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GIỚI THIỆU 


Có neười đi đến, đứng bên cạnh, thấu người bộ hành nàu 
đi xa trên cơn đường dài, nửa đường mắc bệnh rất là khốn 
đốn, héo hắt, cô độc, không bạn bè, thôn xớm phía sau 
càng lúc càng xa mà thôn xớm phía trước thì chưa đến. 
Người ấu nghĩ: “Nếu khách bộ hành kia có được người 
chăm sóc, từ giữa cánh đồng xa xôi dắt đến thôn ấp, cho 
uống thang thuốc hay, bồi dưỡng bằng đồ ngon mỹ diệu, 
được chăm sóc kỹ lưỡng; như uậu bệnh tình chắc chắn 
được giảm bớt.” Đó là người ấu có lòng thương xót, có lòng 
bi mẫn đối uới người bệnh nàu. - (Trung A-hàm, MÃ 25) 


Bệnh tật và cái chết là những sự kiện tất yếu trong cuộc 
sống của con người. Tuy nhiên, người ta thường không 
sẵn sàng đối diện với các sự kiện đó. Để chuẩn bị cho bản 
thân về những gì chắc chắn sẽ gặp vào một lúc nào đó, 
chúng ta cần phải học cách thức đối diện một cách khéo 
léo khi lâm bệnh và khi gần qua đời. Để hỗ trợ cho việc 
học tập đó, chúng ta có thể tìm đọc các bài kinh ghi lại lời 
dạy của Đức Phật và các đệ tử của Ngài trong các nguồn 
kinh điển Phật giáo Sơ kỳ. 

Mục đích chính của cuốn sách này là cung cấp một bộ 
sưu tập các đoạn kinh văn trong các nguồn kinh điển đó, 
có liên quan đến các hướng dẫn để đối diện với bệnh tật 
và cái chết. Đoạn kinh trích ở trên có thể xem như là điểm 
khởi đầu sự nghiên cứu của tôi (Bhikkhu Anaälayo) về 
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bệnh tật và cái chết. Chính lòng từ bi, cảm thông và những 
suy nghỉ tử tế như vậy khi nhìn thấy người khác bị đau 
đớn là những gì thúc đẩy chúng ta mong muốn giúp đỡ 
những người bị bệnh hoặc sắp chết. Tuy nhiên, để có thể 
làm được như vậy, điều tất yếu là chúng ta cũng phải học 
cách đối diện với bệnh tật và cái chết của chính mình. Đây 
là chủ đề thường xuyên được tôi đề cập đến trong suốt tập 
sách này. 

Các đoạn được dịch trong tập sách có khi đề cập rõ ràng 
đến lòng bi mẫn (añukømpä), như một phần của lời mời 
Đức Phật hoặc một trong những đệ tử của Ngài đến thăm 
viếng một người bị bệnh hoặc sắp chết. Có khi Đức Phật 
hoặc đệ tử của Ngài viếng thăm người bệnh mà kinh văn 
không nêu ra lòng bi mẫn, động lực tương tự cũng được 
hiểu ngầm như thế. Những người vì lòng bi mẫn như thế 
là các vị đệ tử A-la-hán hay các vị đệ tử xuất gia còn đang 
tu học, cũng như nhiều vị đệ tử cư sĩ tại gia khác. Trong 
giai đoạn Phật giáo Sơ kỳ, mối quan tâm từ bi của các vị 
đệ tử của Đức Phật là rất phổ biến để hỗ trợ những người 
bị bệnh nặng hoặc sắp qua đời. 

Bốn sự thật cao quý, Tứ Thánh đế, giáo lý căn bản đầu 
tiên do Đức Phật ban bố sau khi giác ngộ, cung cấp một 
khuôn khổ cho quan điểm của Phật giáo Sơ kỳ về bệnh tật 
và cái chết. Bốn sự thật cao quý này được trình bày theo 
hình thức “mười hai chuyển”, trong đó, mỗi sự thật được 
trình bày qua ba giai đoạn: thị chuyển, chứng chuyển, và 
khuyến chuyển. Theo tỉnh thần đó, bố cục của tập sách 
cũng dựa theo con số mười hai, chia làm hai phần chính: 
phần đầu gồm mười hai chương dành cho chủ đề về bệnh 
tật và phần kế cũng gồm mười hai chương dành cho chủ 
đề về cái chết. Mỗi chủ đề được mở đầu bằng thảo luận về 
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bốn sự thật cao quý và kết thúc bằng các bài kinh về hành 
thiền. Phần kết luận của cuốn sách cung cấp các hướng 
dẫn thực tế về hành thiền. Các hướng dẫn này tổng hợp 
những điểm căn bản về hành thiển trình bày trong các 
chương trước, từ đó phục vụ cho nhu cầu học tập cách đối 
điện với bệnh tật và cái chết của chính mình, để rồi có thể 
trợ giúp những người khác trong những tình huống tương 
tự. 

Chương 1 đưa ra một so sánh về việc Đức Phật dạy bốn 
sự thật cao quý và một vị y sĩ, từ đó nhấn mạnh đến định 
hướng thực dụng của giáo lý trọng tâm này trong tư tưởng 
Phật giáo như là một khuôn khổ cơ bản để đối diện với 
bệnh tật và cái chết. Chương 2 và 3 nhấn mạnh đến sự cần 
thiết phải giữ tâm trí không bị tác động bởi cơn đau của 
thể xác. Chương 4 trình bày các phẩm hạnh lý tưởng của 
bệnh nhân và người chăm sóc để giúp bệnh nhân phục hồi 
nhanh chóng. Những phẩm hạnh mang lại sức khỏe tỉnh 
thần thông qua sự giác ngộ là đề tài của Chương 5, tiếp 
theo là nhấn mạnh vào vai trò của niệm trong việc đối diện 
với cơn đau trong Chương 6, 7 và 8. 

Chương 9 trình bày về giới đức của một hành giả giúp 
củng cố thái độ không sợ hãi khi bị bệnh và Chương 10 
chuyển sang sự định tâm và tuệ quán vào thời điểm bị 
bệnh. Chương 11 trình bày các hướng dẫn của một vị 
trưởng lão đang lâm bệnh cho những người đến thăm hỏi 
về sức khỏe của vị ấy. Toàn bộ chương trình hành thiền 
cho một tu sĩ bị bệnh được trình bày trong Chương 12, dựa 
vào đó tôi sẽ có các hướng dẫn chỉ tiết trong phần kết luận 
của cuốn sách. 

Đau buồn khi những người thân yêu qua đời là đề tài 
của Chương 13 và 14, qua đó tôi bắt đầu chuyển từ chủ đề 
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về bệnh tật, đã trình bày trong mười hai chương đầu, sang 
chủ đề về cái chết trong mười hai chương còn lại. Qua đời 
bình an để tái sinh vào các cõi trời được để cập trong 
Chương 15; Chương 16 trình bày các hướng dẫn phát triển 
tuệ quán lúc lâm chung. Chương 17 đề cập đến tác động 
của các liên hệ gia đình lúc cận tử; Chương 18 đưa ra 
những lời khuyên về chăm sóc giảm nhẹ và hướng dẫn 
bệnh nhân buông xả từng bước một để hướng đến Niết- 
bàn. 

Chương 19 cung cấp hướng dẫn để chết trong tỉnh thức, 
các Chương 20 và 21 ghi nhận những trường hợp đắc tuệ 
giác ngay tại thời điểm lâm chung. Câu chuyện về sự qua 
đời của một vị đệ tử cư sĩ thành đạt được trình bày trong 
Chương 22. Chương 23 trình bày tiến trình nhập thiển của 
Đức Phật trước khi nhập diệt, và Chương 24 ghi lại lời 
khuyên của Đức Phật đến các vị đệ tử tu sĩ phải tỉnh tấn 
thường xuyên quán tưởng về cái chết và các hướng dẫn 
thực tế để thực hành. 

Kết thúc hai chủ đề chính về bệnh tật và cái chết là 
chương Kết luận, với các hướng dẫn chỉ tiết về hành thiền 
dựa theo bài kinh trích dẫn trong Chương 12. 

Như là một mô hình chung, một hay hai bài kinh được 
dịch và trình bày tiếp theo sau phần giới thiệu mở đầu của 
mỗi chương, và sau đó là phần thảo luận. Phần giới thiệu 
và thảo luận chỉ nhằm gợi ý, giúp người đọc phát triển 
thêm những suy tư của riêng họ về nội dung và ý nghĩa 
thực tiễn của bài kinh. Đa phần các bài kinh được chọn lựa 
từ các bộ A-hàm của Hán tạng, với vài bài kinh từ nguồn 
kinh tạng của Phật giáo Tây Tạng. Các bài kinh này đều 
có những bài kinh tương đương từ nguồn kinh tạng Pali 
vốn đã được dịch và phổ biến rộng rãi ở phương Tây. Ý 
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định của tôi là để giới thiệu đến độc giả những bài kinh 
tương đương đó, từ ba nguồn kinh tạng của Phật giáo Sơ 
kỳ, để so sánh và bổ sung. Khi đề cập đến vấn đề đối diện 
với bệnh tật và cái chết, những giáo lý được ghi lại trong 
các bài kinh nguyên thủy đó cho thấy có sự đồng thuận 
chặt chẽ bên cạnh vài khác biệt thú vị về chỉ tiết. 

Nguồn cảm hứng để biên soạn cuốn sách này là từ 
người bạn đạo và đồng nghiệp của tôi, Giáo sư Aming Tu 
ở Tu viện Cổ Pháp Sơn, Kim Sơn, Đài Loan. Là một giáo 
sư về Tin học và là một hành giả Thiền tông Đông độ, Giáo 
sư Aming Tu đã tìm thấy các bài kinh giảng về bệnh tật và 
cái chết trong các bộ A-hàm của Hán tạng là một nguồn 
lực hỗ trợ to lớn khi ông phải chịu đựng sự suy thoái cơ 
thể vì bệnh ung thư. Nhận thức được lợi ích mà ông có 
được từ những bài kinh nầy, ông ước muốn các lời giảng 
dạy đó được dịch và giải thích để phổ biến rộng rãi đến 
mọi người. Khi ông chia sẻ ý tưởng đó với tôi, tôi rất hoan 
hỷ làm theo và cuốn sách nầy là kết quả của kế hoạch mà 
chúng tôi cùng thực hiện. Trong Lời bạt ở cuối cuốn sách, 
Giáo sư Aming Tu chia sẻ kinh nghiệm cá nhân, mô tả các 
phương cách mà ông đã tìm thấy từ các bài kinh trong bộ 
A-hàm để giúp ông đối diện với bệnh tật và cái chết. 


œ-##-& 
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CHƯƠNG I 
ĐỨC PHẬT LÀ VỊ Y SĨ TỐI THƯỢNG 


1.1 GIỚI THIỆU 

Bài kinh được dịch trong chương này, tạo điểm khởi 
đầu cho toàn thể cuốn sách, trình bày so sánh Đức Phật 
với một vị y sĩ. Sự so sánh này rất ý nghĩa vì có liên quan 
đến giáo lý trung tâm của Đạo Phật: đó là Tứ Thánh đế, 
bốn sự thật cao quý. Các sự thật này có liên quan đến 
dukkha, một thuật ngữ có nhiều nghĩa, từ những gì đau 
đớn cho đến những gì có bản chất không thỏa lòng. Trong 
những công trình khảo cứu khác, tôi (Bhikkhu Analayo) 
đã lập luận cho rằng nếu chỉ dịch đukkha là “suƒfering” 
(khổ) có thể tạo hiểu lầm. Vì thế, thay vì áp đặt một cách 
dịch theo quan điểm riêng của tôi, trong phần tiếp theo 
đây, tôi chỉ đơn giản dùng từ Pali là đukkha. Bốn sự thật 
cao quý đó như sau: 
sự thật cao quý về ẩukkha (khổ đế), 
sự thật cao quý về sự phát sinh của ẩukkha (tập để), 
sự thật cao quý về sự chấm dứt của ẩukkha (diệt đế), 
sự thật cao quý về con đường dẫn đến sự chấm dứt 
dukkha (đạo đề). 


Theo truyền thống, đây là giáo lý mà Đức Phật sau khi 
đắc đạo đã truyền dạy cho các vị đệ tử đầu tiên. Giáo lý 
này dường như được mô phỏng theo một sơ đồ chẩn đoán 
trong y học cổ xưa của Ấn Độ. Mặc dù không có bằng 
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chứng chắc chắn rằng y học cổ xưa của Ấn Độ có một sơ 
đồ như thế, cũng cần nên nhớ rằng các tài liệu y học cổ 
truyền còn tồn tại ngày nay là được viết ra trong thời kỳ 
sau, so với các bài kinh giảng ban đầu của Đạo Phật. Cách 
trình bày trong bài kinh ở đây và nhiều bài kinh nguyên 
thủy khác cho thấy có lẽ sơ đồ chẩn đoán y học như thế đã 
phổ biến. Sự tương quan giữa chẩn đoán y học này và giáo 
thuyết trung tâm của Đạo Phật có thể hình dung như sau: 

© bệnh: dukkha, 

se tác nhân gây bệnh: sự phát sinh đukkha, 

©_ lành bệnh: sự chấm dứt dukkha, 

se _ chữa bệnh: con đường tám chánh. 


Sự tương quan giữa Tứ Thánh đế với sự chẩn đoán y 
học qua bốn bước, và sự so sánh giữa Đức Phật và một vị 
y sĩ đã được ghi trong nhiều bài kinh. Ngoài bài kinh từ 
Tạp A-hàm được trích dịch trong chương này (SÄ 389), 
còn có hai bài kinh khác tồn tại trong Hán tạng (SÄ 254, T 
219). Các trích đoạn có liên quan cũng được tìm thấy trong 
các bộ luận tiếng Sanskrit và tiếng Tây Tạng. Thêm vào 
đó, một phiên bản khác cũng được tìm thấy trong các 
mảnh rời tiếng Uighur (Duy Ngô Nhị), một loại ngôn ngữ 
cổ của Thổ Nhi Kỳ (Turkey), có lẽ là được dịch từ tiếng 
Hán. Theo quan điểm truyền bá văn bản, các phiên bản 
này được xếp vào hai nhóm chính, cho thấy rõ ràng rằng 
trên cơ bản, sự trình bày Đức Phật như là một y sĩ không 
phải chỉ là một phiên bản duy nhất được bảo tồn trong các 
thứ tiếng khác nhau. Thay vào đó, đã có ít nhất là hai dòng 
truyền tải riêng biệt để chứng thực cho bài kinh ở đây. 

Mặc dù không tìm thấy bài kinh Pali tương đương với 
bài kinh Tạp A-hàm này, các bài kinh Pali khác thường 
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xuyên đề cập đến Đức Phật như là một vị thầy thuốc. Hơn 
nữa, bài kinh trong Tăng chi bộ (AN 5.194) minh họa cho 
việc xua tan nỗi sầu khổ của một người nhờ lắng nghe lời 
Phật dạy với ví dụ một người nhanh chóng khỏi bệnh nhờ 
có một y sĩ lành nghề. Tóm tắt, so sánh Đức Phật với một 
vị y sĩ và những lời giảng của Ngài như là phương pháp 
chữa bệnh là một chủ đề phổ biến trong các bài kinh 
nguyên thủy. 

Giáo lý chính của Tứ Thánh đế là cung cấp nền tảng và 
khuôn khổ trong đó một giải pháp cho vấn đề cấp bách 
của bệnh tật và cái chết có thể được tìm thấy. Giáo lý ấy 
không phải chỉ cung cấp một khuôn khổ giúp con người 
đối diện với bệnh tật và cái chết, nhưng đồng thời cũng 
đưa ra một viễn cảnh vượt qua mọi loại phiền não do bệnh 
và chết. Viễn cảnh của mục tiêu tối hậu trong tu tập là điều 
kiện của một tâm trí hoàn toàn khỏe mạnh qua sự giác 
ngộ. 

Trong bài kinh, Đức Phật tự gọi mình là Như Lai (Tathã- 
øafa), sử dụng một thuật ngữ phổ biến trong bối cảnh Ấn 
Độ cổ xưa, dành cho một người đã hoàn toàn thực chứng. 
Thuật ngữ này có thể được hiểu theo hai cách, để mô tả 
một người đã hoàn toàn giác ngộ như là người ấy “đến 
như thế” (như lai) hay “đi như thế” (như khứ). Cả hai đều 
hội tụ trong việc truyền đạt ý nghĩa về sự siêu việt triệt để, 
vượt qua những giới hạn thế gian của một người được gọi 
là Như Lai. 
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I2 KINH VĂN 

Lương Y (Tạp A-hàm, SÃ 389) 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Phật trú trong vườn Lộc 
đã, Tiên nhân trú xứ (Isipatana), nước Ba- la-nại (Benares). 
Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ-khưu: 

“Có bốn pháp, nếu thành tựu thì được gọi là bậc đại y 
vương, đầy đủ các chi phần cần phải có. Những gì là bốn? 
Một là khéo biết bệnh; hai là khéo biết nguyên nhân của 
bệnh; ba là khéo biết cách đối trị bệnh; bốn là khéo biết trị 
bệnh, để về sau bệnh không còn tái phát nữa. 

“Thế nào gọi là lương y khéo biết bệnh? Lương y biết 
rành các chủng loại bệnh như thế này thế kia; đó gọi là 
lương y khéo biết bệnh. 

“Thế nào là lương y khéo biết căn nguyên của bệnh? 
Lương y biết rành bệnh này do gió gây nên, do đàm ấm 
gây nên, nước nhớt nước dãi gây nên, khí lạnh gây nên, 
do các sự việc hiện tại gây nên, do thời tiết gây nên; đó gọi 
là lương y khéo biết căn nguyên của bệnh. 

“Thế nào là lương y khéo biết cách đối trị bệnh? Lương 
y biết rành các loại bệnh, nên thoa thuốc, nên cho mửa, 
cho xổ, nên nhỏ mũi, nên xông, nên cho ra mồ hôi; và 
những cách đối trị đại loại như vậy; đó gọi là lương y khéo 
biết cách đối trị. 

“Thế nào là lương y khéo biết trị bệnh rồi về sau bệnh 
không còn tái phát nữa? Lương y khéo trị tất cả mọi chứng 
bệnh, khiến dứt trừ hoàn toàn, vĩnh viễn không tái phát 
trở lại sau này nữa; đó gọi là lương y khéo biết trị bệnh 
không còn tái phát nữa. 

“Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đắng Chánh Giác là bậc 
Đại Y Vương đã thành tựu bốn đức, chữa lành bệnh chúng 
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sinh cũng lại như vậy. Bốn đức là gì? là Như Lai biết như 
thật đây là Khổ Thánh đế; biết như thật đây là Khổ tập 
Thánh đế; đã biết như thật đây là Khổ diệt Thánh đế, biết 
như thật đây là Khổ diệt đạo Thánh đế. 

“Này các tỳ-khưu, các lương y thế gian không biết như 
thật cách đối trị đối với cội gốc sinh, không biết như thật 
cách đối trị đối với cội gốc lão, không biết như thật cách 
đối trị đối với cội gốc bệnh, không biết như thật cách đối 
trị đối với cội gốc tử, không biết như thật cách đối trị đối 
với cội gốc ưu, không biết như thật cách đối trị đối với cội 
gốc bi, không biết như thật cách đối trị đối với cội gốc não, 
không biết như thật cách đối trị đối với cội gốc khổ. 

“Còn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác là 
vị Đại Y Vương, biết như thật cách đối trị đối với cội gốc 
sinh, biết như thật cách đối trị đối với cội gốc lão, biết như 
thật cách đối trị đối với cội gốc tử, biết như thật cách đối 
trị đối với cội gốc ưu, biết như thật cách đối trị đối với cội 
gốc bị, biết như thật cách đối trị đối với cội gốc não, biết 
như thật cách đối trị đối với cội gốc khổ. Vì thế nên Như 
Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác được gọi là Đại 
Y Vương.” 

Phật nói kinh này xong, các tỳ-khưu sau khi nghe 
những gì đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. 


I.3 THẢO LUẬN 

Mối tương quan giữa Tứ Thánh đế và một sơ đồ chẩn 
đoán trong linh vực y học làm tăng thêm ý nghĩa thực 
dụng cho giáo lý trung tâm mà Đức Phật truyền dạy sau 
khi thành đạo. Giáo lý này bắt đầu bằng cách thừa nhận 
rõ ràng rằng có một sự khó chịu, không thoải mái (đis-ease, 
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khổ) trong cuộc sống. Sự kiện này trở nên hiển nhiên khi 
ta bị bệnh hoặc già đi, và càng rõ rệt hơn khi ta phải đối 
điện với cái chết của chính mình hay của người khác. 

Nhưng ngay cả trong những trường hợp khác, sự “khó 
chịu“ này cũng xảy ra liên tục, bởi vì cho dù ta có cảm giác 
khoái lạc trong hiện tại, nó không duy trì lâu dài. Sớm hay 
muộn gì nó cũng sẽ chấm dứt, và do đó không thể cho ta 
một cảm giác hài lòng lâu dài. Không phải lúc nào ta cũng 
được những gì mình mong muốn, thay vào đó là thường 
phải trải qua những thất vọng về những trải nghiệm mà 
mình không mong muốn. Có những lúc ta phải xa lìa 
những người mình yêu mến và phải ở gần những người 
mình không ưa thích. Giáo lý đầu tiên của Đạo Phật về sự 
thật cao quý thứ nhất tổng hợp tất cả các vấn đề đó vào 
một thuật ngữ duy nhất: đukkha (khổ để). 

Trong khi sự thật cao quý đầu tiên là nhận thức thành 
thật về đukkha, sự thật thứ hai chỉ ra rằng chính mình tạo 
ra dukkha cho mình (tập đế). Mặc dù ai cũng muốn được 
hạnh phúc và thoải mái, nhưng cách mà nhiều người cố 
gắng để đạt được điều đó lại là không khéo léo. Người ấy 
bám víu và khao khát, và kết quả là phải chịu đau khổ, 
chính xác là vì sự bám víu và khao khát ấy. 

Sau khi luống cuống nhận ra rằng chính lòng tham ái 
của mình đã đóng góp đáng kể vào sự trải nghiệm đukkha, 
sự thật cao quý thứ ba cho thấy có thể có phương án thay 
thế cho tình trạng khó khăn này (diệt đế). Đó là làm thế 
nào để tạo điều kiện không có tham ái để tâm trí trở nên 
hoàn toàn khỏe mạnh trong mọi phương diện bằng cách 
vượt qua các ảnh hưởng của những gì không thiện lành. 
Với những tương đồng của y khoa, sự thật cao quý thứ ba 
này cho thấy rõ ràng rằng quan niệm của Phật giáo Sơ kỳ 
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về sự lành mạnh của tâm trí vượt xa những gì mà tâm lý 
học hiện đại xem như là một tình trạng lành mạnh của tâm 
trí. 

Sự thật cao quý thứ tư (đạo đế) vạch ra con đường thực 
tế cần phải tu tập để đạt đến điều kiện của một tâm trí 
lành mạnh. Con đường này gọi là Bát chi Thánh đạo có 
tám phần tử hỗ trợ cho nhau để phát triển tâm ý: 

e chánh kiến, 

e chánh tư duy, 

e chánh ngữ, 

e chánh nghiệp, 

e chánh mạng, 

e chánh tinh tấn, 

e chánh niệm, 

e chánh định. 

Dựa trên sự đánh giá sơ bộ về bốn sự thật cao quý, hành 
giả thiết lập chánh kiến, theo nghĩa có một cái nhìn về tình 
trạng khó khăn của mình và của người khác, và khả năng 
có thể ra khỏi sự khó khăn này. Đây gọi là có cái nhìn 
“chánh” hay “đúng“. Thực thi cái nhìn chân chánh hay 
đúng đắn như thế sẽ chống lại việc bị ám ảnh bởi những 
hành động sai trái của người khác hay là sự bất công của 
những hoàn cảnh bất lợi. Thay vào đó, chánh kiến giúp 
tập trung những øì có thể làm được trong hoàn cảnh hiện 
tại, nhất là để giúp hành giả giảm thiểu sự bám víu và 
chấp trước của minh. 

Trong tình huống thực tế khi phải đối diện với một trải 
nghiệm sầu khổ hay đau đớn, hành giả bắt đầu nhận thức 
thắng thắn rằng đây chính là biểu hiện của đukkha. Tiếp 
đến, nhận thức được mức độ mình đóng góp vào sự đau 
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khổ đó, bằng bất cứ cách nào. Điều này đòi hỏi một sự can 
đảm và thành thật. Tuy nhiên, sẽ có phần thưởng ngay lập 
tức là khi hành giả chịu trách nhiệm về những gì mình đã 
hay đang làm, hành giả có được sức mạnh để “tháo gỡ/, 
để thay đổi và tìm ra lối thoát. Điều chỉnh để thay đổi tạo 
ra tác động đáng kể trong tình huống trước mắt đôi khi 
đòi hỏi một sự tiếp cận dần dần, một con đường tu tập. 
Tuy nhiên, có được một tầm nhìn cơ bản như thế và luôn 
duy trì nó, dựa trên sự hiểu biết rằng chính minh là đồng 
lõa tạo ra du„kkha cho mình, hành giả từng bước đi đúng 
hướng. Các điều này có liên quan thế nào đến sự đau khổ 
sẽ được giải trình trong các chương kế tiếp. 

Theo cách này, triển vọng chữa bệnh do chánh kiến 
thúc đẩy hành giả có sự suy nghi đúng (chánh tư duu), lời 
nói và việc làm đúng (chánh neữ uà chánh nehiệp), và ngay 
cả khi hành giả kiếm sống qua chánh mạng. Triển vọng 
đó cũng giúp cho một sự tu tập tâm ý có hệ thống, đòi hỏi 
phải có nỗ lực đúng (chánh tỉnh tấn) để đẩy lùi các điều 
kiện tâm ý bất thiện, có chánh rriệm để biết rõ tình trạng 
tâm trí, và sự an địu của tâm khi có chánh định. 

Trong các yếu tố kể trên, đặc biệt là chánh niệm qua 
dạng thức thiết lập bốn cơ sở, bốn safipa††thana hay bốn 
pháp lập niệm, có liên quan đáng kể để đối diện với bệnh 
tật và cái chết. Tầm quan trọng của chánh niệm trong khía 
cạnh này sẽ được đề cập nhiều lần trong các chương kế 
tiếp, cho thấy tiềm năng của việc thực hành chánh niệm sẽ 
giúp chữa lành và giúp đối diện với cơn đau, vốn được 
công nhận trong tư tưởng của Phật giáo Sơ kỳ. Tuy nhiên, 
chức năng của chánh niệm như là một khía cạnh tích hợp 
của Bát chi Thánh đạo còn đi xa hơn. Mục đích của nó là 
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mang lại thành tựu về sức khỏe tỉnh thần toàn vẹn bằng 
cách xóa bỏ mọi phiền não trong tâm trí qua sự giác ngộ. 


kở 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 

1) Bà-la-môn Kñranapäli 

(Tăng chỉ bộ, AN 5.194) 

... Tôn giả Pingiyani tán thán Đức Thế Tôn với bà-la- 
môn Karanapali: 

“Thưa Tôn giả Kãranapäli, (...) ví như một người bị 
bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, rồi có vị lương y lập tức chữa 
cho khỏi bệnh. Cũng vậy, khi đã được nghe pháp của Tôn 
giả Gotama, như khế kinh (đ/scourses), phúng tụng (mixed 
proses), ký thuyết (expositions), vị tằng hữu pháp (amazing 
accounis), khi ấy, sầu, bị, khổ, ưu, não đều đi đến tiêu 
diệt.” (...) 


2) Các đoạn kinh oăn khác: 

Bài kinh Lương Y (SÃ 389) không có kinh tương đương 
trong tạng Nikãya. Tuy nhiên, có những đoạn kinh, trong 
đó Đức Phật tự xưng là Vô thượng Y 0ương như sau: 

“Bậc Chánh Giác ra đời, 

Thật thiên nan vạn nan! 

Ta là bậc Chánh Giác, 

Bậc Y vương vô thượng, 

Ôi, tôn giả phạm chí! 

- (Kinh Sela, MN 92, S" 3.7) 

Một đoạn kinh khác trong tập Phật thuyết như vậy 
(Iiouffaka) thuộc Tiểu bộ: 
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“Này các tỳ-khưu, Ta là vị bà-la-môn, đáp ứng các yêu 
cầu xin giáo pháp vào mọi lúc, luôn luôn có bàn tay trong 
sạch, mang thân mạng cuối cùng, là vị y sĩ phẫu thuật vô 
thượng.” - (I' 4.100) 


œ-##-& 


CHƯƠNG II 


THÂN BỆNH, TÂM AN 


II.1 GIỚI THIỆU 

Dựa trên quan điểm chẩn đoán bệnh của Tứ Thánh đế 
(SN 22.1, EÄ 13.4), có nhiều cách tiếp cận khác nhau để có 
thể xử lý tình trạng bệnh tật và đau đớn. Có những bài 
kinh phân tích thân và tâm, dù có liên hệ nhưng không 
nhất thiết phải là những phần tử kết hợp để tạo ra cảm 
nghiệm đau đớn. Trong các bài kinh nầy, Đức Phật dạy sự 
phân biệt này cho một đệ tử trong tuổi già. Ngài dạy rằng 
cho dù thân có bệnh, không nhất thiết tâm phải bệnh theo. 
Do đó, chúng ta phải nỗ lực càng nhiều càng tốt tránh 
đừng để tâm phải đau khổ cùng với thân. 

Điều này cung cấp một ứng dụng thực tế của quan 
điểm chữa bệnh qua chánh kiến, sẽ được thảo luận trong 
chương cuối của cuốn sách, và đồng thời là điểm căn bản 
cho những gì được trình bày trong các chương tiếp theo. 
Ngoài việc chăm sóc cơ thể với sự trợ giúp của các hình 
thức chăm sóc y tế hiện đại hoặc truyền thống, có một 
phạm vi đáng kể để huân tập tâm ý để nó cũng không bị 
bệnh. Việc huân tập như thế không chỉ giúp giảm bớt bất 
kỳ đau khổ về tỉnh thần, mà còn tạo ra một cơ hội đáng kể 
để hỗ trợ việc phục hồi thể chất. 

Các bài kinh trích dẫn trong chương nầy là trong Tạp 
A-hàm (SÄ 107), với các bài kinh tương ứng trong Tương 
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ưng bộ (SN 22.1) và trong Tăng nhất A-hàm (EÄ 13.4). Ba 
bài kinh đều ghi rằng sau khi Đức Phật tuyên bố ngắn gọn 
rằng chúng ta đừng để tâm bệnh theo với thân, vị đại đệ 
tử của Ngài là Trưởng lão Sãriputta (Xá-lợi-phất) đã giải 
thích thêm với nhiều chỉ tiết về tuyên bố này. 

Trong những bài nguyên thủy khác, ngài Sãriputta 
được xem như có vai trò giữ cho bánh xe Pháp tiếp tục 
chuyển động sau khi được Đức Phật cho lăn bánh lần đầu 
tiên. Ý tưởng về việc lăn bánh xe Pháp liên quan đến giáo 
lý đầu tiên của Đức Phật về bốn sự thật cao quý được đề 
cập trong chương trước. Ví dụ hiện tại cung cấp một minh 
họa phù hợp về vai trò của ngài Sãriputta, trong việc giữ 
cho bánh xe Pháp của Đức Phật tiếp tục chuyển lăn, vì 
ngài khéo léo giảng rộng những gì Đức Phật đã dạy ngắn 
gọn, giải thích chỉ tiết cho những ai đang bị đau đớn thể 
xác. Người nhận được sự chỉ dẫn ngắn gọn của Đức Phật 
và lời giải thích chi tiết của ngài Sariputta là ông Nakula 
(Na-câu-la), một đệ tử cư sĩ lớn tuổi, được biết đến trong 
các bài kinh Pali với tên là “bố Nakula”, Nakulapitäa. Theo 
Chú giải Päli, ông đã từng là cha của Đức Phật trong nhiều 
kiếp trước. 


I.2 KINH VĂN 

Trưởng giả Na-câu-la (Tạp A-hàm, SÃ 107) 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Phật ở trong rừng sâu Lộc 
đã, tại núi Thiết-thủ-bà-la, thuộc nước Bà-kỳ. [1] Bấy giờ 
có trưởng giả Na-câu-la [2] đã một trăm hai mươi tuổi, già 
nua, các căn suy nhược, yếu đuối, bệnh khổ mà vẫn muốn 
diện kiến Đức Thế Tôn, cùng các tỳ-khưu thân quen đáng 
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kính trước đây. Ông đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, rồi 
lui ngồi sang một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay con đã già nua, yếu đuối, bệnh khổ, 
tự gắng sức đến yết kiến Đức Thế Tôn cùng các vị tỳ-khưu 
thân quen đáng kính trước đây. Xin Đức Thế Tôn vì con 
mà nói pháp khiến cho con luôn luôn được an lạc.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo gia chủ Na-câu-la: 

“Lành thay! Gia chủ, thật sự ông đã già nua, các căn suy 
nhược, yếu đuối bệnh hoạn, mà có thể tự mình đến diện 
kiến Như Lai cùng các tỳ-khưu thân quen đáng kính khác. 
Gia chủ nên biết, ở nơi thân khổ hoạn này mà tu học thân 
không khổ hoạn.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì gia chủ Na-câu-la, khai mở, chỉ 
dạy, soi sáng, làm cho hoan hỷ [3] rồi ngồi im lặng. Sau 
khi gia chủ Na-câu-la nghe những gì Đức Phật đã dạy, tùy 
hỷ vui mừng, lễ Phật mà lui. 

Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất đang ngồi dưới một bóng 
cây cách Phật không xa. Gia chủ Na-câu-la đến chỗ Tôn 
giả Xá-lợi-phất, đảnh lễ dưới chân, rồi lui ngồi sang một 
bên. Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi gia chủ: 

“Hiện tại các căn của gia chủ vui vẻ, nhan sắc sáng tươi, 
có phải đã nghe pháp sâu xa từ nơi Thế Tôn rồi chăng?” 

Gia chủ Na-câu-la bạch ngài Xá-lợi-phất: 

“Hôm nay Đức Thế Tôn vì con mà nói pháp, khai mở, 
chỉ dạy, soi sáng, làm cho hoan hỷ; vì nước pháp cam lộ 
rưới vào thân tâm con, cho nên nay các căn của con vưi vẻ, 
nhan sắc sáng tươi.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi gia chủ: 
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“Đức Thế Tôn đã vì ông nói những pháp gì, khai mở, 
chỉ dạy, soi sáng, làm cho hoan hỷ, thấm nhuần nước cam 
lộ?” 

Gia chủ Na-câu-la bạch ngài Xá-lợi-phất: 

“Con đến chỗ Thế Tôn, bạch Thế Tôn rằng: “Con đã già 
nua, yếu đuối, khổ hoạn, tự con đến diện kiến Đức Thế 
Tôn cùng các tỳ-khưu thân quen đáng kính.“ Đức Phật bảo 
con: Lành thay! Gia chủ, thật sự ông đã già nua, các căn 
suy nhược, yếu đuối bệnh hoạn, mà có thể tự mình đến 
điện kiến Như Lai cùng các tỳ-khưu thân quen đáng kính 
khác. Gia chủ nên biết, ở nơi thân khổ hoạn này mà tu học 
thân không khổ hoạn.ˆ Đức Thế Tôn đã vì con nói pháp 
như vậy, khai mở, chỉ dạy, soi sáng, làm cho hoan hỷ, 
thấm nhuần nước cam lộ.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi gia chủ: 

“Vừa rồi sao ông không hỏi lại Đức Thế Tôn, thế nào là 
thân bị bệnh khổ và tâm bị bệnh khổ? Thế nào là thân bị 
bệnh khổ nhưng tâm không bị bệnh khổ?” 

Gia chủ đáp: 

“Vi lý do này nên con đến gặp Tôn giả, xin vì con nói 
tóm lược pháp yếu.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất bảo gia chủ: 

“Lành thay! Gia chủ, nay ông hãy lắng nghe, tôi sẽ vì 
ông mà nói. Kẻ phàm phu ngu si không học, không biết 
như thật về sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, sự tai 
hại của sắc, vị ngọt của sắc, sự xuất ly sắc. Vì không biết 
như thật nên ái lạc sắc, nói rằng sắc là nøã, là ngã sở, rồi 
chấp thủ, nhiếp thủ. Khi sắc này hoặc bị hư hoại, hoặc bị 
biến đổi, tâm cũng tùy theo mà biến chuyển, khổ não liền 
sinh. Khi khổ não đã sinh thì phát sinh sợ hãi, chướng 
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ngại, tiếc nuối, lo nghĩ, buồn khổ, tham luyến. Đối với thọ, 
tưởng, hành, thức cũng như thế. Đó gọi là bệnh khổ của 
thân và tâm. 

“Thế nào là thân bị bệnh khổ mà tâm không bị bệnh 
khổ? Đa văn thánh đệ tử biết như thật về sự tập khởi của 
sắc, về sự điệt tận của sắc, về vị ngọt của sắc, về sự tai hại 
của sắc, về xuất ly của sắc. Khi đã biết như thật rồi thì 
không sinh ra ái lạc, thấy sắc là ngã, hay ngã sở. Khi sắc 
này hoặc bị hư hoại, hoặc bị biến đổi, tâm cũng không thay 
đổi theo để sinh ra khổ não. Khi tâm không thay đổi theo 
để sinh ra khổ não thì không sợ hãi, chướng ngại, tiếc nuối, 
lo nghĩ, buồn khổ, tham luyến. Đối với thọ, tưởng, hành, 
thức cũng như thế. Đó gọi là thân bị bệnh khổ nhưng tâm 
không bị bệnh khổ.” 

Khi Tôn giả Xá-lợi-phất nói pháp này, gia chủ Na-câu- 
la đạt được mắt pháp trong sạch. [4] Bấy giờ, gia chủ Na- 
câu-la thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm nhập pháp, 
vượt qua được mọi sự hồ nghi mà không do ai khác, ở 
trong chánh pháp tâm đạt được vô sở úy, rồi từ chỗ ngồi 
đứng dậy sửa lại y phục, chắp tay bạch Tôn giả Xá-lợi- 
phất: 

“Con đã vượt qua, đã được độ thoát. Nay con xin 
nương về Tam bảo Phật, Pháp, Tăng, làm người ưu-bà-tắc, 
xin ngài chứng biết cho con. Nay con xin nguyện suốt đời 
nương về Tam bảo.” 

Sau khi gia chủ Na-câu-la đã nghe những gì Tôn giả Xá- 
lợi-phất nói, rồi tùy hỷ hoan hỷ, làm lễ ra đi. 

Ghỉ chú: 

[1] Thiết-thủ-bà-la sơn Lộc đã thâm lâm ãš  3š#£ LH 

#ÿ;E1À, PalI: Susunmaragira Bhesakalauana Mieadawa, 
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trong núi Cá sấu, rừng Kinh sợ, chỗ nuôi hươu. Bà-kỳ 
quốc 3#ŠïKEll; Pali: Bhagcesu, ở giữa những người 
Bhagøa. 

[2] Na-câu-la trưởng giả ÄR‡J#ể <5; Pali: Nakulapitä 
eahapafi, gia chủ, cha Nakula. Bài kinh nầy thêm chỉ tiết 
lúc đó ông được 120 tuổi. 

[3] Thị, giáo, chiếu, hỷ, f4: thứ tự thuyết pháp 
của Phật. 

[4] Pháp nhãn 3XRR: Dhømnmmacakkhu. Vị mở pháp nhãn 
là vị đắc quả Dự lưu. 


II.3 THẢO LUẬN 

Ba bài kinh không thống nhất về kết quả của các lời dạy 
của Đức Phật và của ngài Sãriputta. Chỉ có bản kinh trong 
Tạp A-hàm (SÄ 107) cho biết ông Nakula đã đạt được con 
mắt của Pháp - mở Pháp nhãn, có nghĩa là ông đắc quả 
Dự Lưu. Đây là quả vị đầu tiên trong bốn quả vị thánh 
trong kinh điển Phật giáo Sơ kỳ, mà tôi sẽ trình bày trong 
Chương 8, Tỉnh thức trước bệnh tật. 

Mặc dù có sự khác biệt về kết quả cuối cùng mà ông 
Nakula đạt được, lời giải thích của ngài Sariputta trong ba 
bài kinh đều liên quan đến năm thủ uẩn, đó là: Sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức. 

Năm uẩấn để chấp thủ này tiêu biểu cho các yếu tố khác 
nhau mà chúng ta có khuynh hướng chấp vào đó như là 
“Ngã/ hay “Tôi”. Chúng ta thường dựa vào thân thể, hay 
sắc uẩn, cho rằng đó là nơi chốn của tôi: “nơi này là Tôi - 
œhere I am”. Thọ uẩn là các cảm thọ sướng, khổ, không 
sướng không khổ là nguyên nhân gây ra ảo tưởng “như 
thế này là Tôi - hơu Tam”. Tưởng uẩn là sự nhận thức kết 
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hợp những dữ liệu qua giác quan với nhận định dựa theo 
kinh nghiệm và sự hiểu biết tích lũy, để tạo ra một phần 
lớn những gì ta nghi “cái này là Tôi - øhat I am“. Hành 
uẩn tiêu biểu cho các ý định tạo tác, cách thức mà ta phản 
ứng với những gì đang xảy ra dựa theo các duyên trong 
quá khứ của bản thân, và do đó, bằng một cách thức cụ 
thể điều này chuẩn bi đầy đủ cho sự tạo tác “tại sao Tôi là 
- 0hụ Iam”. Cuối cùng, thức uẩn tiêu biểu cho sự trải 
nghiệm và nhận biết, để tạo thành ý nghi “bởi thế Tôi là — 
(herebu lam”. 

Bám víu vào cảm giác “Tôi là”, phát khởi tự nhiên trong 
mối quan hệ với mỗi uẩn trong năm uẩn nầy, sẽ đưa đến 
thất vọng và xung đột ngay khi mọi việc không diễn ra 
như ý muốn. Không thể phủ nhận có niềm vui khi xuất 
phát từ cảm giác “Tôi là“ khi cơ thể khỏe mạnh, cảm thọ 
dễ chịu, nhận thức thú vị được hoan nghênh, các tạo tác 
đạt được kết quả mà ta mong muốn, và ý thức biết được 
những trải nghiệm dễ chịu. Đây là “sự hài lòng, vị ngọt” 
(assada) mà các bài kinh thường đề cập có thể được tìm 
thấy trong mối quan hệ với mỗi uẩn này. 

Tuy nhiên, “vị ngọt” ấy đi kèm với “nguy hạt 
(äđmnaoua). Mối nguy hại này dựa trên thực tế đơn giản là 
mọi thứ trên đời đều phải thay đổi. Mọi thứ phát sinh và 
sớm hay muộn gì cũng chấm dứt; chúng là vô thường. Khi 
những gì hài lòng và dễ chịu chấm dứt, những gì phát sinh 
tiếp theo sẽ khác đi, và có thể nó sẽ kém hài lòng hơn và 
kém dễ chịu hơn. Ta bám víu vào năm uẩn với những vị 
ngọt nhiều chừng nào, ta sẽ buồn rầu và đau khổ nhiều 
chừng ấy khi chúng thay đổi và trở thành khác đi. 

Để thoát ra tình trạng khó khăn này, ta cần phải có sự 
hiểu biết về bản chất thật sự của từng uẩn trong năm uẩn. 
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Đây là sự khác biệt cơ bản được mô tả trong bài kinh giữa 
một kẻ vô văn phàm phu và một vị thánh đệ tử đa văn. 
Gọi là những kẻ phàm phu vô văn vì họ không quen thuộc 
với các lời dạy đưa đến giải thoát như các lời giảng dạy 
trong bài kinh. Vì không được hướng dẫn như thế, và do 
đó không biết cách phát triển tuệ giác, họ đắm chìm trong 
vô minh và từ đó có những phản ứng điên cuồng khi đối 
mặt với những thăng trầm trong cuộc sống. 

Ngược lại, vị đệ tử đa văn được học tập theo những lời 
dạy, tương tự như những lời dạy cho ông Nakula trong 
bài kinh, có thể tự mình nhập vào dòng thánh giải thoát 
bằng cách tu dưỡng trí tuệ và thoát ra khỏi những sự điên 
rồ do vô minh gây ra. Cụ thể, họ học cách thấy rõ ràng 
rằng sắc, thọ, tưởng, hành và thức là những hiện tượng vô 
thường, luôn luôn biến đổi. Do đó, họ thấy được rằng 
những vị ngọt do năm uẩn đem đến lúc nào cũng kèm 
theo nguy cơ đeo bám và chấp trước, dẫn đến hoạn khổ 
(dukkha) khi các điều kiện tạo ra vị ngọt thay đổi và trở 
thành khác đi. Sự hiểu biết này là mảnh đất màu mỡ trên 
đó tự do thoát khỏi bám chấp và giảm thiểu chấp ngã được 
vun trồng. Từ đó, tạo ra khả năng duy trì một tâm trí bình 
thản xả ly ngay cả khi đang trải qua cơn đau đớn thân xác 
và các cơn bệnh nghiêm trọng. 

Về mặt thực tế, khi cơn đau dữ dội xuất hiện, thay vì 
chạy theo khuynh hướng tự nhiên là xem cơn đau nầy là 
“của tôi”, làm nảy sinh mọi nỗi sợ hãi lo lắng về những gì 
cơn đau này đang tác động trên “tôi” bây giờ và sẽ ảnh 
hưởng gì cho tương lai “của tôi”, ta có thể thử tập chỉ đơn 
thuần tỉnh thức ghi nhận những cảm giác đau đớn thể xác 
đang thay đổi liên tục. Bằng cách duy trì nhận thức từng 
thời khắc hiện tại về những cảm giác đau đớn, không xem 
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chúng như là “của tôi” để phản ứng lại trong tâm, ta có 
thể tránh được phần lớn những phiền não trong tâm trí do 
cơn đau thể xác. Đây là phương cách giúp tâm trí dần dần 
làm quen với cách thức không bị đau khổ cùng với thân 
thể. 


kở 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 
1) Nakulapitä (Tương ưng bộ, SN 22.1) 

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn sống giữa dân 
chúng Bhagøa tại vườn Nai trong rừng Bhesakalãä, ngoại 
thành Sumsumäragira. [1] Rồi gia chủ Nakulapitäa đi đến 
Thế Tôn. [2] Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Nakulapitäa bạch 
Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, con đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao 
niên, đã gần hết tuổi thọ, thân bệnh hoạn, luôn luôn ốm 
đau. Bạch Thế Tôn, con không được thường thấy Thế Tôn 
và các vị tỳ-khưu đáng kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn 
giảng dạy cho con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chỉ bảo 
cho con. Nhờ vậy, con được hạnh phúc, an lạc lâu dài.” 

“Thật sự là vậy, này gia chủ. Thật sự là vậy, này gia 
chủ. Thân của gia chủ là bệnh hoạn, ốm đau, yếu ớt. Ai 
mang cái thân này lại tự cho là không bệnh, dù chỉ trong 
một giây phút, người ấy phải là người ngu. Do vậy, gia 
chủ cần phải học tập như sau: “Dù cho thân tôi có bệnh, 
tâm sẽ không bị bệnh“. Như vậy, gia chủ cần phải học tập.” 

Rồi gia chủ Nakulapitã sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế 
Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên 
hữu hướng về Ngài, đi đến Tôn giả Sãriputta. Sau khi đến, 
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đảnh lễ Tôn giả Sãriputta rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả 
Sãriputta nói với gia chủ Nakulapitä đang ngồi một bên: 

“Này gia chủ, tịch tịnh là các căn của gia chủ, thanh tịnh 
và trong sáng là sắc diện của gia chủ. Có phải hôm nay gia 
chủ đến gặp Thế Tôn, được nghe pháp thoại?” 

“Làm sao không thể như vậy được, thưa Tôn giả? Hôm 
nay, thưa Tôn giả, con được rưới với nước bất tử, nhờ Thế 
Tôn giảng cho pháp thoại.” 

“Như thế nào, này gia chủ, gia chủ được rưới với nước 
bất tử, nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại?” 

“Ở đây, thưa Tôn giả, con đi đến Thế Tôn; sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, thưa Tôn giả, con bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con 
đã già, tuổi lớn, trưởng lão, cao niên, đã đạt đến tuổi thọ, 
thân bệnh hoạn, luôn luôn ốm đau. Bạch Thế Tôn, con 
không được thường thấy Thế Tôn và các tỳ-khưu đáng 
kính. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn giảng dạy cho con. 
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chỉ bảo cho con. Nhờ vậy, 
con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 

“Được nghe nói vậy, thưa Tôn giả, Thế Tôn nói với con: 
“Thật sự là vậy, này gia chủ. Thật sự là vậy, này gia chủ. 
Thân của gia chủ là bệnh hoạn, ốm đau, yếu ớt. Ai mang 
cái thân này lại tự cho là không bệnh, dù chỉ trong một 
giây phút, người ấy phải là người ngu. Do vậy, gia chủ cần 
phải học tập như sau: Dù cho thân tôi có bệnh, tâm sẽ 
không bị bệnh. Như vậy, gia chủ cần phải học tập.” 

“Như vậy, thưa Tôn giả, con được rưới với nước bất tử, 
nhờ Thế Tôn giảng cho pháp thoại.” 

“Nhưng này gia chủ, gia chủ có hỏi thêm Thế Tôn như 
sau: “Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là thân bệnh và 
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tâm cũng bệnh? Cho đến như thế nào là thân bệnh nhưng 
tâm không bệnh?” 

“Thưa Tôn giả, con từ nơi thật xa đi đến đây để nghe 
chính Tôn giả Sãriputta giải thích ý nghĩa của lời nói này. 
Lành thay, nếu được Tôn giả Sãriputta giải thích ý nghĩa 
của lời nói này.“ 

“Vậy này gia chủ, hãy lắng nghe và khéo suy nghiệm, 
ta sẽ nói.” 

“Thưa vâng, Tôn giả. Gia chủ Nakulapitã vâng đáp Tôn 
giả Sãriputta. “ 

Tôn giả Sariputta nói như sau: 

“Thế nào, này gia chủ, là thân bệnh và tâm cũng bệnh? 
Ở đây, này gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ 
các bậc thánh, không thuần thục pháp của các bậc thánh, 
không tu tập pháp của các bậc thánh, không thấy rõ các 
bậc chân nhân, không thuần thục pháp của các bậc chân 
nhân, không tu tập pháp của các bậc chân nhân, quán sắc 
như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự 
ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vị ấy sống với ám ảnh: “Sắc là 
ta, sắc là của ta. Trong khi sống như vậy, sắc biến hoại, 
đổi khác. Do sắc biến hoại, đổi khác, nên vị ấy khởi lên 
sầu, bi, khổ, ưu, não. 

“Vị ấy quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là có thọ, 
hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. Vị ấy sống 
với ám ảnh: “Thọ là ta, thọ là của ta.“ Trong khi sống như 
vậy, thọ biến hoại, đổi khác. Do thọ biến hoại, đổi khác, 
nên vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 

“Vị ấy quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong tưởng. 
Vị ấy sống với ám ảnh: “Tưởng là ta, tưởng là của ta. 


38 Tỉnh thúc đối diện uới bệnh tật uà cái chết 


Trong khi sống như vậy, tưởng biến hoại, đổi khác. Do 
tưởng biến hoại, đổi khác, nên vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, 
ưu, não. 

“Vị ấy quán các hành như là tự ngã hay tự ngã như là 
có các hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 
trong các hành. Vị ấy sống với ám ảnh: “Hành là ta, hành 
là của ta. Trong khi sống như vậy, hành biến hoại, đổi 
khác. Do hành biến hoại, đổi khác, nên vị ấy khởi lên sầu, 
bụ khổ, ưu, não. 

“Vị ấy quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có 
thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. VỊ 
ấy sống với ám ảnh: “Thức là ta, thức là của ta.“ Trong khi 
sống như vậy, thức biến hoại, đổi khác. Do thức biến hoại, 
đổi khác, nên vị ấy khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. [3] 

“Như vậy, này gia chủ, là thân bệnh và tâm cũng bệnh. 

“Thế nào, này gia chủ, là thân bệnh nhưng tâm không 
bệnh? Ở đây, này gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử hiểu rõ 
các bậc thánh, thuần thục pháp của các bậc thánh, tu tập 
pháp của các bậc thánh, hiểu rõ các bậc chân nhân, thuần 
thục pháp của các bậc chân nhân, tu tập pháp của các bậc 
chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vị 
ấy sống không bị ám ảnh: “Sắc là ta, sắc là của ta.” Trong 
khi sống như vậy, sắc biến hoại, đổi khác. Khi sắc biến 
hoại, đổi khác, vị ấy không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 

“Vị ấy không quán thọ như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có thọ, hay thọ ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thọ. VỊ 
ấy sống không bị ám ảnh: “Thọ là ta, thọ là của ta. Trong 
khi sống như vậy, thọ biến hoại, đổi khác. Khi thọ biến 
hoại, đổi khác, vị ấy không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 
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“Vị ấy không quán tưởng như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có tưởng, hay tưởng ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
tưởng. Vị ấy không bị ám ảnh: “Tưởng là ta, tưởng là của 
ta. Trong khi sống như vậy, tưởng biến hoại, đổi khác. 
Khi tưởng biến hoại, đổi khác, vị ấy không khởi lên sầu, 
bụ khổ, ưu, não. 

“Vị ấy không quán các hành như là tự ngã, hay tự ngã 
như là có hành, hay các hành ở trong tự ngã, hay tự ngã ở 
trong các hành. Vị ấy sống không bị ám ảnh: “Các hành là 
ta, các hành là của ta.“ Trong khi sống như vậy, các hành 
biến hoại, đổi khác. Khi các hành biến hoại, đổi khác, vị 
ấy không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 

“Vị ấy không quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như 
là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
thức. Vị ấy sống không bị ám ảnh: “Thức là ta, thức là của 
ta.“ Trong khi sống như vậy, thức biến hoại, đổi khác. Khi 
thức biến hoại, đối khác, vị ấy không khởi lên sầu, bi, khổ, 
ưu, não. 

“Như vậy, này gia chủ, là thân bệnh nhưng tâm không 
bệnh.” 

Tôn giả Sãriputta thuyết như vậy, gia chủ Nakulapitä 
hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Sãriputta thuyết. 

Ghi chú: 

[1] Xứ Bhaggaã là một vùng giữa thành phố Vesali và 

Sãvatthi, với kinh đô là Sumsumäragira. Ngoại thành 

có khu rừng Bhesaka]äã trong đó có khu vườn nai. Ông 

bà Nakula có nhà ở gần đó. Gọi là Sumsumäragira vì 
khi kinh đô được thành lập, người ta nghe tiếng cá sấu 

(sumsumara) ở một hồ lớn trong vùng. Bản Việt dịch 

của Hòa thượng Minh Châu dùng từ “núi Cá Sấu” 
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(susu-mira: cá sấu + sira: núi), có lẽ dựa theo bản Hán 
dịch. 

[2l Nakulapitã (cha Nakula) và Nakulamäatäả (mẹ 
Nakula) là hai đệ tử cư sĩ của Đức Phật, được Ngài khen 
là những vị nói chuyện thân mật nhất (AN 1.14). Theo 
Chú giải, ông bà đã từng là cha mẹ của ngài Bồ-tát 
trong nhiều kiếp trước. 

[3] Đây là 20 loại thân kiến (sakkãuadiffhi), tạo ra bởi 4 
loại ý tưởng về ngã trong 5 uẩn (4 x 5 = 20). Thân kiến 
nầy là một trong ba kiết sử cần phải diệt trừ để đắc quả 
Dự lưu. 


2) Trưởng giả Na-ưu-la Công 

(Tăng nhất A-hàm, EÄ 13.4) 

Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật trú tại vườn Nai 
trong rừng Quỷ, núi Thi-mục-ma-la, nước Bạt-kỳ.[1] Bấy 
giờ, gia chủ Na-ưu-la Công [2] đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân, ngồi lui qua một bên. Giây lát ông rời khỏi chỗ 
ngồi, bạch Thế Tôn rằng: 

“Tuổi con ngày đã suy yếu, lại mang tật bệnh, có nhiều 
điều ưu não. Nguyện xin Thế Tôn tùy thời dạy dỗ khiến 
cho chúng sinh được lâu dài an ổn.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo gia chủ rằng: 

“Thật vậy, trưởng giả. Thân này có nhiều lo sợ, đau 
đớn, nào đáng để cậy nương. Nó chỉ có lớp da mỏng bao 
phủ lên. Trưởng giả nên biết, ai ở tựa vào thân này, để có 
thể thấy được cái vui trong chốc lát, đó là tâm niệm của kẻ 
ngu, chứ không phải là điều quí của người trí. Cho nên, 
này trưởng giả, dù thân có bệnh nhưng không để tâm 
bệnh. Như vậy, này trưởng giả, hãy học điều này.” 
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Trưởng giả sau khi nghe Phật nói những điều này, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, làm lễ sát chân Thế Tôn, rồi ra về. 

Bấy giờ, trưởng giả lại tự nghĩ: “Nay ta có thể đến chỗ 
Tôn giả Xá-lợi-phất để hỏi nghĩa này.“ Lúc đó, Xá-lợi-phất 
đang ngồi dưới gốc cây cách đó không xa. Na-ưu-la đến 
chỗ Xá-lợi-phất, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi sang một bên. 
Xá-lợi-phất hỏi trưởng giả: 

“Hôm nay, trưởng giả nhan sắc tươi vui, các căn tịch 
tỉnh, ắt có lý do. Này trưởng giả, chắc ông đã nghe pháp 
từ Phật phải không? 

Lúc đó, trưởng giả bạch Xá-lợi-phất rằng: 

“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, làm sao mặt mày con không 
tươi vui được? Vì sao vậy? Vì con đã được Thế Tôn đem 
pháp cam lồ tưới rót vào lòng.” 

Trưởng giả thưa tiếp: 

“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất, con đến chỗ Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân, rồi ngồi sang một bên. Lúc ấy con bạch Thế 
Tôn rằng: “Tuổi con ngày đã suy yếu, lại mang tật bệnh, 
có nhiều điều ưu não. Nguyện xin Thế Tôn tùy thời dạy 
dỗ khiến cho chúng sinh được lâu dài an ổn. Lúc ấy, Thế 
Tôn liền bảo con rằng: “Thật vậy, Trưởng giả. Thân này có 
nhiều lo sợ, đau đớn, nào đáng để cậy nương. Nó chỉ có 
lớp da mỏng bao phủ lên. Trưởng giả nên biết, ai ỷ tựa vào 
thân này, để có thể thấy được cái vui trong chốc lát, đó là 
tâm niệm của kẻ ngu, chứ không phải là điều quí của 
người trí. Cho nên, này trưởng giả, dù thân có bệnh nhưng 
không để tâm bệnh. Như vậy, này trưởng giả, hãy học 
điều này.“ Thế Tôn đem pháp cam lồ này tưới rót vào lòng 


”⁄ 


con. 
Xá-lợi-phất nói: 
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“Tại sao trưởng giả không hỏi thêm Như Lai nghĩa này? 
Thế nào là thân có bệnh và tâm cũng bệnh? Thế nào là 
thân có bệnh nhưng tâm không bệnh?” 

Trưởng giả bạch Xá-lợi-phất rằng: 

“Đúng là con đã không đem việc này hỏi thêm Thế Tôn, 
thân có bệnh và tâm cũng bệnh, thân có bệnh nhưng tâm 
không bệnh. Tôn giả Xá-lợi-phất, chắc ngài biết việc này, 
mong phân biệt đầy đủ.” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Hãy lắng nghe, lắng nghe và suy nghi kỹ. Tôi sẽ vì ông 
mà diễn rộng nghĩa này.” 

Trưởng giả đáp: 

“Xin vâng.” 

Xá-lợi-phất bảo Trưởng giả: 

“Này trưởng giả, người phàm phu không gặp thánh 
nhân, không lãnh thọ thánh giáo, không theo lời giáo 
huấn, cũng không gặp thiện tri thức, không theo hầu thiện 
tri thức; nên chúng chấp sắc là ngã; sắc là của ngã, ngã là 
của sắc; trong sắc có ngã, trong ngã có sắc. Sắc kia, sắc ta 
hội họp một chỗ. Sắc kia, sắc ta hội họp một chỗ rồi sắc bị 
bại hoại, dời chuyển không dừng, do đó sinh khởi sầu lo, 
khổ não. Chúng chấp thọ ... chấp tưởng ... chấp hành ... 
chấp thức là ngã, thức là của ngã, ngã là của thức; trong 
thức có ngã, trong ngã có thức. Thức kia, thức ta hội họp 
một chỗ. Thức kia, thức ta hội họp một chỗ rồi thức bị bại 
hoại, dời chuyển không dừng, do đó sinh khởi sầu lo, khổ 
não. Như vậy, này trưởng giả, thân có bệnh và tâm cũng 
có bệnh.” 

Trưởng giả hỏi Xá-lợi-phất: 
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“Thế nào là thân có bệnh nhưng tâm không bệnh?” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Trưởng giả, ở đây đệ tử hiển thánh thừa sự thánh hiền, 
tu hành cấm pháp, cùng theo hầu thiện tri thức, gần gũi 
thiện tri thức. Vị ấy không thấy sắc là ngã; không thấy sắc 
là của ngã, ngã là của sắc; không thấy trong sắc có ngã, 
trong ngã có sắc. Sắc kia, sắc ta hội họp một chỗ. Sắc kia, 
sắc ta hội họp một chỗ rồi sắc bị bại hoại, dời chuyển 
không dừng, nhưng không sinh khởi sầu lo, khổ não. Vị 
ấy không thấy thọ ... tưởng ... hành ... không thấy thức 
là ngã; không thấy thức là của ngã, ngã là của thức; không 
thấy trong thức có ngã, trong ngã có thức. Thức kia, thức 
ta hội họp một chỗ. Thức kia, thức ta hội họp một chỗ rồi 
thức bị bại hoại, dời chuyển không dừng, nhưng không 
sinh khởi sầu lo, khổ não. Như vậy, này trưởng giả, thân 
có bệnh nhưng tâm không bệnh. 

“Như vậy, này trưởng giả, nên tu tập như thế, quên 
thân trừ tâm, cũng không nhiễm đắm. Này trưởng giả, 
hãy học điều đó.” 

Na-ưu-la Công sau khi nghe những gì Xá-lợi-phất nói, 
hoan hỷ phụng hành. 

Ghi chú: 

[1] Quỷ lâm Lộc viên 8‡XR£BIl. T99: Lộc dã thâm lâm 

EEX7ZE‡%; PalI: Bhesakalãuane misadaya. Thi-mục-ma-la 

ƑfMFEfE. T99: Thiế-thủbàla #Bi3jZ, Pali: 

Susumaraeira. Bạt-kỳ †RTƒR, T99: Bà-kỳ 3ŠTR, Päli: 

Bhacea. 

[2] Na-ưu-la Công Äf##£Z. Ông của Na-ưu-la (có lẽ 

có nhầm lẫn trong bản Hán dịch, đúng ra phải là cha 
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của Na-ưu-la, Na-ưu-la Phụ #l&#£ 43; Pali: Nakula- 
piiã). T99: Na-câu-la Ä‡#J#£. 
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CHƯƠNG II 


MŨI TÊN CỦA ĐAU KHỔ 


II.1 GIỚI THIỆU 

Chương này tiếp tục chủ đề được giới thiệu trong bài 
kinh ở chương trước, cho thấy rõ rằng tâm trí có thể tránh 
bị bệnh khi cơ thể bị tác động bởi bệnh tật. Trong bài kinh 
đó, lời giảng ngắn gọn của Đức Phật đã được ngài Trưởng 
lão Sãriputta giải thích chi tiết sự bám thủ vào năm uẩn - 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 

Uấn thứ hai trong số năm uẩn này, cảm thọ, đặc biệt 
liên quan đến việc học tập cách tránh cơn đau của cơ thể 
làm ảnh hưởng đến tâm trí. Đây là chủ đề của bài kinh 
được trình bày trong chương này, minh họa bằng một ví 
dụ mô tả việc bị bắn bởi một hoặc hai mũi tên. 

Bài kinh ở đây trích trong Tạp A-hàm (SÄ 470) và bài 
kinh tương ứng trong Tương ưng bộ (SN 36.6). Cả hai bài 
kinh cho thấy nỗi đau thể xác có thể dẫn đến những phiền 
não cản trở con đường đưa đến giải thoát. Những phiền 
não lậu hoặc này được thể hiện trong ba khuynh hướng 
phiển não ngủ ngầm, thường được gọi là ba tùy miên 
(amusaya). Kinh điển Phật giáo Sơ kỳ liệt kê bảy khuynh 
hướng tiềm ẩn như vậy, đó là sự kiện mà tâm trí bị tác 
động theo cách thức thường không được nhận biết một 
cách có ý thức. Những động lực tiềm ẩn trong tâm trí này 
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có xu hướng kích hoạt sự phát sinh của tâm ô nhiễm sau 
đây: 

®© dục ái, 

© sân (phẫn nộ), 

® tà kiến, 

se hoài nghị, 

® ngã mạn, 

® hữu ái, 

® vô minh. 

Bài kinh trong chương này đề cập đến ba trong bảy tùy 
miên đó: tùy miên về dục ái, sân và vô minh. Ba tùy miên 
nầy liên quan đến ba loại cảm thọ. Cảm thọ lạc, dễ chịu, 
có thể kích hoạt tùy miên dục ái; cảm thọ khổ, đau đớn, có 
thể kích hoạt tùy miên sân; và cảm thọ trung tính, không 
lạc, không khổ có thể kích hoạt tùy miên vô minh. Kết quả 
của tương quan đó như sau: 

e© cảm thọ lạc —-> dục ái, 

e© cảm thọ khổ -> sân, 

se cảm thọ trung tính —-› vô minh. 

Do đó, nhiệm vụ chính liên quan đến trải nghiệm các 
cảm thọ là để tránh kích hoạt các tùy miên cơ bản này. 


HI.2 KINH VĂN 

Mới Tên (Tạp A-hàm, SÃ 470) 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Phật trú trong vườn Trúc, 
khu Ca-lan-đà, thành Vương xá. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo 
các tỳ-khưu: 

“Phàm phu ngu sỉ không học sinh khổ thọ, lạc thọ, 
không khổ không lạc thọ. Đa văn thánh đệ tử cũng sinh 
khổ thọ, lạc thọ, không khổ không lạc thọ. Này các tỳ- 
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khưu, như vậy giữa phàm phu và thánh nhân có gì sai 
khác?” 

Các tỳ-khưu bạch Phật: 

“Thế Tôn là gốc rễ của pháp, là con mắt của pháp, là sở 
y của pháp. Lành thay, Thế Tôn! Cúi xin nói đầy đủ, các 
tỳ-khưu sau khi nghe xong sẽ lãnh thọ thực hành.” 

Phật bảo các tỳ-khưu tiếp: 

“Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì các ông mà nói. 

“Này các tỳ-khưu, phàm phu ngu sĩ không học, vì thân 
xúc chạm sinh các thọ, tăng thêm các khổ đau, cho đến bị 
cướp mất mạng sống, sầu bị, thán oán, khóc lóc, kêu gào, 
tâm sinh cuồng loạn. Ngay lúc đó hai thọ tăng trưởng, là 
thân thọ và tâm thọ. 

“Như có người thân bị trúng hai mũi tên độc, vô cùng 
đau đớn. Phàm phu ngu si không học lại cũng như vậy. 
Hai thọ tăng trưởng: thân thọ, tâm thọ vô cùng đau đớn, 
khổ sở. Vì sao? Vì phàm phu ngu si không học này vì 
không biết rõ, nên ở nơi ngũ dục mà phát sinh cảm xúc lạc 
thọ, lãnh thọ năm thứ dục lạc. Do lãnh thọ năm thứ dục 
lạc nên bị tham sử sai khiến. Vì xúc chạm cảm thọ khổ nên 
sinh sân nhuế. Vì nổi sân nhuế nên bị nhuế sử sai khiến. 
Nếu đối với sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, tai hại và xuất 
ly của hai thọ này mà không biết như thật; vì không biết 
như thật nên sinh cảm thọ không khổ không lạc, bị si sử 
sai khiến. Nó bị lạc thọ trói buộc, mãi không thể lia; bị khổ 
thọ trói buộc, trọn không thể lìa; bị cảm thọ không khổ 
không lạc trói buộc, cuối cùng không thể lìa. 

“Cái gì trói buộc? Bị tham, nhuế, si trói buộc; bị sinh, 
già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não trói buộc. 


48 Tỉnh thúc đối diện uới bệnh tật uà cái chết 


“Đa văn thánh đệ tử, thân xúc sinh khổ thọ, đau đớn 
gia tăng, có thể mất sinh mạng, mà không khởi sinh lo 
buồn, thán oán, khóc lóc, kêu gào, loạn tâm phát cuồng. 
Ngay lúc đó chỉ sinh một thứ thọ, đó là thân thọ, chứ 
không sinh tâm thọ. 

“Như người bị một mũi tên độc, không bị mũi tên độc 
thứ hai, ngay khi đó chỉ sinh có một cảm thọ, đó là thân 
thọ mà không sinh tâm thọ. Khi xúc chạm lạc thọ, không 
nhiễm dục lạc. Vì không nhiễm dục lạc nên đối với lạc thọ 
này, tham sử không sai khiến. Khi xúc chạm khổ thọ 
không sinh sân nhuế. Vì không sinh sân nhuế, nên nhuế 
sử không thể sai khiến. Nếu đối với sự tập khởi, sự diệt 
tận, vị ngọt, tai hại, sự xuất ly của hai sử này mà biết như 
thật; vì biết như thật cảm thọ không khổ không lạc, nên sỉ 
sử không thể sai khiến được. Đối với lạc thọ được giải 
thoát, không bị trói buộc; khổ thọ, không khổ không lạc 
thọ cũng được giải thoát, không bị trói buộc. 

“Không bị cái gì trói buộc? Tham, nhuế, si không trói 
buộc; sinh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ, não không trói 
buộc.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

“Đa văn đối khổ vui, 

Không phải không cảm giác. 

So với kẻ không học, 

Người này thật xa khác. 

Thọ lạc, không buông lung, 

Gặp khổ không tăng sầu; 

Khổ vui thảy đều bỏ, 

Không thuận cũng không trái. 

Tỳ-khưu siêng phương tiện, 
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Chánh trí không khuynh động, 

Đối với các thọ này, 

Trí tuệ thường biết rõ. 

Vì biết rõ các thọ, 

Hiện tại sạch các lậu, 

Khi chết không đọa lạc, 

An trú Đại Niết-bàn.” 

Phật nói kinh này xong, các tỳ-khưu nghe những gì Đức 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


II.3 THẢO LUẬN 

Hai bài kinh trong chương này minh họa tình huống 
của một người có tâm trí đau khổ cùng với nỗi đau thể xác 
với ví dụ về một người bị bắn bởi hai mũi tên. Ngược lại, 
người không bị dao động bởi nỗi đau thể xác có thể so 
sánh với việc bị bắn chỉ bằng một mũi tên. 

Bài kinh trong Tạp A-hàm còn cho biết các mũi tên ấy 
có tẩm thuốc độc. Bởi vì với một mũi tên tẩm thuốc độc, 
vấn để chính sẽ là việc bị nhiễm độc phát sinh khi bị trúng 
tên cho dù với một mũi tên duy nhất, điều này làm một 
bài kinh có vẻ ít thích hợp. Khi vấn đề ở đây là nỗi đau bị 
tốn thương bởi một mũi tên không có chất độc, như trường 
hợp trong phiên bản của Tương ưng bộ, thì thực sự có một 
sự khác biệt giữa việc bị trúng một mũi tên hoặc hai mũi 
tên. Xét về mặt này, bài kinh trong Tương ưng bộ rõ ràng 
trình bày thích hợp hơn. 

Điểm được minh họa sống động với ví dụ của hai mũi 
tên là rằng đau buồn và kháng cự, lo lắng và thất vọng, 
cũng như bất kỳ thái độ tiêu cực nào khác đối với nỗi đau 
thể xác, chỉ đơn giản sẽ làm tăng sự đau khổ mà một người 
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phải trải qua. Mặc dù điều này đễ nói, nhưng nó ít được 
thực hiện. May mắn là bài kinh không dừng lại ở việc làm 
nổi bật nguyên tắc cơ bản này, mà còn cho thấy làm thế 
nào để áp dụng vào thực tế. 

Sự khác biệt quyết định giữa một phàm nhân chịu đựng 
nỗi đau khổ và vị thánh đệ tử không chịu đau khổ là do 
sự hiểu biết tương ứng. Mũi tên thứ hai có thể tránh được 
bằng cách nuôi dưỡng sự hiểu biết đúng đắn về các cảm 
thọ. Quan trọng ở đây là hiểu biết rằng khi chúng phát 
sinh thì chúng sẽ tàn diệt. Điều này giúp chống lại xu 
hướng tự nhiên của tâm trí là nhận thức cho rằng các cảm 
thọ, đặc biệt là cảm giác đau đớn tại thời điểm bị bệnh, là 
vững bền và không bao giờ kết thúc. Thay vào đó, cảm thọ 
là một tiến trình thay đổi. 

Mỗi khi người ta phản ứng với cơn đau với sự khó chịu, 
điều này sẽ kích hoạt tùy miên sân hay phẫn nộ, øafieha- 
anusaua, phát khởi trong tâm trí. Khi khuynh hướng cơ 
bản này càng được kích hoạt, nó càng trở nên mạnh mẽ 
hơn và từ đó, việc phát sinh nỗi sân hận sẽ dễ dàng được 
kích hoạt hơn trong tương lai. Ngược lại, mỗi một lúc 
không phản ứng với cơn đau sẽ làm yếu đi khuynh hướng 
sân hận tiểm ẩn trong tâm và thúc đẩy phát triển của trí 
tuệ giải thoát. Theo cách này, nỗi đau thể xác không chỉ là 
một thách thức nặng nhọc, nó còn tạo ra một cơ hội mạnh 
mẽ để đạt được tiến bộ trên con đường đưa đến giải thoát. 

Điều này không chỉ để chống lại thói quen phản ứng 
với sân hận. Kinh nghiệm về nỗi đau dễ dẫn đến việc theo 
đuổi khoái cảm nhục dục, một điểm được làm với sự rõ 
ràng đặc biệt trong bài kinh của Tương ưng bộ. Theo bài 
kinh, khi bị chạm vào nỗi đau, phàm nhân tìm kiếm một 
sự thay thế cho trải nghiệm đau đớn bằng một hình thức 
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khoái cảm nhục dục nào đó. Bài kinh Päli giải thích rằng 
điều này là do phàm nhân không biết có cách nào khác để 
thoát khỏi cơn đau, ngoại trừ đắm chìm trong khoái cảm 
nhục dục. Đối với suy nghĩ thông thường, việc thay thế 
duy nhất cho thực tế đau đớn của một cơ thể bệnh tật là 
đánh lạc hướng bản thân bằng một hình thức hưởng thụ 
cảm giác nào đó. Một chiến lược như vậy không giải quyết 
được vấn đề và thay vào đó, dẫn đến kích hoạt và củng cố 
tùy miên dục ái. 

Càng chạy theo vị ngọt của các cảm thọ lạc, phàm nhân 
sẽ càng bị ảnh hưởng bởi mối nguy hiểm vốn có của 
chúng. Điều nguy hiểm này đặc biệt ở chỗ, càng có nhiều 
cảm thọ dễ chịu, phàm nhân sẽ càng bị ảnh hưởng bởi bản 
chất vô thường, thay đổi của chúng, đặc biệt khi sự thay 
đổi này là sự trở lại với trải nghiệm đau đớn sau một thời 
gian ngắn ngủi được lãng quên trong khoái lạc. Theo cách 
này, chiến lược bù đắp cho trải nghiệm đau đớn bằng cách 
đấm chìm trong khoái cảm nhục dục tuy mang lại sự nhẹ 
nhõm nhất thời nhưng về dài lâu sẽ chịu đau khổ nhiều 
hơn, tương tự với việc gãi một vết thương bị nhiễm trùng, 
cảm giác ngứa ngáy biến mất trong một thời gian ngắn 
nhưng vết thương còn bị nhiễm trùng nhiều hơn. Kết quả 
cuối cùng của cách tìm cảm giác khoái lạc để tâm lãng 
quên cơn đau thể xác là một vòng luẩấn quẩn càng lúc càng 
tạo ra nhiều phản ứng điên rồ với các cảm thọ và từ đó 
phải chịu sự kích hoạt của các phiền não tùy miên. 

Thiếu sự hiểu biết cũng là một vấn đề ngay cả khi có 
các cảm thọ trung tính, không khổ, không lạc, vì bản chất 
nhạt nhẽo của chúng rất dễ bị bỏ qua, điều này kích hoạt 
xu hướng tiềm ẩn của vô minh. Điều này đặc biệt thể hiện 
ở lòng mong muốn chuyển hướng từ những gì được xem 
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là một trải nghiệm nhàm chán đến các cảm giác kích thích, 
khoái lạc. 

Ngược lại, bằng cách tiếp cận với sự hiểu biết tỉnh giác 
về các trải nghiệm của cảm thọ nói chung và nỗi đau thể 
xác nói riêng, các trải nghiệm nầy có thể trở thành một 
nguồn lực mạnh mẽ của tuệ giác. Tất cả những gì cần có 
là duy trì tỉnh thức, trong thời khắc hiện tại, về tiến trình 
thay đổi của các cảm thọ như chúng là như thế, mà không 
phản ứng. Bài kinh trong chương nầy tuyên bố rằng người 
nào vượt thoát ra tầm ảnh hưởng bởi mũi tên thứ hai, 
người ấy có thể vượt ra toàn bộ các vấn đề mà theo chân 
lý cao quý đầu tiên, Khổ đế của Tứ thánh đế, tạo ra Khổ - 
dukkha. Theo cách này, theo quan điểm của Phật giáo Sơ 
kỳ, được tiếp cận với chánh niệm và trí tuệ, đau đớn về 
thể xác có một tiềm năng đáng kể để đưa đến giải thoát. 

Mặc dù rõ ràng nhấn mạnh tầm quan trọng của trí tuệ 
do hành thiền đem đến, các bài kinh nguyên thủy cũng 
bao gồm những phẩm chất khác, có ích lợi khi ta lâm bệnh. 
Ngoài việc có thể chịu đựng nỗi đau, các đoạn kinh trong 
chương tiếp theo trình bày một tập hợp các phẩm chất 
đáng khen ngợi của bệnh nhân cũng như của một vị y tá 
để đảm bảo việc phục hồi nhanh chóng. Những đoạn kinh 
văn đó ghi nhận các khía cạnh thông thường của tình 
trạng bị bệnh, bên cạnh sự nhấn mạnh thường xuyên về 
cách tiếp cận một tình huống như vậy từ góc độ hành 
thiển. Do đó, các kinh văn ngầm cho biết rằng phương 
pháp hành thiền đối với bệnh tật không có nghĩa là thay 
thế chăm sóc y tế đúng cách, mà là để bổ sung. Khi đưa ra 
ví dụ hình ảnh của hai mũi tên, ý tưởng chính không phải 
là để khuyên chúng ta chỉ nên chịu đựng bất kỳ nỗi đau 
thể xác nào mà không làm gì với nó cả. Thay vào đó, 
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chúng ta cần phải quan tâm đúng đắn đến những gì đã 
dẫn đến mũi tên đầu tiên với bất kỳ phương tiện y tế hợp 
lý và thích hợp, và bên cạnh đó chúng ta cần phải rèn 
luyện tâm trí để tránh mũi tên thứ hai. 

Điểm quy chiếu cơ sở và nền tảng cho quan điểm của 
Phật giáo Sơ kỳ về bệnh tật và cái chết là sự giảng dạy về 
Tứ Thánh đế. Sự nhìn nhận chân thành về tham ái và chấp 
thủ là những nguyên nhân đưa đến hoạn khổ (đ„kkha) là 
nền tảng chẩn đoán cần thiết để dùng trí tuệ Phật giáo như 
là liều thuốc chữa trị cho các trường hợp bị tác động bởi 
bệnh tật và cái chết. Kết hợp vào sự giảng dạy này là Bát 
chỉ Thánh đạo nhắm đến thực chứng toàn bộ sức khỏe tâm 
linh qua sự giác ngộ hoàn toàn. Mặc dù việc huân tập tâm 
trong Phật giáo Sơ kỳ tạo ra nhiều điều kiện để chữa bệnh 
và chăm sóc xoa dịu cơn đau, mục đích tối hậu là giúp 
vượt xa hơn nữa, tiến đến mục tiêu cuối cùng là thoát vòng 
sinh tử luân hồi. 


kÓi 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 

Mũi Tên 

(Sallatha Sutta, Tương ưng bộ, SN 36.6) 

“Này các tỳ-khưu, kẻ vô văn phàm phu, cảm thọ cảm 
giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khổ thọ, cảm thọ cảm giác 
bất khổ bất lạc thọ. Bậc đa văn thánh đệ tử cũng cảm thọ 
cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khổ thọ, cảm thọ cảm 
giác bất khổ bất lạc thọ. Ơ đây, này các tỳ-khưu, thế nào 
là đặc thù, thế nào là thù thắng, thế nào là sai biệt giữa bậc 
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đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu?” 

“Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thế Tôn làm căn bản, lấy 
Thế Tôn làm chỉ đạo, lấy Thế Tôn làm chỗ nương tựa. 
Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn nói cho ý nghĩa của 
lời nói này. Sau khi nghe Thế Tôn, các tỳ-khưu sẽ thọ trì.” 

“Vậy này các tỳ-khưu, hãy lắng nghe và khéo tác ý, Ta 
sẽ giảng.“ 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

“Này các tỳ-khưu, kẻ vô văn phàm phu khi cảm xúc 
khổ thọ, sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến 
bất tỉnh. Vị ấy cảm giác hai cảm thọ, cảm thọ về thân và 
cảm thọ về tâm. Ví như có người bị người ta bắn với mũi 
tên, rồi họ lập tức bắn người ấy với mũi tên thứ hai. Như 
vậy, người ấy cảm giác cảm thọ cả hai mũi tên. Cũng vậy, 
này các tỳ-khưu, kẻ vô văn phàm phu khi cảm xúc khổ 
thọ; thời sầu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm ngực, đi đến 
bất tỉnh. Người ấy cảm giác hai cảm thọ, cảm thọ về thân 
và cảm thọ về tâm. 

“Cảm xúc bởi khổ thọ ấy, người ấy sinh tâm sân hận 
với thọ ấy. Do sân hận đối với khổ thọ ấy, sân tùy miên 
đối với khổ thọ được tồn chỉ tùy miên (anuseti). Cảm xúc 
bởi khổ thọ, người ấy tìm hoan hỷ nơi dục lạc. Vì sao? Vì 
rằng kẻ vô văn phàm phu không tìm thấy một sự xuất ly 
khổ thọ nào khác, ngoài dục lạc. Do hoan hỷ dục lạc ấy, 
tham tùy miên đối với lạc thọ tồn tại. Người ấy không như 
thật rõ biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của các cảm thọ ấy. Do người ấy không như 
thật rõ biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly của các cảm thọ ấy, nên vô minh tùy miên 
đối với bất khổ bất lạc thọ tồn tại. 
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“Nếu người ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, người ấy cảm 
thọ cảm giác như người bị trói buộc (saññutto). Nếu người 
ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, người ấy cảm thọ cảm giác 
như người bị trói buộc. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác 
bất khổ bất lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người 
bị trói buộc. Này các tỳ-khưu, đây gọi là kẻ vô văn phàm 
phu bị trói buộc bởi sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 
Ta nói rằng người ấy bị trói buộc bởi đau khổ. 

“Này các tỳ-khưu, bậc đa văn thánh đệ tử khi cảm xúc 
khổ thọ thời không có sầu muộn, không có than vãn, 
không có khóc lóc, không có đấm ngực, không có đi đến 
bất tỉnh. Vị ấy chỉ cảm thọ cảm giác một cảm thọ, tức là 
cảm thọ về thân, không phải cảm thọ về tâm. Ví như có 
người bị người ta bắn một mũi tên. Họ không lập tức bắn 
tiếp người ấy với mũi tên thứ hai. Như vậy người ấy chỉ 
cảm giác cảm thọ của một mũi tên. Cũng vậy, này các tỳ- 
khưu, bậc đa văn thánh đệ tử khi cảm xúc khổ thọ; vị ấy 
không sầu muộn, không than vãn, không khóc lóc, không 
đấm ngực, không đi đến bất tỉnh. Vị ấy cảm giác chỉ một 
cảm thọ, tức là cảm thọ về thân, không phải cảm thọ về 
tâm. 

“Vị ấy không sinh tâm sân hận đối với khổ thọ ấy. Do 
không sân hận đối với khổ thọ ấy, sân tùy miên đối với 
khổ thọ không có tồn tại. Cảm xúc bởi khổ thọ, vị ấy không 
tìm hoan hỷ nơi dục lạc. Vì sao? Vì bậc đa văn thánh đệ tử 
có tuệ tri một sự xuất ly khác đối với khổ thọ, ngoài dục 
lạc. Vì vị ấy không hoan hỷ dục lạc, tham tùy miên đối với 
dục lạc không tồn tại. Vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của những 
cảm thọ ấy. Vì rằng, vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm 
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thọ ấy. Do vị ấy như thật tuệ tri sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ ấy, 
nên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ không 
tồn tại. 

“Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm thọ cảm 
giác như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm 
giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác như người không bị 
trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, 
vị ấy cảm thọ cảm giác như người không bị trói buộc. Này 
các tỳ-khưu, đây gọi là tỳ-khưu không bị trói buộc bởi 
sinh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói rằng vị ấy 
không bị trói buộc bởi đau khổ. 

“Này các tỳ-khưu, đây là sự đặc thù, đây là thù thắng, 
đây là sự sai biệt giữa bậc đa văn thánh đệ tử và kẻ vô văn 
phàm phu. 

“Bậc trí tuệ đa văn, 

Lạc khổ không chỉ phối, 

Giữa kẻ trí, phàm phu, 

Sự sai biệt rất lớn. 


Bậc đa văn, tầm pháp, 

Thấy đời này, đời sau, 

Ái pháp không phá tâm, 
Không ái, không sân hận. 
Tùy thuận hay đối nghịch, 
Tiêu tán, diệt, không còn, 

Vị ấy biết con đường, 

Đường không cấu, không sầu, 
Chánh trí, đoạn tái sinh, 


^ 
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CHƯƠNG IV 


ĐẶC TÍNH CỦA NGƯỜI BỆNH 
VÀ NGƯỜI CHĂM SÓC 


IV.1 GIỚI THIỆU 

Chương này trình bày tình huống bị bệnh từ hai quan 
điểm bổ sung: Phẩm chất đáng khen ngợi của người bệnh 
và người chăm sóc bệnh nhân. Những phẩm chất đáng 
khen ngợi này được mô tả trong hai bài kinh liên tiếp trong 
Tăng nhất A-hàm (EAÄ 32.8 và 32.9). Có một số điểm khác 
biệt giữa hai bài kinh nây và hai bài kinh tương đương 
trong Tăng chi bộ (AN 5.123 và 5.124). 

Một trong những phẩm chất đáng khen ngợi đối với 
một bệnh nhân theo bản kinh trong Tăng nhất A-hàm là 
lòng từ (mef2), là một trong bốn tâm vô lượng hay bốn 
phạm trú (brahmaoihara) thường được đề cập trong kinh 
điển Phật giáo: từ, bi, hỷ, xả. 

Bốn tâm vô lượng này là những thái độ lý tưởng để giao 
tiếp với những người khác, được đề cao trong tư tưởng và 
sự tu tập trong Phật giáo Sơ kỳ. Từ “phạm trú“ có nghĩa là 
nếu một người có tâm rộng lớn như thế, khi qua đời sẽ 
được tái sinh cộng trú với phạm thiên (bralma), cũng có 
thể hiểu nếu có được một trong bốn tâm rộng lớn đó người 
ấy như thể đang trải nghiệm thiên đường trên trái đất này. 

Tâm rộng lớn đầu tiên, tâm Từ - ?effä, là thái độ của 
lòng tử tế và mong muốn điều tốt lành đối với người khác, 
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mà bản chất của nó là đối nghịch với ác cảm, cáu kỉnh và 
ý định xấu xa. Tâm thứ hai, tâm Bi - karupa, là lòng trắc 
ẩn, sẽ là một chủ đề lặp đi lặp lại trong suốt cuốn sách này, 
đặc biệt dưới hình thức mong muốn giúp người khác giảm 
bớt đau khổ và cung cấp cho họ các phương cách đối diện 
với bệnh tật và cái chết. Bản chất của tâm bi là đối nghịch 
với ý định làm hại người khác. Tâm Hỷ - ?mudita là đối 
nghịch với sự đố kị, ghen tị và bất mãn. Tâm rộng lớn thứ 
tư, tâm Xả — ekkha, làm tròn toàn bộ, là một thái độ bình 
thản, xả ly trong các tình huống mà các thái độ khác sẽ 
không phù hợp. Tôi sẽ trở lại bốn tâm phạm trú nầy như 
một pháp hành thiền tại thời điểm cận tử trong Chương 
XYV. 


IV.2 KINH VĂN 

1) Kinh số 8, phẩm Thiện tụ 

(Tăng nhất A-hàm, EÄ 32.8) 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Phật trú tại vườn Cấp Cô 
Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo 
các tỳ-khưu: 

- “Người bệnh nào mà có năm đặc tính này thì không 
thể nào lành bệnh được, thường nằm liệt giường chiếu. 
Năm đặc tính đó là gì? (1) Người ấy không biết chọn đồ 
ăn thức uống; (2) người ấy không ăn đúng thời; (3) người 
ấy không chịu uống thuốc; (4) người ấy thường buồn rầu, 
khó chịu; (5) người ấy không có tâm từ đối với người săn 
sóc mình. Người bệnh có năm đặc tính đó thì không thể 
nào lành bệnh được. 

“Người bệnh nào mà có năm đặc tính này thì bệnh sẽ 
mau lành. Năm đặc tính đó là gì? (1) Người ấy biết chọn 


1V. Đặc tính của người bệnh uà người chăm sóc 59 


đồ ăn thức uống; (2) người ấy biết ăn đúng thời; (3) người 
ấy biết uống thuốc; (4) người ấy không buồn rầu, khó chịu; 
(5) người ấy có tâm từ đối với người săn sóc mình. Người 
bệnh có năm đặc tính đó thì bệnh sẽ mau lành. 

“Như vậy, này các tỳ-khưu, hãy tỉnh giác lia bỏ năm 
điều trước, và lúc nào cũng ghi nhớ, thực hành năm điều 


^“// 
e 


sau. Các thầy phải huân tập như thế. 
Các tỳ-khưu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


2) Kinh số 9, phẩm Thiện tụ 

(Tăng nhất A-hàm, EÄ 32.9) 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Phật trú tại vườn Cấp Cô 
Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo 
các tỳ-khưu: 

-“Nếu người săn sóc có năm đặc tính này thì người 
bệnh không chóng khỏi, thường nằm liệt giường. Năm đặc 
tính đó là gì? (1) Người ấy không biết phân biệt các loại 
thuốc; (2) người ấy biếng nhác, tâm không dũng mãnh; (3) 
người ấy thường hay nổi sân và ham ngủ nghỉ; (4) người 
ấy săn sóc bệnh nhân vì muốn kiếm ăn, không đúng pháp 
cung dưỡng; (5) người ấy không chuyện trò trao đổi với 
người bệnh. Người bệnh không thể nào chóng khỏi nếu 
người săn sóc có năm đặc tính đó. 

-“Nếu người săn sóc có năm đặc tính này thì người 
bệnh sẽ chóng khỏi, không nằm liệt giường. Năm đặc tính 
đó là gì? (1) Người ấy biết phân biệt các loại thuốc; (2) 
người ấy không biếng nhác, luôn luôn thức trước, ngủ sau; 
(3) người ấy thường trò chuyện với bệnh nhân, ít ngủ nghỉ; 
(4) người ấy săn sóc đúng pháp cung dưỡng, không ham 
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chuyện ăn uống; (5) người ấy có khả năng nói Pháp cho 
bệnh nhân nghe. Người bệnh sẽ chóng khỏi nếu người săn 
sóc có năm đặc tính đó. 

“Như vậy, này các tỳ-khưu, khi săn sóc người bệnh, hãy 
tỉnh giác lia bỏ năm điều trước, và lúc nào cũng ghi nhớ, 
thực hành năm điều sau. Các thầy phải huân tập như thế.” 

Các tỳ-khưu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


IV.3 THẢO LUẬN 

Trong bài kinh đầu tiên của Tăng nhất A-hàm (EÄ 
32.8), một bệnh nhân không phân biệt được loại thức ăn, 
thức uống thích hợp và thời gian thích hợp để tiêu thụ 
những thứ này thì bệnh của người ấy sẽ nặng hơn, và cũng 
như thế nếu bệnh nhân không dùng thuốc. Bài kinh trong 
Tăng chi bộ (AN 5.123) cũng có lời khuyên tổng quát 
tương tự. Bệnh sẽ trở nên tổi tệ hơn nếu bệnh nhân không 
làm những gì phù hợp và không biết điều độ trong khi 
chữa trị. Tương tự như thế nếu bệnh nhân không dùng 
thuốc. 

Những yếu tố khác ngăn cản sự phục hồi của bệnh 
nhân trong bài kinh Tăng nhất A-hàm là thái độ cáu kỉnh 
và thiếu lòng Từ đối với người săn sóc mình. Bài kinh 
trong Tăng chỉ bộ thay vào đó mô tả một bệnh nhân không 
tiết lộ bệnh tình của mình xấu đi hoặc cải thiện và không 
thể chịu đựng cơn đau. Cả hai bài kinh có điểm chung là 
liệt kê năm yếu tố đối nghịch để giúp bệnh nhân phục hồi 
nhanh chóng. Kết hợp hai bài kinh và trình bày kết quả 
tóm tắt, những phẩm chất sẽ giúp bệnh nhân phục hồi 
nhanh chóng là: 
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e chỉ dùng thực phẩm và đồ uống thích hợp, 

e dùng chúng đúng lúc và có chừng mực, 

e© uống thuốc theo toa, 

e tiết lộ trung thực trình trạng bệnh và không cáu 

kỉnh, khó chịu, 

e® nuôi dưỡng lòng từ đối với người chăm sóc và kiên 

nhẫn chịu đựng cơn đau. 

Liên quan đến phẩm chất của một người chăm sóc bệnh 
nhân trong bài kinh của Tăng nhất A-hàm (EÄ 32.9) và 
Tăng chỉ bộ (AN 5.124), cả hai bài kinh đều đề cập đến vấn 
đề người chăm sóc thiếu khả năng hoặc thiếu năng lực 
phán đoán khi quản lý thuốc chữa trị. Bài kinh trong Tăng 
chỉ bộ trình bày vấn đề này bằng hai yếu tố trong đó người 
chăm sóc thiếu khả năng pha chế thuốc và thiếu phán 
đoán khi nào nên dùng thuốc và khi nào nên giữ lại. Yếu 
tố thứ hai trong kinh Tăng nhất A-hàm thay vào đó là sự 
sơ suất, điều này cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến việc cung 
cấp đủ thuốc và chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân. 

Một đặc tính chỉ thấy được đề cập trong bài kinh của 
Tăng nhất A-hàm là người chăm sóc thường hay nổi sân 
và ham ngủ nghỉ. Đặc tính tiếp theo trong bài kinh Tăng 
nhất A-hàm và bài kinh Pali tương đương chuyển sang 
vấn đề người chăm sóc vì lợi ích vật chất. Trong bối cảnh 
Ấn Độ cổ đại, các tu sĩ phải chăm sóc lẫn nhau, do đó một 
số tu sĩ phải đảm nhận công việc điều dưỡng những người 
bị bệnh và cần được chăm sóc. Khi các nguồn vật chất do 
các tín đồ cư sĩ cung cấp trở nên dồi dào để hỗ trợ bệnh 
nhân và những người chăm sóc, đảm nhận nhiệm vụ 
chăm sóc những người bị bệnh có thể được thúc đẩy bởi 
mong muốn kiếm lợi vật chất và thực phẩm cung cấp. 
Thay vào đó, như nêu ra rõ ràng trong bài kinh Tăng chỉ 
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bộ, ta chỉ nên chăm sóc cho người bệnh vì lòng vị tha, được 
thúc đẩy bởi tâm từ. 

Một yếu tố khác chỉ thấy trong bài kinh Tăng chỉ bộ là 
sự ghê tởm mà một người chăm sóc bệnh nhân có thể cảm 
thấy khi phải lau dọn phân, nước tiểu, đồ nôn mửa và đàm 
mủ. Yếu tố cuối cùng trong cả hai phiên bản nêu rõ tầm 
quan trọng của việc trò chuyện với bệnh nhân. Bản kinh 
Tăng nhất A-hàm cho thấy rõ rằng, nếu người chăm sóc 
không quay lại trò chuyện với bệnh nhân, điều này sẽ cản 
trở sự phục hồi của bệnh nhân. Bài kinh tương đương 
trong Tăng chỉ bộ nói cụ thể hơn về người chăm sóc không 
có khả năng giải thích, khích lệ, làm cho người bệnh phấn 
khởi, hoan hỷ bằng những bài pháp thoại. 

Nhu cầu chăm sóc tinh thần của bệnh nhân và cung cấp 
một nguồn an ủi thông qua trò chuyện và khuyên dạy là 
một chủ đề được trình bày trong các chương tiếp theo, cho 
thấy Đức Phật và các vị đệ tử của Ngài vì lòng từ bi đến 
thăm người bệnh và người sắp chết để khuyên nhủ qua 
các bài pháp thoại. Liên quan đến bài kinh trong chương 
này, giáo sư đe S5ilva giải thích [*]: 

Đáng chú ý ở đây là người chăm sóc bệnh nhân phải có 
khả năng không những chỉ chăm sóc cơ thể người bệnh 
bằng cách cho ăn và dùng thuốc đúng cách mà còn phải 
có khả năng chăm sóc tỉnh thần của bệnh nhân. Người ta 
ai cũng biết rằng lòng tử tế của các vị bác sĩ và y tá gần 
như có hiệu quả như thuốc chữa trị giúp bệnh nhân giữ 
vững tinh thần và chóng phục hồi sức khỏe. Khi một người 
tuyệt vọng hoặc bất lực vì bệnh tật, một lời nói tử tế hoặc 
một hành động dịu dàng trở thành nguồn an ủi và hy 
vọng. 
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Bài kinh trong Tăng nhất A-hàm và Tăng chỉ bộ tiếp tục 
giải trình bằng cách liệt kê năm phẩm chất tốt của người 
chăm sóc sẽ giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng. Kết 
hợp hai bài kinh một cách tóm tắt và tập trung vào những 
điểm cốt yếu, sau đây là những phẩm chất chính của 
người chăm sóc sẽ tạo điều kiện cho sự phục hồi của bệnh 
nhân: 

se dùng thuốc đúng cách, 

s _ chú ý đến nhu cầu của bệnh nhân, 

°® không ghê tởm với những chất ô uế do bệnh nhân 

tiết ra, 

©_ sẵn sàng trò chuyện với bệnh nhân, 

s® luôn duy trì một động lực vị tha và không cáu kỉnh 

với bệnh nhân. 

Toàn bộ các phẩm chất này cho thấy giáo lý Phật giáo 
Sơ kỳ liên quan đến bệnh tật không chỉ giảng dạy đến 
những gì trực tiếp trong phạm vi tu tập đưa đến giác ngộ. 
Mặc dù rõ ràng đó là mục tiêu tối hậu hướng đến giác ngộ 
giải thoát, giáo lý đó cũng bao gồm các lời khuyên thực tế 
cho những người bị bệnh. 

Những lời khuyên như thế không phải chỉ là những lời 
nói suông. Tạng Luật ghi lại câu chuyện chính Đức Phật 
đã tự tay chăm sóc các vị tỳ-khưu bị bệnh, như là một tấm 
gương truyền cảm hứng cho các vị đệ tử khác. Câu chuyện 
này là duyên sự để Đức Phật giảng về năm đặc tính của 
người bệnh và người chăm sóc bệnh nhân, như ghi lại 
trong tạng Luật cũng như trong Tăng chỉ bộ và Tăng nhất 
A-hàm. 

Theo tạng Luật Pali (Chương Y Phục, Đại Phẩm - Vin I 
302), một ngày nọ Đức Phật tình cờ gặp một vị tỳ-khưu bị 
bệnh nhưng không được các bạn đồng tu quan tâm, để vị 
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ấy nằm trong đống phân của chính mình. Với sự trợ giúp 
của ngài thị giả Änanda, Đức Phật tự tay lau rửa, chăm sóc 
vị tỳ-khưu bị bệnh ấy. Sau đó, Ngài khiển trách các tỳ- 
khưu kia và dạy rằng các vị ấy phải có bổn phận chăm sóc 
bạn đồng tu bị bệnh, phải xem việc chăm sóc ấy như thể 
họ đang chăm sóc chính Đức Phật. Như ghi nhận của giáo 
sư đe Silva [*]: 

Đức Phật không chỉ ủng hộ tầm quan trọng của uiệc chăm 
sóc eười bệnh, Ngài còn nêu gương sáng cao quú bằng cách tự 
mình chăm sóc nieười bệnh không còn sức lực. 

Bên cạnh việc ghi nhận lòng từ bi của Đức Phật, đã tự 
tay lau rửa thân thể của một trong những đệ tử của Ngài, 
một khía cạnh đáng chú ý khác của câu chuyện trên là sự 
thiếu quan tâm của các vị tu sĩ. Câu chuyện mang đến ấn 
tượng rằng chăm sóc một người bạn đồng hành trong đời 
tu sĩ không nhất thiết phải được coi là một nghĩa vụ hiển 
nhiên, bởi vì nếu không, các tu sĩ sẽ không cần phải được 
khuyến dạy rằng họ nên chăm sóc người bệnh. Đức Phật 
rõ ràng đã phải làm gương để truyền cảm hứng cho các đệ 
tử xuất gia về lòng từ bi, thúc đẩy người ta sẵn sàng chăm 
sóc người khác, không phụ thuộc vào việc bệnh nhân có 
thể trả ơn về sự chăm sóc ấy. Lòng từ bi trong việc điều 
dưỡng như thế trở thành một khía cạnh không thể thiếu 
và thậm chí là đặc trưng của giáo lý của Đức Phật. 

Tầm quan trọng của lòng từ bi cũng được ghi rõ trong 
danh sách các phẩm chất tốt của người chăm sóc và người 
bị bệnh, nêu ra những hậu quả có lợi của thái độ thương 
yêu và đồng cảm, không cáu kỉnh và bất cẩn. Đây có lẽ là 
khía cạnh nổi bật nhất trong chương này. Thái độ chân 
thành của lòng vị tha và lòng từ sẽ giúp phục hồi sức khỏe 
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nhanh chóng, là một thái độ cần phải được nuôi dưỡng bởi 
cả bệnh nhân và lẫn người chăm sóc. 

Hai bộ phẩm chất gây bất lợi hoặc có lợi cho sự phục 
hồi của bệnh nhân có liên quan đến hai bộ phẩm chất gây 
bất lợi hoặc có lợi cho một hành giả trên con đường hành 
thiển tu tập tâm ý đưa đến giác ngộ giải thoát. Hai bộ 
phẩm chất này là các triển cái và các chi phần giác ngộ, sẽ 
là chủ đề của chương tiếp theo. 

Ghi chú: 

[f] de Silva, Lily, 1993: “Ministering to the Sick and 

Counselling the Terminally II”, in Sfudies on Buddhism 

ín Honour oƒ Professor A.K. Warder, N.K. Wagle et al. 

(ed.), 29-39, Toronto: University of Toronto, Centre for 

South Asian Studies. 


kở 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 

1) Săn sóc người bệnh (1) 

(Tăng chỉ bộ, AN 5.123) 

Này các tỳ-khưu, có năm đặc tính của một người bệnh 
khó săn sóc. Năm đặc tính đó là gì? (1) Người ấy làm điều 
có hại; (2) người ấy không biết vừa phải trong khi chữa trị; 
(3) người ấy không sử dụng thuốc; (4) người ấy không nêu 
rõ triệu chứng bệnh với người săn sóc mình, không báo 
cáo khi cần thiết rằng bệnh tình gia tăng hay thuyên giảm 
hay vẫn như cũ; (5) người ấy không kham nhẫn chịu đựng 
các cảm thọ nơi thân khởi lên đau đớn khốc liệt, cường liệt, 
mãnh liệt, khó chịu, đoạt mạng. Đó là năm đặc tính của 
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một người bệnh khó săn sóc. 

Này các tỳ-khưu, có năm đặc tính của một người bệnh 
dễ săn sóc. Năm đặc tính đó là gì? (1) Người ấy làm điều 
có lợi; (2) người ấy biết vừa phải trong khi chữa trị; (3) 
người ấy sử dụng thuốc; (4) người ấy nêu rõ triệu chứng 
bệnh với người săn sóc mình, báo cáo khi cần thiết rằng 
bệnh tình gia tăng hay thuyên giảm hay vẫn như cũ; (5) 
người ấy kham nhẫn chịu đựng các cảm thọ nơi thân khởi 
lên đau đớn khốc liệt, cường liệt, mãnh liệt, khó chịu, đoạt 
mạng. Đó là năm đặc tính của một người bệnh dễ săn sóc. 


2) Săn sóc người bệnh (2) 

(Tăng chi bộ, AN 5.124) 

Này các tỳ-khưu, có năm đặc tính của một người không 
có khả năng săn sóc người bệnh. Năm đặc tính đó là gì? 
(1) Người ấy không biết cách pha thuốc; (2) người ấy 
không biết cái gì có lợi, cái gì có hại, vì thế người ấy cho 
những gì có hại và cất giữ những gì có lợi; (3) người ấy săn 
sóc bệnh nhân vì quyền lợi vật chất, không phải vì lòng từ 
mẫn; (4) người ấy thấy ghê tởm dọn phân, nước tiểu, đồ 
mửa ra, hay đàm mủ; (5) người ấy không có khả năng 
thỉnh thoảng chia sẻ những bài Pháp thoại để giải thích, 
khích lệ, làm cho người bệnh phấn khởi, hoan hỷ. Đó là 
năm đặc tính của một người không có khả năng săn sóc 
người bệnh. 

Này các tỳ-khưu, có năm đặc tính của một người có khả 
năng săn sóc người bệnh. Năm đặc tính đó là gì? (1) Người 
ấy biết cách pha thuốc; (2) người ấy biết cái gì có lợi, cái gì 
có hại, vì thế người ấy cho những gì có lợi và cất giữ những 
gì có hại; (3) người ấy săn sóc bệnh nhân vì lòng từ mẫn, 
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không phải vì quyền lợi vật chất; (4) người ấy không thấy 
ghê tởm dọn phân, nước tiểu, đồ mửa ra, hay đàm mủ; (5) 
người ấy có khả năng thỉnh thoảng chia sẻ những bài Pháp 
thoại để giải thích, khích lệ, làm cho người bệnh phấn 
khởi, hoan hỷ. Đó là năm đặc tính của một người có khả 
năng săn sóc người bệnh. 


œ-#-& 


CHƯƠNG V 


TIỀM NÀNG CHỮA BỆNH 
CỦA CÁC GIÁC CHI 


V.1 GIỚI THIỆU 

Trong nhiều bài kinh nguyên thủy, Đức Phật thường 
xuyên nêu gương trong việc chăm sóc người bệnh, đặc biệt 
là với phẩm chất cuối cùng được đề cập trong bài kinh của 
Tăng chỉ bộ trình bày trong chương trước, đó là giảng dạy, 
khích lệ, làm cho người bệnh hoan hỷ qua các bài pháp 
thoại. Động lực từ bi để giúp đỡ người bệnh thường được 
thực hiện qua hình thức cung cấp liều lượng Pháp dược 
thích hợp. Hình thức chăm sóc như thế là một chủ đề được 
trình bày trong chương này và các chương tiếp theo. Trong 
bài kinh của chương này (Ka 281-282), Đức Phật thực hiện 
việc chăm sóc như thế đến một trong những đệ tử nổi 
tiếng của Ngài, đó là Trưởng lão Mahäkassapa (Đại Ca- 
diếp). 

Ngài Mahakassapa được mô tả trong nhiều bài kinh là 
vị đệ tử nghiêm khắc, xuất sắc trong hạnh đầu đà (AN 
1.188, EÄ 4.2). Trong bài kinh trình bày ở đây, ngài công 
nhận mình đang bị bệnh nặng, cho thấy mức trầm trọng 
của chứng bệnh, không phải chỉ là sự khó chịu thông 
thường. 

Lời dạy mà ngài Mahakassapa nhận được từ Đức Phật 
có liên quan đến bảy chi phần giác ngộ - thất giác chị, là 
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bảy phẩm chất nêu ra trong pháp hành thiền của Phật giáo 
Sơ kỳ để hướng tâm đến giác ngộ. Các chi phần này 
thường được xem là đối nghịch trực tiếp với năm phẩm 
chất tiêu cực của tâm trí, được gọi là năm chướng ngại hay 
triển cái. Tương tự với các phẩm chất tích cực và tiêu cực 
của bệnh nhân và người chăm sóc đã được thảo luận trong 
chương trước, pháp hành thiền trong Phật giáo Sơ kỳ chẩn 
đoán tình trạng tâm thần của một người với những phiền 
não bằng cách liệt kê những yếu tố gây phương hại đến 
tâm trí, đó là năm chướng ngại; và những phẩm chất tích 
cực, bồi dưỡng sức khỏe tâm thần, gọi là bảy giác chi. Năm 
chướng ngại hay triển cái đó là: 

e tham dục, 

se sân hận, 

e hôn thụy 

e© trạo hối, 

e© hoài nghi. 

Ý nghĩa đầu tiên của năm chướng ngại này là cản trở sự 
hoạt động đúng đắn của tâm trí. Chúng đưa tâm theo 
hướng ngược lại với sự giác ngộ và ngăn cản, tạo khó khăn 
ngay cả cho những công việc bình thường như học tập một 
việc gì đó cho đúng cách. Danh sách năm yếu tố này thật 
ra bao gồm bảy trạng thái tinh thần tiêu cực, trong đó hôn 
thụy là một cặp đôi bao gồm hôn trầm (dã dượi) và thụy 
miên (buồn ngủ), và trạo hối bao gồm trạo cử (bồn chồn) 
và hối quá (hối hận). Kết hợp cặp đôi như thế có lẽ là do 
hiệu ứng và tính cách tương tự của chúng. 

Vì năm chướng ngại trong thực tế bao gồm bảy trạng 
thái tỉnh thần riêng biệt, có thể xem như chúng tương ứng 
với bảy giác chi để đối trị thay thế, tạo ảnh hưởng lành 


70 Tỉnh thức đối diện uới bệnh tật uà cái chết 


mạnh cho tâm trí. Theo cách này, giống như chương trước 
đã trình bày năm phẩm chất bất lợi đối với năm phẩm chất 
có lợi trong trường hợp bệnh nhân và người chăm sóc, sự 
tương phản hiện tại là giữa bảy phẩm chất bất lợi và bảy 
phẩm chất có lợi cho tinh thần. Bảy yếu tố tinh thần đưa 
đến giác ngộ - giác chi - đưa tâm theo hướng đối nghịch 
lại các chướng ngại là: 

® niệm, 

se trạch pháp, 

® tinh tấn, 

° hỷ, 

® khinh an, 

se định, 

s® xả. 

Tiềm năng của các giác chi này không hạn chế chỉ về 
mặt sức khỏe tinh thần, vì chúng cũng có thể dẫn đến 
phục hồi thể chất. Đây là chủ đề của ba bài kinh liên tiếp 
trong Tương ưng bộ (SN 46.14, 46.15, 46.16). Một trong 
những bài kinh này phi lại chính Đức Phật đã phục hồi sức 
khỏe khi một tỳ-khưu tụng đọc về bảy giác chi cho Ngài 
nghe (SN 46.16), trong Tạp A-hàm cũng có một bài kinh 
tương tự (SÃ 727). Tôi sẽ trở lại bài kinh nầy trong phần 
thảo luận tiếp theo. Hai bài kinh kia có ngài 
Mahãmogsallaäna (SN 46.14) và ngài Mahäkassapa (SN 
46.15) được khỏi bệnh khi Đức Phật nói về bảy giác chỉ cho 
các vị ấy nghe. Bài kinh dạy cho ngài Mahamogøsallana chỉ 
thấy ghi trong Tương ưng bộ, nhưng bài kinh dạy cho ngài 
Mahäkassapa thì có một bản kinh tương ứng được lưu giữ 
ở Tây Tạng (Kanjur, Ka 281-282). Đây là bản kinh tôi trích 
dịch và trình bày trong chương này. Theo tài liệu lịch sử, 
bản kinh được một tu sĩ Sri Lanka đem đến truyền bá ở 
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Tây Tạng và do đó bắt nguồn từ một dòng truyền thừa của 
hệ phái Theravada, mặc dù cho thấy có một số biến thể 
khi so sánh với bản Pali tương ứng. 


V.2 KINH VĂN 

Giảng dạu Mahakassapa (Ka 281-282) 

Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, rừng Trúc Lâm, tại 
chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Mahakassapa trú ở hang Pipphali lâm trọng bệnh, đau 
đớn. 

Rồi vào buổi chiều, sau khi ngồi thiền, Thế Tôn đi đến 
gặp tôn giả Mahakassapa. Sau khi đến, Ngài ngồi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Ngài nói với tôn giả 
Mahakassapa: 

“Này Kassapa, ông có ăn uống được không? Cơn đau 
có thuyên giảm hay trầm trọng hơn? Cách chữa trị có hiệu 
quả không?” 

Tôn giả Mahakassapa đáp: 

“Bạch Ngài, con không ăn uống được. Con đang chịu 
đau đớn vì trọng bệnh. Cách chữa trị không thấy có hiệu 
quả. Xin Ngài chỉ cho con phương cách chữa trị. “ 

Đức Phật nói: 

“Ta giảng dạy về bảy giác chi, nếu được tu tập hoàn 
mãn sẽ đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Bảy giác chỉ 
đó là gì? 

“Này Kassapa, ta giảng dạy về niệm giác chi, nếu được 
tu tập hoàn mãn sẽ đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 


7Z2_ Tỉnh thức đối diện uới bệnh tật uà cái chết 


“Này Kassapa, ta giảng dạy về trạch pháp giác chi, nếu 
được tu tập hoàn mãn sẽ đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. 

“Này Kassapa, ta giảng dạy về tinh tấn giác chi, nếu 
được tu tập hoàn mãn sẽ đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. 

“Này Kassapa, ta giảng dạy về hỷ giác chi, nếu được tu 
tập hoàn mãn sẽ đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

“Này Kassapa, ta giảng dạy về khinh an giác chi, nếu 
được tu tập hoàn mãn sẽ đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn. 

“Này Kassapa, ta giảng dạy về định giác chi, nếu được 
tu tập hoàn mãn sẽ đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

“Này Kassapa, ta giảng dạy về xả giác chi, nếu được tu 
tập hoàn mãn sẽ đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

“Này Kassapa, ta giảng dạy về bảy giác chi này, nếu 
được tu tập hoàn mãn sẽ đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết- 
bàn.” 

Tôn giả Mahakassapa thưa: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn, bậc Thiện Thệ đã giảng dạy 
về bảy giác chỉ mà chúng con cần phải tu tập.” 

Thế Tôn thuyết như vậy. Tôn giả Mahäkassapa hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. Ngay lúc ấy, tôn giả Mahakassapa 
liền hết bệnh. Sau khi phục hồi, tôn giả Mahakassapa ngồi 
dậy. 


V.3 THẢO LUẬN 
Cùng với các bài kinh ở các nguồn khác về tiềm năng 
chữa bệnh của các giác chi, phiên bản Tây Tạng cho thấy 
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bảy phẩm chất của tâm trí này hỗ trợ đáng kể để chữa trị 
bệnh tật. Bản kinh trong Tạp A-hàm (SÄ 727) cho thấy tác 
dụng chữa bệnh của việc tụng đọc bảy giác chi trong 
trường hợp của chính Đức Phật, kết thúc với một bài kệ 
của một tỳ-khưu vô danh. Trong một đoạn của bài kệ này, 
khi nghe tụng đọc về bảy giác chi, Đức Phật đã trải nghiệm 
lại hương vị của sự toàn giác. 

Trong việc chỉ tụng đọc các giác chi có tác dụng chữa 
bệnh như vậy, điều lý tưởng là bệnh nhân đã từng tận 
dụng tiểm năng giác ngộ của bảy phẩm chất này, như 
trường hợp của Đức Phật và hai vị đại đệ tử, ngài 
Mahãmogsalläna và ngài Mahakassapa. Tuy nhiên, điều 
này không có nghĩa là bài kinh đó chỉ liên quan đến các vị 
a-la-hán. Tụng đọc lại bài kinh, cũng như nhớ lại tầm quan 
trọng của bài kinh ấy, có thể là một nguồn vui cho bất cứ 
ai cảm thấy được truyền cảm hứng bởi mục tiêu giác ngộ 
nói chung, hay cụ thể hơn, bởi sự giác ngộ của Đức Phật 
và lời dạy của Ngài về con đường giải thoát. Bài kinh này 
trên thực tế là một trong những bài kinh tụng có sức mạnh 
hộ trì (paritta) sử dụng trong truyền thống Theraväda, 
được cho là có sức mạnh bảo vệ và chữa lành. Do đó, tụng 
đọc hoặc nhớ lại lời dạy ghi trong bài kinh chắc chắn có 
thể dùng để tạo một nguồn cảm hứng mạnh mẽ, những 
tác động có lợi ích không chỉ giới hạn ở những người thành 
thạo trong việc tu dưỡng các giác chi. 

Bài kinh trong Tạp A-hàm phi lại sự phục hồi của Đức 
Phật, nhấn mạnh tinh tấn là giác chi quan trọng mà ngài 
Bồ-tát tu tập để đạt quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Mặc dù chi tiết này không được đề cập trong bài kinh 
Pali tương đương, nhưng nó phù hợp với câu chuyện 
truyền thống về sự tầm cầu giác ngộ của ngài Bồ-tát. Điểm 
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nổi bật về giác chỉ tinh tấn này đường như ngụ ý rằng, tùy 
theo tính cách và khuynh hướng cá nhân, một hoặc các 
giác chi khác có thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với 
sự tiến bộ của cá nhân hướng đến giác ngộ. Đồng thời, 
trong ba phiên bản Pali cũng như trong phiên bản Tây 
Tạng, toàn bộ bảy giác chi đóng góp cho sự thành công 
chữa bệnh, cho thấy rõ rằng khả năng chữa bệnh không 
chỉ dừng lại ở sự tỉnh tấn. 

Để đánh giá tiềm năng chữa bệnh này, chúng ta cần 
phải xem xét kỹ hơn về cách thức mà các giác chi được tu 
tập. Các bài kinh nguyên thủy mô tả hai động lực chính 
trong việc tu tập bảy giác chi. Một động lực liên quan đến 
việc phát triển tuần tự, và động lực kia đòi hỏi phải cân 
bằng bảy giác chỉ. 

Đầu tiên, trong công phu tu tập tuần tự, niệm phục vụ 
như một nền tảng. Khi niệm được phát triển vững chắc, 
hành giả sẽ thẩm tra các sự kiện chung quanh, tương ứng 
với giác chỉ thứ hai là trạch pháp. Trong khi thẩm tra, hành 
giả cần phải nỗ lực để tránh mất tập trung, và hoạt động 
trạch vấn lần lượt mang lại một xung lực khơi dậy thêm 
năng lượng. Kết hợp điều này dẫn đến việc thiết lập đầy 
đủ giác chi thứ ba là tỉnh tấn. 

Cách thức tinh tấn thẩm tra như thế sẽ dẫn đến sự phát 
sinh của các trạng thái hân hoan lành mạnh, đó là giác chỉ 
thứ tư, hỷ, tiếp theo. Để điều này xảy ra, việc tu tập cần 
phải được theo dõi sao cho trạch pháp và tinh tấn không 
dẫn đến phát sinh căng thắng và kích động, điều này có 
thể xảy ra khi việc tu tập trở nên quá bó buộc. Thay vào 
đó, trạch pháp và tỉnh tấn ở mức độ tốt nhất khi được thực 
hiện với mức quan tâm liên tục và duy trì trong trải 
nghiệm ngay trong thời khắc hiện tại. Duy trì được sự 


V. Tiền năng chữa bệnh của các giác chỉ 75 


quan tâm bền vững này, hỷ có thể nảy sinh, và hỷ này lần 
lượt sẽ đưa đến trạng thái an tịnh của thân và tâm. An tịnh 
thân và tâm sau đó có thể trở thành biểu hiện của giác chi 
thứ năm là khinh an. 

Khi hành giả sống với sự an tịnh của thân và tâm, giác 
chi thứ sáu - định - tiếp theo sẽ khởi sinh khi tâm tập 
trung, xa rời các xao lãng. Với tâm trí cân bằng tinh tế theo 
cách này, hành giả đạt đến một sự thăng bằng hay bình 
thản, đó là giác chi thứ bảy - xả. 

Động lực thứ hai được mô tả trong các bài kinh nguyên 
thủy có liên quan đến việc cân bằng các giác chi, phân biệt 
những giác chỉ tạo an chỉ với những giác chi tạo năng lực. 
Trạch pháp, tinh tấn và hỷ là những giác chi tạo năng lực, 
trong khi khinh an, định và xả là những giác chi làm an 
chỉ. Trong khi sáu giác chỉ đó đòi hỏi sự cân bằng, niệm là 
giác chi cần thiết trong mọi tình huống. 

Trong thực tế, một khi sự tu tập tuần tự đã thiết lập, 
niệm là nền tảng để phát triển sáu giác chi kia, nếu hành 
giả thấy rằng tâm trí bắt đầu trì trệ, vị ấy nỗ lực vào trạch 
pháp, tỉnh tấn và hỷ để tạo năng lực tu tập. Nếu tâm trí có 
vẻ bị kích động, hành giả nỗ lực tu tập khinh an, định và 
xả. Bằng cách điều hướng khéo léo như thế để đối phó với 
bất kỳ biến động nào, bảy giác chi ngày càng được thiết 
lập tốt trong tâm trí và cuối cùng có thể đạt đến mục đích 
tối hậu là tạo điều kiện để đưa đến giác ngộ. 

Khi xem xét hai động lực chính này trong việc tu tập 
các giác chi, giác chi niệm nổi bật như là nền tảng cho việc 
phát triển tuần tự cũng như là một yếu tố cần thiết cho 
việc thiết lập quân bình. Vai trò nổi bật của niệm nhìn qua 
khía cạnh này không chỉ liên quan đến những vị đã giác 
ngộ hoàn toàn, mà còn cho thấy tiểm năng của nó trong 
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trường hợp bất kỳ ai nghiêm túc tu tập phẩm chất đó. 
Tiềm năng này không phải chỉ giúp chữa lành ở cấp độ 
thân xác, vì niệm đối mặt với nỗi đau của bệnh tật. Trong 
ba chương tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục khám phá vai trò của 
niệm, một vai trò mà tôi trở lại một lần nữa liên quan đến 
chủ đề đối mặt với cái chết trong các chương sau của cuốn 
sách. 


kở 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 

1) Câu-di-na (Gilãna) 

(Tạp A-hàm, SÄ 727) 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Phật ở tại thôn Lực Sï, du 
hành trong nhân gian, đến khoảng giữa thành Câu-di-na- 
kiệt và sông Ni-liên, ở ven thôn. Bấy giờ Thế Tôn bảo Tôn 
giả A-nan: 

“Hôm nay, Ta bị đau lưng, muốn nằm nghỉ một chút. 
Hãy gấp Uất-đa-la-tăng (uffarasanea, thượng y) làm bốn 
lớp cho Thế Tôn.” 

Tôn giả A-nan liền vâng lời dạy, gấp làm bốn lớp, trải 
Uất-đa-la-tăng xong, bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã gấp làm bốn lớp và đã trải Uất- 
đa-la-tăng rồi, xin Thế Tôn biết cho.” 

Bấy giờ, Thế Tôn gối đầu lên Tăng-già-lê (sarnehäti, đại 
y) gấp dày, nằm nghiêng hông bên phải, hai chân xếp lên 
nhau, cột niệm vào tướng sáng, chánh niệm chánh trí, khởi 
giác tưởng, bảo Tôn giả A-nan: 

“Ông hãy nói về bảy giác chỉ.” 

Tôn giả A-nan liền bạch Phật: 
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“Bạch Thế Tôn, đó là Niệm giác chi, được Thế Tôn nói 
sau khi tự giác ngộ, thành Đẳng chánh giác, y viễn ly, y vô 
dục, y diệt, hướng đến xả. Đó là Trạch pháp ... Tỉnh tấn ... 
Hỷ ... Khinh an ... Định ... Xả giác chi, được Thế Tôn nói 
sau khi thành Đẳng chánh giác, y viễn ly, y vô dục, y diệt, 
hướng đến xả.” 

Phật bảo A-nan: 

“Ông nói tỉnh tấn chăng?” 

A-nan bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, con nói tỉnh tấn. Bạch Thiện Thệ, con 
nói tỉnh tấn.” 

Phật bảo A-nan: 

“Chỉ tu tập tinh tấn, tu tập nhiều, sẽ được Vô thượng 
Chánh đẳng Chánh giác.” 

Nói xong, Ngài ngồi ngay thẳng, cột niệm. Lúc ấy, có 
một tỳ-khưu liền nói kệ rằng: 

“Thích nghe pháp vi diệu, 

Chịu đau, bảo người thuyết. 

Tỳ-khưu liền nói pháp, 

Nói về bảy giác chỉ. 

Lành thay, Ngài A-nanl 

Hiểu rõ, khéo diễn thuyết, 

Pháp thanh tịnh thù thắng, 

Thuyết vi diệu, lìa cấu. 

Niệm, trạch pháp, tinh tấn, 

Hỷ, khinh an, định, xả; 

Đó là bảy giác chị, 

Pháp vi diệu, khéo nói. 
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Nghe nói bảy giác chỉ, 

Vị Chánh giác thấm sâu; 
Thân nhận nhiều thọ khổ, 
Gắng chịu ngồi lắng nghe. 


Hãy nhìn đấng Vua Pháp, 
Thường diễn thuyết cho người; 
Mà còn thích nghe nói, 

Huống chỉ người chưa nghe. 


Trí tuệ lớn bậc nhất, 

Mười lực, bậc đáng lễ; 

Cũng vội vàng nhanh chóng, 
Đến nghe thuyết Chánh pháp. 


Người hiểu biết thông đạt, 
Khế kinh, A-tỳ-đàm; 

Người thông suốt Pháp Luật, 
Còn nghe huống người khác. 


Nghe nói pháp như thật, 
Chuyên tâm tỉnh giác nghe; 
Những pháp Phật đã dạy, 
Được ly dục, vui sướng. 


Vui sướng, thân nhẹ nhàng, 
Tâm tự vui cũng vậy; 

Tâm vui được chứng nhập, 
Chánh quán trong việc làm. 
Chán hữu, ba đường dữ, 
Ly dục, tâm giải thoát; 
Chán các hữu, đường dữ, 
Không tạo nhân trời, người. 
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Vô dư, như đèn tắt, 

Cứu cánh Bát-niết-bàn; 

Nghe pháp nhiều phước lợi, 

Những lời dạy tối thắng; 

Cho nên luôn tư duy, 

Nghe lời Đại Sư dạy.“ 

Tỳ-khưu này nói kệ xong, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 


2) Bệnh (1) 

(Tương ưng bộ, SN 46.14) 

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, 
rừng Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy 
giờ, Tôn giả Mahakassapa trú ở hang Pipphali, bị bệnh, 
đau đớn, bị trọng bệnh. 

Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều sau khi thiền tịnh, đến gặp 
Tôn giả Mahäkassapa. Sau khi đến, ngổi xuống trên chỗ 
đã soạn sẵn, rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Mahäkassapa : 

“Này Kassapa, Ông có kham nhẫn được chăng? Ông có 
chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu, 
không có tăng trưởng? Có phải có triệu chứng giảm thiểu, 
không có tăng trưởng?” 

“Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, con không 
thể chịu đựng. Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, 
không có giảm thiểu. Có triệu chứng tăng trưởng, không 
có giảm thiểu. 

“Này Kassapa, bảy giác chi này do Ta chân chánh 
thuyết giảng, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, 
thì sẽ đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào là 
bảy? Niệm giác chi, này Kassapa, do Ta chân chánh thuyết 
giảng, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, thì sẽ đưa 
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đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Trạch pháp ... Tỉnh tấn 
.. Hỷ ... Khinh an... Định ... Xả giác chi, này Kassapa, do 
Ta chân chánh thuyết giảng, nếu được tu tập, được làm 
cho sung mãn, thì sẽ đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

“Này Kassapa, bảy giác chi này do Ta chân chánh 
thuyết giảng, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, 
thì sẽ đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.” 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn, đó là những chi phần đưa đến 
giác ngộ. Thật vậy, bạch Thiện Thệ, đó là những chi phần 
đưa đến giác ngộ.” 

Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả Mahäkassapa hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và Tôn giả Mahakassapa thoát 
khỏi bệnh ấy. Đó là phương cách mà Tôn giả 
Mahãäkassapa chữa trị bệnh. 


3) Bệnh (2) 

(Tương ưng bộ, SN 46.15) 

(Hoàn toàn giống kinh trên, chỉ khác đâu là trường hợp ngài 
Mahãmosedlliina). 


4) Bệnh (3) 

(Tương ưng bộ, SN 46.16) 

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, 
rừng Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy 
giờ, Thế Tôn bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. 

Rồi Tôn giả Mahãcunda đến gặp Thế Tôn. Sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói 
với Tôn giả Mahãcunda: 
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“Này Cunda, hãy tụng về bảy chi phần đưa đến giác 
ngộ.” 

“Bạch Thế Tôn, có bảy giác chi này do Thế Tôn chân 
chánh thuyết giảng, nếu được tu tập, được làm cho sung 
mãn, thì sẽ đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Thế nào 
là bảy? Niệm giác chi do Thế Tôn chân chánh thuyết 
giảng, nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, thì sẽ đưa 
đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Trạch pháp ... Tỉnh tấn 
.. Hỷ ... Khinh an... Định ... Xả giác chi do Thế Tôn chân 
chánh thuyết giảng, nếu được tu tập, được làm cho sung 
mãn, thì sẽ đưa đến thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

“Bảy giác chi này do Thế Tôn chân chánh thuyết giảng, 
nếu được tu tập, được làm cho sung mãn, thì sẽ đưa đến 
thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.” 

“Thật vậy, Cunda, đó là những chi phần đưa đến giác 
ngộ. Thật vậy, Cunda, đó là những chi phần đưa đến giác 
ngộ.” 

Tôn giả Cunda tụng như vậy. Bậc Đạo Sư chấp nhận. 
Và Thế Tôn thoát khỏi bệnh ấy. Đó là phương cách mà Thế 
Tôn chữa trị bệnh. 
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CHƯƠNG VI 
GIẢM ĐAU TRONG TỈNH THỨC 


VI.1 GIỚI THIỆU 

Nhân vật chính của bài kinh trong chương này là về 
một vị đệ tử nổi tiếng khác của Đức Phật tên là 
Anuruddha (A-na-luật, A-nậu-lâu-đà). Trong các bài kinh 
nguyên thủy, ngài Anuruddha được ghi lại như là một 
thiền giả thành tựu, đặc biệt xuất sắc trong số các đệ tử 
của Đức Phật đạt được một khả năng lạ thường gọi là mắt 
thần hay thiên nhãn thông (AN 1.14 và EÄ 4.2). Thiên 
nhãn thông, dựa trên mức độ thành tựu tâm tập trung cao 
độ, là khả năng thấy được những gì ở xa, kể cả các cõi giới 
hiện hữu trong vũ trụ Phật giáo. 

Kinh Nalakapana trong Trung bộ (MN 68) và bài kinh 
tương đương trong Trung A-hàm (MÃ 77) ghi lại khi ngài 
Anuruddha vừa xuất gia cùng với ngài Nandiya và 
Kimbila, cả hai vị nầy cũng được đề cập cùng tu tập với 
ngài Anuruddha ở một dịp khác trong kinh Tùy Phiền 
Não (pakkilesa-sutta, MN 128, MÃ 72), nhận được những 
lời chỉ dạy của Đức Phật để đắc được mức định thâm sâu. 
Điều này cho thấy trong những năm đầu tiên của đời xuất 
gia, ngài Anuruddha chung sống với hai ngài Nandiya và 
Kimbila. 

Tiểu kinh Rừng Sừng Bò (Cijagosea-sutfa, MN 31) và bài 
kinh tương đương trong Tăng nhất A-hàm (EÄ 24.8) ghi 
lại một dịp khác khi ba vị này cùng sống với nhau, ngài 
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Anuruddha báo cáo với Đức Phật về sự thành công của cả 
nhóm trong công phu hành thiền đắc định thâm sâu, đạt 
đến mức “diệt thọ tưởng định”. Điều này có nghĩa là khả 
năng đạt đến trạng thái không còn thể nghiệm bất kỳ một 
cảm giác nào. 

Trong bài kinh ở chương này, ngài Anuruddha không 
còn chung sống với ngài Nandiya và Kimbila. Tuy nhiên, 
sự kiện ngài được một nhóm các vị tỳ-khưu đến thăm 
viếng chứng tỏ bây giờ ngài đã nổi tiếng, được nhiều 
người biết đến. Điều này cho thấy có lẽ câu chuyện xảy ra 
trong khoảng thời kỳ sau trong đời tu của ngài, khi ngài 
đã đắc được các mức định tâm thâm sâu mô tả trong tiểu 
kinh Rừng Sừng Bò và kinh tương đương. Chú giải Tăng 
chi bộ còn cho biết ngài có được thiên nhãn thông, sau khi 
đắc tứ thiển, trong những mùa hạ đầu tiên sau khi xuất 
gia (Mp I.191). 

Điều đáng chú ý ở đây là mặc dù có khả năng an trú 
trong diệt thọ tưởng định, bài kinh cho thấy khi phải chịu 
đựng những đau đớn thể xác, ngài Anuruddha đã không 
dùng khả năng này. Cách tiếp cận của ngài là không ngăn 
chận cơn đau bằng cách đem tâm an trú vào mức định 
không còn những cảm giác. Thay vào đó, ngài quyết định 
đối mặt với cơn đau bằng niệm, tỉnh thức. 

Đây là mẫu mực về thái độ đúng đắn đối với cơn đau, 
là chỉ đối mặt với nó bằng niệm. Bất cứ ai có một mức độ 
tu tập tối thiểu cũng đều có thể đối mặt với cơn đau bằng 
niệm, không nhất thiết đòi hỏi phải có các mức tâm định 
thâm sâu. Cách thức tiếp cận với các cơn đau thể xác trong 
bài kinh có thể áp dụng chung cho nhiều người, không 
phải chỉ dành riêng cho các hành giả có nhiều thành tựu. 
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Một bài kinh khác trong Tương ưng bộ ghi lại câu 
chuyện ngài Anuruddha chịu đựng nỗi đau với niệm (SN 
52.10). Có hai bài kinh tương đương được tìm thấy trong 
trong Tạp A-hàm (SÄ 540 và 541), bài kinh đầu ghi lại khi 
ngài còn đang bị bệnh và bài kinh sau ghi lại khi ngài khỏi 
bệnh. Bài kinh đầu (SÃ 540) được trình bày ở đây. 

Trong bài kinh, tình trạng bệnh của ngài Anuruddha 
được mô tả theo công thức tiêu chuẩn về một căn bệnh 
nghiêm trọng. Trong Tạp A-hàm, mô tả đó chỉ được ghi 
ra một lần trong bài kinh về một vị tỳ-khưu khác - ngài 
Khemaka (SÄ 103), sẽ được trình bày trong Chương 11, và 
trong các bài kinh tiếp theo, tình trạng bệnh trầm trọng chỉ 
được ghi vắn tắt và quy chiếu về bài kinh đầu tiên. 

Các ví dụ sống động trong công thức tiêu chuẩn trên 
nên được hiểu như là các mô tả về tình trạng của bệnh, 
không phải là biểu hiện của bất kỳ nỗi thống khổ của 
người bệnh. Rõ ràng đây là trong trường hợp của ngài 
Anuruddha, bởi vì toàn bộ luận điểm chính của bài kinh 
là ngài không bị áp đảo bởi cơn đau thể xác mà ngài trải 
qua. 


VI.2 KINH VĂN 

Sở hoạn (Tạp A-hàm, SÄ 540) 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Phật ở tại vườn Cấp Cô 
Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả A-na- 
luật (Anuruddha) đang ở tại tịnh xá Tùng lâm (rừng Cây 
Tùng), nước Xá-vệ, thân bị bệnh và đau đớn. 

Lúc ấy, có một nhóm các tỳ-khưu đi đến chỗ Tôn giả A- 
na-luật. Sau khi lễ phép chào hỏi, họ đứng qua một bên, 
thưa với Tôn giả A-na-luật: 
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“Thưa Tôn giả A-na-luật, bệnh của tôn giả nặng hay 
nhẹ, có chịu đựng được không? Bệnh giảm dần dần, 
không tăng thêm chăng?” 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

“Bệnh tôi không yên, thật là khó chịu đựng. Toàn thân 
đau đớn, càng lúc nặng thêm, không bớt. Giống như người 
có nhiều sức mạnh bắt lấy người yếu đuối, dùng dây trói 
chặt vào đầu cùng hai tay, rồi siết chặt làm cho đau đớn 
vô cùng. Hiện nay sự đau đớn của thân tôi còn hơn cả 
người kia nữa. 

“Giống như tên đồ tể dùng dao bén mổ bụng bò lấy nội 
tạng ra. Làm sao con bò có thể chịu nổi sự đau đớn ở bụng? 
Hiện nay sự đau đớn ở bụng tôi còn hơn cả sự đau đớn 
của con bò kia. 

“Giống như hai lực sĩ bắt một người yếu đuối treo lên 
trên lửa rồi đốt hai chân người ấy. Hiện nay hai chân của 
tôi còn nóng hơn hai chân của người kia. Bệnh tôi càng lúc 
nặng thêm, không bớt. 

“Dù thân tôi bị đau đớn như thế này, nhưng tôi vẫn 
chịu đựng được, với chánh niệm, chánh tri.” 

Các tỳ-khưu hỏi tôn giả A-na-luật: 

“Tâm an trụ ở chỗ nào mà có thể chịu đựng được cái 
khổ lớn như vậy với chánh niệm, chánh tri?” 

Tôn giả A-na-luật bảo các tỳ-khưu: 

“Tâm tôi trụ ở bốn niệm xứ nên thân thể dù có đau đớn, 
tôi cũng có thể chịu đựng được với chánh niệm, chánh tri. 
Bốn niệm xứ ấy là gì? 

“Đó là niệm xứ quán thân trên nội thân, tinh cần, niệm, 
chánh tri, điều phục tham ưu thế gian. Niệm xứ quán thân 


86_ Tỉnh thức đối diện uới bệnh tật uà cái chết 


trên ngoại thân, tinh cần, niệm, chánh tri, điều phục tham 
ưu thế gian. Niệm xứ quán thân trên nội ngoại thân, tinh 
cần, niệm, chánh tri, điều phục tham ưu thế gian. 

“Niệm xứ quán thọ trên nội thọ, tỉnh cần, niệm, chánh 
tri, điều phục tham ưu thế gian. Niệm xứ quán thọ trên 
ngoại thọ, tinh cần, niệm, chánh tri, điều phục tham ưu 
thế gian. Niệm xứ quán thọ trên nội ngoại thọ, tinh cần, 
niệm, chánh tri, điều phục tham ưu thế gian. 

“Niệm xứ quán tâm trên nội tâm, tinh cần, niệm, chánh 
tri, điều phục tham ưu thế gian. Niệm xứ quán tâm trên 
ngoại tâm, tinh cần, niệm, chánh tri, điều phục tham ưu 
thế gian. Niệm xứ quán tâm trên nội ngoại tâm, tinh cần, 
niệm, chánh tri, điều phục tham ưu thế gian. 

“Niệm xứ quán pháp trên nội pháp, tinh cần, niệm, 
chánh tri, điều phục tham ưu thế gian. Niệm xứ quán 
pháp trên ngoại pháp, tinh cần, niệm, chánh tri, điều phục 
tham ưu thế gian. Niệm xứ quán pháp trên nội ngoại 
pháp, tinh cần, niệm, chánh tri, điều phục tham ưu thế 
gian. 

“Đó gọi là trụ bốn niệm xứ, có thể chịu đựng tất cả mọi 
đau đớn nơi thân, với chánh niệm, chánh tri.” 

Các vị tỳ-khưu cùng nhau bàn luận xong, tùy hỷ hoan 
hỷ, mỗi người từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. 


VI.3 THẢO LUẬN 

Bài kinh Pali và bài kinh trong Hán tạng đều nhấn 
mạnh về việc ngài Anuruddha thực hành bốn pháp lập 
niệm, safipa††thana (còn gọi là bốn niệm xứ): 

se quán thân, 

s® quán thọ, 
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® quán tâm, 

se quán các pháp. 

Thuật ngữ “pháp“ (Pali: dhamma, Sanskrit: dharma) có 
nhiều ý nghĩa. Hai ý nghĩa nổi bật là: Pháp là lời dạy của 
Đức Phật và pháp nói chung là những hiện tượng. Cả hai 
ý nghĩa này đều liên quan đến sự lập niệm thứ tư, quán 
các pháp. 

Để đánh giá tốt hơn về tầm quan trọng của pháp trong 
bối cảnh của lập niệm thứ tư, chúng ta có thể nghiên cứu 
so sánh bài kinh Lập Niệm của Pali (Safipafthana-sutta, 
MN 10) và bài kinh tương đương trong Trung A-hàm 
thuộc Hán tạng (kinh Niệm Xứ, MÃ 98) để tìm ra các quan 
điểm hữu ích. Từ đó, mục đích chính của pháp lập niệm 
thứ tư này - quán các pháp - dường như là sự tu dưỡng 
trạng thái tâm để tiến đến giác ngộ. Theo cách này, quán 
các pháp liên kết trực tiếp đến chủ đề của chương trước về 
bảy chi phần đưa đến giác ngộ - thất giác chi. Thật vậy, 
phát triển thất giác chỉ là sự tu tập chung về quán các pháp 
trong bản kinh Päli và các bài kinh tương đương trong 
Hán tạng. 

Tương tự như thế, nghiên cứu so sánh bài kinh Lập 
Niệm của Päli (Szfipa†fhana-suffa, MN 10) và bài kinh 
tương đương trong Trung A-hàm thuộc Hán tạng cũng 
cho thấy những điểm tương đồng về pháp lập niệm đầu 
tiên, niệm thân. Chủ yếu ở đây là nuôi dưỡng sự hiểu biết 
về bản chất thật sự của cơ thể, nhất là tính bất mỹ hay bất 
tịnh, tính trống rỗng của các phần tử tạo dựng, và tính tàn 
diệt của nó. 

Như thế, hiểu biết về bản chất thực sự của cơ thể, nhận 
thức về bản chất của các cảm thọ, nhận thức về bản chất 
của tâm trí, và vun trồng các điều kiện tinh thần để tiến 
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đến giác ngộ là các chủ đề trung tâm của bốn pháp lập 
niệm. Theo bài kinh trong chương này, bốn pháp này cùng 
cung hiến một điểm thuận lợi để đối mặt với cơn đau, 
trong sự tỉnh thức - niệm, và sự hiểu biết rõ ràng - tỉnh 
giác. Xét về các chủ đề trung tâm của bốn pháp lập niệm, 
khi đối mặt với bệnh tật với niệm có thể giúp ta thấy được 
những hạn chế vốn có của cơ thể, mà bản chất của nó là sẽ 
bị bệnh, không tránh khỏi. Đối mặt tỉnh thức với bệnh tật 
giúp cho ta thấy rõ ràng sự thay đổi của các cảm thọ và 
bản chất tối hậu chủa chúng là không thỏa mãn, và thậm 
chí còn cho thấy phẩm chất tâm ta rõ ràng hơn khi phải 
đối mặt với những trải nghiệm không mong muốn nhất: 
đó là nỗi đau đớn cùng tột của thân thể. Từ đó, ngay cả 
căn bệnh nghiêm trọng cũng có thể trở thành một cơ hội 
để ta trau dồi những phẩm chất và sự hiểu biết liên quan 
tuệ giác, tất cả đều được xây dựng và hội tụ vào niệm, sự 
tỉnh thức. 

Như đã đề cập trước đó, vai trò trung tâm của niệm là 
đặc biệt đáng chú ý trong trường hợp của ngài 
Anuruddha. Câu chuyện về ngài có ngụ ý rằng sống trong 
chánh niệm là một lựa chọn thích hợp hơn là việc đưa tâm 
vào trong một trạng thái hoàn toàn cách ly với mọi cảm 
thọ. Bài kinh cho thấy rõ ràng rằng các cảm thọ đau đớn 
mà ngài đang trải qua không phải chỉ khó chịu đựng, mà 
càng lúc càng tăng lên, một tình huống mà thông thường 
bệnh nhân chỉ muốn làm sao để thoát ra. Tuy nhiên, đây 
không phải là phản ứng của ngài Anuruddha. 

Ý nghĩa của khía cạnh này trong bài kinh có thể thấy 
qua câu hỏi của các tỳ-khưu khác khi viếng thăm ngài. 
Trong cả hai phiên bản, các vị ấy đều hỏi ngài an trú tâm 
như thế nào để đối diện với cơn đau đớn khốc liệt. Trong 
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phiên bản của Tương ưng bộ, các vị ấy đặt câu hỏi ngay 
khi gặp ngài. Dĩ nhiên, đây là một câu hỏi thông thường 
khi người ta đến thăm một bệnh nhân có khả năng chịu 
đựng các cơn bệnh trầm trọng. Ngay cả ngài Anuruddha 
cũng đặt câu hỏi tương tự khi đến thăm một đệ tử cư sĩ, 
ghi trong một bài kinh khác sẽ được đề cập ở Chương 8. 
Các vị tỳ-khưu trong trong bài kinh ở đây có lẽ đã biết về 
khả năng hành thiền thâm sâu của ngài, cho nên họ muốn 
biết ngài đã an trú trong tầng thiển-na nào để đối phó với 
cơn đau. Tuy nhiên, ngài Anuruddha chọn việc thực hành 
bốn pháp lập niệm. Điều này cho thấy năng lực của chánh 
niệm để sống với nỗi đau, hoàn toàn nhận thức từng thời 
khắc của cơn đau như nó thật sự là như thế. Tôi sẽ tiếp tục 
khai thác vai trò nầy của niệm liên quan đến cơn đau thể 
xác trong hai chương tiếp theo. 

Trọng tâm trong tất cả các điều này là sức mạnh của 
niệm khi được tu tập như một hình thức chú tâm đơn 
thuần ghi nhận vào bất kỳ biểu hiện nào trong thời điểm 
hiện tại, thay vì phản ứng ngay lập tức với nó. Hòa thượng 
Nyanaponika giải thích sức mạnh này như sau [*]: 

Giống như các cử động phản xạ tự động bảo uệ cơ thể tâm 
trí cũng cần tự bảo uệ tỉnh thần uà đạo đức một cách nhanh 
chóng. Sự tu tập uề chú tâm đơn thuần cung cấp chức năng 
quan trọng đó. 

Hậu quả nehiêm trọng sẽ xảu ra nếu chỉ dựa uào suụ tưởng: 
Chứng ta uội uã phản ứns uội uàng hoặc theo thói quen sau khi 
nhận được một uài tín hiệu đầu tiên từ sự suụ tưởng. Nhưng 
nếu chúng ta dùng niệm lực để kiểm chế tạm dừng mọi phản 
ứng, chỉ để chú tâm đơn thuẩhn, thì các tiến trình uật chất uà 
tỉnh thần đó sẽ không cờn bị kéo uào uòng xoáu của tự nieã, 
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[nhưng] được phép hoạt động trước con mắt cảnh giác của 
niệm. 

Bằng cách phát triển thói quen tạm dừng đểchỉ chú tâm đơn 
thuần, ta nsàu càng trởnên dễ dàng hơn trons sự từ bỏ các phản 
ứng uô dụng. 

Bằng cách kiền chế uiệc làm rối tâm một cách không cẩn 
thiết, những xung đột bên ngoài sẽ giảm đi 0à từ đó sẽ làm dịu 
đi những căng thẳng bên trong do các xung đột ấu mang đết. 

Ghỉ chú: 

[“INyanaponika Thera (1968, 1986). The Pouer of Mind- 

ƒmlness, Kandy: Buddhist Publication Society. 


ki 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 

Trọng bệnh (Tương ưng bộ, SN 52.10) 

Một thời, Tôn giả Anuruddha trú ở Sävatthi, tại rừng 
Andha (rừng Người Mù), bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. 
Rồi nhiều vị tỳ-khưu đi đến Tôn giả Anuruddha và nói 
với Tôn giả: 

“Tôn giả Anuruddha an trú như thế nào, khiến cho khổ 
thọ về thân khởi lên mà không có ảnh hưởng gì đến tâm?” 

“Thưa chư hiền, do tôi khéo an trú tâm trên bốn niệm 
xứ, cho nên các khổ thọ về thân khởi lên mà không có ảnh 
hưởng gì đến tâm. Thế nào là bốn? 

“Ở đây, thưa chư hiền, tôi khéo an trú quán thân như 
thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở 
đời. Tôi khéo an trú quán thọ như thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Tôi khéo an trú quán tâm 
như tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục tham ưu 
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ở đời. Tôi khéo an trú quán các pháp như các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 

“Thưa chư hiền, do tôi khéo an trú tâm trên bốn niệm 
xứ như thế, cho nên các khổ thọ về thân khởi lên mà không 
có ảnh hưởng gì đến tâm.” 


œ-##-& 


CHƯƠNG VII 


CHỊU ĐỰNG CƠN ĐAU 
TRONG TỈNH THỨC 


VII.1 GIỚI THIỆU 

Bài kinh được dịch trong chương này ghi lại một dịp 
khi chân Đức Phật bị thương và Ngài phải chịu đau đớn 
dữ đội. Trong bài kinh còn có các thiên tử bình luận ca 
ngợi về cách thức mẫu mực mà Ngài phải đối mặt với cơn 
đau. 

Sự xuất hiện của các vị thiên tử là một đặc điểm thường 
thấy trong các bài kinh nguyên thủy, trong đó ghi lại 
những câu chuyện mà Đức Phật và các vị đệ tử nổi tiếng 
gặp gỡ đàm luận với các thiên tử. Trái ngược với một vài 
khuynh hướng ngày nay cho rằng sự xuất hiện của các 
thiên tử chỉ là biểu hiện những ý nghĩ phân vân trong tâm 
trí của nhân vật chính trong câu chuyện, để thông hiểu rõ 
ràng ý nghĩa của các bài kinh, chúng ta cần phải thừa nhận 
rằng dựa theo kinh văn, Đức Phật và các vị đệ tử đã tin và 
khẳng định sự hiện hữu của các thiên tử đó. 

Điều này không có nghĩa là người ta cần phải tin tuyệt 
đối vào sự hiện hữu của các thiên tử để có thể hưởng được 
lợi ích từ bài kinh có đề cập đến các vị ấy. Tuy nhiên, điều 
đó có nghĩa, để hiểu đúng thông điệp được đưa ra trong 
bài kinh, tốt nhất là xem xét lời nói của một thiên tử theo 
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cách tương tự như xem xét lời nói của các nhân vật chính 
được mô tả trong bài kinh. 

Trong trường hợp của bài kinh này, những lời bình luận 
của các thiên tử về sự chịu đựng cơn đau của Đức Phật cần 
được đọc giống như chúng ta đọc về lời tuyên bố qua các 
câu kệ của một tỳ-khưu vô danh ở phần cuối bài kinh của 
Tạp A-hàm đã trình bày trong Chương 5 (SÃ 727), trong 
đó vị ấy bình luận về tác dụng của việc trì tụng các chỉ 
phần đưa đến giác ngộ khi Đức Phật bị bệnh, giải thích 
rằng việc trì tụng đó làm cho Đức Phật trải nghiệm lại 
hương vị của sự giác ngộ. Tương tự như vậy ở bài kinh 
trong chương này, thông tin về cách Đức Phật đối phó cơn 
đau do thương tích được những người chung quanh nói 
ra, ở đây, những người này là các thiên tử thay vì là chúng 
sinh trong cõi người. 

Bài kinh dưới đây được dịch từ bộ sưu tập Tạp A-hàm 
thứ hai, không còn toàn vẹn trong Hán tạng, gọi là Biệt 
dịch Tạp A-hàm (T 100). Bài kinh tương đương cũng được 
tìm thấy trong Tương ưng bộ (SN 1.38) và bộ sưu tập chính 
của Tạp A-hàm (SÄ 1289, T 99). Bộ Tạp A-hàm chính này 
(T 99) có những bài kinh đa số được trích dịch trong cuốn 
sách. 


VIHI.2 KINH VĂN 

Biệt dịch Tạp A Hàm Kinh (T 100) 

SA(2) 287 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Phật ở tại hang Thất Diệp 
(Sattapanni) trên núi Tì-bà-la (Vebhara). Chân Phật bị cây 
Khư-đà-la đâm trúng rất đau đớn. Như Lai lặng yên chịu 
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đựng. Tuy cơn đau dồn dập xảy đến, Ngài vẫn không nói 
năng øì. 

Vào lúc đó, có tám vị thiên tử dung mạo đoan chánh 
đến gặp Phật. Trong số đó, một vị nói: “Sa-môn Cổ Đàm 
quả thật là bậc Sư tử của nhân loại. Tuy chịu cảm thọ đau 
đớn, vẫn không bỏ niệm giác, tâm không bị phiển não, 
không thay đổi. Nếu có người nào phỉ báng Ngài, bậc Sư 
tử của nhân loại, người ấy quả là rất ngu sĩ”. 

Vị thiên tử thứ hai nói: “Sa-môn Cổ Đàm quả thật là bậc 
Long tượng của nhân loại. Tuy chịu cảm thọ đau đớn, vẫn 
không bỏ niệm giác, tâm không bị phiền não, không thay 
đổi. Nếu có người nào phi báng Ngài, bậc Long tượng của 
nhân loại, người ấy quả là rất ngu sĩ“. 

Vị thiên tử thứ ba nói: “Sa-môn Cổ Đàm quả thật là bậc 
Như thiện thừa ngưu của nhân loại. Tuy chịu cảm thọ đau 
đớn, vẫn không bỏ niệm giác, tâm không bị phiển não, 
không thay đổi. 

Nếu có người nào phỉ báng Ngài, bậc Như thiện thừa 
ngưu của nhân loại, người ấy quả là rất ngu sĩ”. 

Vị thiên tử thứ tư nói: “Sa-môn Cổ Đàm quả thật là bậc 
Như thiện thừa mã của nhân loại. Tuy chịu cảm thọ đau 
đớn, vẫn không bỏ niệm giác, tâm không bị phiển não, 
không thay đổi. Nếu có người nào phỉ báng Ngài, bậc Như 
thiện thừa mã của nhân loại, người ấy quả là rất ngu sĩ”. 

Vị thiên tử thứ năm nói: “Sa-môn Cổ Đàm quả thật là 
bậc Ngưu vương của nhân loại. Tuy chịu cảm thọ đau 
đớn, vẫn không bỏ niệm giác, tâm không bị phiển não, 
không thay đổi. Nếu có người nào phi báng Ngài, bậc 
Ngưu vương của nhân loại, người ấy quả là rất ngư sĩ”. 
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Vị thiên tử thứ sáu nói: “Sa-môn Cổ Đàm quả thật là 
bậc Vô thượng trượng phu của nhân loại. Tuy chịu cảm 
thọ đau đớn, vẫn không bỏ niệm giác, tâm không bị phiền 
não, không thay đổi. Nếu có người nào phỉ báng Ngài, bậc 
Trượng phu vô thượng của nhân loại, người ấy quả là rất 
ngu SỈ. 

Vị thiên tử thứ bảy nói: “Sa-môn Cổ Đàm quả thật là 
bậc Liên hoa của nhân loại. Tuy chịu cảm thọ đau đớn, 
vẫn không bỏ niệm giác, tâm không bị phiền não, không 
thay đổi. Nếu có người nào phi báng Ngài, bậc Liên hoa 
của nhân loại, người ấy quả là rất ngu sĩ”. 

Vị Thiên tử thứ tám nói: “Sa-môn Cổ Đàm như đóa hoa 
sen trắng (phân-đà-lợi, pundarika). Hãy xem thiền tịnh 
của Ngài, đạt định cực tốt, không kiêu căng mà cũng 
không quy lụy. Ngài an định vì đã giải thoát. Đã giải thoát 
nên Ngài an định”. 

Sau đó, vị Thiên tử này nói lên bài kệ: 

“Tâm đó chưa thanh tịnh 

Dù trải một trăm năm 

Tỉnh thông năm Vệ-đà 

Bị giới cấm trói buộc 

Đắm chìm trong bể ái 

Không qua được bờ kia”. [*] 

Sau khi nói xong, tám vị Thiên tử đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi trở về trú xứ. 

Ghỉ chú: 

[“] So với bản kinh trong Tạp A-hàm (SÄ 1289) và 

Tương ưng bộ (SN 1.38), có lẽ bản biệt dịch nầy không 

đầy đủ, thiếu mất các câu kệ tương ứng [ND]. 
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VII.3 THẢO LUẬN 

Tám vị thiên tử trong bài kinh rất cảm hứng khi thấy 
khả năng của Đức Phật chịu đựng nỗi đau và các vị ấy thốt 
lên những lời thán phục bằng nhiều so sánh khác nhau. 
Những so sánh này liên quan đến các loài thú vật, mà 
trong tư tưởng Ấn Độ cổ đại biểu hiện những phẩm chất 
tốt đẹp mẫu mực và cũng đề cập đến hoa sen, truyền tải ý 
tưởng vươn lên trên mọi ràng buộc và tham ái của thế 
gian. Thiên tử cuối cùng so sánh sự điểm tỉnh của Đức 
Phật với những gì mà các đạo sĩ bà-la-môn thời đó xem 
như là thành tựu tột đỉnh, cụ thể là thông thạo kinh điển 
Vệ-đà thiêng liêng của họ. 

Bên cạnh những so sánh trên, một chủ đề khác mà chư 
thiên đưa ra là sự dại dột điên rồ khi nói xấu một người 
thành tựu như Đức Phật. Theo cách này, dựa trên những 
so sánh được sử dụng bởi các thiên tử, sự điểm tỉnh của 
Đức Phật khi đối mặt với nỗi đau mạnh mẽ cho thấy Ngài 
là một hành giả rất thành đạt, chỉ có người ngu xuẩn ngớ 
ngẩn mới nói xấu về Ngài. 

Những lời khen tặng của chư thiên đều dựa vào sự kiện 
Đức Phật dùng niệm để chịu đựng cơn đau. Hai bài kinh 
tương đương đều ghi nhận rằng, khi chân bị tổn thương, 
Đức Phật đã chịu đựng những cơn đau mạnh mẽ bằng 
cách dựa vào niệm. Hai bài kinh không xác định rõ ràng 
rằng đây là chỉ phần niệm trong thất giác chỉ, chỉ đề cập 
đến niệm và hiểu biết rõ ràng (tỉnh giác). Mặc dù có sự 
khác biệt nhỏ này, nhưng điểm chung của ba phiên bản là 
nhấn mạnh về tiểm năng của niệm, sự tỉnh thức, để đối 
điện với cơn đau. Điều này rõ ràng được coi là có ý nghĩa 
quan trọng đến mức cả một nhóm các vị thiên tử đều ca 
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ngợi thái độ gương mẫu của Đức Phật tỉnh thức đối mặt 
với nỗi đau. 

Sự kiện Đức Phật chịu đựng nỗi đau trong bài kinh ở 
chương này bổ sung cho sự kiện Ngài hồi phục sức khỏe 
khi nghe trì tụng về các chỉ phần đưa đến giác ngộ - thất 
giác chi, được đề cập ngắn gọn trong Chương 5. Sự kiện 
tương tự được thảo luận trong Chương 6 về ngài 
Anuruddha, rõ ràng ngài đã chọn cách áp dụng niệm để 
đối mặt với cơn đau hơn là nhập tâm vào thiền diệt thọ 
tưởng định. Trong trường hợp của ngài Anuruddha, và 
thậm chí còn hơn thế nữa trong trường hợp của Đức Phật, 
với khả năng đắc định, không thể cho rằng các ngài không 
có khả năng an trú tâm vào các mức thiền định thâm sâu 
khi thân bị đau đớn. Thật thế, Đức Phật đã được ghi nhận 
đễ dàng nhập vào diệt thọ tưởng định khi sắp nhập diệt. 

Hơn nữa, trong bài kinh được dịch ở đây, thiên tử thứ 
tám lưu ý rõ ràng rằng Đức Phật, mặc dù đang bị đau đớn, 
đạt định cực kỳ tốt. Tương tự như vậy, trong bài kinh ở 
Tương ưng bộ (SN 1.38), thiên tử thứ tám nói rằng Đức 
Phật có mức thiền định tốt, và trong phiên bản Tạp A-hàm 
(SÄ 1289), đó là vị thiên tử thứ năm tuyên bố rằng Đức 
Phật có mức định tam-muội cao. Do đó, khả năng mà Đức 
Phật đắc định vào dịp này là điểm chung giữa các bài 
kinh. 

Sự kiện mà Đức Phật và ngài Anuruddha lựa chọn áp 
dụng niệm thay vì an trú tâm vào diệt thọ tưởng định để 
cắt bỏ nỗi đau cho chúng ta thấy ngay cả những hành giả 
thành tựu cao tột cũng xem niệm là một phương cách thích 
hợp để đối mặt với các cơn đau đớn mạnh mẽ. 

Đối mặt với nỗi đau với niệm cung cấp một lựa chọn 
mạnh mẽ mở ra cho bất kỳ ai sẵn sàng thử thực hành, mà 
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không cần phải đạt đến mức thiền định thâm sâu, không 
giống như việc đắc diệt thọ tưởng định. Một bài kinh trong 
Tương ưng bộ (SN 47.4) và trong Tạp A-hàm (SÄ 621) ghi 
lại lời dạy rõ ràng của Đức Phật rằng các tu sĩ mới xuất gia 
phải lập tức được hướng dẫn tu tập bốn pháp lập niệm 
(pháp hành tứ niệm xứ). Điều này cho thấy rõ ràng việc 
thực hành bốn pháp lập niệm không phải xem như chỉ 
dành cho các hành giả thành tựu cao, mà phải được xem 
là đáng khen ngợi, khuyến khích ngay cả đối với những 
người vừa bắt đầu vào con đường tu tập. 

Tiềm năng của niệm trong việc trợ giúp ngay cả những 
người không có nhiều kinh nghiệm hành thiền để đối mặt 
với nỗi đau thể xác và tinh thần đã được quảng bá trong 
thời gian gần đây, đặc biệt là thông qua phát triển các 
chương trình Giảm Căng Thắng Dựa Trên Niệm 
(Mindfulness-Based Stress Reduction). Thiển sư cư sĩ 
Kabat-Zinn mô tả các nguyên tắc chính về cách áp dụng 
niệm để giảm căng thắng và giúp đối mặt với nỗi đau như 
sau: [”] 

Đau đớn là một phẩm tự nhiên của kinh nghiệm sống. Khổ 
là một trong nhiều phản ứng đối uới nỗi đau. Khổ không phải 
lúc nào cũng là từ cơn đau mà là cách chúng ta nhận thức uà 
phản ứng uới nó quyết định mức độ khổ sở mà chúng ta sẽ trải 
qua. Và đó là nỗi khổ mà chúng ta sợ nhất, không phải nỗi đau. 

Một số thí nghiệm cổ điển uới cơn đau cấp tính cho thấu điều 
chỉnh cảm xúc là cách hiệu quả để giảm trúc độ đau khi cơn 
đau dữ dội uà kéo dài hơn là cách giúp bạn lãng quên nó. Cảm 
giác, cẳm xúc uà nhận thức hau khái niệm uề cơn đau đớn có 
thể được tách rời ra, có nehia là chúng có thể được nhận thức 
như là các khía cạnh độc lập của trải nghiệm. Hiện tượng tách 
rời nàu có thể cho chúng ta các túc độ tự do tới để nhỉ ngơi 
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trong tỉnh thúc uà đối phó uới bất cứ điều sì phát sinh trone bất 
kù hoặc cả ba linh 0ực nàu theo tột cách hoàn toàn khác, giảm 
thiểu đáng kểnhững ñau khổ đang trải nghiệm. 
Ghi chú: 
[7] Kabat-Zinn 1990/2013: Full Catastrophe Liuing, Lsing 
the Wisdơm oƒ Your Bodu and Mimd to Face Sress, Pa, 
and liness, New York: Bantam Books. 


kở 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 

1) Kim thương (Tạp A-hàm, SÄ 1289) 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Đức Phật ở trong hang 
Thất Diệp, chỗ của quỷ thần Kim-bà-la, nơi núi Kim-bà-la 
(Vebhäara), tại thành Vương xá. Bấy giờ, Thế Tôn vừa bị 
cây thương vàng [kim thương] đâm chân chưa bao lâu, 
nên khi cử động thân thể còn cảm thấy đau đớn; nhưng 
Ngài xả tâm chánh trí, chánh niệm, kham nhãn tự an, 
không có tưởng thoái thất. Khi ấy có tám vị Thiên tử sơn 
thần tự nghĩ: “Hôm nay Thế Tôn đang ở trong thất đá, chỗ 
của quỷ thần núi Kim-bà-la tại thành Vương xá. Ngài bị 
cây thương vàng đâm chân, cử động thấy đau, nhưng 
Ngài có thể xả tâm, chánh niệm, chánh trí, kham nhẫn tự 
an, không có tưởng thoái thất. Chúng ta phải đến tán thán 
trước Ngài.” Nghĩ rồi, đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, ngồi 
lui qua một bên. 

Vị Thiên thần thứ nhất nói kệ tán thán: 

“Sa-môn Cồ-đàm, 

Sư tử giữa người; 

Thân gặp thống khổ, 

Kham nhẫn tự an. 
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Chánh trí chánh niệm, 
Không hề thoái thất.” 
Thiên tử thứ hai lại tán thán: 
“Bậc Đại sĩ đại long, 

Bậc Đại sĩ ngưu vương; 

Đại sĩ phu dũng lực, 

Đại sĩ phu ngựa hay. 

Đại sĩ phu thượng thủ, 

Đại sĩ phu thù thắng.” 
Thiên tử thứ ba lại tán thán: 
“Sa-môn Cồ-đàm này, 

5ï phu Phân-đà-lợï; [*] 
Thân bị những thống khổ, 
Mà vẫn hành tâm xả. 

Trụ chánh trí, chánh niệm, 
Kham nhẫn để tự an; 

Mà không hề thoái thất.” 
Thiên tử thứ tư lại tán thán: 
“Người nào nghe lời nói 
Của Sa-môn Cồ-đàm, 

Sĩ phu Phân-đà-lợi, 

Mà hiểm trái phản lại, 
Người ấy sẽ khổ mãi, 
Không được lợi ích nào. 
Chỉ trừ người chân thật.” 
Thiên tử thứ năm lại nói kệ: 
“Quán định, tam-muội kia, 
Khéo trụ nơi chánh thọ; 
Giải thoát lìa các trần, 
Không hiện cũng không ẩn. 
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Tâm kia trụ an ổn, 
Mà được tâm giải thoát.” 
Thiên tử thứ sáu lại nói kệ: 
“Dù trải năm trăm năm, 
Tụng kinh Bà-la-môn; 
Tỉnh cần tu khổ hạnh, 
Không lìa trần giải thoát. 
Ay là hàng thấp kém, 
Không qua được bờ kia.” 
Thiên tử thứ bảy lại nói kệ: 
“Vì bị dục bức bách, 
Trì giới là trói buộc; 
Dù dõng mãnh khổ hạnh, 
Trải qua một trăm năm. 
Tâm kia không giải thoát, 
Không lìa các trần cấu; 
Ay là loại thấp kém, 
Không qua đến bờ kia.” 
Thiên tử thứ tám lại nói kệ: 
“Tâm trụ dục kiêu mạn, 
Không thể tự điều phục; 
Không được định, tam-muội, 
Chánh thọ của Mâu-ni. 
Một mình ở rừng núi, 
Tâm kia thường phóng dật; 
Với quân ma chết kia, 
Không qua được bờ kia.” 
Sau khi tám Thiên tử sơn thần tán thán xong, đảnh lễ 
sát chân Phật, liền biến mất. 
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Ghỉ chú: 
[f] Hoa sen (Puridarika) trong loài người 


2) Miếng đá ouụn (Tương ưng bộ, SN 1.38) 

Tôi nghe như vầy. Một thời Thế Tôn ở tại Rãjagaha 
(Vương Xá), tại Maddakucchi (vườn Nai). Lúc bấy giờ, 
chân Thế Tôn bị miếng đá bể đâm phải. Nhiều cảm thọ 
mãnh liệt dồn dập xảy ra. Thân cảm thọ khổ đau, nhói 
đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích 
thú. Nhưng Thế Tôn chịu đựng, niệm và tỉnh giác, không 
phiền não. Rồi Thế Tôn cho trải áo saiehafi (tăng-già-lê) 
xếp tư lại, nằm xuống phía hông bên phải như dáng điệu 
con sư tử, chân đặt trên chân, niệm và tỉnh giác. 

Rồi bảy trăm quần tiên Satullapa [*] ở cõi trời Ba Mươi 
Ba, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói 
sáng toàn vùng Maddakucchi, đi đến Thế Tôn. Sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. 

Đứng một bên, một vị Thiên đọc lên lời cảm hứng này 
trước mặt Thế Tôn: 

“Sa-môn Gotama thật là bậc Long tượng. Và với tư cách 
Long tượng, khi các cảm thọ nơi thân khởi lên, khổ đau, 
nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không 
thích thú, Ngài chịu đựng, niệm và tỉnh giác, không phiền 
não.” 

Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước 
mặt Thế Tôn: 

“Sa-môn Gotama thật là bậc Sư tử. Và với tư cách Sư tử, 
khi các cảm thọ nơi thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, nhức 
nhối, khốc liệt, không khoái tâm, không thích thú, Ngài 
chịu đựng, niệm và tỉnh giác, không phiền não.” 
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Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước 
mặt Thế Tôn: 

“Sa-môn Gotama thật là Lương tuấn mã. Và với tư cách 
Lương tuấn mã, khi các cảm thọ nơi thân khởi lên, khổ 
đau, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, 
không thích thú, Ngài chịu đựng, niệm và tỉnh giác, không 
phiền não.” 

Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước 
mặt Thế Tôn: 

“Sa-môn Gotama thật là bậc Ngưu vương. Và với tư 
cách Ngưu vương, khi các cảm thọ nơi thân khởi lên, khổ 
đau, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, không khoái tâm, 
không thích thú, Ngài chịu đựng, niệm và tỉnh giác, không 
phiền não.” 

Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước 
mặt Thế Tôn: 

“Sa-môn Gotama thật là bậc Nhẫn nại Kiên cường. Và 
với tư cách bậc Nhẫn nại Kiên cường, khi các cảm thọ nơi 
thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, 
không khoái tâm, không thích thú, Ngài chịu đựng, niệm 
và tỉnh giác, không phiền não.” 

Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước 
mặt Thế Tôn: 

“Sa-môn Gotama thật là một bậc Khéo điều phục. Và 
với tư cách là một bậc Khéo điều phục, khi các cảm thọ nơi 
thân khởi lên, khổ đau, nhói đau, nhức nhối, khốc liệt, 
không khoái tâm, không thích thú, Ngài chịu đựng, niệm 
và tỉnh giác, không phiền não.” 

Rồi một vị Thiên khác nói lên lời cảm hứng này trước 
mặt Thế Tôn: 
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“Hãy xem Ngài khéo tu tập thiển định và tâm đã giải 
thoát, không có nổi lên, không có chìm xuống, không bị 
ngăn trở hay khống chế bởi bất kỳ áp lực nào. Ai có thể 
nghi mình đi ngược lại một bậc Long tượng như vậy, một 
bậc Sư tử như vậy, một bậc Lương tuấn mã như vậy, một 
bậc Ngưu vương như vậy, một bậc Nhẫn nại Kiên cường 
như vậy, một bậc Khéo điều phục như vậy, trừ phi là một 
người mù? 

“Các vị Bà-la-môn, 

Tĩnh thông năm Vệ-đà, 

Dù tu tập khổ hạnh, 

Cho đến hàng trăm năm, 

Tâm họ không có thể 

Chân chánh được giải thoát. 


Tự tánh quá hạ liệt, 

Không đến bờ bên kia, 

Bị khát ái chi phối, 

Bị giới cấm trói buộc, 

Dầu tu tập khổ hạnh, 

Cho đến hàng trăm năm, 
Tâm họ không có thể 

Chân chánh được giải thoát. 


Tự tánh quá hạ liệt, 
Không đến bờ bên kia. 

Ở đời không nhiếp phục 
Kiêu mạn cùng các dục, 
Tâm không được an tịnh, 
Không tu tập thiền định, 
Ở trong rừng cô độc 
Nhưng tâm tư phóng dật, 


VHI. Chịu đựng cơn ẩau trong tỉnh thức 105 


Vị ấy khó vượt khỏi 
Sự chinh phục tử thần. 


Nhiếp phục được kiêu mạn, 

Khéo tu tập thiền định, 

Tâm tư khéo an tịnh, 

Giải thoát được viên mãn, 

Ở trong rừng cô độc 

Tâm tư không phóng dật, 

Vị ấy khéo vượt khỏi 

Sự chinh phục tử thần.” 

Ghỉ chú: 

[] Nhóm quần tiên ở cõi trời Ba Mươi Ba (Đao-lợi, 
Tñaoatirisa), thiên chủ là Sakka (Đế-thích). 


3) Salã (Tương ưng bộ, SN 47.4) 

Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng 
Kosala tại một làng bà-la-môn tên là Salãa. Tại đó, Thế Tôn 
nói với các tỳ-khưu như sau: 

“Này các tỳ-khưu, những tỳ-khưu nào mới thọ giới, 
xuất gia chắng bao lâu, mới đến trong Pháp và Luật này; 
những tỳ-khưu ấy cần phải được các ông khích lệ, hướng 
dẫn, an trú tu tập bốn pháp lập niệm. Thế nào là bốn? 

“(Các ông nên hướng dẫn họ:) “Hãy đến, này các hiển 
giả, hãy trú, quán thân trong thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tỉnh, nhất tâm, để 
biết như thật đối với thân. Hãy trú, quán thọ trong các thọ, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định 
tĩnh, nhất tâm để biết như thật đối với các thọ. Hãy trú, 
quán tâm trong tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú, với 
tâm thanh tịnh, định tỉnh, nhất tâm, để biết như thật đối 
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với tâm. Hãy trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm, 
để biết như thật đối với các pháp”. 

“Này các tỳ-khưu, có những tỳ-khưu hữu học, tâm 
chưa thành tựu, sống tầm cầu vô thượng an ổn, khỏi các 
khổ ách. Các vị ấy cũng trú, quán thân trong thân, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tỉnh, 
nhất tâm để liễu tri về thân. Các vị ấy cũng trú, quán thọ 
trong các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú, với tâm 
thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm để liễu tri về thọ. Các vị ấy 
trú, quán tâm trong tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú, 
với tâm thanh tịnh, định tĩnh, nhất tâm để liễu tri về tâm. 
Các vị ấy trú, quán pháp trong các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tỉnh, nhất tâm 
để liễu tri về các pháp. 

“Này các tỳ-khưu, có những tỳ-khưu là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã 
tận trừ hữu kiết sử, hoàn toàn giải thoát với tuệ giác. Các 
vị ấy cũng trú, quán thân trong thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tỉnh, nhất tâm, xả ly 
đối với thân. Các vị ấy cũng trú, quán thọ trong các thọ, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định 
tĩnh, nhất tâm, xả ly đối với các thọ. Các vị ấy trú, quán 
tâm trong tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chuyên chú, với tâm 
thanh tịnh, định tỉnh, nhất tâm, xả ly đối với tâm. Các vị 
ấy trú, quán pháp trong các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chuyên chú, với tâm thanh tịnh, định tỉnh, nhất tâm, xả ly 
đối với các pháp. 

“Này các tỳ-khưu, những tỳ-khưu nào mới thọ giới, 
xuất gia chẳng bao lâu, mới đến trong Pháp và Luật này; 
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những tỳ-khưu ấy cần phải được các ông khích lệ, hướng 
dẫn, an trú tu tập bốn pháp lập niệm này”. 


œ-##-& 


CHƯƠNG VII 
TỈNH THỨC ĐỐI DIỆN VỚI BỆNH TẬT 


VIII.1 GIỚI THIỆU 

Trong chương này tôi tiếp tục chủ để đối diện với nỗi 
đau bằng niệm. Trong Chương ó6, ngài Anuruddha đối 
điện với cơn đau đớn của chính mình bằng cách an trú 
trong bốn pháp lập niệm (szfipa†ffhana), ở đây, trong 
chương này, ngài đến thăm một đệ tử cư sĩ bị bệnh tên là 
Mãnadinna (Ma-na-đề-na), cũng thực hành bốn pháp lập 
niệm cho cùng một mục đích. 

Bài kinh ở đây là một trong các ví dụ chứng minh việc 
thực hành bốn pháp lập niệm cho hàng cư sĩ đệ tử. Trái 
ngược với giả định đôi khi được tìm thấy trong các tác 
phẩm hiện đại cho rằng chỉ có các tu sĩ thực hành quán 
niệm trong thời cổ đại, bài kinh cho thấy ngay cả trong 
thời đó cũng đã có nhiều vị đệ tử cư sĩ rất thành thạo trong 
bốn pháp lập niệm, như trong bài kinh của Tạp A-hàm 
(SA 1038) và bài kinh tương đương trong Tương ưng bộ 
(SN 47.30). 


VHI.2 KINH VĂN 

Ma-na-đểề na (Tập A-hàm, SÃ 1038) 

Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Phật trú bên ao Kiệt- 
già (Gaggara), tại nước Chiêm-bà (Campa). Bấy giờ có gia 
chủ Ma-na-đề-na (Mãnadinna) bị bệnh mới bớt. 
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Rồi gia chủ nói với một người nam: “Này thiện nam tử, 
ông hãy đến chỗ Tôn giả A-na-luật (Anurudha), thay tôi 
đảnh lễ dưới chân, hỏi thăm sức khỏe: “Bạch ngài, cuộc 
sống có thoải mái, an lạc không? Ngày mai, xin ngài cùng 
bốn vị nhận lời thỉnh của tôi. Nếu ngài nhận lời, ông nên 
vì tôi bạch rằng tôi là người thế tục, bận nhiều công việc 
trong vương quốc, không thể đích thân đến rước được; xin 
ngài vì lòng bi mẫn, cùng bốn vị đến đúng giờ theo lời 
thỉnh mời của tôi.” 

Lúc ấy người nam kia vâng lời gia chủ, đi đến chỗ Tôn 
giả A-na-luật, đảnh lễ dưới chân, thưa Tôn giả rằng: “Gia 
chủ Ma-na-đề-na xin kính lễ và hỏi thăm: “Bạch ngài, cuộc 
sống có thoải mái, an lạc, ít bệnh, ít não không? Và trưa 
ngày mai, xin ngài vì lòng bi mẫn, cùng bốn vị nhận lời 
thỉnh mời của tôi.“ Rồi Tôn giả A-na-luật im lặng nhận lời 
mời. 

Bấy giờ người kia lại vì gia chủ Ma-na-đề-na thưa Tôn 
giả A-na-luật: “Tôi là người thế tục bận nhiều công việc 
vương gia, không thể đích thân đến rước được. Xin ngài 
vì lòng bi mẫn, cùng bốn vị nhận lời thỉnh mời trưa ngày 
mai của tôi.“ 

Tôn giả A-na-luật nói: “Ông cứ an tâm, tôi tự biết thời. 
Ngày mai sẽ cùng bốn vị đến nhà gia chủ.” 

Sau đó, người này theo lời dạy của Tôn giả A-na-luật 
trở về thưa lại gia chủ: “Thưa ngài, tôi đã đến gặp Tôn giả 
A-na-luật, trình bày đầy đủ như ngài dặn bảo và Tôn giả 
Ana-luật nói rằng gia chủ cứ an tâm, ngài tự biết thời.” 

Tối hôm đó, gia chủ Ma-na-đề-na sửa soạn đồ ăn thức 
uống tinh khiết, thơm ngon. Sáng sớm, lại sai người kia 
đến chỗ Tôn giả A-na-luật thưa đã đến giờ. Người kia liền 
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vâng lời đi đến chỗ Tôn giả A-na-luật, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân, bạch rằng: “Đồ cúng dường đã sửa soạn xong, 
xin ngài biết đã đến giờ.” 

Rồi Tôn giả A-na-luật đắp y ôm bát cùng với bốn vị đi 
đến nhà gia chủ. Trong lúc ấy, các nữ nhân đang đứng vây 
quanh gia chủ Ma-na-đề-na, đứng trong cửa bên trái. Khi 
trông thấy Tôn giả A-na-luật, gia chủ cúi người ôm chân 
kính lễ, đưa ngài đến chỗ ngồi. Gia chủ lần lượt kính lễ và 
hỏi thăm sức khỏe mỗi vị, rồi ngồi lui qua một bên. 

Tôn giả A-na-luật hỏi thăm gia chủ: “Cuộc sống có 
kham nhẫn, an vui không?” 

Gia chủ đáp: “Vâng, thưa Tôn giả, con sống kham nhẫn 
an vưi. Trước đây, con bị bệnh nặng nhưng hôm nay đã 
bớt rồi.” 

Tôn giả A-na-luật hỏi gia chủ: “Gia chủ sống, trụ tâm 
thế nào để có thể khiến cho bệnh tật khổ não bớt dân?” 

Gia chủ bạch: “Thưa Tôn giả A-na-luật, con trụ vào bốn 
niệm xứ, chuyên tu buộc niệm, cho nên các thứ bệnh tật 
khổ đau nơi thân đều được đình chỉ. Những gì là bốn? 

“Sống quán niệm thân trên thân bên trong, nỗ lực tỉnh 
cần, niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian; sống 
quán niệm thân trên thân bên ngoài, nỗ lực tinh cần, niệm 
và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian; sống quán niệm 
thân trên thân bên trong bên ngoài, nỗ lực tinh cần, niệm 
và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. 

“Sống quán niệm thọ trên thọ bên trong, nỗ lực tỉnh 
cần, niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian; sống 
quán niệm thọ trên thọ bên ngoài, nỗ lực tinh cần, niệm 
và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian; sống quán niệm 
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thọ trên thọ bên trong bên ngoài, nỗ lực tinh cần, niệm và 
tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. 

“Sống quán niệm tâm trên tâm bên trong, nỗ lực tỉnh 
cần, niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian; sống 
quán niệm tâm trên tâm bên ngoài, nỗ lực tinh cần, niệm 
và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian; sống quán niệm 
tâm trên tâm bên trong bên ngoài, nỗ lực tỉnh cần, niệm 
và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. 

“Sống quán niệm pháp trên pháp bên trong, nỗ lực tỉnh 
cần, niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian; sống 
quán niệm pháp trên pháp bên ngoài, nỗ lực tinh cần, 
niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian; sống quán 
niệm pháp trên pháp bên trong bên ngoài, nỗ lực tinh cần, 
niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. 

Như vậy, bạch Tôn giả A-na-luật, con nhờ buộc tâm trụ 
vào bốn niệm xứ cho nên mọi thứ bệnh tật khổ đau nơi 
thân đều được đình chỉ. Thưa Tôn giả A-na-luật, nhờ trụ 
tâm được như thế, cho nên mọi thứ tật bệnh khổ đau đều 
được đình chỉ.” 

Tôn giả A-na-luật bảo gia chủ: “Hôm nay, gia chủ vừa 
tự tuyên bố về quả A-na-hàm (Bất lai).” 

Sau đó, gia chủ Ma-na-đề-na mang các thứ đồ ăn thức 
uống thanh khiết, thơm ngon, tự tay cúng dường đầy đủ. 
Sau khi thọ thực và súc rửa miệng xong, gia chủ Ma-na- 
đề-na lại ngồi nơi ghế thấp nghe pháp. Tôn giả A-na-luật 
thuyết pháp, chỉ dạy, soi sáng, làm cho người nghe an vui, 
rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 
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VII.3 THẢO LUẬN 

Phiên bản trong Tương ưng bộ (SN 47.30) tương đồng 
với bài kinh trong Tạp A-hàm rằng ngài Anuruddha đã 
đưa ra kết luận rằng ông Mãnadinna đã đắc quả Bất lai, 
chỉ khác biệt ở điểm kết thúc ông cho biết khi an trú vào 
bốn pháp lập niệm, ông đã đoạn tận năm hạ phần kiết sử. 
Tuy nhiên, cần phải có thêm những mô tả khác về việc đắc 
quả vị này vì mặc dù ông Mãnadinmna trình bày rất ấn 
tượng về việc thực hành bốn pháp lập niệm khi lâm bệnh, 
điều đó vẫn chưa đủ để kết luận rằng ông ấy phải là một 
vị Bất lai. Việc an trú trong bốn pháp lập niệm như thế và 
nhờ đó có thể vượt qua một căn bệnh cũng có thể xảy ra 
cho một hành giả chưa đạt đến trình độ cao như vậy trên 
con đường giải thoát. Do đó, để ngài Anuruddha đi đến 
kết luận rằng Mãnadinna đã tuyên bố mình là một vị Bất 
lai, cần phải có các tham chiếu khác về việc ông đã đoạn 
tận năm hạ phần kiết sử. Có lẽ các tham chiếu như thế đã 
bị thất lạc trong bài kinh của Tạp A-hàm. 

Trong cả hai bài kinh về ông Mãnadinna, đắc quả vị Bất 
lai là một trong bốn giai đoạn tiến đến giác ngộ được công 
nhận trong Phật giáo Sơ kỳ: 

® Dự lưu, 

s®© Nhất lai, 

e© Bất lai, 

s A-la-hán, hoàn toàn giải thoát. 

Tiến độ thông qua các giai đoạn giác ngộ này diễn ra 
bằng cách đoạn tận các kiết sử (sønyojana). Có tất cả mười 
kiết sử cần phải đoạn tận. Năm kiết sử đầu tiên, gọi là năm 
hạ phần kiết sử, phải được đoạn tận để đắc quả vị Bất lai 
là: 
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s® thân kiến, 

se hoài nghị, 

se giới lễ nghỉ thủ, 

s® dục ái, 

se sân hận. 

Ở đây, “thân kiến” để chỉ niềm tin vào một tự ngã 
trường tồn. “Hoài nghĩ“ đặc biệt có liên quan đến những 
nghi ngờ đáng kể về hiệu quả của giáo lý trong Phật giáo 
Sơ kỳ trên con đường đưa đến giác ngộ. “Giới lễ nghi thủ” 
là chấp thủ vào các giáo điều, nghỉ lễ với quan niệm cho 
rằng như thế là cần thiết và đủ để đạt giác ngộ. 

Ba kiết sử này được khắc phục với trải nghiệm đầu tiên 
về Niết-bàn khi nhập dòng giải thoát, đắc quả Dự lưu, mà 
tôi sẽ trình bày chi tiết hơn trong chương tiếp theo. Trải 
nghiệm này là kết quả của việc thực hiện các giáo lý Phật 
giáo Sơ kỳ về giới, định, tuệ mà vị Dự lưu không còn bất 
kỳ nghi ngờ nào về hiệu quả của giáo lý này đưa đến mục 
tiêu giác ngộ. Điều ấy cũng cho thấy rõ ràng rằng giới 
hạnh là một cơ sở không thể thiếu cho sự tiến bộ trên 
đường đưa đến giải thoát và do đó, việc chỉ tuân theo các 
giáo điều, hình thức lễ nghi tự nó không đủ để đạt đến 
mục tiêu ấy. 

Hai kiết sử kế tiếp, “dục ái” và “sân hận”, được giảm 
thiểu đáng kể trong giai đoạn tiếp theo, khi đắc quả Nhất 
lai. Khi hành giả đắc quả vị thứ ba, quả Bất lai, tất cả 
những ham muốn nhục cảm và sân hận dưới bất kỳ hình 
thức nào đều bị trừ diệt và hai kiết sử đó không còn phạm 
vi nào biểu lộ trong tâm trí của một vị đã đạt đến giai đoạn 
đó. Bài kinh trong Tạp A-hàm ghi rõ ràng rằng, trong khi 
vị gia chủ vẫn sống với gia đình, vị ấy đã có một mức độ 
tự do tỉnh thần khá cao, mặc dù được vây quanh bởi các 
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phụ nữ trong gia đình trong khi chờ đợi ngài Anuruddha 
đến thọ thực. Dù đã đắc quả Bất lai, không còn quan hệ 
dục tính với bất kỳ ai trong số các phụ nữ ấy, ông vẫn sống 
như là một đệ tử cư sĩ tại gia. Irong hoàn cảnh sống như 
thế, ông vẫn có khả năng đắc được quả vị giải thoát với 
cấp độ cao. 

Đây có lẽ là điểm nổi bật nhất được rút ra từ chương 
này. Từ thời xa xưa, các cư sĩ Phật tử đã được ghi nhận là 
tham gia hành thiền nghiêm túc, đối diện thành công với 
các cơn đau đớn của bệnh tật với chánh niệm, và đạt được 
các cấp độ cao trên con đường đưa đến giác ngộ, chẳng 
hạn như đắc quả vị Bất lai như trong bài kinh này. 

Quả vị Bất lai trong phần kết luận của bài kinh Lập 
niệm trong Trung bộ (MN 10) và Trung A-hàm (MÃ 98) là 
một trong hai quả vị đạt được khi thực hành bền vững bốn 
pháp lập niệm, quả vị kia là quả vị A-la-hán, hoàn toàn 
giải thoát. Cả hai bài kinh đều cùng trình bày tiềm năng 
của việc thực hành bốn pháp lập niệm để hoàn toàn đoạn 
tận dục ái và sân hận trong tâm trí. 

Bên cạnh tiềm năng của chánh niệm để giúp chúng ta 
chịu đựng được những cơn đau của bệnh tật, như được ghi 
lại trong chương này và các chương trước, bài kinh Lập 
niệm (MN 10 và MÃ 98) còn cho thấy những gì mà Phật 
giáo Sơ kỳ xem như là sức khoẻ tối cao về tinh thần: Đó là 
sự tự do thoát khỏi các ham muốn và sân hận, cuối cùng 
đưa đến đỉnh điểm của tu tập là sự tự do thoát khỏi si mê 
với việc đắc quả giải thoát rốt ráo. 

Con đường đưa đến một sức khỏe tỉnh thần tối cao như 
vậy đòi hỏi hành giả phải tu tập trong ba phương diện, 
bao gồm: 
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se đức hạnh (giới), 

s® tập trung tâm ý (định), 

® trí tuệ (tuệ). 

Ba sự tu tập này, phải được phát triển và hỗ trợ lẫn 
nhau, cung cấp bối cảnh trong đó thực hành quán niệm 
được áp dụng trong Phật giáo Sơ kỳ. Sau khi trình bày về 
mối quan hệ giữa chánh niệm và đối diện với các cơn đau 
trong các chương trước, trong ba chương tiếp theo, tôi sẽ 
chuyển sang trình bày về ba chủ đề giới, định, tuệ, đặc 
biệt áp dụng trong lúc bị bệnh. 


kở 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 

Manadinna (Tương ưng bộ, SN 47.30) 

Một thời Tôn giả AÄnanda trú ở Vương Xá (Rajagaha), 
tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, gia 
chủ Mãnadinna bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi gia 
chủ Maãnadimna bảo một người: 

“Ông hãy đến gặp Tôn giả Änanda; nhân danh ta, cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân ngài Ananda và thưa: “Thưa Tôn 
giả, gia chủ Mãnadinna bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. 
Gia chủ cúi đầu đảnh lễ dưới chân ngài.“ Rồi thưa như vầy: 
“Lành thay, thưa Tôn giả, nếu Tôn giả Änanda đi đến trú 
xứ của gia chủ Mãnadinna vì lòng bi mẫn.” 

“Thưa vâng, gia chủ.“ Người ấy vâng đáp, rồi đến gặp 
Tôn giả Änanda, đảnh lễ, ngồi xuống một bên và chuyển 
lời thỉnh mời của gia chủ Manadinna. Tôn giả Änanda im 
lặng nhận lời. 
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Sáng hôm sau, Tôn giả Änanda đắp y, cầm y bát đi đến 
nhà của gia chủ Mãnadinna. Sau khi đến, ngồi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn, rồi nói với gia chủ Mãnadinna: 

“Này gia chủ, tôi mong rằng ông có thể chịu đựng 
được, có thể thấy khá hơn, các cảm thọ đau đớn có phần 
giảm thiểu và không gia tăng, và sự giảm thiểu, không gia 
tăng đó được nhận thấy rõ ràng.” 

“Thưa Tôn giả, con khó có thể chịu đựng được, không 
thấy khá hơn, các cảm thọ đau đớn có phần gia tăng và 
không giảm thiểu, và sự gia tăng, không giảm thiểu đó 
được nhận thấy rõ ràng.” 

“Vậy, này gia chủ, hãy thực tập như sau: “Tôi sẽ trú, 
quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp 
phục tham ưu ở đời. Tôi sẽ trú, quán thọ trên các cảm thọ, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Tôi 
sẽ trú, quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời. Tôi sẽ trú, quán pháp trên các 
pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở 
đời.ˆ Này gia chủ, ông cần phải thực tập như thế.” 

“Thưa Tôn giả, về bốn pháp lập niệm này đã được Thế 
Tôn thuyết giảng, những pháp ấy có ở trong con, và con 
sống phù hợp với các pháp ấy. Thưa Tôn giả, con trú, quán 
thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời. Con trú, quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Con trú, 
quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục 
tham ưu ở đời. Con trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 
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“Và thưa Tôn giả, về năm hạ phần kiết sử đã được Thế 
Tôn thuyết giảng, con không thấy có một kiết sử nào mà 
không được đoạn tận ở nơi con. 

“Lợi đắc thay cho ông, này gia chủ! Thật khéo lợi đắc 
thay cho ông, này gia chủ! Này gia chủ, ông đã tuyên bố 
về quả Bất lai.” 


œ-##-& 


CHƯƠNG IX 


KHÔNG SỢ HÃI KHI LÂM BỆNH 


IX.1 GIỚI THIỆU 

Chương này trình bày chi tiết về các phẩm chất từ việc 
đắc quả Dự lưu, cấp bậc đầu tiên của sự giác ngộ, đặc biệt 
liên quan đến đức hạnh. Nhân vật chính bị bệnh trong bài 
kinh được trích dịch trong chương này là gia chủ Anatha- 
pindika (Cấp Cô Độc) được ngài Trưởng lão Änanda đến 
thăm. Ngài Änanda là một thị giả của Đức Phật. Trong 
Chương 1ó, tôi sẽ đề cập đến một bài kinh khác ghi lại khi 
ngài Änanda cùng với Trưởng lão Sãriputta (Xá-lợi-phất) 
đến thăm ông Anätha-pindika khi ông lâm trọng bệnh và 
sau đó ông qua đời. 

Nói chung, trong các bài kinh của Phật giáo Sơ kỳ, gia 
chủ Anäthapindika được mô tả là một vị thí chủ mẫu mực 
của Đức Phật và các đệ tử của Ngài. Thật vậy, vườn Kỳ- 
đà (Jeta's Grove, Jetavana) tại thành Xá-vệ (Savatthi), nơi 
Đức Phật và các đệ tử tu sĩ thường xuyên lưu trú, thường 
được gọi là vườn Cấp Cô Độc (Cô Độc Viên, Anäthapin- 
đika/s Park), mang ý nghĩa khu vườn đã được ông Anätha- 
pindika mua lại từ Hoàng tử Kỳ-đà (Jeta) và cúng dường 
đến chư Tăng. 

Một bài kinh trong Tương ưng bộ và các kinh tương 
đương trong bộ A-hàm ghi lại câu chuyện ông Anäthapin- 
đika rất xúc động khi lần đầu tiên nghe thông tin về một 
vị Phật đã xuất hiện trên thế gian. Cả đêm ông không thể 
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ngủ và sáng sớm hối hả lên đường đi gặp Đức Phật mặc 
dù trời vẫn còn tối. Vào thời điểm đó, Đức Phật đang ở 
rừng Lạnh (Hàn Lâm), ngoại thành Vương Xá (Rãjagaha). 
Vì phải đi xuyên qua một nghĩa địa trong bóng tối, nhiều 
lần ông chùn bước muốn quay về và phải cố gắng vượt 
qua cơn sợ. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Phật, ông được 
Ngài giảng dạy về Tứ Thánh đế và đắc quả Dự lưu. Hai 
chủ đề về sự sợ hãi và quả vị Dự lưu được trình bày trong 
bài kinh tiếp theo, được ghi trong Tạp A-hàm (SÄ 1031) và 
bài kinh tương đương trong Tương ưng bộ (SN 55.27). 


IX.2 KINH VĂN 

Cấp Cô Độc (Tạp A-hàm, SÃ 1031) 

Tôi nghe như vây. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp 
Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả 
A-nan nghe gia chủ Cấp Cô Độc thân bị bệnh khổ, đến 
nhà ông thăm. 

Từ xa gia chủ trông thấy Tôn giả A-nan, vịn giường 
muốn ngồi dậy. Tôn giả A-nan thấy thế liền bảo: “Gia chủ, 
chớ ngồi dậy mà tăng bệnh khổ.” Tôn giả A-nan ngồi 
xuống rồi hỏi gia chủ: “Thế nào gia chủ? Bệnh có thể chịu 
được không? Thân bệnh, đau đớn tăng hay giảm?” 

Gia chủ bạch: “Bệnh của tôi không bớt, thân không 
được an ổn, các thứ khổ bức bách càng tăng thêm, không 
cứu nổi. Giống như người có nhiều sức mạnh bắt lấy người 
gầy yếu đuối, dùng dây trói chặt vào đầu cùng hai tay, rồi 
siết chặt làm cho đau đớn vô cùng. Hiện tại sự thống khổ 
của tôi còn hơn cả người ấy nữa. Giống như tên đồ tế dùng 
dao bén mổ bụng bò lấy nội tạng nó ra; sự đau đớn nơi 
bụng con bò như thế nào có thể chịu nổi, còn hiện tại, sự 
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đau đớn nơi bụng của tôi hơn cả sự đau của con bò kia. 
Như hai lực sĩ bắt một người yếu đuối treo lên trên lửa rồi 
đốt hai chân họ, hiện nay hai chân của tôi còn nóng hơn 
chân người ấy. Bệnh khổ chỉ tăng chứ không giảm.” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan bảo gia chủ: “Đừng sợ hãi! Chỉ 
có phàm phu ngu si vô học vì không tin Phật, không tin 
Pháp, không tin Tăng, không đầy đủ thánh giới, nên mới 
sợ hãi về cái chết và sợ hãi về cái khổ trong đời sau. Còn 
ông đối với sự bất tín ấy ngày nay đã đoạn, đã biết rõ và 
có đầy đủ lòng tin thanh tịnh đối với Phật, có đầy đủ lòng 
tin thanh tịnh đối với đối với Pháp, có đầy đủ lòng tin 
thanh tịnh đối với Tăng và đã thành tựu thánh giới.” 

Gia chủ thưa với Tôn giả A-nan: “Ngày nay con không 
còn sợ hãi điều gì nữa. Lần đầu tiên con mới gặp Thế Tôn 
giữa bãi tha ma trong rừng Lạnh, thành Vương xá, con liền 
được lòng tin bất hoại đối với Phật, được lòng tin bất hoại 
đối với Pháp, được lòng tin bất hoại đối với Tăng và đã 
thành tựu thánh giới. Từ đó đến nay, tiền của trong nhà 
đều đem cúng dường cho Đức Phật và các vị đệ tử, đó là 
các tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di.” 

Tôn giả A-nan nói: “Lành thay, gia chủ! Ông tự ký 
thuyết quả Tu-đà-hoàn.” 

Gia chủ bạch Tôn giả A-nan: “Xin mời Tôn giả thọ thực 
tại đây.” Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. 

Gia chủ liền cho sửa soạn các thứ đồ ăn thức uống tỉnh 
khiết, ngon lành để cúng dường Tôn giả A-nan. Sau khi 
thọ thực xong, Tôn giả lại vì gia chủ mà thuyết pháp, chỉ 
đạy, soi sáng, làm an vui, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 
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IX.3 THẢO LUẬN 

Bài kinh Cấp Cô Độc (SÄ 1031 và SN 55.27) trình bày 
bốn chi phần của quả Dự lưu như nguồn phát sinh sự 
không sợ hãi khi bị bệnh. Bốn chi phần đó là: 

® niềm tin vững chắc nơi Đức Phật, 

©_ niềm tin vững chắc nơi Giáo Pháp, 

©_ niềm tin vững chắc nơi Tăng đoàn, 

s® hoàn mãn giới hạnh của bậc thánh. 

Các chi phần ấy được đề cập thường xuyên trong các 
bài kinh như là các dấu hiệu đặc trưng của một bậc Dự 
lưu. Ba chi đầu tiên của quả Dự lưu phản ánh niềm tin 
vững chắc trong tâm trí của vị Dự lưu rằng Đức Phật thực 
sự chỉ dạy một con đường khả thi để tiến đến giác ngộ, 
rằng Giáo Pháp mà Ngài truyền giảng thực sự đưa đến 
mục đích này và rằng Cộng đồng những vị thực hành theo 
đó thực sự đang tu tập trên con đường đưa đến giải thoát. 
Chi thứ tư để chỉ hành vi đạo đức trở nên tự nhiên đối với 
một người đã nhập được vào dòng thánh giải thoát. 

Các bài kinh ghi lại sự kiện đắc quả vị Dự lưu thường 
đề cập đến việc khai mở Pháp nhãn, như trường hợp của 
gia chủ Nakula trình bày trong Chương 2 khi ông “thấy 
pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm nhập pháp, vượt qua 
được mọi sự hồ nghi mà không do ai khác, tâm đạt được 
vô sở úy trong chánh pháp” (SÃ 207). 

Những mô tả như vậy rõ ràng đề cập đến một kinh 
nghiệm riêng biệt, trong đó với sự chứng ngộ đầu tiên của 
Niết-bàn, người ấy sẽ thấy, đạt được, hiểu và theo một 
cách nào đó đi sâu vào chính bản chất của Pháp. Như đã 
được thảo luận trong chương trước, hành giả đoạn tận 
“hoài nghĩ”, một trong mười kiết sử trói buộc vào luân hồi, 
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khi đắc quả Dự lưu và kết quả là vị ấy trở nên độc lập với 
các hướng dẫn của người khác. Sự tự lực như vậy là một 
nguồn đưa đến sự không sợ hãi, tâm vô úy. 

Khi nói đến việc thẩm định nhập dòng giải thoát, các 
bài kinh của Phật giáo Sơ kỳ tập trung vào những phẩm 
chất của trải nghiệm về “con mắt Pháp” (Pháp nhãn). 
Theo cách này, người ta ít chú trọng đến việc xem xét kỹ 
lưỡng trải nghiệm thực tế của việc nhập dòng giải thoát để 
xác định xem điều này có chân thật hay không, như 
trường hợp trong một số trường thiền hiện đại, nhưng chú 
trọng nhiều hơn về sự thay đổi nội tâm mà vị Dự lưu phải 
trải qua. Điều này phù hợp với xu hướng chung của tư 
tưởng Phật giáo Sơ kỳ, dường như phản ánh sự nhận thức 
rõ ràng về những nguy hiểm của việc cụ thể hóa một kinh 
nghiệm nào đó. Thay vào đó, cần phải chú trọng đến các 
đặc điểm chung của tất cả mọi trải nghiệm như là các tiến 
trình trống không và trong trường hợp về các kinh nghiệm 
hành thiền, vấn đề quan trọng là hiệu ứng biến đổi của 
chúng. 

Trong tư tưởng Phật giáo Sơ kỳ, hành thiền đòi hỏi có 
một nền tảng vững chắc trong hành vi đạo đức, là một 
trong ba tiến trình học tập đưa đến giải thoát - tam vô lậu 
học: giới, định, tuệ - được đề cập trong chương trước, và 
cũng là chi thứ tư của bốn Dự lưu phần được liệt kê trong 
bài kinh trong chương này. Trong trường hợp của quả Dự 
lưu, giới hạnh cao quý như thế là kết quả của tuệ giác đạt 
được khi thông hiểu bản chất của thực tế và đặc biệt là 
thông hiểu Tứ Thánh đế. Điều này khiến cho một vị Dự 
lưu không thể vi phạm nghiêm trọng về năm giới. Những 
điều này đòi hỏi phải kiềm chế các hoạt động sau: 

® sát sinh, 
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© trộm cắp, 

® tà dâm, 

® nói dối, 

se sử dụng các chất gây say. 

Một vị Dự lưu vẫn có thể vi phạm vài vấn đề đạo đức 
nhỏ - dù sao, kiết sử “dục ái” và “sân” vẫn chưa hoàn toàn 
được đoạn trừ trong tâm trí của vị ấy. Tuy nhiên, những 
vi phạm nghiêm trọng không còn có thể xảy ra. 

Người nào giữ giới không sát hại đều mang đến cho 
những người khác một món quà không sợ hãi, vô úy thí, 
vì họ không cần phải sợ rằng người này có ý định đoạt 
mạng sống của họ. Điều tương tự cũng xảy ra đối với các 
hành vi trộm cắp, hành vi sai trái về tình dục và hành vi 
giả dối, đó cũng là nguồn gây sợ hãi cho người khác. Say 
sưa cũng có tác động tương tự, những người say rượu hoặc 
chịu ảnh hưởng của ma túy có thể dễ dàng tạo ra nỗi sợ 
hãi cho người khác, vì người ta không thể biết chắc chắn 
người say ấy sẽ làm những gì. 

Như thế, hành vi của một người tuân thủ năm giới căn 
bản có liên quan trực tiếp đến sự an tâm, không sợ hãi, và 
một món quà an tâm như vậy có thể được tạo ra bởi bất kỳ 
ai tuân giữ giới luật, cho dù người ấy đã hoặc chưa nhập 
được vào dòng thánh giải thoát. Bài kinh giảng về sự 
không sợ hãi có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng nền 
tảng đạo đức không thể thiếu cho việc tu tập của mỗi cá 
nhân. Xây dựng một nền tảng đạo đức như là một món 
quà cho người khác và là một nguồn an tâm, không sợ hãi 
làm gia tăng chiều kích vị tha của việc giữ giới luật. 

Sau khi đem đến sự an tâm, không sợ hãi đến cho người 
khác qua những hành vi đạo đức, tuân giữ giới luật, hành 
giả đạt được sự bình an, không sợ hãi cho chính mình tại 
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thời điểm bị bệnh. Tầm quan trọng của sự tự do không hối 
hận có thể được nhìn thấy qua ví dụ trong một cuộc đối 
thoại tiêu chuẩn của Đức Phật đưa ra khi viếng thăm một 
tu sĩ bị bệnh (như trong bài kinh sẽ được trình bày trong 
chương tiếp theo). Khi nghe bệnh nhân có nhiều hối hận, 
Đức Phật lập tức chuyển sang vấn đề vi phạm giới luật. 
Gìn giữ đạo đức không bị chê trách thực sự là một tài sản 
lớn trong thời gian bị bệnh và là nguồn phát sinh an tâm, 
không sợ hãi. Đây là một chủ đề mà tôi sẽ trình bày trong 
Chương 20. Do đó, giới học hay phát triễn đức hạnh là 
pháp học trong tam vô lậu học giới-định-tuệ có tác dụng 
hỗ trợ đáng kể khi đối mặt với bệnh tật. 

Trong bài kinh được trích dịch ở đây, lời khuyến tấn 
của ngài Änanda cho ông Anathapindika để ông nhớ lại 
những đức tính và phẩm chất của chính mình đã giúp ông 
có được niềm an tâm, không sợ hãi. Theo ví dụ được đặt 
ra theo cách này, khi chăm sóc người bệnh, ta có thể 
khuyến khích người ấy nghĩ về những phẩm chất tốt đẹp 
của chính họ và ghi nhớ những việc làm thiện lành mà họ 
đã thực hiện trong cuộc sống. Điều này có thể làm giảm 
thiểu nỗi sợ hãi và giúp người ốm yếu đối mặt tình trạng 
bệnh tật với trạng thái tinh thần tích cực hơn. 


kở 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 
Anathapindika (Tương ưng bộ, SN 55.27) 
Nhân duyên ở Sãvatthi. Lúc bấy giờ, gia chủ Anatha- 
pindika bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi gia chủ 
Anathapindika bảo một người: 
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“Này ông, hãy đi đến Tôn giả AÄnanda; sau khi đến 
nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Änanda và 
nói: “Thưa Tôn giả, gia chủ Anathapindika, bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả 
Ananda.” Rồi thưa: “Lành thay, thưa Tôn giả, nếu Tôn giả 
Ananda vì lòng từ mẫn đi đến trú xứ của gia chủ Anäatha- 
pindika. “ 

“Thưa vâng, Gia chủ.” Người ấy vâng đáp gia chủ 
Anathapindika, rồi đi đến Tôn giả Änanda. Sau khi đến, 
đảnh lễ Tôn giả Änanda rồi ngồi xuống một bên. Rồi 
người ấy thưa với Tôn giả Änanda: 

“Thưa Tôn giả, gia chủ Anathapindika, bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả 
Ananda. Lành thay, thưa Tôn giả, nếu Tôn giả Änanda vì 
lòng từ mẫn đi đến trú xứ của gia chủ Anäthapindika.” 

Tôn giả Änanda im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả Änanda, 
vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của gia chủ 
Anathapindika. Sau khi đến, ngồi xuống chỗ đã soạn sẵn. 
Ngồi xuống, Tôn giả Ananda nói với gia chủ Anäthapin- 
dika: 

“Này Gia chủ, Gia chủ có kham nhẫn nổi không? Gia 
chủ có chịu đựng nổi không? Có phải khổ thọ giảm thiểu, 
không có tăng trưởng? Có phải có dấu hiệu giảm thiểu, 
không có tăng trưởng?” 

“Thưa Tôn giả, con không thể kham nhẫn. Con không 
thể chịu đựng. Kịch liệt là khổ thọ nơi con. Chúng tăng 
trưởng, không có giảm thiểu. Có dấu hiệu chúng tăng 
trưởng, không giảm thiểu.” 
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“Này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu bốn pháp 
nên run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. Thế 
nào là bốn? 

“Ở đây, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu 
lòng bất tín đối với Phật. Khi vị ấy tự thấy lòng bất tín của 
mình đối với Phật, vị ấy run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái 
chết, về đời sau. 

“Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu 
lòng bất tín đối với Pháp. Khi vị ấy tự thấy lòng bất tín của 
mình đối với Pháp, vị ấy run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái 
chết, về đời sau. 

“Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu 
lòng bất tín đối với chúng Tăng. Khi vị ấy tự thấy lòng bất 
tín của mình đối với chúng Tăng, vị ấy run sợ, hoảng hốt, 
sợ hãi về cái chết, về đời sau. 

“Lại nữa, này Gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu 
ác giới. Khi vị ấy tự thấy sự thành tựu ác giới của mình, vị 
ấy run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. 

“Do thành tựu bốn pháp này, này Gia chủ, kẻ vô văn 
phàm phu run sợ, hoảng hốt, sợ hãi về cái chết, về đời sau. 

“Này Gia chủ , do thành tựu bốn pháp, vị đa văn thánh 
đệ tử không có run sợ, không có hoảng hốt, không có sợ 
hãi về cái chết, về đời sau. Thế nào là bốn? 

“Ở đây, này Gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử thành tựu 
tịnh tín bất động đối với Phật: Đây bậc Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn“. Khi tự thấy lòng tịnh tín bất động của mình đối 
với Phật, vị ấy không run sợ, không hoảng hốt, không sợ 
hãi về cái chết, về đời sau. 
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“Lại nữa, này Gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử thành tựu 
lòng tịnh tín bất động đối với Pháp: Pháp do Thế Tôn 
khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến 
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiểu. Khi tự thấy lòng tịnh tín bất động của 
mình đối với Pháp, vị ấy không run sợ, không hoảng hốt, 
không sợ hãi về cái chết, về đời sau. 

“Lại nữa, này Gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử thành tựu 
lòng tịnh tín bất động đối với chúng Tăng: “Diệu hạnh là 
chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chân 
chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốn đôi 
tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, 
đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chắp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời. Khi tự thấy lòng tịnh tín bất 
động của minh đối với chúng Tăng, vị ấy không run sợ, 
không hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời sau. 

“Lại nữa, này Gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử thành tựu 
các giới được các bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, 
không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, 
đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp 
thủ, đưa đến thiền định. Khi tự thấy sự thành tựu của 
mình về các giới được các bậc thánh ái kính, vị ấy không 
run sợ, không hoảng hốt, không sợ hãi về cái chết, về đời 
sau. 

“Thành tựu bốn pháp này, này Gia chủ, bậc đa văn 
thánh đệ tử không có run sợ, không có hoảng hốt, không 
sợ hãi về cái chết, về đời sau. 

“Thưa Tôn giả Änanda, con không sợ hãi. Sao con có 
thể sợ hãi? Con đã thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với 
Phật, đã thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, đã 
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thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với chúng Tăng. Thưa 
Tôn giả, phàm có những học giới cho hàng cư sĩ tại gia do 
Thế Tôn thuyết giảng, con tự thấy mình không vi phạm 
một giới nào.“ 

“Lợi đắc thay cho ông, này Gia chủ! Khéo lợi đắc thay 
cho ông, này Gia chủ ! Này Gia chủ, ông đã tuyên bố về 
Dự lưu quả rồi.” 


œ-f#-& 


CHƯƠNG X 


LIỀU THUỐC CỦA MINH QUÁN 


X.1 GIỚI THIỆU 

Bài kinh trong chương này trình bày thêm một quan 
kiến về cách đối mặt với bệnh tật, đó là dùng tuệ minh sát. 
Quan kiến này được trình bày cùng với cảnh báo về sự 
phụ thuộc thái quá vào kinh nghiệm về định tâm của mỗi 
hành giả. Khi đánh giá cảnh báo này, cần lưu ý rằng trong 
tư duy của Phật giáo Sơ kỳ, việc đạt được các trạng thái 
định tâm sâu sắc là một phần không thể thiếu của con 
đường giải thoát và vì lý do này tu tập định có vị trí thứ 
hai trong tam vô lậu học (giới-định-tuệ), bên cạnh đức 
hạnh và trí tuệ. Do đó, điểm chính yếu được đưa ra trong 
bài kinh không phải là để hoàn toàn từ bỏ việc định tâm. 
Đó là một sự hiểu lầm đáng tiếc. Vấn đề ở đây là để chỉ 
các giới hạn của việc đắc định nếu không được bổ sung và 
làm viên mãn qua tu tập phát triển tuệ quán. Điều này đặc 
biệt áp dụng khi phải đối phó với bệnh tật. 

Bài kinh được dịch trong chương này được trích từ Tạp 
A-hàm (SÄ 1024, kinh A-thấp-ba-thệ) và bài kinh tương 
đương trong Tương ưng bộ (SN 22.88, kinh Assaji). Nhân 
vật chính của bài kinh là một vị tu sĩ tên là Assaji, có lẽ 
khác với Trưởng lão Assaji - một trong năm vị đệ tử đầu 
tiên của Đức Phật. Vị tu sĩ chăm sóc ông Assaji có tên là 
Punniya (Phú-lân-ni). Tương tự như Tỳ-khưu Assaji trong 
bài kinh, Tỳ-khưu Punniya cũng không phải là vị đệ tử nổi 
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bật trong các kinh nguyên thủy, vì vậy dường như không 
có thông tin bổ sung nào về hai vị tỳ-khưu này. 


X.2 KINH VĂN 

A-thấp-ba-thệ (Tạp A-hàm, SÃ 1024) 

Tôi nghe như vây. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp 
Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà (Jeta), tại nước Xá-vệ (Savatthi). 
Bấy giờ Tôn giả A-thấp-ba-thệ (J#J?4)#, Assaji) ở giảng 
đường Lộc tử mẫu (Miraga), Đông viên, thân bị bệnh 
nặng, vô cùng đau khổ. Tôn giả Phú-lân-ni (Punniya) là vị 
chăm sóc tôn giả. 

Lúc đó Tôn giả A-thấp-ba-thệ nói với Phú-lân-ni: “Thầy 
đến chỗ Thế Tôn, vì tôi cúi đầu lễ chân Thế Tôn, thưa hỏi 
Thế Tôn có ít bệnh, ít não, đi ở có nhẹ nhàng, thuận lợi, 
trú an lạc không? Và bạch với Ngài: “Con là A-thấp-ba-thệ 
ở vườn phía Đông, bị khốn khổ vì tật bệnh, đang nằm liệt 
giường, muốn gặp Thế Tôn, nhưng con bị khốn khổ vì tật 
bệnh, khí lực sút kém, không tự đến được. Cúi xin Thế Tôn 
vì lòng thương xót mà đến Đông viên này.” 

Bấy giờ, Phú-lân-ni nhận lời A-thấp-ba-thệ, đến chỗ 
Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân, đứng lui qua một bên, bạch 
Phật: “Bạch Thế Tôn, Tôn giả A-thấp-ba-thệ cúi đầu đảnh 
lễ chân Thế Tôn, thưa hỏi Thế Tôn có ít bệnh, ít não, đi ở 
có nhẹ nhàng, thuận lợi, trú an lạc không?“ Thế Tôn đáp: 
“Ta nay được an lạc.“ 

Tôn giả Phú-lân-ni lại thưa: “Bạch Thế Tôn, Tôn giả A- 
thấp-ba-thệ ở Đông viên đau nặng nằm liệt giường, muốn 
gặp Thế Tôn, nhưng sức yếu không thể tự đi đến chỗ Thế 
Tôn được. Lành thay, xin Thế Tôn thương xót, thỉnh Ngài 
đến Đông viên.” 
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Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Tôn giả Phú-lân-ni 
biết Thế Tôn đã nhận lời, liền đảnh lễ rồi ra về. 

Vào buổi chiều, sau khi thiển tịnh, Thế Tôn đến Đông 
viên, vào tịnh thất Tôn giả A-thấp-ba-thệ. Tôn giả A-thấp- 
ba-thệ từ xa trông thấy Phật liền muốn gượng dậy. Phật 
bảo A-thấp-ba-thệ: “Hãy thôi, chớ ngồi dậy.” 

Thế Tôn ngồi xuống giường khác, hỏi A-thấp-ba-thệ: 
“Tâm ông có chịu nổi cái khổ của bệnh này không? Bệnh 
nơi thân ông tăng hay giảm?” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: “Bệnh của con không bớt, 
thân không được an ổn, các thứ khổ bức bách càng tăng 
thêm, không kham nổi. Giống như người có nhiều sức 
mạnh bắt lấy người gầy yếu đuối, dùng dây trói chặt vào 
đầu cùng hai tay, rồi siết chặt làm cho đau đớn vô cùng. 
Hiện tại sự thống khổ của con còn hơn cả người kia nữa. 

Giống như tên đồ tể dùng dao bén mổ bụng bò lấy nội 
tạng nó ra; đau đớn nơi bụng con bò như thế nào có thể 
chịu nổi, còn hiện tại đau đớn nơi bụng của con còn hơn 
cả đau đớn của con bò kia. Như hai lực sĩ bắt một người 
yếu đuối treo lên trên lửa rồi đốt hai chân họ, hiện tại hai 
chân của con còn nóng hơn chân người kia. Nỗi đau đớn 
của bệnh chỉ tăng, không giảm.” 

Phật hỏi A-thấp-ba-thệ: “Ông có hối hận điều gì 
không?” A-thấp-ba-thệ bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, thật sự 
con có vài điều hối hận.” 

Phật bảo A-thấp-ba-thệ: “Ông có phá giới không?” A- 
thấp-ba-thệ bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, con không có phá 
giới.” 

Phật bảo A-thấp-ba-thệ: “Ông không có phá giới, vì sao 
lại hối hận?” A-thấp-ba-thệ bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, 
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trước khi con chưa bệnh, con tu tập nhiều, chứng nhập 
tịnh lạc của thân an chỉ. Tu tập tam-muội (sznadhi, thiên 
định) nhiều. Còn hôm nay, con lại không nhập tam-muội 
kia được. Con tự suy nghĩ không lẽ tam-muội này thoái 
thất chăng?” 

Phật bảo A-thấp-ba-thệ: “Nay Ta hỏi ông, tùy ý đáp cho 
Ta. Này A-thấp-ba-thệ, ông có thấy sắc tức là ngã, khác 
ngã, hoặc ở trong nhau chăng?“ A-thấp-ba-thệ bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật lại hỏi: “Ông có thấy thọ, ... tưởng, ... hành, ... 
thức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau chăng?“ A-thấp- 
ba-thệ bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, không.” 

Phật bảo A-thấp-ba-thệ: “Ông đã không thấy sắc là ngã, 
khác ngã, hoặc ở trong nhau; không thấy thọ, ... tưởng, ... 
hành, ... thức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau, vậy vì 
sao lại hối hận?” 

A-thấp-ba-thệ bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, đó là vì con 
không chánh tư duy. 

Phật bảo A-thấp-ba-thệ: 

“Nếu sa-môn, bà-la-môn nào tam-muội kiên cố, tam- 
muội bình đẳng, mà không nhập được tam-muội kia, thì 
không nên khởi nghỉ rằng mình thoái thất đối với tam- 
muội. 

“Nếu vị thánh đệ tử nào lại không thấy sắc là ngã, 
khác ngã, hoặc ở trong nhau; không thấy thọ, ... tưởng, ... 
hành, ... thức là ngã, khác ngã, hoặc ở trong nhau, thì chỉ 
nên giác tri rằng: “Tham dục hoàn toàn hết hắn không còn, 
sân nhuế hết hắn không còn, ngu sỉ hết hắn không còn. 
Khi tất cả lậu hoặc đã tận trừ, tâm vô lậu được giải thoát 
bằng trí tuệ, hiện tại tự biết và tác chứng: “Đối với ta, sinh 
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đã dứt, phạm hạnh đã thành, những gì cần làm đã làm 
xong, ta tự biết không còn tái sinh đời sau nữa. ” 

Khi nghe Phật thuyết pháp này, Tôn giả A-thấp-ba-thệ 
không còn chấp thủ, tâm được giải thoát khỏi các lậu hoặc. 
Tôn giả vui mừng, phấn khởi. Vì tâm được vui mừng, 
phấn khởi nên thân bệnh liền dứt trừ. 

Sau khi Phật nói kinh này làm cho Tôn giả A-thấp-ba- 
thệ hoan hỷ, tùy hỷ, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy, ra về. 


X.3 THẢO LUẬN 

Cuộc gặp gỡ thực sự giữa Đức Phật và Tỳ-khưu Assaji 
đang bệnh bắt đầu bằng lúc ông cố gắng ngồi dậy khi thấy 
Đức Phật đến. Đây là một việc làm tiêu chuẩn trong những 
tình huống như vậy, theo đó người bệnh bày tỏ sự tôn 
trọng và cảm kích rằng Đức Phật đã đích thân đến thăm. 
Phản ứng thông thường của Đức Phật hoặc vị các tu sĩ nổi 
tiếng khác khi đến thăm người bệnh là bày tỏ lòng từ bi 
bằng cách nói với bệnh nhân cứ nằm yên ở đó, ngăn họ 
không cần phải có hành động tôn kính theo cách thức có 
thể gây bất lợi cho tình trạng bệnh tật của họ. Điều này thể 
hiện một thái độ trong đó mối quan tâm từ bi đối với 
những người đang đau khổ được ưu tiên hơn các khía cạnh 
nhỏ nhặt của hành vi bên ngoài. 

Trong bài kinh, Đức Phật bắt đầu cuộc trò chuyện bằng 
cách hỏi xem liệu ngài Assaji có thể chịu đựng được các 
cơn đau không. Điều này trực tiếp nhắm đến một vấn đề 
chính của bệnh tật, cụ thể là đang chịu đựng cơn đau. 
Trong bài kinh ở Chương 3, câu chuyện xoay quanh về 
mũi tên của nỗi đau thể xác và tiểm năng của nó dẫn đến 
mũi tên khác của nỗi đau tỉnh thần. Các bài kinh ở Chương 
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6, 7 và 8, câu hỏi tương tự cũng là về khả năng chịu đựng 
nỗi đau của bệnh nhân, điều lý tưởng nhất là phải có 
chánh niệm. 

Sau khi nghe trình bày về mức độ nghiêm trọng của căn 
bệnh, câu hỏi tiếp theo của Đức Phật là liệu ngài Assaji có 
trải qua sự hối tiếc nào không. Khi biết rằng ông ấy thừa 
nhận đã có vài hối hận, Đức Phật chuyển sang hỏi về vấn 
đề vi phạm giới đức. Đây rõ ràng là một vấn đề phải được 
đưa ra. Gánh nặng vi phạm giới đức có thể trở nên nặng 
nề vào thời điểm bị bệnh, và thậm chí còn nhiều hơn vào 
lúc chết. Như đã thảo luận trong chương trước, việc duy 
trì giới đức cung cấp một nguồn lực không sợ hãi. Tỳ-khưu 
Assaji trình bày rõ thêm rằng điều này áp dụng cho 
trường hợp của mình; ông không bị gánh nặng bởi hành 
vi sai trái đạo đức. 

Tiếp theo, bài kinh đề cập đến vấn đề chấp trước vào 
các trải nghiệm của tâm định. Thay vì chạy theo sự chấp 
trước đó, bệnh nhân cần phải tránh đồng hóa tự ngã với 
các trải nghiệm đó. Giảm thiểu sự đồng hóa này không chỉ 
là cách tiếp cận đúng đắn đối với bệnh tật, mà còn là cách 
để hoàn toàn có sức khỏe tinh thần thông qua sự giác ngộ. 
Khác với bài kinh trong Tạp A-hàm, bài kinh trong Tương 
ưng bộ không ghi Tỳ-khưu Assaji đã hoàn toàn giác ngộ 
và đã phục hồi sức khỏe, nhưng thông điệp cơ bản trong 
hai bài kinh vẫn giống nhau. Từ bỏ tất cả các nhận dạng 
về tự ngã và chấp trước là chia khóa cho bình an và an 
định thực sự, không còn có nguy cơ bị lầm lạc nữa. 

Bài kinh đề cập đến chủ đề cần phải dứt bỏ tất cả các ý 
niệm nhận dạng về ngã. Đây là cách tiếp cận tiêu chuẩn 
trong các bài kinh nguyên thủy, áp dụng mô hình sau đây 
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cho mỗi uẩn trong năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, các hành và 
thức: 

e xem uẩn là ngã, 

e_ xem uẩn là khác biệt với ngã, 

e xem uẩn ởtrong ngã, 

e xem ngã ởtrong uẩn. 

Mô hình bốn ý niệm này, khi được áp dụng cho mỗi 
uẩn trong năm uẩn, dẫn đến hai mươi loại “thân kiến” 
(sakkãuadi††h¡) — cái nhìn về tự ngã. Quan điểm về tự ngã 
như vậy - một dạng thức tin vào một bản thân ngã có thật 
và thường hằng, là một trong những sợi dây trói buộc (kiết 
sử) cần cắt bỏ để nhập dòng giải thoát. Trải nghiệm về 
Niết-bàn khi đắc quả Dự Lưu là một phần của trải nghiệm 
trực tiếp mà hành giả thật sự nhận biết không có một bản 
ngã vĩnh viễn nào có thể tổn tại ở bất cứ đâu. Điều này 
đơn thuần là do hành giả có một trải nghiệm hoàn toàn 
không có bất kỳ tham chiếu nào về bản ngã hoặc bất cứ cái 
gì có thể được xác định là bản ngã. Mặc dù ngay thời điểm 
ấy, hành giả không còn bám chấp quan kiến có một bản 
ngã hiện hữu, nhưng nhiệm vụ thực chứng vô ngã vẫn 
chưa được hoàn thành, vì kiết sử mạn và cảm nhận về bản 
ngã (kiết sử vô minh) vẫn còn tồn tại. Những kiết sử này 
chỉ được cắt bỏ khi hành giả hoàn toàn giác ngộ, đắc quả 
A-la-hán. Đây là chủ đề sẽ được trình bày trong chương 
tiếp theo. 

Sự tự do của tâm trí có được khi hoàn toàn thực chứng 
giác ngộ ngụ ý rằng các lậu hoặc (ãszøa) đã bị trừ diệt vĩnh 
viễn. Những lậu hoặc ấy gây ảnh hưởng đến tri giác và 
phản ứng của phàm nhân, và từ đó sai khiến họ hành 
động theo những cách bất thiện và có hại. Trong tư duy 
Phật giáo Sơ kỳ, có ba loại lậu hoặc: 
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e dục lậu, 

e hữu lậu, 

se vô minh lậu. 

Đôi khi lậu hoặc thứ tư cũng được thêm vào, đó là kiến 
lậu. Việc xóa bỏ hoàn toàn tất cả các lậu hoặc là điểm quy 
chiếu tiêu chuẩn trong các bài kinh nguyên thủy để xác 
định sự giác ngộ hoàn toàn, mà theo Phật giáo Sơ kỳ, một 
hành giả phải tu tập hoàn mãn khi hướng đến đời sống 
thánh thiện, đó là đời sống độc thân của một tu sĩ Phật 
giáo. Để đạt đến sự hoàn mãn của đời sống thánh thiện 
này, sự định tâm có vai trò hỗ trợ quan trọng. Tuy nhiên, 
việc nuôi dưỡng tâm định có những hạn chế tiềm tàng, 
như được nhấn mạnh trong bài kinh. Kinh nghiệm định 
tâm có thể đưa đến sự hài lòng, thậm chí phấn khởi. Vì tất 
cả những trải nghiệm như vậy là vô thường và sẽ thay đổi, 
bám thủ vào đó và đồng hóa bản ngã vào đó sớm muộn 
sẽ dẫn đến nỗi thất vọng và lo sợ. Vì thế, tốt nhất là phát 
triển tâm định kết hợp với trí tuệ, nhờ đó, hoạt động như 
một khía cạnh của tam vô lậu học mà không làm lu mờ các 
khía cạnh khác, tránh được trường hợp xây dựng cho ý 
thức về bản ngã, rõ ràng là trường hợp của Tỳ-khưu 
Assall. 

Trong điều kiện thực tế, thông điệp chính yếu từ bài 
kinh này là tiềm năng của việc không xác định bản ngã. 
Tỳ-khưu Assaji đã đồng hóa bản ngã với sự đắc định của 
mình, điều này đã khiến ông trở nên kích động khi lâm 
bệnh nặng. Mặc dù ông đã thoát khỏi gánh nặng hối hận 
vì những vi phạm giới đức, ông không thoát khỏi gánh 
nặng bám thủ vào những kinh nghiệm thiển định của 
mình. Nhờ liều thuốc của tuệ quán, ông đã có thể buông 
bỏ gánh nặng không cần thiết đó. Thật thế, trong bài kinh, 
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ông đã có thể buông bỏ mọi gánh nặng không cần thiết ấy 
bằng cách đạt đến sức khỏe tỉnh thần tối cao của sự giác 
ngộ. 

Áp dụng cho hoàn cảnh của chúng ta, thời gian bị bệnh 
có thể trở thành một cơ hội để nhận thức về bản ngã: Có 
bất kỳ gánh nặng không cần thiết nào trong hình thức bám 
thủ, chấp trước mà ta vẫn đeo đuổi và có thể chữa trị với 
một liều thuốc không nhận dạng bản ngã? 


& 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 

Assaji (Tương ưng bộ, SN 22.88) 

Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ 
Tôn giả Assaji trú ở vườn Kassapaka, bị bệnh, đau đớn, 
trầm trọng. 

Rồi Tôn giả Assaji gọi các người thị giả: “Này chư Hiền, 
hãy đi đến Thế Tôn; sau khi đến, nhân danh ta cúi đầu 
đảnh lễ Thế Tôn: “Tỳ-khưu Assaji, bạch Thế Tôn, bị bệnh, 
đau đớn, trầm trọng, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thế Tôn.” 
Rồi thưa như sau: 'Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn vì 
lòng từ mẫn hãy đi đến Tỳ-khưu Assaji.'” 

“Thưa vâng, Hiền giả.“ Các tỳ-khưu ấy vâng đáp Tôn 
giả Assaji, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ-khưu 
ấy bạch Thế Tôn: “Tỳ-khưu Assaji, bạch Thế Tôn, bị bệnh 
đau đớn, trầm trọng, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Thế Tôn. 
Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn vì lòng từ mẫn hãy đi 
đến Iỳ-khưu Assaji.“ Thế Tôn im lặng nhận lời. 
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Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, 
đi đến Tôn giả Assaji. Tôn giả Assaji thấy Thế Tôn từ xa đi 
đến liền cố gắng từ nơi giường ngồi dậy. Thế Tôn nói với 
Tôn giả Assaji: “Thôi, Assajil Ông chớ có cố gắng từ 
giường ngồi dậy! Có chỗ ngồi đã soạn sẵn. Tại chỗ ấy, Ta 
sẽ ngồi.” 

Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi 
ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Assaji: “Ông có kham nhẫn 
được không, này Assaji? Ông có chịu đựng được không? 
Có phải khổ thọ tổn giảm, không tăng trưởng? Có phải có 
những dấu hiệu thuyên giảm, không có tăng trưởng?” 

“Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn! Con không 
thể chịu đựng! Khổ thọ kịch liệt tăng trưởng nơi con, 
không tổn giảm. Có những dấu hiệu tăng trưởng, không 
thuyên giảm! 

“Này Assaji, ông có phân vân gì, có hối hận gì không?” 

“Chắc chắn, bạch Thế Tôn, con có nhiều phân vân, có 
nhiều hối hận.” 

“Này Assaji, ông có điều gì tự trách mình về giới luật 
hay không?” 

“Bạch Thế Tôn, con không có điều gì tự trách mình về 
giới luật.” 

“Này Assaji, nếu ông không có điều gì tự trách mình về 
giới luật, vì sao ông lại có phân vân gì, có hối hận?” 

“Trước đây, bạch Thế Tôn, khi bị bệnh, con cố gắng làm 
cho an chỉ thân hành, nhưng bây giờ con không chứng 
được thiền định. Vì không chứng được thiền định, con tự 
nghĩ: Mong rằng tôi sẽ không thối thất.” 

“Này Assaji, những sa-môn hay bà-la-môn nào cho 
rằng thiển định là cần thiết và đồng hóa thiền định với 
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pháp tu sa-môn thì khi không chứng được thiền định, họ 
sẽ nghĩ: “Mong rằng chúng tôi sẽ không thối thất. 

“Này Assaji, ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô 
thường?” 

“Là vô thường, bạch Thế Tôn.” 

“Cái gì vô thường là khổ hay lạc?” 

“Là khổ, bạch Thế Tôn.” 

“Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ấy là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi?“ 

“Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

“Này Assaji, ông nghỉ thế nào? Thọ là thường hay vô 
thường? ... Tưởng là thường hay vô thường? ... Các hành 
là thường hay vô thường? ... Thức là thường hay vô 
thường?” 

“Là vô thường, bạch Thế Tôn.” 

“Cái gì vô thường là khổ hay lạc?” 

“Là khổ, bạch Thế Tôn.” 

“Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ấy là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi?“ 

“Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

“Do vậy, này Assaji, phàm sắc gì quá khứ, vị lai, hiện 
tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay 
gần; tất cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ 
như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.“ Phàm thọ gì... 
Phàm tưởng gì ... Phàm các hành gì ... Phàm thức gì quá 
khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, thô hay tế, liệt 
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hay thắng, xa hay gần; tất cả thức cần phải như thật quán 
với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. 

“Thấy vậy, này Assaji, bậc đa văn thánh đệ tử yếm ly 
đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với tưởng, yếm 
y đối với các hành, yếm ly đối với thức. Do yếm ly, vị ấy 
ly tham. Do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, 
trí khởi lên: “Ta đã được giải thoát.“ Vị ấy biết rõ: “Sinh đã 
tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa. 

“Khi cảm giác lạc thọ, vị ấy biết rõ: Là vô thường”; vị 
ấy biết rõ: Tà không nên đắm trước; vị ấy biết rõ: Tà 
không nên hoan hỷ.ˆ Khi cảm giác khổ thọ, vị ấy biết rõ: 
“Là vô thường ; vị ấy biết rõ: Là không nên đắm trước; vị 
ấy biết rõ: Là không nên hoan hỷ.“ Khi cảm giác bất khổ 
bất lạc khổ, vị ấy biết rõ: Là vô thường ; vị ấy biết rõ: Tà 
không nên đắm trước; vị ấy biết rõ: Là không nên hoan 
hỷ. 

“Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm thọ không có hệ 
lụy. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ không có 
hệ lụy. Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm 
thọ không có hệ lụy. 

“Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ chấm dứt với thân, vị 
ấy biết rõ: “Ta cảm giác một cảm thọ chấm dứt với thân. 
Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ chấm dứt với sinh mạng, 
vị ấy biết rõ: “Ta cảm giác một cảm thọ chấm dứt với sinh 
mạng.“ Vị ấy biết rõ rằng: “Khi thân hoại mạng chung, tất 
cả những gì được cảm thọ, không hoan hỷ trong đó, sẽ trở 
thành thanh lương ngay tại đây. 
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“Ví như, này Assaji, do duyên dầu, do duyên tim bấc, 
một cây đèn dầu được cháy đỏ. Khi dầu và tim bấc của 
ngọn đèn ấy đoạn tận, không thêm nhiên liệu, ngọn đèn 
ấy sẽ tắt. Cũng vậy, này Assaji, khi vị tỳ-khưu cảm giác 
một cảm thọ chấm dứt với thân, vị ấy biết rõ: “Ta cảm giác 
một cảm thọ chấm dứt với thân.“ Khi vị ấy cảm giác một 
cảm thọ chấm dứt với sinh mạng, vị ấy biết rõ: “Ta cảm 
giác một cảm thọ chấm dứt với sinh mạng.“ Vị ấy biết rõ 
rằng: “Khi thân hoại mạng chung, tất cả những gì được 
cảm thọ, không hoan hỷ trong đó, sẽ trở thành thanh 
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lương ngay tại đây.. 
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CHƯƠNG XI 


NHỮNG LỜI DẠY GIẢI THOÁT 
TỪ MỘT BỆNH NHÂN 


XI.1 GIỚI THIỆU 

Sự khác biệt vi tế được đề cập trong Chương X giữa việc 
thực chứng vô ngã khi nhập dòng thánh giải thoát, đắc 
quả Dự Lưu, và việc tích hợp đầy đủ nhận thức này vào 
tâm trí của hành giả khi hoàn toàn giác ngộ là chủ đề của 
bài kinh được trình bày trong chương này. 

Giáo thuyết vô ngã (anatt2) không phải dễ thấu đạt. Bài 
kinh trong chương này cho thấy một nhóm các vị tỳ-khưu 
dường như chưa hoàn toàn hiểu rõ ràng về sự khác biệt 
giữa thực chứng khi nhập vào dòng thánh giải thoát, hành 
giả không còn thấy một cái ngã thường tồn ở bất cứ đâu, 
và sự tự do hoàn toàn thoát khỏi các ý tưởng ngã mạn và 
cái tôi, đạt được khi hoàn tất tuệ học trong tam vô lậu học 
giới-định-tuệ, hoàn toàn giác ngộ. 

Việc nhận thức được rằng tất cả các khía cạnh của trải 
nghiệm về cái tôi chỉ đơn thuần là các tiến trình luôn luôn 
thay đổi tự nó đã khá sâu sắc, nhưng vẫn cần có thêm 
nhiều nỗ lực hơn nữa để thực chứng đầy đủ các kết quả 
của nhận thức đó. Trong bài kinh được đề cập ở đây, trích 
từ Tạp A-hàm (SÄ 103) và Tương ưng bộ (SN 22.89), ngài 
Tỳ-khưu Khemaka đã giải thích rõ ràng sự khác biệt này, 
kèm theo những ví dụ để làm rõ vấn đề. 
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XI.2 KINH VĂN 

Sai-ma-ca (Tạp A-hàm, SÃ 103) 

Tôi nghe như vầy. Bấy giờ, có số đông tỳ-khưu thượng 
tọa trú ở tại vườn Cù-sư-la (ll#£, Ghosita), nước Câu- 
xá-di (1#, Kosambi). Lúc ấy cũng ở nước Câu-xá-di 
tại vườn Bạt-đà-lê (E38, Badarika) có Tỳ-khưu Sai-ma- 
ca (#1, Khemaka) thân mang trọng bệnh. Bấy giờ, Tỳ- 
khưu Đà-sa-ca (323M, Dãsaka) là người nuôi bệnh. 

Tỳ-khưu Đà-sa-ca đến chỗ các tỳ-khưu thượng tọa, lễ 
dưới chân các tỳ-khưu thượng tọa rồi đứng sang một bên. 
Các tỳ-khưu thượng tọa bảo Tỳ-khưu Đà-sa-ca rằng: 
“Thầy trở về chỗ Tỳ-khưu Sai-ma-ca nói rằng: “Các thượng 
tọa hỏi thăm thầy, thân thể có an ổn chút nào không? Đau 
đớn không tăng lắm chứ?” 

Lúc ấy, Tỳ-khưu Đà-sa-ca vâng lời các tỳ-khưu thượng 
tọa trở về chỗ Tỳ-khưu Sai-ma-ca, nói với Tỳ-khưu Sai-ma- 
ca rằng: “Các thượng tọa hỏi thăm thầy, thân thể có an ổn 
chút nào không? Đau đớn không tăng lắm chứ?” 

Tỳ-khưu Sai-ma-ca nói với Tỳ-khưu Đà-sa-ca rằng: 
“Bệnh của tôi không bớt, thân không được an ổn, các thứ 
khổ bức bách càng tăng thêm, không cứu nổi. Giống như 
người có nhiều sức mạnh bắt lấy người gầy yếu đuối, 
dùng dây trói chặt vào đầu cùng hai tay, rồi siết chặt làm 
cho đau đớn vô cùng. Hiện tại sự thống khổ của tôi còn 
hơn cả người kia nữa. Giống như tên đồ tể dùng dao bén 
mổ bụng bò lấy nội tạng nó ra; sự đau đớn ở bụng con bò 
như thế nào có thể chịu nổi, còn hiện tại sự đau đớn ở bụng 
của tôi, hơn cả sự đau đớn của con bò kia. Như hai lực sĩ 
bắt một người yếu đuối treo lên trên lửa rồi đốt hai chân 
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họ, hiện nay hai chân của tôi còn nóng hơn chân người 
kia.” 

Bấy giờ, Tỳ-khưu Đà-sa-ca đến lại chỗ các thượng tọa, 
đem những lời đã nói về bệnh trạng của Tỳ-khưu Sai-ma- 
ca bạch lại đầy đủ cho các thượng tọa. Các thượng tọa lại 
sai Tỳ-khưu Đà-sa-ca trở về chỗ Tỳ-khưu Sai-ma-ca và nói 
với Tỳ-khưu Sai-ma-ca rằng: “Đức Thế Tôn đã dạy có năm 
thủ uẩn. Đó là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, 
hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Tỳ-khưu Sai-ma-ca, thầy có 
thể quán sát về năm thủ uấn này là không phải ngã, không 
phải ngã sở, được không?” 

Tỳ-khưu Đà-sa-ca vâng lời các tỳ-khưu thượng tọa dạy 
rồi trở về nói với Tỳ-khưu Sai-ma-ca rằng: “Các thượng 
tọa nhắn lại thầy là: “Thế Tôn đã từng dạy về năm thủ uẩn, 
thầy có thể quán sát về năm thủ uẩn này là không phải 
ngã, không phải ngã sở, được không?” ” 

Tỳ-khưu Sai-ma-ca nói với Tỳ-khưu Đà-sa-ca rằng: 
“Đối với năm thủ uẩn này, tôi có thể quán sát là không 
phải ngã, không phải ngã sở.” 

Tỳ-khưu Đà-sa-ca trở lại bạch với các thượng tọa rằng: 
“Tỳ-khưu Sai-ma-ca nói: “Đối với năm thủ uẩn này, tôi có 
thể quán sát là không phải ngã, không phải ngã sở.” 

Các tỳ-khưu thượng tọa lại sai Tỳ-khưu Đà-sa-ca nói 
với Tỳ-khưu Sai-ma-ca rằng: “Đối với năm thủ uẩn này, 
thầy có thể quán sát là không phải ngã, không phải ngã 
sở, như thế có phải thầy là bậc A-la-hán đã đoạn tận các 
lậu hoặc?” 

Tyỳ-khưu Đà-sa-ca vâng lời các tỳ-khưu thượng tọa dạy, 
lại đến chỗ Tỳ-khưu Sai-ma-ca, nói với Tỳ-khưu Sai-ma-ca 
rằng: “Đối với năm thủ uẩn này, thầy có thể quán sát là 
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không phải ngã, không phải ngã sở, như thế có phải thầy 
là bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc?” 

Tỳ-khưu Sai-ma-ca nói với Tỳ-khưu Đà-sa-ca rằng: “Tôi 
có thể quán sát năm thủ uẩn là không phải ngã, không 
phải ngã sở; nhưng tôi chưa phải là bậc A-la-hán đã đoạn 
tận lậu hoặc.“ 

Tỳ-khưu Đà-sa-ca trở lại bạch với các thượng tọa rằng: 
“Tỳ-khưu Sai-ma-ca nói: “Tôi có thể quán sát năm thủ uẩn 
là không phải ngã, không phải ngã sở; nhưng tôi chưa phải 
là bậc A-la-hán đã đoạn tận lậu hoặc. “ 

Bây giờ, các thượng tọa bảo Tỳ-khưu Đà-sa-ca, “Hãy trở 
về nói với Tỳ-khưu Sai-ma-ca: “Thầy nói là thầy quán sát 
năm thủ uẩn là không phải ngã, không phải là ngã sở, 
nhưng thầy chưa phải là bậc A-la-hán đã đoạn tận lậu 
hoặc. Trước sau mâu thuẫn nhau.” 

Tỳ-khưu Đà-sa-ca lại vâng lời dạy các thượng tọa, đến 
nói với Tỳ-khưu Sai-ma-ca là: “Thầy nói là thầy quán sát 
năm thủ uẩn là không phải ngã, không phải ngã sở, nhưng 
thầy chưa phải là bậc A-la-hán đã đoạn tận lậu hoặc. 
Trước sau mâu thuẫn nhau.” 

Tỳ-khưu Sai-ma-ca nói với Tỳ-khưu Đà-sa-ca rằng: 
“Đối với năm thủ uẩn tôi quán sát là không phải ngã, 
không phải ngã sở. Nhưng tôi chưa phải là bậc A-la-hán. 
Vì đối với ngã mạn, ngã dục, ngã sử, tôi chưa đoạn hết, 
chưa biết rõ, chưa xả ly, chưa nhàm chán, chưa nhổ ra 
hết.” 

Tỳ-khưu Đà-sa-ca trở lại bạch với các thượng tọa rằng: 
“Tỳ-khưu Sai-ma-ca nói: “Đối với năm thủ uẩn tôi quán sát 
là không phải ngã, không phải ngã sở. Nhưng tôi chưa 
phải là bậc A-la-hán. Vì đối với ngã mạn, ngã dục, ngã sử, 
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tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xả ly, chưa nhàm 
chán, chưa nhổ ra hết. ” 

Các thượng tọa lại sai Tỳ-khưu Đà-sa-ca nói với Tỳ- 
khưu Sai-ma-ca rằng: “Thầy nói có ngã. Vậy thì ở chỗ nào 
có ngã? Sắc là ngã hay sắc khác ngã? Thọ. ... Tưởng ... 
Hành ... Thức là ngã hay thức khác ngã? 

Tỳ-khưu Sai-ma-ca nói với Tỳ-khưu Đà-sa-ca rằng: “Tôi 
không nói sắc là ngã hay ngã khác sắc; tôi không nói thọ 
... tôi không nói tưởng ... tôi không nói hành ... tôi không 
nói thức là ngã hay thức khác ngã. Nhưng đối với năm thủ 
uẩn, ngã mạn, ngã dục, ngã sử, tôi chưa đoạn hết, chưa 
biết rõ, chưa xa lia, chưa nhàm chán, chưa nhổ ra hết.” 

Tỳ-khưu Sai-ma-ca nói tiếp với Tỳ-khưu Đà-sa-ca rằng: 
“Tại sao lại làm phiền thầy phải chạy qua chạy lại? Thầy 
mang giùm cây gậy đến đây. Tôi sẽ tự chống gậy đến gặp 
các vị thượng tọa kia. Xin trao gậy cho tôi.” 

Tỳ-khưu Sai-ma-ca liền tự chống gậy đi đến chỗ các 
thượng tọa. Từ xa các vị thượng tọa nhìn thấy Tỳ-khưu 
Sai-ma-ca chống gậy đi lại, liền trải tòa, sửa ghế ngồi, đích 
thân ra đón tiếp, mang giúp y bát và mời ngồi, cùng thăm 
hỏi sức khỏe nhau. Rồi các vị thượng tọa nói với Tỳ-khưu 
Sai-ma-ca rằng: 

“Thầy nói về ngã mạn; vậy thấy ngã ở đâu? Sắc là ngã 
chăng? Ngã khác sắc chăng? Thọ ... Tưởng ... Hành ... 
Thức là ngã chăng? Thức khác ngã chăng?” 

Tỳ-khưu Sai-ma-ca bạch rằng: “Không phải sắc là ngã, 
không phải sắc khác ngã; không phải thọ ..., không phải 
tưởng ... không phải hành ... không phải thức là ngã, 
không phải thức khác ngã. Nhưng đối với năm thủ uẩn, 
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ngã mạn, ngã dục, ngã sử, tôi chưa đoạn hết, chưa biết rõ, 
chưa xa lìa, chưa nhàm chán, chưa nhổ ra hết. 

“Giống như hương thơm của hoa ưu-bát-la (uppala), 
bát-đàm-ma (paduma), câu-mâu-đầu (kamuda), phân-đà- 
lợi (pundarika). Có phải là mùi hương là rễ cây, hay mùi 
hương khác với rễ cây? Có phải mùi hương là thân, lá, 
cuống, các phần tinh và thô của cây? Hay mùi hương khác 
với thân, lá, cuống, các phần tinh và thô của cây? Nói thế 
nào cho đúng? 

Các vị thượng tọa đáp rằng: “Không phải đâu, Tỳ-khưu 
Sai-ma-ca. Không phải mùi hương là rễ của cây hoa ưu- 
bát-la, bát-đàm-ma, câu-mâu-đầu, phân-đà-lợi cũng 
không phải mùi hương khác với rễ các cây ấy. Không phải 
mùi hương là thân, lá, cuống, các phần tỉnh và thô của cây, 
cũng không phải mùi hương khác với thân, lá, cuống, các 
phần tinh và thô của cây.” 

Tỳ-khưu Sai-ma-ca lại hỏi: “Vậy thì mùi hương đó là 
gì 

Các thượng tọa đáp rằng: “Là mùi hương của hoa.” 

Tỳ-khưu Sai-ma-ca lại nói: “Vậy thì ngã cũng như vậy. 
Không phải sắc là ngã, không phải sắc khác ngã; không 
phải thọ ..., không phải tưởng ... không phải hành . 
không phải thức là ngã, không bớt thức khác ngã. Nhưng 
đối với năm thủ uẩn, ngã mạn, ngã dục, ngã sử, tôi chưa 
đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xa lìa, chưa nhàm chán, chưa 
nhổ ra hết. 

“Các thượng tọa hãy nghe tôi nói thí dụ, vì người trí 
nhờ thí dụ mà được hiểu rõ. Giống như chiếc áo của người 
nhũ mẫu giao cho người giặt. Họ giặt bằng nước tro, tuy 
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có sạch bụi nhơ, nhưng vẫn còn có mùi. Nếu muốn hết 
mùi này thì cần phải dùng các thứ hương thơm xông ướp. 

“Cũng vậy, vị đa văn thánh đệ tử xa lìa năm thủ uẩn, 
quán sát chân chánh rằng không phải ngã, không phải ngã 
sở, có thể đối với năm thủ uẩn, ngã mạn, ngã dục, ngã sử 
chưa đoạn hết, chưa biết rõ, chưa xa lìa, chưa nhàm chán, 
chưa nhổ ra hết. 


“Nhưng sau đó vị ấy tư duy thêm nữa, quán sát sự 
sinh diệt của năm thủ uẩn, rằng: “Đây là sắc, đây là sự tập 
khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc. Đây là thọ ... Đây 
là tưởng ... Đây là hành ... Đây là thức, đây là sự tập khởi 
của thức, đây là sự đoạn tận của thức. 

“Đối với năm thủ uẩn sau khi đã quán sát sự sinh diệt 
của chúng như vậy, ngã mạn, ngã dục, ngã sử, tất cả đều 
được tiêu trừ. Đó gọi là quán sát chân chánh chân thật.” 

Khi 1y-khưu Sai-ma-ca nói pháp này, thì các vị thượng 
tọa xa lia được trần cấu, được Pháp nhãn thanh tịnh. Tỳ- 
khưu Sai-ma-ca nhờ không chấp thủ, nên tâm được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc. Vì được an vui lợi ích nơi Chánh 
pháp nên bệnh nơi thân hoàn toàn được tiêu trừ. 

Bấy giờ, các vị thượng tọa nói với Tỳ-khưu Sai-ma-ca 
rằng: 

“Lần đầu chúng tôi được nghe những øì hiền giả nói 
đã hiểu rõ và mừng vui, huống chỉ là được nghe lại nhiều 
lần. Sở dĩ chúng tôi hỏi nhiều là vì muốn làm phát khởi 
biện tài vi diệu của hiền giả, chứ không phải có ý quấy rối. 
Hiền giả là người có khả năng giảng rộng Chánh pháp của 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác.” 

Các vị thượng tọa sau khi nghe những gì mà TIỳ-khưu 
Sai-ma-ca nói, tất cả đều hoan hỷ phụng hành. 
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XI.3 THẢO LUẬN 

Lời giải thích và đặc biệt là những ví dụ được ngài 
Khemaka sử dụng chính xác là những gì mà các vị trưởng 
lão cần phải thẩm thấu để chứng ngộ. Điều này thậm chí 
còn rõ ràng hơn trong bài kinh Pãäli tương ứng (SN 22.89). 
Trong khi trong bài kinh của Tạp A-hàm (SÄ 103), các vị 
trưởng lão ấy được ghỉ nhận là đắc quả Dự Lưu sau khi 
thấu hiểu, trình bày như là mở được “Pháp nhãn”, thì 
trong bài kinh ở Tương ưng bộ (SN 22.89), các vị ấy thậm 
chí đắc được quả vị A-la-hán, hoàn toàn giác ngộ. 

Lời giải thích do ngài Khemaka đưa ra cho thấy rõ rằng, 
mặc dù hành giả không còn có thể xác định bất cứ cái gì là 
bản ngã, khuynh hướng xác định nhân thân - “tôi là“ — 
vẫn lan tỏa, bao trùm người ấy như mùi hương lan tỏa 
khắp một bông hoa. Mặc dù công phu tu tập minh sát đã 
đạt đến mức rửa sạch bụi bẩn của các quan niệm về bản 
ngã, vẫn cần phải nỗ lực hành trì thêm nữa để loại bỏ mùi 
hương còn lại. Việc hành trì cần thiết xem ra rất đơn giản: 
hướng chánh niệm đến bản chất vô thường của tất cả mọi 
khía cạnh của trải nghiệm. Quán soi như thế về sự sinh 
điệt của năm uẩn thường được đề cập trong các bài kinh 
nguyên thủy như là một phương thức thực hành mạnh mẽ 
để hoàn toàn chứng ngộ. Pháp hành thiển này sẽ được 
trình bày trong chương tiếp theo, và hướng dẫn tu tập sẽ 
được trình bày trong phần kết luận của quyển sách này. 

Ngoài lời giảng dạy, một đặc điểm đáng chú ý khác 
trong bài kinh là lòng từ bi của ngài Khemaka. Mặc dù bị 
bệnh nặng, khi nhận biết các vị trưởng lão khác vẫn chưa 
hoàn toàn nắm bắt sự khác biệt vi tế ~ nhưng quan trọng 
— giữa sự thực chứng không có một cái ngã thường tồn và 
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sự tự do hoàn toàn thoát khỏi bất kỳ một ý tưởng ngã mạn 
nào, ngài đã cố gắng ngồi dậy và chống gậy đi đến gặp 
các vị ấy để làm sáng tỏ vấn đề. Như thế, ngài Khemaka 
là một tấm gương tạo ra một nguồn cảm hứng để chúng 
ta noi theo, sẵn sàng dành ưu tiên giúp người khác cải 
thiện sự hiểu biết của họ mặc dù cơ thể vẫn còn đau bệnh. 
Trong bài kinh, hành động từ bi như thế đã được đền đáp 
ngay lập tức, ngài Khemaka nhờ tâm hoan hỷ khi thuyết 
giảng đã hồi phục được sức khỏe (bản Pãali không ghi lại 
sự kiện này) và hoàn toàn giác ngộ (được ghi trong cả hai 
phiên bản). 

Một khía cạnh quan trọng khác của bài kinh có liên 
quan đến chủ đề chung của cuốn sách này là người giảng 
bài kinh có ý nghĩa sâu sắc lại chính là người đang bị bệnh. 
Điều này cho thấy bài kinh giảng của ngài Khemaka có thể 
xem như là một lời khuyến cáo chúng ta nên sẵn sàng 
nghe và tiếp nhận từ một người bệnh, và cũng là lời khích 
tấn bệnh nhân nói lên sự thật trong tâm trí của người ấy. 
Sự giao lưu như thế của cả hai bên có một hiệu ứng chuyển 
hóa đáng kể. 

Trong chương tiếp theo, tôi sẽ chuyển sang trình bày 
một loạt các pháp hành thiền. Tương tự như lời dạy của 
ngài Khemaka trong bài kinh ở đây, áp dụng thành công 
chương trình hành thiển này có thể giúp bệnh nhân phục 
hồi sức khỏe và từ đó, gieo trồng những hạt giống minh 
sát dẫn đến toàn bộ sức khỏe tâm linh, thông qua sự giác 
ngộ hoàn toàn. 
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Phụ đính - Kinh văn liên quan 

Khemaka (Tương ưng bộ, SN 22.89) 

Một thời, nhiều tỳ-khưu trưởng lão sống ở Kosambi, tại 
vườn Ghosita. Lúc bấy giờ, Tôn giả Khemaka trú tại vườn 
Badarika, bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. 

Rồi vào buổi chiều, các tỳ-khưu trưởng lão từ chỗ tịnh 
cư đứng dậy và gọi Tôn giả Dãsaka: “Này hiền giả Dãsaka, 
hãy đi đến Iỳ-khưu Khemaka và nói: Này hiển giả 
Khemaka, các trưởng lão nói với hiển giả như sau: Này 
hiển giả, hiển giả có kham nhẫn được không? Hiển giả có 
chịu đựng được không? Có phải khổ thọ thuyên giảm, 
không tăng trưởng? Có phải có những dấu hiệu thuyên 
giảm, không tăng trưởng?“ 

“Thưa vâng, chư hiển”. Tôn giả Dãsaka trả lời, rồi đi 
đến Tôn giả Khemaka. Sau khi đến, truyền đạt lời nói ấy. 

Tôn giả Khemaka trả lời: “Thưa hiền giả, tôi không thể 
kham nhẫn. Tôi không thể chịu đựng. Khổ thọ tăng 
trưởng, không thuyên giảm. Có những dấu hiệu tăng 
trưởng, không thuyên giảm.” 

Rồi Tôn giả Dãsaka đi đến các tỳ-khưu trưởng lão và 
trình lại những gì Tôn giả Khemaka đã nói. Các tỳ-khưu 
trưởng lão nói: “Này hiển giả Dãsaka, hãy đi đến Tỳ-khưu 
Khemaka và nói: “Này hiển giả Khemaka, các vị trưởng 
lão nói rằng có năm thủ uẩn đã được Thế Tôn nói đến, tức 
là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, 
thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, Tôn giả Khemaka 
quán có uẩn nào là ngã hay ngã sở không? “” 

“Thưa vâng, chư hiển”. Tôn giả Dãsaka trả lời, rồi đi 
đến Tôn giả Khemaka. Sau khi đến, truyền đạt lời nói ấy. 
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Tôn giả Khemaka trả lời: “Thưa hiền giả, năm thủ uẩn 
đã được Thế Tôn nói đến, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, 
tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm 
thủ uẩn này, tôi quán không thấy uẩn nào là ngã hay ngã 
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Rồi Tôn giả Dãsaka đi đến các tỳ-khưu trưởng lão và 
trình lại những gì Tôn giả Khemaka đã nói. Các tỳ-khưu 
trưởng lão nói: “Này hiển giả Dãsaka, hãy đi đến Tỳ-khưu 
Khemaka và nói: Này hiền giả Khemaka, các vị trưởng 
lão nói có năm thủ uẩn đã được Thế Tôn nói đến, tức là 
sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, 
thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, nếu hiển giả quán 
không thấy uẩn nào là ngã hay ngã sở thì hiển giả là bậc 
A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận.” 

“Thưa vâng, chư hiển”. Tôn giả Dãsaka trả lời, rồi đi 
đến Tôn giả Khemaka. Sau khi đến, truyền đạt lời nói ấy. 

Tôn giả Khemaka trả lời: “Có năm thủ uấn đã được Thế 
Tôn nói đến, tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ 
uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Trong năm thủ uẩn này, 
tôi quán không thấy uẩn nào là ngã hay ngã sở nhưng tôi 
chưa là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã được đoạn tận. Đối 
với năm thủ uẩn, dù rằng ý tưởng “Tôi là” vẫn chưa tan 
biến, nhưng tôi không thấy “Tôi là cái này” trong năm thủ 
uẩn ấy. 

Rồi Tôn giả Dãsaka đi đến các tỳ-khưu trưởng lão và 
trình lại những gì Tôn giả Khemaka đã nói. Các tỳ-khưu 
trưởng lão nói: “Này hiển giả Dãsaka, hãy đi đến Tỳ-khưu 
Khemaka và nói: Này hiền giả Khemaka, các vị trưởng 
lão nói khi hiển giả nói “Tôi là”, cái gì mà hiển giả nói đến 
như “Tôi là”? Có phải hiển giả nói “Tôi là” sắc, hay hiển 
giả nói “Tôi là” khác với sắc? ... “Tôi là” thọ.... “Tôi là” 
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tưởng ... “Tôi là“ các hành ... “Tôi là” thức, hay hiền giả 
nói “Tôi là“ khác với thức? Khi hiển giả nói “Tôi là”, cái gì 
mà hiển giả nói đến như “Tôi là”?'“ 

“Thưa vâng, chư hiển”. Tôn giả Dãsaka trả lời, rồi đi 
đến Tôn giả Khemaka. Sau khi đến, truyền đạt lời nói ấy. 

“Thôi đủ rồi, hiển giả Dãsaka! Chạy qua, chạy lại như 
thế này để làm gì? Hãy đem cây gậy lại cho tôi. Tôi sẽ đi 
đến các tỳ-khưu trưởng lão.” 

Rồi Tôn giả Khemaka chống gậy đi đến các tỳ-khưu 
trưởng lão. Sau khi đến, trao đổi những lời chào đón hỏi 
thăm, rồi ngồi xuống một bên. Các tỳ-khưu trưởng lão nói 
với Tôn giả Khemaka: “Này hiển giả Khemaka, khi hiền 
giả nói “Tôi là”, cái gì mà hiển giả nói đến như “Tôi là”? 
Có phải hiển giả nói “Tôi là” sắc, hay hiển giả nói “Tôi là” 
khác với sắc?.... “Tôi là” thọ... “Tôi là” tưởng ... “Tôi là” 
các hành ... “Tôi là” thức, hay hiển giả nói “Tôi là“ khác 
với thức? Khi hiển giả nói “Tôi là”, cái gì mà hiển giả nói 
đến như “Tôi là”?” 

“Thưa chư hiền, tôi không nói “Tôi là sắc, tôi cũng 
không nói “Tôi là khác sắc“... “Tôi là thọ”... “Tôi là tưởng/ 
.. Tôi là các hành/... Tôi không nói “Tôi là thức”, tôi cũng 
không nói “Tôi là khác thức”. Đối với năm thủ uẩn, dù rằng 
ý tưởng “Tôi là” vẫn chưa tan biến, nhưng tôi không thấy 
“Tôi là cái này“ trong năm thủ uẩn ấy. 

“Ví như, này chư hiền, hương thơm của hoa sen xanh, 
hay hoa sen hồng, hay hoa trắng. Nếu có người nói 
“Hương thơm thuộc về cánh hoa” hay “Hương thơm thuộc 
về cuống hoa“ hay “Hương thơm thuộc về nhụy hoa”, nói 
như vậy có nói đúng không? 
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“Thưa không, này hiền giả.” 
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“Vậy chư hiền, trả lời như thế nào là đúng?” 

“Này hiền giả, hương thơm là thuộc về hoa. Trả lời như 
vậy là đúng.“ 

“Cũng vậy, này chư Hiển, tôi không nói “Tôi là sắc”, tôi 
cũng không nói “Tôi là khác sắc... “Tôi là thọ... “Tôi là 
tưởng. ... “Tôi là các hành“... Tôi không nói “Tôi là thức, tôi 
cũng không nói “Tôi là khác thức”. Đối với năm thủ uẩn, 
dù rằng ý tưởng “Tôi là” vẫn chưa tan biến, nhưng tôi 
không thấy “Tôi là cái này“ trong năm thủ uẩn ấy. 

“Này chư hiền, dù cho đối với vị thánh đệ tử, năm hạ 
phần kiết sử đã được đoạn tận, đối với năm thủ uẩn, vẫn 
còn các dư tàn ngã mạn "Tôi là", dư tàn dục "Tôi là, dư tàn 
tùy miên 'Tôi là chưa được đoạn trừ. Vị ấy sau một thời 
gian, sống quán sự sinh diệt trong năm thủ uẩn: “Đây là 
sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây là thọ .. 
Đây là tưởng ... Đây là các hành ... Đây là thức, đây là thức 
tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Vì rằng vị ấy sống, quán 
sự sinh diệt trong năm thủ uẩn này, các dư tàn ngã mạn 
"Tôi là", dư tàn dục "Tôi là, dư tàn tùy miên "Tôi là chưa 
được Hoäi trừ, nay đi đến đoạn tận. 

“Này chư hiền, ví như một tấm vải nhớp nhúa dính bụi, 
người chủ giao nó cho một người thợ giặt. Người thợ giặt 
sau khi nhồi nó, đập nó trong nước muối, hay trong nước 
kiểm, trong nước phân bò rồi giặt sạch nó với nước trong. 
Dù cho tấm vải ấy nay được sạch sẽ, trắng tinh, nhưng nó 
vẫn còn dư tàn mùi muối hay mùi kiểm hay mùi phân bò. 
Người thợ giặt giao lại tấm vải cho người chủ. Người chủ 
đem bỏ nó vào trong một cái hòm có ướp hương thơm. 
Như vậy, dư tàn mùi muối hay mùi kiềm hay mùi phân 
bò chưa được trừ khử, nay được trừ khử. 
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“Cũng vậy, này chư hiền, dù cho đối với vị thánh đệ tử, 
năm hạ phần kiết sử đã được đoạn tận, đối với năm thủ 
uẩn, vẫn còn các dư tàn ngã mạn 'Tôi là", dư tàn dục 'Tôi 
là, dư tàn tùy miên "Tôi là chưa được đoạn trừ. Vị ấy sau 
một thời gian, sống quán sự sinh diệt trong năm thủ uẩn: 
“Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt. Đây 
là thọ ... Đây là tưởng ... Đây là các hành ... Đây là thức, 
đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Vì rằng vị ấy 
sống, quán sự sinh diệt trong năm thủ uẩn này, các dư tàn 
ngã mạn 'Tôi là", dư tàn dục "Tôi là, dư tàn tùy miên 'Tôi 
là chưa được đoạn trừ, nay đi đến đoạn tận.” 

Khi được nói vậy, các tỳ-khưu trưởng lão nói với Tôn 
giả Khemaka: “Không phải chúng tôi vì muốn phiển 
nhiễu Tôn giả Khemaka mà chúng tôi hỏi, nhưng vì chúng 
tôi nghi rằng Tôn giả Khemaka có thể giải đáp, thuyết 
giảng, trình bày, xác chứng, khai triển, phân tích, hiển lộ 
một cách rộng rãi giáo lý của Thế Tôn. Và đó là những gì 
Tôn giả Khemaka đã thực hiện.” 

Tôn giả Khemaka thuyết giảng như vậy. Các tỳ-khưu 
trưởng lão hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Khemaka giảng. 
Trong khi lời giảng dạy này được nói lên, tâm của sáu 
mươi tỳ-khưu trưởng lão và của Tôn giả Khemaka được 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, không chấp thủ. 
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CHƯƠNG XII 


CHƯƠNG TRÌNH HÀNH THIÊN 
CHỮA BỆNH 


XII.1 GIỚI THIỆU 

Bài kinh trong chương này trình bày toàn bộ một 
chương trình gồm các pháp hành thiền khác nhau mà Đức 
Phật đặt ra để hướng dẫn cho một vị tu sĩ tên là 
Girimänanda đang lâm bệnh. Ở đây, Đức Phật không tự 
mình đến thăm người bệnh mà thay vào đó, gửi ngài 
Ananda đến hướng dẫn cho ngài Girimänanda. Vì ngài 
Girimananda hồi phục sức khỏe sau khi nghe ngài 
Ananda nói lại về các lời dạy của Đức Phật, bài kinh có 
hàm ý rằng hiệu quả chữa bệnh của các lời dạy đó không 
đòi hỏi có sự hiện diện của Đức Phật. Thay vào đó, ngay 
cả một người chưa đạt được sự giác ngộ hoàn toàn, như 
ngài Ananda khi còn là một thị giả của Đức Phật, vẫn có 
thể hướng dẫn thành công một bệnh nhân thông qua một 
chuỗi các pháp hành thiền này. 

Trường hợp của ngài Girimänanda tương tự như việc 
trì tụng các yếu tố giác ngộ cho ngài Mahakassapa (Đại 
Ca-diếp) nghe, như đã thảo luận trong Chương 5, trên 
phương diện hai trường hợp trì tụng các bài kinh tương 
ứng, như là một hình thức hướng dẫn hành thiển, đã dẫn 
đến sự phục hồi sức khỏe. Cũng như bài kinh được dịch 
trong Chương 5, bản dịch của bài kinh trong chương này 
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dựa trên bản gốc tiếng Tây Tạng được một vị tu sĩ Sri 
Lanka đem vào xứ sở đó. Ngoài bản kinh Tây Tạng này, 
còn có một bài kinh tương đương khác trong Tăng chi bộ 
của kinh tạng Päli (AN 10.60). 


XII.2 KINH VĂN 

Girimananda (Ka 276a6-279a1) 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại 
Jetavana, khu vườn của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, 
Tôn giả Girimananda lâm trọng bệnh, rất đau đớn. Rồi 
Tôn giả Änanda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 

“Bạch Ngài, Tôn giả Girimäananda lâm trọng bệnh, rất 
đau đớn. Lành thay, nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn đi đến 
thăm Tôn giả Girimananda.“ Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả 
Ananda: 

“Này AÄnanda, hãy đi đến Tỳ-khưu Girimananda và 
đọc lên mười tưởng, tụng lên rõ ràng cho ông ấy nghe. Tỳ- 
khưu Girimananda sau khi được nghe mười tưởng, ông ấy 
nhận thức đầy đủ về các tưởng ấy vốn đang bị cơn bệnh 
đè nén. 

“Thế nào là mười? (1) Tưởng vô thường, (2) tưởng vô 
nøã, (3) tưởng bất tịnh, (4) tưởng nguy hại, (5) tưởng từ bỏ, 
(6) tưởng ly tham, (7) tưởng đoạn diệt, (8) tưởng nhàm 
chán đối với toàn thế giới, (9) tưởng vô thường trong tất 
cả các hành, (10) niệm hơi thở vào, hơi thở ra. 

1. “Này Änanda, thế nào là tưởng vô thường? Ở đây, vị 
tỳ-khưu đi đến ngôi rừng, tại gốc cây, hay đi đến liêu cốc 
trống, quán sát rõ ràng như sau: “Sắc là vô thường, thọ là 
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vô thường, tưởng là vô thường, các hành là vô thường, 
thức là vô thường. Như vậy, vị ấy quán năm thủ uẩấn là 
vô thường. Hãy tập tưởng vô thường như thế ấy. 

2. “Này Änanda, thế nào là tưởng vô ngã? Ở đây, vị tỳ- 
khưu đi đến khu rừng, tại gốc cây, hay đi đến liêu cốc 
trống, quán sát rõ ràng như sau: “Mắt là vô ngã, các hình 
sắc là vô ngã; tai là vô ngã, các âm thanh là vô ngã; mũi là 
vô ngã, các mùi hương là vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị nếm 
là vô ngã; thân là vô ngã, các vật xúc chạm là vô ngã; ý là 
vô ngã, các đối tượng của ý (pháp) là vô ngã.“ Như vậy, vị 
ấy quán sáu nội xứ và sáu ngoại xứ là vô ngã. Hãy tập 
tưởng vô ngã như thế ấy. 

3. “Này Änanda, thế nào là tưởng bất tịnh? Ở đây, vị 
tỳ-khưu quán sát thân này từ đỉnh đầu trở xuống đến bàn 
chân, được da bao bọc, đầy những vật bất tịnh như: “Irong 
thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, dây gân, 
xương, tủy, thận, tim, lá lách, phối, màng ruột, dạ dày, 
ruột, ruột tràng, bàng quang, phân, mật, đờm, mủ, máu, 
mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ dầu, nước miếng, nước mũi, 
nước mủ, nước tiểu, và não.“ Đây là ba mươi hai vật bất 
tịnh. Như vậy, vị ấy quán thân này là bất tịnh. Hãy tập 
tưởng bất tịnh như thế ấy. 

4. “Này Änanda, thế nào là tưởng nguy hại? Ở đây, vị 
tỳ-khưu đi đến khu rừng, tại gốc cây, hay đi đến liêu cốc 
trống, quán sát rõ ràng như sau: “Thân này có nhiều đau 
đớn, nhiều sự nguy hại. Trong thân này có nhiều loại bệnh 
khởi lên, như bệnh đau mắt, bệnh đau vành tai, bệnh đau 
mũi, bệnh đau lưỡi, bệnh đau thân, bệnh đau đầu, bệnh 
đau bên trong tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh 
ho, bệnh suyễn, bệnh viêm họng, bệnh sốt, bệnh đau 
bụng, bệnh bất tỉnh, bệnh kiết ly, bệnh đau bụng quặn, 
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bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, bệnh 
suy nhược, bệnh động kinh, bệnh da đóng vảy, bệnh 
ngứa, bệnh nấm da, bệnh thủy đậu, bệnh ghẻ, bệnh ra 
máu, bệnh đái đường, bệnh tri, bệnh ung thư, bệnh rò hậu 
môn, bệnh khởi lên do mật không điều hòa, bệnh khởi lên 
do đàm không điều hòa, bệnh khởi lên từ gió không điều 
hòa, bệnh khởi lên do kết hợp các yếu tố đó, bệnh do thiếu 
ăn, bệnh do sinh hoạt không cân bằng, bệnh dịch lây lan 
bất chợt, bệnh do nghiệp, lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, 
tiểu tiện. Như vậy, vị ấy quán các loại bệnh ở thân này là 
nguy hại. Hãy tập tưởng nguy hại như thế ấy. 

5. “Này Änanda, thế nào là tưởng từ bở? Ở đây, vị tỳ- 
khưu không chấp giữ các ái dục đã khởi sinh, từ bỏ, đoạn 
tận, không tạo thói quen, không nuôi dưỡng chúng; không 
chấp giữ sân hận đã khởi sinh, từ bỏ, đoạn tận, không tạo 
thói quen, không nuôi dưỡng nó; không chấp giữ các ý 
tưởng làm hại đã khởi sinh, từ bỏ, đoạn tận, không tạo thói 
quen, không nuôi dưỡng chúng; không chấp nhận các ác 
pháp và bất thiện pháp đã khởi sinh, từ bỏ, đoạn tận, 
không tạo thói quen, không nuôi dưỡng nó; không chấp 
giữ các ý tưởng làm hại đã khởi sinh, từ bỏ, đoạn tận, 
không tạo thói quen, không nuôi dưỡng chúng. Đây gọi là 
tưởng từ bỏ. 

6. “Này Änanda, thế nào là tưởng ly tham? Ở đây, vị 
tỳ-khưu đi đến khu rừng, tại gốc cây, hay đi đến liêu cốc 
trống, quán sát rõ ràng như sau: “Đây là an tịnh, đây là thù 
thắng, tức là sự an chỉ tất cả các hành, sự chuyển hóa 
những gì đã sinh ra, sự dập tắt mọi thèm muốn, ly tham, 
Niết-bàn.“ Đây gọi là tưởng ly tham. 

7. “Này Änanda, thế nào là tưởng đoạn diệt? Ở đây, vị 
tỳ-khưu đi đến khu rừng, tại gốc cây, hay đi đến liêu cốc 
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trống, quán sát rõ ràng như sau: Đây là an tịnh, đây là thù 
thắng, tức là sự an chỉ tất cả các hành, sự chuyển hóa 
những øì đã sinh ra, sự dập tắt mọi thèm muốn, đoạn diệt, 
Niết-bàn.“ Đây gọi là tưởng đoạn diệt. 

8. “Này Änanda, thế nào là tưởng không ưa thích đối 
với toàn thế giới? Ở đây, phàm ở đời có những kiến thức 
thế tục, tư duy, địa vị và những gì có liên quan, vị tỳ-khưu 
từ bỏ và không ưa thích chúng. Hãy tập tưởng không hoan 
hỷ đối với toàn thế giới như thế ấy. 

9, “Này Ananda, thế nào là tưởng vô thường trong tất 
cả các hành? Ở đây, vị tỳ-khưu không chấp thủ vào các 
hành, từ bỏ, nhàm chán chúng. Hãy tập tưởng vô thường 
trong tất cả các hành như thế ấy. 

10. “Này Änanda, thế nào là niệm hơi thở vào, hơi thở 
ra? Ở đây, vị tỳ-khưu đi đến khu rừng, tại gốc cây, hay đi 
đến liêu cốc trống, ngồi xếp chân, lưng thẳng, để niệm 
trước mặt. Với niệm, vị ấy thở vào; với niệm, vị ấy thở ra. 

“Thở vào dài, vị ấy rõ biết: “Tôi thở vào dài, thở ra dài, 
vị ấy rõ biết: “Tôi thở ra dài. Hay thở vào ngắn, vị ấy rõ 
biết “Tôi thở vào ngắn; hay thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: “Tôi 
thở ra ngắn. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vào; vị ấy tập. 
“Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. “An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. “An tịnh thân hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ấy tập. 

“Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vào, vị ấy tập. Cảm giác 
hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở 
vàơ, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. “Cảm giác 
tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi 
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sẽ thở vào, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị 
ấy tập: 

“Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. Cảm giác 
về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ 
thở vào”, vị ấy tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ấy 
tập. ˆVới tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. “Với tâm 
định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm giải thoát, tôi 
sẽ thở vào”, vị ấy tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra”, vị 
ấy tập. 

“Quán vô thường, tôi sẽ thở vào, vị ấy tập. Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở 
vàơ, vị ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. 
“Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vào, vị ấy tập. Quán đoạn 
diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vào”, 
vị ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Hãy tập 
niệm hơi thở vào, hơi thở ra như thế ấy. 

“Này Ảnanda, hãy lập tức đi đến thăm Tỳ-khưu 
Girimananda và đọc lên mười tưởng này. 5au khi nghe 
mười tưởng này, bệnh của Iỳ-khưu Girimananda sẽ được 
thuyên giảm ngay lập tức.“ 

Rồi Tôn giả Änanda, sau khi học thuộc từ Thế Tôn, đi 
đến gặp Tôn giả Girimananda và lần lượt đọc lên mười 
tưởng này. Tôn giả Girimananda, sau khi nghe mười 
tưởng này, bệnh được thuyên giảm ngay lập tức. Bệnh 
thuyên giảm, Tôn giả Girimananda ngồi dậy. Bệnh của 
Tôn giả Girimananda được tiêu trừ. 

Ghi chú: 

Bài kinh này cùng với 12 bài kinh khác trong tạng 

Nikaya Pali được tìm thấy trong bộ Kanjur (Cam-châu- 

nhi H#ÑẪ. Đại tạng kinh Tây tạng) của Phật giáo Tây 
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Tạng, do Tỳ-khưu Änandaáóri, người Sri Lanka, đem 
vào Tây Tạng và dịch sang tiếng Tây Tạng vào thế kỷ 
14. 


XII.3 THẢO LUẬN 

Trong bản gốc Tây Tạng, các lời hướng dẫn trong đoạn 
kinh về mười sáu bước quán niệm hơi thở có nhiều lỗi sai 
khi được biên chép và truyền vào Tây Tạng. Không thể 
dịch đầy đủ và có ý nghĩa nếu chỉ dựa theo bản gốc. Do 
đó tôi phải bỏ phần này, và bổ sung vào đó bằng các 
hướng dẫn tương ứng trích từ bài kinh của Tăng chi bộ 
(AN 10.60). 

Ngoài bản dịch trên, trong phần Phụ lục của cuốn sách 
này, tôi còn trình bày tóm tắt mười sáu bước quán niệm 
hơi thở được tìm thấy trong tạng Luật của Căn bản Hữu 
bộ (Mularsarvastivada, T 1448) và Hữu bộ (Sarvästiväada, 
T 1435). 

Để đánh giá tốt hơn về hiệu ứng hành thiền trong toàn 
bộ chuỗi các pháp thiển của bài kinh này, chúng ta cần 
tham khảo quy tắc về các âm tiết tăng dần của văn học Päli 
khẩu truyền. Nguyên tắc cơ bản của quy tắc này là các 
thuật ngữ trong một danh sách có khuynh hướng được sắp 
xếp theo một cách sao cho các từ có ít âm tiết hơn được 
theo sau bởi các từ có số âm tiết bằng hoặc cao hơn. Các 
mục từ trong danh sách gồm nhiều chi phần có khuynh 
hướng được sắp xếp thành các nhóm nhỏ, dựa theo chủ để 
hoặc kết nối chính thức giữa các thành viên của một nhóm 
nhỏ. Trong danh sách mười pháp quán tưởng đề cập ở bài 
kinh Päli của Tăng chỉ bộ (AN 10.60), có thể nhận thấy ba 
nhóm nhỏ sau đây [*]: 
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®- quán tưởng về vô thường (1), vô ngã (2), bất mỹ (3), 
nguy hại (4); 

s® quán tưởng về từ bỏ (5), ly tham (6), đoạn diệt (7), 
không ưa thích đối với toàn thế giới (8), vô thường 
trong tất cả các hành (9); 

®. quán niệm về hơi thở (10). 

Nguyên tắc âm tiết tăng dần sắp xếp bốn quán tưởng 
đầu tiên vào một nhóm. Sự phân chia như thế được thấy 
rõ hơn trong kinh Girimänanda của tạng Päli trong đó sau 
mỗi pháp quán tưởng có kèm theo một câu kết luận tóm 
tắt điểm chính yếu của pháp hành đó. Câu tóm tắt như thế 
không tìm thấy trong phần còn lại của bài kinh hướng dẫn. 

Xem xét nhóm bốn quán tưởng đầu tiên cho thấy rằng 
phần này của tiến trình hành thiền tương ứng với cách đối 
trị bốn tưởng điên đảo (øiallasa). Theo bài kinh trong 
Tăng chỉ bộ (AN 4.49) và bài kinh tương đương trong Tăng 
nhất A-hàm (EÄ 5), bốn tưởng điên đảo này là: 
tưởng là thường trong những gì là vô thường (a), 
tưởng là lạc trong những gì là khổ (b), 
tưởng là ngã trong những gì là vô ngã (C), 
tưởng là tịnh trong những gì là bất tịnh (d). 

Kết quả tương ứng giữa bốn quán tưởng đầu tiên trong 
kinh Girimananda và bốn tưởng điên đảo như sau: 


Quán tưởng: Tưởng điên đảo: 

1) vô thường a) tưởng là thường trong những 
gì là vô thường 

2) vô ngã b) tưởng là ngã trong những øì là 


VÔ ngã 
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3) bất mỹ c) tưởng là tịnh trong những gỉ là 
bất tịnh 

4) nguy hại đ) tưởng là lạc trong những øì là 
khổ 


Trình tự của bốn quán tưởng này như được hướng dẫn 
trong kinh Girimananda dẫn đến sự tập trung tăng dần 
vào cơ thể, phù hợp với những trải nghiệm bị bệnh. Đầu 
tiên, cơ thể được xem như là kết hợp của năm thủ uấn 
trong quán tưởng về vô thường (1). Quán tưởng về vô ngã 
(2) chuyển sang sáu giác quan, trong đó năm giác quan 
đầu tiên liên quan đến cơ thể. Sau đó, quán tưởng về bất 
mỹ (3) trình bày chỉ tiết về các bộ phận của cơ thể, như thế, 
toàn bộ pháp thiển này chỉ liên quan đến thể xác. Với quán 
tưởng về nguy hại (4), sự tập trung vào cơ thể đạt đến đỉnh 
điểm, liên quan trực tiếp đến trường hợp bị bệnh, cụ thể 
là các loại bệnh tật khác nhau tác động lên cơ thể và gây 
đau đớn cho thể xác. 

Trong số các pháp quán tưởng còn lại trong bài kinh 
Girimäananda, có thể thấy được một bộ bốn khác của các 
pháp quán tưởng, các pháp hành này bổ sung cho nhau, 
tập trung vào mục tiêu tối hậu là Niết-bàn. Đó là quán 
tưởng về ly tham (6), về đoạn diệt (7), về không ưa thích 
đối với toàn thế giới (8), và về vô thường trong tất cả các 
hành (9). Theo cách này, bộ bốn quán tưởng đầu tiên (1 
đến 4) giải phóng tâm trí khỏi bốn tưởng điên đảo 
(öipallasa), và bộ bốn quán tưởng thứ hai (6 đến 9) đưa tâm 
trí hướng đến sự hoàn toàn giải thoát. 

Mỗi bộ bốn này được theo sau bởi một pháp quán 
tưởng duy nhất (5 và 10). Pháp quán tưởng đơn lẻ lại có 
liên quan đến một mô hình cơ bản gồm bốn phần tử. Quán 
tưởng về sự từ bỏ (5) bắt đầu bằng việc loại bỏ các tư duy 
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ái dục (5a), kết quả tự nhiên của năng lực hành thiền từ 
quán tưởng về bất mỹ (3) và về nguy hại (4). Tiếp theo là 
quán tưởng về từ bỏ các ý tưởng sân hận (5b), về từ bỏ các 
ý tưởng làm hại (5c) và từ bỏ bất kỳ phẩm hạnh xấu xa và 
bất thiện nào khác (5đ), cuối cùng dẫn dắt tự nhiên vào 
bốn quán tưởng kế tiếp (6 đến 9) để điều hướng tâm trí 
đến Niết-bàn. Như thế, việc loại bỏ các tư duy ái dục (5a), 
các ý tưởng sân hận (5b), ý tưởng làm hại (5c) và bất kỳ 
phẩm hạnh xấu ác nào khác (5d) được đưa ra dưới tiêu đề 
của một pháp quán tưởng duy nhất về sự từ bỏ, rõ ràng 
liên quan đến một mô hình cơ bản của bốn phần tử. 
Chương trình hành thiển đạt đến đỉnh điểm trong mười 
sáu bước quán niệm hơi thở (10), mà thật ra, quy tắc về các 
âm tiết khác với các quán tưởng trước đó. Nhiều bài kinh 
của Phật giáo Sơ kỳ liên kết mười sáu bước quán niệm hơi 
thở với bốn pháp lập niệm (thân, thọ, tâm, pháp - safipa†- 
thana), làm nền tảng cho bốn bộ bốn tạo nên mười sáu 
bước quán niệm hơi thở. Theo cách này, tương tự như 
quán tưởng về từ bỏ, quán niệm hơi thở trên cơ bản có thể 
được xem như phân chia thành bốn giai đoạn. 
Mô hình kết quả của các bộ bốn của toàn bộ chương 
trình hành thiền được tiến hành như sau: 
se. vô thường (1), vô ngã (2), bất mỹ (3), nguy hại (4); 
® từ bỏ ái dục (5a), sân hận (5b), gây hại (5c), xấu ác 
(5d); 
® ly tham (6), đoạn diệt (7), không ưa thích đối với 
toàn thế giới (8), vô thường trong tất cả các hành (9); 
®. quán niệm hơi thở: bộ bốn thứ nhất (10a), bộ bốn thứ 
hai (10b), bộ bốn thứ ba (10c) và bộ bốn thứ tư (103). 
Trong loạt các hướng dẫn cho ngài Girimãnanda đang 
bị bệnh, quán niệm hơi thở tạo thành điểm cao nhất, hoàn 
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tất một loạt các pháp hành thiền. Hơi thở để duy trì sự 
sống có mối quan hệ tự nhiên và chặt chẽ với bệnh tật và 
cả cái chết. Thật thế, pháp quán tưởng về cái chết sẽ trình 
bày trong Chương 24 sử dụng hơi thở làm đối tượng. Dù 
là quán niệm hơi thở hay quán tưởng về cái chết, với tuệ 
giác về vô thường, đều được tu tập với sự hỗ trợ của chánh 
niệm là vai trò trung tâm của pháp hành. 

Một thông điệp khác được ghi nhận trong chương này 
là sự cần thiết phải xây dựng một nguồn lực của bản thân 
thông qua công phu hành thiền, đặc biệt bằng cách trau 
đổi quán niệm và sự hiểu biết về tính vô thường. Trong 
phần kết luận của cuốn sách, tôi sẽ trở lại bài kinh Girimä- 
nanda và mô tả chỉ tiết phương cách áp dụng mười pháp 
quán tưởng này. Tuy nhiên, trước đó, phần thứ hai trong 
hai chủ đề chính của cuốn sách này - bệnh tật và cái chết 
- cần phải được khai triển, đó là làm thế nào để đối diện 
với cái chết của bản thân và của những người khác. 

Ghỉ chú: 

[7] Cách đếm số âm tiết như sau: a/ccasañña (tưởng vô 

thường): 5, aatfasaffña (tưởng vô ngã): 5, asubhasafia 

(tưởng bất mỹ): 5, đđdinauasañfñä (tưởng nguy hại): 6, 

pahãnasafia (tưởng từ bỏ): 5, 0irãeasafñfñä (tưởng ly 

tham): 5, irodhasañiñna (tưởng đoạn diệt): 5, sabbaloke 
anabhiratasafiä (tưởng không ưa thích đối với toàn thế 
giới): 11, sabbasanikhäaresu aniccñsafffñä (tưởng vô thường 
trong tất cả các hành): 11, và ãnãpãnasaii (niệm hơi thở 

vào ra): 6. 

Như thế, toàn bộ mười pháp quán tưởng được xếp 

thành ba nhóm là: a) 5+5+5+6, b) 5+5+5+11+11, và c) 6. 


kở 
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Phụ đính - Kinh văn liên quan 

Girimananda (Tăng chi bộ, AN 10.60) 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn 
của ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Girimä- 
nanda bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả 
Ananda đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một 
bên, rồi bạch Thế Tôn: 

“Tôn giả Girimananda, bạch Thế Tôn, bị bệnh, khổ đau, 
bị trọng bệnh. Lành thay, nếu Thế Tôn đi đến thăm Tôn 
giả Girimänanda, vì lòng từ mẫn. 

“Này Änanda, hãy đi đến tỳ-khưu Girimãnanda và nói 
với ông ấy về mười tưởng. Sau khi được nghe, bệnh của 
ông ấy có thể được thuyên giảm ngay lập tức. Thế nào là 
mười? 

“(1) Tưởng vô thường, (2) tưởng vô ngã, (3) tưởng bất 
tịnh, (4) tưởng nguy hại, (5) tưởng từ bỏ, (6) tưởng ly tham, 
(7) tưởng đoạn diệt, (8) tưởng nhàm chán đối với toàn thế 
giới, (9) tưởng vô thường trong tất cả các hành, (10) niệm 
hơi thở vào, hơi thở ra. 

(1) “Và này Änanda, thế nào là tưởng vô thường? Ở 
đây, vị tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi 
đến liêu cốc trống, quán sát như sau: “Sắc là vô thường, 
thọ là vô thường, tưởng là vô thường, các hành là vô 
thường, thức là vô thường. Như vậy vị ấy trú, quán vô 
thường, trong năm thủ uẩn này. Đây gọi là tưởng vô 
thường. 

(2) “Và này Änanda, thế nào là tưởng vô ngã? Ở đây, vị 
tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến liêu 
cốc trống, quán sát như sau: “Mắt là vô ngã, các hình sắc 
là vô ngã; tai là vô ngã, các âm thanh là vô ngã; mũi là vô 
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ngã, các mùi hương là vô ngã; lưỡi là vô ngã, các vị nếm 
là vô ngã; thân là vô ngã, các vật chạm xúc là vô ngã; ý là 
vô ngã, các pháp là vô ngã.“ Như vậy, vị ấy trú, quán vô 
ngã, trong sáu nội xứ và sáu ngoại xứ này. Đây gọi là 
tưởng vô ngã. 

(3) “Và này, Änanda, thế nào là tưởng bất tịnh? Ở đây, 
vị tỳ-khưu quán sát thân này từ bàn chân trở lên, từ đỉnh 
tóc trở xuống, được da bao bọc, đầy những vật bất tịnh 
như: “Irong thân này có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
dây gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 
lách, phổi, ruột, màng ruột, dạ dày, phân, mật, đàm (niêm 
dịch), mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước 
miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Như 
vậy, vị ấy trú, quán bất tịnh trong thân này. Đây gọi là 
tưởng bất tịnh. 

(4) “Và này Änanda, thế nào là tưởng nguy hại? Ở đây, 
vị tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến 
liêu cốc trống, quán sát như sau: “Thân này có nhiều đau 
đớn và nguy hại. Bởi vì trong thân này có nhiều loại bệnh 
khởi lên như bệnh đau mắt, bệnh đau bên trong tai, bệnh 
đau mũi, bệnh đau lưỡi, bệnh đau ở thân, bệnh đau đầu, 
bệnh đau vành tai, bệnh đau miệng, bệnh đau răng, bệnh 
ho, bệnh suyễn, bệnh sổ mũi, bệnh sốt, bệnh già yếu, bệnh 
đau yếu, bệnh đau bụng, bất tỉnh, kiết ly, bệnh đau bụng 
quặn, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung nhọt, bệnh ghẻ lở, 
bệnh ho lao, bệnh trúng gió, bệnh da, bệnh ngứa, bệnh da 
đóng vảy, bệnh hắc lào lang ben, bệnh ghẻ, bệnh huyết 
đảm (mật trong máu), bệnh đái đường, bệnh tri, bệnh mụt 
nhọt, bệnh ung nhọt ung loét, các bệnh khởi lên do mật, 
từ đàm, từ niêm dịch, từ gió hay do các yếu tố đó kết hợp, 
các bệnh do thời tiết sinh ra, các bệnh do làm việc quá độ 
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sinh, các bệnh do bị tấn công; các bệnh do nghiệp chín 
muổồi, do lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện. Như 
vậy, vị ấy trú, quán sự nguy hại trong thân này. Đây gọi 
là tưởng nguy hại. 

(5) “Và này Änanda, thế nào là tưởng từ bở? Ở đây, vị 
tỳ-khưu không chấp nhận dục tầm đã khởi sinh, từ bỏ, xua 
đuổi, chấm dứt, tẩy sạch nó; không chấp nhận sân tầm đã 
khởi sinh, từ bỏ, xua đuổi, chấm dứt, tẩy sạch nó; không 
chấp nhận hại tầm đã khởi sinh, từ bỏ, xua đuổi, chấm 
dứt, tẩy sạch nó; không chấp nhận các ác bất thiện pháp 
bất cứ khi nào chúng khởi sinh, từ bỏ, xua đuổi, chấm dứt, 
tẩy sạch chúng. Đây gọi là tưởng từ bỏ. 

(6) “Và này Änanda, thế nào là ly tham? Ở đây, vị tỳ- 
khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến liêu cốc 
trống, suy xét như sau: “Đây là an tịnh, đây là thù thắng, 
tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sinh y, ái diệt, 
ly tham, Niết-bàn.” Đây gọi là tưởng ly tham. 

(7) “Và này Änanda, thế nào là tưởng đoạn diệt? Ở đây, 
vị tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến 
liêu cốc trống, suy xét như sau: “Đây là an tịnh, đây là thù 
thắng, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sinh y, ái 
diệt, đoạn diệt, Niết-bàn. Đây gọi là tưởng đoạn diệt. 

(8) “Và này Änanda, thế nào là tưởng nhàm chán đối 
với toàn thế giới? Ở đây, vị tỳ-khưu không tham dự và 
bám víu vào các quan điểm, các thiên kiến, các tùy miên 
nào đối với thế gian, và từ bỏ, không chấp thủ chúng. Đây 
gọi là tưởng nhàm chán đối với toàn thế giới. 

(9) “Và này Änanda, thế nào là tưởng vô thường trong 
tất cả các hành? Ở đây, vị tỳ-khưu kinh sợ (z/fiafi), xấu 
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hổ (haraãuati) , ghê tởm (Jieucchafi) tất cả hành. Đây gọi là 
tưởng vô thường trong tất cả các hành. 

(10) “Và này Änanda, thế nào là niệm hơi thở vào, hơi 
thở ra? Ở đây, vị tỳ-khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, 
hay đi đến liêu cốc trống, ngồi xếp chân, lưng thăng, để 
niệm trước mặt. Với niệm, vị ấy thở vào; với niệm, vị ấy 
thở ra. 

“Thở vào dài, vị ấy rõ biết: “Tôi thở vào dài, thở ra dài, 
vị ấy rõ biết: “Tôi thở ra dài. Hay thở vào ngắn, vị ấy rõ 
biết “Tôi thở vào ngắn; hay thở ra ngắn, vị ấy rõ biết: “Tôi 
thở ra ngắn.” “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vào; vị ấy tập. 
“Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. “An tịnh thân hành, tôi sẽ 
thở ra”, vị ấy tập. 

““Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vào, vị ấy tập. Cảm giác 
hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở 
vàơ, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 
“Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. “Cảm giác 
tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi 
sẽ thở vào”, vị ấy tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị 
ấy tập. 

““Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. Cảm giác 
về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ 
thở vào/, vị ấy tập. ˆVới tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị ấy 
tập. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. “Với tâm 
định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “Với tâm giải thoát, tôi 
sẽ thở vào”, vị ấy tập. ˆVới tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra, vị 
ấy tập. 

“Quán vô thường, tôi sẽ thở vào”, vị ấy tập. Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở 
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vàơ, vị ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. 
“Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vào, vị ấy tập. Quán đoạn 
diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vào”, 
vị ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

“Đây gọi là niệm hơi thở vào, hơi thở ra. 

“Này Änanda, hãy đi đến tỳ-khưu Girimãnanda và nói 
với ông ấy về mười tưởng. Sau khi được nghe, bệnh của 
ông ấy có thể được thuyên giảm ngay lập tức.” 

Rồi Tôn giả Ananda, sau khi học thuộc mười tưởng này 
từ Thế Tôn, đi đến Tôn giả Girimananda và nói lên mười 
tưởng ấy. Sau khi nghe mười tưởng này, bệnh của Tôn giả 
Girimananda được thuyên giảm ngay lập tức. Tôn giả 
Girimananda thoát khỏi bệnh ấy và đây là cách Tôn giả 
được chữa lành bệnh. 
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CHƯƠNG XII 


CÁI CHẾT KHÔNG THỂ TRÁNH ĐƯỢC 


XII.1 GIỚI THIỆU 

Nghiên cứu của tôi về các bản kinh nguyên thủy liên 
quan đến chủ đề về bệnh tật, trình bày trong mười hai 
chương trước, bây giờ chuyển sang chủ đề có liên quan 
chặt chẽ với bệnh tật là về cái chết, sẽ được trình bày trong 
mười hai chương còn lại. 

Tình trạng khó khăn của cái chết được đưa ra rõ ràng 
trong sự thật đầu tiên của Bốn Sự thật Cao quý (Tứ Thánh 
đế) đã được trình bày trong Chương 1, như là một khuôn 
khổ nền tảng của Phật giáo về bệnh tật và cái chết. Sự thật 
đầu tiên này cho thấy cái chết cùng với sinh, già, và bệnh 
là một biểu hiện của Khổ (d„ukkha). 

Sự thật thứ hai trong Tứ Thánh đế xác định tham ái là 
nguồn gốc phát sinh Khổ. Trong trường hợp tử vong, khi 
người ta càng cố gắng nắm bắt, tham ái, và chấp trước thì 
sẽ càng thấy cái chết đe dọa nghiêm trọng. Do đó, sợ chết 
có thể được xem như là thước đo mức độ gắn bó của một 
người vào sự tồn tại của thân thể này. 

Sự thật thứ ba có liên quan đến việc chấm dứt Khổ, ngụ 
ý rằng chúng ta có thể có thái độ tự do, không khổ lúc chết 
và lúc sắp chết. Buông bỏ tham ái và chấp trước làm gia 
tăng mức độ tự do khỏi nỗi sợ chết. 
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Sự thật thứ tư mô tả con đường thực tế cần được thực 
hiện để đạt đến tự do nội tâm thoát khỏi nỗi sợ chết, đó là 
Bát chi Thánh đạo. Con đường thực hành này kết hợp nền 
tảng đạo đức với hệ thống tu tập tâm ý. Theo cách ấy, mối 
đe dọa gây ra bởi cái chết và lúc sắp chết có thể trở thành 
một động lực mạnh mẽ để giúp chúng ta chú tâm sống đời 
đạo đức và tu tập tâm ý qua hành thiền. 

Sự kiện cái chết đưa đến phát sinh Khổ có nhiều 
nguyên nhân, trong số đó có nỗi đau buồn do sự ra đi của 
những người thân yêu. Bài kinh dưới đây trình bày một 
trường hợp đau buồn như thế, liên quan đến vua Pasenadi 
(Ba-tư-nặc) của xứ Kosala (Kiều-tất-la). Vua Pasenadi 
thường được đề cập trong các bài kinh như là một người 
rất ngưỡng mộ Đức Phật và thường xuyên đến thăm Ngài. 

Ngoài bài kinh trong Tạp A-hàm được đề cập trong 
chương này (SÃÄ 1227), còn có các bài kinh tương ứng trong 
Tương ưng bộ (SN 3.22), trong các bản Hán dịch của tạng 
A-hàm (SÄ 54, EA 26.7) và vài mảng tiếng Sanskrit. 


XII.2 KINH VĂN 

Bà nội (Tạp A-hàm, SÃ 1227) 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Đức Phật ởtrong vườn Cấp 
Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, thành Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư- 
nặc (Pasenadi) có bà nội, người mà vua rất kính trọng, 
bỗng nhiên mạng chung. Vua đưa ra ngoài thành hỏa 
táng, thu gom tro cốt. Xong, với áo tang, tóc bù xù, đến 
gặp Phật, cúi đầu lễ dưới chân Ngài, ngồi lui qua một bên. 

Thế Tôn hỏi vua Ba-tư-nặc: “Đại vương từ đâu lại, mặc 
đồ tang, tóc bù xù vậy?” 
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Vua Ba-tư-nặc thưa: “Bạch Thế Tôn, con đã mất bà nội 
mà con rất kính trọng. Bà đã bỏ con ra đi. Con đã đưa ra 
ngoài thành để hỏa táng, thu gom tro cốt, rồi đến đây gặp 
Thế Tôn.” 

Phật bảo: “Đại vương thương kính bà nội lắm phải 
không?” 

Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, con rất kính 
trọng thương mến bà. Bạch Thế Tôn, nếu đem những gì có 
được ở trong nước như voi, ngựa, bảy báu cho đến ngai 
vàng đem bố thí hết cho người khác mà có thể cứu sống 
được bà nội thì con sẽ bố thí hết. Nhưng vĩnh viễn đã 
không thể cứu được; kẻ sống người chết mãi mãi xa lìa; 
nhớ thương, buồn khổ, không tự mình vượt nổi. Con đã 
từng nghe Thế Tôn nói: “Iất cả chúng sinh, tất cả côn 
trùng, cho đến tất cả quỷ thần, có sinh đều phải chết, rốt 
cùng cũng phải chấm dứt, không có ai sinh ra mà không 
chết. Hôm nay con mới nhận thấy lời Thế Tôn nói đúng.” 

Phật bảo: “Đúng vậy! Đúng vậy! Tất cả chúng sinh, tất 
cả côn trùng, cho đến tất cả quỷ thần, có sinh đều phải 
chết, rốt cùng phải chấm dứt, không có ai sinh ra mà 
không chết.” 

Phật bảo tiếp: “Cho dù dòng họ bà-la-môn, sát-đế-lợi, 
hay gia chủ, nếu có sinh đều phải chết, không ai không 
chết. Cho dù là đại vương sát-đế-lợi, được thiên hạ đảnh 
lễ, làm vua bốn thiên hạ, có quyền lực khắp nơi; các nước 
thù địch đều hàng phục, cuối cùng cũng không thắng 
được cái chết. 

“Lại nữa, Đại vương, dù sinh vào cõi trời trường thọ, 
làm vua thiên cung, vui hưởng khoái lạc, cuối cùng cũng 
phải chấm dứt. 
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“Lại nữa, Đại vương, các tỳ-khưu A-la-hán tuy lậu hoặc 
đã hết, đã lìa các gánh nặng, việc cần làm đã làm xong, đã 
được lợi mình, cắt đứt các kiết sử, tâm giải thoát với chánh 
trí, các vị ấy cuối cùng rồi cũng phải chấm dứt, xả thân, 
Bát-niết-bàn. 

“Lại nữa, hàng Duyên giác, khéo điều phục, khéo tịch 
tĩnh, khi hết thân mạng này, cuối cùng rồi cũng phải chấm 
dứt, xả thân, Bát-niết-bàn. 

“Chư Phật Thế Tôn đầy đủ mười lực, bốn vô sở úy, 
tiếng rống sư tử vô thượng, cuối cùng rồi cũng phải chấm 
dứt, xả thân, Bát-niết-bàn. 

“Vi vậy, Đại vương nên biết, tất cả chúng sinh, tất cả 
côn trùng, cho đến tất cả quỷ thần, có sinh đều phải chết, 
rốt cùng phải chấm dứt, không có ai sinh ra mà không 
chết.” 

Rồi Thế Tôn nói thêm kệ này: 

“Tất cả loài chúng sinh, 

Có mạng đều phải chết; 

Chúng đi theo nghiệp mình, 

Tự nhận quả thiện ác. 


“Nghiệp ác vào địa ngục, 
Làm lành lên cõi trời; 

Tu tập đạo thắng diệu, 

Lậu tận, Bát-niết-bàn. 

“Như Lai và Duyên giác, 
Thanh văn đệ tử Phật; 

Đều phải bỏ thân mạng, 
Huống là người phàm phu?” 
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Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ ra về. 


XII.3 THẢO LUẬN 

Bài kinh được trình bày ở đây nhấn mạnh rằng cái chết 
là không thể tránh khỏi. Mặc dù ai cũng biết điều đó, 
nhưng khi nó xảy đến với những người gần gũi và thân 
yêu, người ta thường khó chấp nhận. Theo một số bài kinh 
tương đương khác, bà nội của vua Pasenadi đã 100 hoặc 
thậm chí 120 tuổi. Bà qua đời ở tuổi ấy không phải là điều 
bất ngờ. Mặc dù vậy, vua Pasenadi trải qua sự đau buồn 
sâu sắc đến nỗi nhà vua sẵn sàng cho đi tất cả những gì 
ông sở hữu nếu bà nội được sống trở lại. 

Bài kinh tiếp tục cho thấy cùng một nguyên tắc áp dụng 
chung cho những người trong các gia đình nổi tiếng, liệt 
kê ba giai cấp cao hơn của xã hội Ấn Độ cổ đại: bà-la-môn, 
chiến sỉ, và thương gia. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho 
vị vua cai trị toàn thế giới, qua bốn lục địa trong quan 
điểm về vũ trụ của Ấn Độ cổ đại. 

Cái chết cũng xảy đến cho chư thiên, và các vị A-la-hán, 
vốn là các đệ tử của Đức Phật đã hoàn toàn giác ngộ. Tư 
tưởng Phật giáo Sơ kỳ đề cập đến một hạng Phật gọi là 
Paccekabuddha, Độc Giác hay Duyên Giác Phật, là vị tự 
mình giác ngộ nhưng không truyền dạy người khác, 
không giống như vị Phật Chánh Đẳng Giác. Vị Phật Độc 
Giác và A-la-hán đều hoàn toàn giác ngộ, nhưng vị Phật 
Độc Giác vượt trội hơn, vì đã tự mình đạt được mục đích 
cuối cùng, không nhận được hướng dẫn từ một vị Phật 
nào cả. Dù vậy, tất cả các vị Phật Độc Giác và A-la-hán rồi 
cũng sẽ chết. 
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Điều tương tự cũng xảy ra với vị Phật Chánh Đăng 
Giác, vị Phật vì lòng từ bi truyền giảng các giáo lý giải 
thoát, vượt trội so với Phật Độc Giác. Theo truyền thống, 
một vị Phật Chánh Đẳng Giác có mười sức mạnh tinh thần 
đặc biệt (Như Lai Thập lực), ngoài ra vị ấy còn có bốn vô 
ngại trí [1]. Với các trí lực như thế, Ngài có thể vững vàng 
tranh luận với bất cứ người nào với sự tự tin, và từ đó 
truyền giảng Giáo Pháp một cách không sợ hãi như tiếng 
rống sư tử. Với một bậc đại nhân có mười lực và bốn trí 
như thế, vị ấy rồi cũng sẽ qua đời - theo ý nghĩa thân xác 
tứ đại ngưng hoạt động. 

Các ví dụ được đưa ra như thế trình bày một cách sinh 
động toàn diện sức mạnh của cái chết. Một thông điệp 
chính nằm bên dưới những ví dụ đó là sự cần thiết xem 
cái chết là một phần tích hợp trong kinh nghiệm của mỗi 
người, thay vì để nó chỉ là một lý thuyết được thừa nhận 
rồi nhanh chóng quên đi. Một cách áp dụng điều này vào 
thực tế trong các hoạt động hằng ngày là thỉnh thoảng lưu 
ý rằng những người mà ta mới vừa gặp gỡ rồi cũng sẽ chết: 
không ai được miễn trừ số phận đó. 

Một công thức cô đọng có thể được sử dụng để phản 
ánh thường xuyên về bản chất tử vong của tất cả các chúng 
sinh có thể được tìm thấy ở một câu kệ trong tập kinh 
Liiãnaoarea (Pháp Tập Yếu Tụng Kinh 1.22), trong các bản 
kinh Pháp Cú khác nhau (chẳng hạn: Dhp 148) và các kinh 
văn khác như Mahzoastu (Đại Sự) và Dioyaoadäna (Thiên 
Nghiệp Thí Dụ). Câu nói ngắn gọn này như sau: 

e© Sự sống kết thúc trong cái chết 

(maranantat—i hi ]ï0itatn) 
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Một câu ngắn gọn như thế, nếu để nó thấm sâu trong 
tâm trí bằng cách hồi ức lặp đi lặp lại, có thể tạo ra một 
hiệu ứng biến đổi rất đáng kể. Tôi sẽ trở lại sự thực hành 
pháp quán tưởng về cái chết của mỗi hành giả trong 
Chương 24. 

Một suy tư khác và toàn diện hơn của chính vua 
Pasenadi được tìm thấy trong một bài kinh của Tạp A-hàm 
(SA 1240) và bài kinh tương đương trong Tăng nhất A- 
hàm (EÄ 26.6) và Tương ưng bộ (SN 3.3). Trong bài kinh, 
nhà vua tự suy nghĩ về tầm quan trọng của tuổi già, bệnh 
tật và cái chết. Để bổ sung cho bài kinh vừa nêu ra ở trên, 
tôi trích dịch phần đầu của bài kinh như sau: 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Đức Phật ởtrong vườn Cấp 

Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, thành Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba- 

tư-nặc (Pasenadi) một mình ở nơi chỗ yên tỉnh tư duy, 

tự nghĩ: Có ba pháp mà tất cả thế gian không yêu, 
không mến. Đó là già, bệnh, chết. Nếu không có ba 
pháp này mà thế gian không yêu, không mến, thì chư 

Phật Thế Tôn không xuất hiện ở đời và thế gian cũng 

không biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ 

rồi vì nhân loại mà diễn nói rộng rãi. Vì có ba pháp này 
mà tất cả thế gian không yêu, không mến là già, bệnh, 
chết nên chư Phật Như Lai mới xuất hiện ở đời và thế 
gian biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi 

vì nhân loại mà diễn nói rộng rãi. (SA 1240) 

Bài kinh tiếp tục với việc vua Pasenadi trình bày suy tư 
của mình với Đức Phật và Ngài bày tỏ sự đồng ý. Ý tưởng 
tương tự cũng được tìm thấy trong Tăng chi bộ (AN 10.76) 
và các bài kinh tương đương trong Tạp A-hàm (SÄ 760, 
SÄ 346), qua đó, sự có mặt của cái chết cùng với tuổi già 
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và bệnh tật là những gì thúc đẩy một vị Phật xuất hiện và 
giảng dạy trong thế giới này. 

Bài kinh Thánh Cầu (Trung bộ, MN 26) và kinh tương 
đương (Trung A-hàm, MÃ 204) xác nhận rằng cái chết là 
một trong những yếu tố nổi bật của Khổ (dukkha) thúc đẩy 
vị Phật tương lai bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm cho 
riêng mình để tiến đến giác ngộ. Theo Giáo sư Roy C. 
Amơre [2]: 

Ngài Bồ-tát quuết định xuất sia, thực hiện cuộc sống của 
một du sỉ là một nỗ lực để giải quuết uấn để tổn tại của sự kiện 
“bị đưa dần đến cái chết”. Mục tiêu của Ngài là chỉnh phục cái 
chết trong cuộc sống. 

Sau khi giác ngộ và trước khi bắt đầu truyền giảng Giáo 
Pháp, theo kinh Thánh Cầu và bài kinh tương đương trong 
Trung A-hàm, Đức Phật tuyên bố rằng Ngài đã đạt đến 
trạng thái “bất tử”. Khi đã đạt được bất tử qua sự giác ngộ 
hoàn toàn, vị ấy không còn bị ảnh hưởng bởi cái chết của 
bản thân hay của người khác. 


Ghỉ chú: 

[1] Mười trí lực (Dasabalañana), hay mười Như Lai trí 

lực (Tathäeatabalañatin): 
1. Trí hiểu nguyên lý và phi nguyên lý (Thãnñ‡hãma- 
fñãna, Xứ phi xứ trí lực), đức Như Lai biết rõ các sự 
kiện, cái gì có thể xảy ra và cái gì không thể xảy ra. 
2. Trí biết quả nghiệp (Kamtmnauipakañana, Nghiệp dị 
thục trí lực), đức Như Lai biết rõ các hạnh nghiệp 
của chúng sinh, thiện ác dẫn đến quả dị thục tốt xấu 
ra sao, quả trổ với mức độ như thế nào. 
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3. Trí biết đạo lộ mọi sinh thú (Sabbatthaeñmimi- 
patipadäñãna, Tịnh lự giải thoát đẳng trì đẳng chí trí 
lực), đức Như Lai biết rõ các hành động nào là con 
đường dẫn đến tái sinh trong những cõi vui và cõi 
khổ, biết rõ hành động đưa đến lợi ích hiện tại, lợi 
ích tương lai và lợi ích tối thượng. 

4. Trí biết bản chất dị biệt (Nãnaãdhaãtzñaãna, Căn 
thượng hạ trí lực), đức Như Lai biết rõ thế gian có 
bản chất đa dạng như uẩn sai biệt, xứ sai biệt, và giới 
sai biệt. 

5. Trí biết khuynh hướng dị biệt (NãnãdhimuHtika- 
ñãna, Chủng chủng thắng giải trí lực), đức Như Lai 
biết rõ sự khác biệt khuynh hướng của chúng sinh, 
có chúng sinh khuynh hướng hạ liệt, có chúng sinh 
khuynh hướng cao thượng, chúng sinh đồng 
khuynh hướng sẽ thuận dòng với nhau, hạ liệt thân 
cận hạ liệt, cao thượng thân cận cao thượng, dù ở quá 
khứ hay hiện tại cũng vậy. 

6. Trí biết thượng hạ căn (TIndriuaparopariuattañita, 
Chủng chủng giới trí lực), đức Như Lai biết rõ căn cơ 
cao thấp của chúng sinh, biết rõ chúng sinh có kiến 
chấp như vậy, tiềm miên như vậy, sở hành như vậy, 
có căn trì độn, có căn lanh lợi, có tính khó dạy, có 
tính để dạy, có khả năng giác ngộ hay không thể giác 
ngộ. 

7. Trí biết sự nhiễm-tịnh-ly của thiển định (Jhãnã- 
disanikilesadiñana, Biến thú hạnh trí lực), đức Như Lai 
biết rõ sự ô nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất ly của thiền 
định, nhập định và sự giải thoát. 

8. Trí biết tiền kiếp (Pubbeniuñsãnussatiñana, Túc trụ 
tùy niệm trí lực), đức Như Lai có trí nhớ chính xác 
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và nhớ nhiều về các kiếp sống quá khứ, từng nét đại 
cương và chi tiết đa dạng. 
9, Trí biết sự sinh tử (Cufpapatafñiana, Sinh tử trí lực), 
đức Như Lai với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, 
Ngài thấy rõ sự sống chết của chúng sinh; biết chúng 
sinh này sinh đến chỗ hèn hạ hoặc cao sang, xấu xí 
hay xinh đẹp, hạnh phúc hay đau khổ, là do hạnh 
nghiệp như vậy. Chúng sinh đi hay đến tùy theo 
nghiệp. 
10. Trí đoạn lậu (Asaøakkhauañana, Lậu tận trí lực), 
đức Như Lai tự mình thắng tri vô lậu tâm giải thoát, 
đoạn tận các lậu hoặc. Ngài biết rõ sự đoạn diệt hoàn 
toàn các lậu hoặc như vậy. (MN 12, AN 10.21) 

Bốn vô sở úy (Vesarajja) hay bốn vô ngại trí ( Vesa- 

rajjañãna) của Đức Phật: 
1. Ngài tự nhận là bậc Chánh Đẳng Giác (Sammä- 
sambuddhapatiññä, Chư pháp hiện đẳng giác vô uý), 
Ngài không sợ ai bắt bẻ buộc tội, vì Ngài đã thật sự 
chứng đạt quả vị Chánh Đăng Giác. 
2. Ngài tự nhận là bậc đoạn lậu (KhiniãsauapaHfifä, 
Lậu vĩnh tận vô uý), Ngài không sợ ai bắt bẻ chỉ 
trích, vì Ngài đã thật sự đoạn trừ các lậu hoặc. 
3. Ngài tuyên bố pháp chướng ngại (Arfarawika- 
dhammauada, Thuyết chướng pháp vô ưý), Ngài 
không sợ ai phản bác lời Ngài nói là sai, vì Ngài đã 
thật sự biết rõ pháp chướng ngại là chướng ngại. 
4. Ngài thuyết pháp hướng thượng (MNiwwanika- 
dhammadesanñ, Thuyết xuất đạo vô uý), Ngài không 
sợ ai chỉ trích pháp Ngài thuyết là vô ích, vì thật sự 
Ngài đã thể nhập các pháp hướng thượng. 
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Bốn vô sở úy này là điều song song với thập lực Như 
Lai trí, là cơ sở để Ngài tự nhận địa vị Ngưu Vương, 
rống tiếng rống sư tử giữa các hội chúng, vận chuyển 
Pháp Luân. (MN 12, 4.8) 
[2l Amore, R.C. 1974: “The Heterodox Philosophical 
Systems“, in Death and Eastern Thoueht: Linderstanding 
Death mm Eastern Relieions and Philosophies, F. Holck 
(ed.), 114-63, Nashville: Abingdon Press. 


kở 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 

1) Ba pháp (Tạp A-hàm, SÃ 1240) 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Đức Phật ởtrong vườn Cấp 
Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, thành Xá-vệ. Bấy giờ, vua Ba-tư- 
nặc (Pasenadi) một mình ở nơi chỗ yên tỉnh tư duy, tự 
nghĩ: “Có ba pháp mà tất cả thế gian không yêu, không 
mến. Đó là già, bệnh, chết. Nếu không có ba pháp này mà 
thế gian không yêu, không mến, thì chư Phật Thế Tôn 
không xuất hiện ở đời và thế gian cũng không biết có pháp 
mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ rồi vì nhân loại mà diễn 
nói rộng rãi. Vì có ba pháp này mà tất cả thế gian không 
yêu, không mến là già, bệnh, chết nên chư Phật Như Lai 
mới xuất hiện ở đời và thế gian biết có pháp mà chư Phật 
Như Lai đã giác ngộ rồi vì nhân loại mà diễn nói rộng rãi. 

Vua Ba-tư-nặc nghi vậy rồi, đến gặp Phật, cúi đầu đảnh 
lễ dưới chân Ngài. Ngồi lui qua một bên, đem những điều 
suy nghi kia bạch Thế Tôn. 

Phật bảo vua Ba-tư-nặc: 

“Đúng vậy, Đại vương! Đúng vậy, Đại vương! Có ba 
pháp mà tất cả thế gian không yêu, không mến. Đó là già, 
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bệnh, chết. Nếu không có ba pháp này mà thế gian không 
yêu, không mến, thì chư Phật Thế Tôn không xuất hiện ở 
đời và thế gian cũng không biết có pháp mà chư Phật Như 
Lai đã giác ngộ rồi vì nhân loại mà diễn nói rộng rãi. Vì có 
ba pháp này mà tất cả thế gian không yêu, không mến là 
già, bệnh, chết nên chư Phật Như Lai mới xuất hiện ở đời 
và thế gian biết có pháp mà chư Phật Như Lai đã giác ngộ 
rồi vì nhân loại mà diễn nói rộng rãi. 

Rồi Thế Tôn nói thêm kệ này: 

“Xe báu của vua ởi, 

Cuối cùng cũng hư hoại. 

Thân này cũng như vậy, 

Biến chuyển sẽ về già. 

“Chỉ chánh pháp Như Lai, 

Không có tướng suy, già. 

Người nhận chánh pháp này, 

Luôn đến chỗ an ổn. 


“Phàm phu luôn suy yếu, 

Hinh tướng tệ, xấu xí; 

Suy già đến tàn lụn, 

Người ngu tâm mê muội. 

“Người dù sống trăm tuổi, 

Thường lo chết theo đến; 

Già bệnh đuổi theo nhau, 

Dò xét để phá hoại.” 

Phật nói kinh này xong, vua Ba-tư-nặc nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ đảnh lễ ra về. 
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2) Tổ mẫu (Tương ưng bộ, SN 3.22) 

Tại Savatthi. Vào một buổi trưa nọ, vua Pasenadi nước 
Kosala đến gặp Thế Tôn. Thế Tôn nói với vua Pasenadi 
nước Kosala ngồi một bên: 

“Đại vương đi từ đâu lại, giữa trưa như thế này?” 

“Bạch Thế Tôn, tổ mẫu của con đã mệnh chung. Già 
nua, tuổi tác, suy yếu theo năm tháng, đã đến giai đoạn 
cuối của cuộc đời, đã mệnh chung, được một trăm hai 
mươi tuổi. 

“Bạch Thế Tôn, con rất thương mến tổ mẫu. Nếu cho 
một voi báu để tổ mẫu con khỏi chết, con sẽ cho voi báu 
để tổ mẫu con khỏi chết. Nếu con cho một ngựa báu để tổ 
mẫu con khỏi chết, con sẽ cho ngựa báu để tổ mẫu con 
khỏi chết. Nếu con cho một thôn làng tốt đẹp để tổ mẫu 
con khỏi chết, con sẽ cho một thôn làng tốt đẹp để tổ mẫu 
con khỏi chết. Nếu con cho một quốc độ để tổ mẫu con 
khỏi chết, con sẽ cho quốc độ để tổ mẫu con khỏi chết.” 

“Thưa Đại vương, tất cả chúng sinh đều phải chết, đều 
kết thúc trong cái chết, đều không vượt qua cái chết.” 

“Thật là vi diệu, bạch Thế Tôn! Thật là hy hữu, bạch 
Thế Tôn! Thế Tôn đã khéo nói: “[ất cả chúng sinh đều phải 
chết, đều kết thúc trong cái chết, đều không vượt qua sự 
chết. “ 

“Phải là như vậy, thưa Đại vương! Phải là như vậy, thưa 
Đại vương! Tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc 
trong cái chết, đều không vượt qua cái chết. Ví như tất cả 
đồ gốm do người thợ gốm làm ra, chưa nung chín hay đã 
nung chín, tất cả đồ gốm ấy đều phải bể, đều kết thúc 
trong bể nát, đều không vượt qua bể nát, cũng như vậy, 
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tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong cái 
chết, đều không vượt qua cái chết. 
“Mọi chúng sinh sẽ chết, 
Chết kết thúc mạng sống. 
Tùy nghiệp, họ sẽ đi, 
Nhận lãnh quả thiện ác: 
Ác nghiệp, đọa địa ngục, 
Thiện nghiệp, lên thiên giới. 
“Do vậy hãy làm lành, 
Tích lũy cho đời sau. 
Công đức cho đời sau, 
Làm hậu cứ cho người.” 


3) Vua (Tương ưng bộ, SN 3.3) 

Tại Savatthi. Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala 
bạch Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, có cái gì sinh mà không già và không 
chết không?” 

“Thưa Đại vương, không có cái gì sinh mà không già và 
không chết. 

“Dù cho những vị sát-đế-ly là những bậc đại phú - phú 
hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng và bạc, 
có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc - vì 
các vị ấy đã sinh ra nên không thể thoát khỏi già và chết. 

“Dù cho những vị bà-la-môn là những bậc đại phú - 
phú hào, có tiền của lớn, có tài sản lớn, có nhiều vàng bạc, 
có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của, ngũ cốc - vì 
các vị ấy đã sinh ra nên không thể thoát khỏi già và chết. 
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“Ngay cả các vị tỳ-khưu, những bậc A-la-hán, đã đoạn 
tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm 
đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích tối 
hậu, đã đoạn được các hữu kiết sử, đã được giải thoát nhờ 
chánh trí, thân thể của các vị ấy cũng phải bị hủy hoại, 
cũng phải bị từ bỏ. 

“Xe vua dù mỹ diệu, 

Rồi cũng phải hư hoại. 

Thân thể này cũng vậy, 

Rồi cũng phải già yếu. 

Chỉ thiện pháp không già, 

Bậc thiện nhân nói vậy.” 


œ-#-& 


CHƯƠNG XIV 


TỈNH THỨC KHÔNG SÂU KHỔ 


XIV.1 GIỚI THIỆU 

Bài kinh trong chương này ghi lại các phản ứng khác 
nhau về cái chết của ngài Trưởng lão Sãriputta (Xá-lợi- 
phất), vị đại đệ tử của Đức Phật, nổi tiếng về trí tuệ. 
Những phản ứng khác nhau này ghi nhận sự tương phản 
giữa thái độ điểm đạm thực tế của người thị giả của ngài, 
sa-di Cunda, và thái độ buồn rầu của ngài Trưởng lão 
Ananda (A-nan). Theo chú giải Pali truyền thống, Cunda 
là người em trai của ngài Sãriputta và hoàn toàn giác ngộ 
không bao lâu sau khi xuất gia thọ giới sa-di. Trong bài 
kinh, chú vẫn còn khá trẻ vì nếu lớn tuổi hơn, chú đã có 
thể trở thành tỳ-khưu, vì đó là điều thông thường trong 
thời Phật giáo Sơ kỳ khi một vị tu sĩ đạt đến tuổi tối thiểu 
để thọ giới tỳ-khưu. 

Bài kinh được dịch dưới đây là trích từ Tạp A-hàm (SÄ 
638), và bài kinh tương đương trong Tương ưng bộ (5N 
47.13), ghi lại câu chuyện sa-di Cunda đến gặp ngài 
Ananda để thông báo về sự mệnh chung của ngài 
Sãriputta, và sau đó, ngài AÄnanda bày tỏ sự đau buồn của 
mình với Đức Phật. 
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XIV.2 KINH VĂN 

Thuần-đà (Tạp A-hàm, SÄ 638) 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Phật ở trong khu vườn trúc 
tại thành Vương xá (Rãjagaha). Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi- 
phất (Sariputta) đang ở trong làng Ma-kiệt-đà (Magadha), 
thôn Na-la (Nalakagäma), bị bệnh. Sa-di Thuần-đà (Cun- 
da) chăm sóc ngài. Do bệnh ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất mệnh 
chung, nhập Niết-bàn. 

Sa-di Thuần-đà sau khi làm lễ hỏa táng Tôn giả Xá-lợi- 
phất, nhặt lấy xá-lợi còn lại, mang theo cùng với y bát của 
Tôn giả đến thành Vương xá. Đến nơi, thâu cất y bát, rửa 
chân xong, sa-di Thuần-đà đi đến chỗ Tôn giả A-nan 
(Ananda), đảnh lễ rồi, lui đứng một bên, rồi nói: “Bạch 
Tôn giả, thầy của con là Tôn giả Xá-lợi-phất đã nhập Niết- 
bàn. Con đem xá-lợi và y bát về đây.” 

Tôn giả A-nan nghe sa-di Thuần-đà báo tin ấy, liền đi 
đến chỗ Phật, bạch rằng: “Bạch Thế Tôn, hôm nay con 
tưởng chừng thân thể rã rời, bốn phương đổi khác, mờ ám, 
nghẹn ngào không nói nên lời. Sa-di Thuần-đà nói với con 
rằng: “Thầy của con là Tôn giả Xá-lợi-phất đã nhập Niết- 
bàn. Con đem xá-lợi và y bát về đây. “ 

Phật hỏi: “Này A-nan, khi Xá-lợi-phất nhập Niết-bàn 
có đem theo giới uấn không? Có đem theo định uẩn, tuệ 
uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uẩn không?” Tôn giả 
A-nan bạch Phật: “Thưa không, bạch Thế Tôn”. 

Phật bảo A-nan: “Về những pháp Ta đã truyền giảng, 
sau khi tự chứng tri và thành chánh đẳng giác, như bốn 
pháp lập niệm, bốn tinh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm 
lực, bảy giác chi, tám chi thánh đạo, Xá-lợi-phất có đem 
theo các pháp này khi nhập Niết-bàn không?” 
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Tôn giả A-nan bạch Phật: “Thưa không, bạch Thế Tôn. 
Mặc dù khi nhập Niết-bàn, Tôn giả Xá-lợi-phất không 
đem theo giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải 
thoát tri kiến uẩn, các lời dạy về bốn pháp lập niệm, bốn 
tinh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chỉ, 
tám chi thánh đạo, Tôn giả là người giữ giới, học nhiều, ít 
muốn, biết đủ, thường tu hạnh viễn ly, tỉnh cần, nhiếp 
niệm an trụ, nhất tâm chánh định. Tôn giả có trí tuệ bén 
nhạy, trí tuệ sâu xa, trí tuệ siêu việt, trí tuệ phân biệt, trí 
tuệ lớn, trí tuệ rộng, trí tuệ sâu, trí tuệ không ai bằng. Tôn 
giả có kho báu trí tuệ, có khả năng chỉ bày, dạy dỗ, soi 
sáng, làm cho hoan hỷ, khéo léo giảng pháp cho mọi 
người. Cho nên, bạch Thế Tôn, con vì pháp, vì những 
người lãnh thọ giáo pháp, cảm thấy buồn rầu khổ não.” 

Phật bảo A-nan: “Ngươi chớ buồn rầu khổ não! Vì sao? 
Cái gì có sinh, có khởi, có tạo tác đều có bản chất hoạt diệt. 
Làm sao có thể không hoại diệt? Muốn cho không hoại 
điệt là điều không thể xảy ra. Trước đây Ta đã từng nói 
rằng tất cả những gì yêu thích, những gì hợp ý, tất cả đều 
có bản chất chia lìa, chẳng thể giữ mãi được. 

“Ví như cội cây to, rễ, cành, nhánh, lá, hoa, trái sum sê 
tươi tốt, cành lớn gãy trước. Như núi báu lớn, đỉnh lớn sụp 
đổ trước. Cũng vậy, trong chúng đệ tử của Như Lai, các 
đại đệ tử nhập Niết-bàn trước. 

“Phương nào Xá-lợi-phất an trụ thì Ta không quan tâm 
ở phương ấy. Vì có Xá-lợi-phất, phương ấy đối với Ta 
không phải trống không. 

“Này A-nan, trước đây Ta đã nói với ngươi, tất cả 
những gì yêu thích, hợp ý đều có bản chất chia lìa. Bởi vậy 
cho nên đừng quá buồn rầu. Ngươi nên biết rằng Như Lai 
chẳng bao lâu cũng sẽ ra đi. Cho nên, này A-nan, hãy tự 
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mình làm hòn đảo để tự nương tựa. Hãy lấy pháp làm hòn 
đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa, đừng lấy chỗ nào khác 
làm hòn đảo, đừng nương tựa vào chỗ nào khác.” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, thế nào là tự 
mình làm hòn đảo, tự mình nương tựa chính mình? Thế 
nào là lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp làm nơi nương tựa? 
Thế nào là không lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, không 
nương tựa vào chỗ nào khác?” 

Phật đáp: “Đó là khi tỳ-khưu sống quán niệm thân trên 
thân bên trong, nỗ lực tinh cần, niệm và tỉnh giác, điều 
phục tham ưu thế gian; sống quán niệm thân trên thân bên 
ngoài, nỗ lực tinh cần, niệm và tỉnh giác, điều phục tham 
ưu thế gian; sống quán niệm thân trên thân bên trong và 
bên ngoài, nỗ lực tỉnh cần, niệm và tỉnh giác, điều phục 
tham ưu thế gian. 

“Sống quán niệm thọ trên thọ bên trong, nỗ lực tỉnh 
cần, niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian; sống 
quán niệm thọ trên thọ bên ngoài, nỗ lực tinh cần, niệm 
và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian; sống quán niệm 
thọ trên thọ bên trong và bên ngoài, nỗ lực tinh cần, niệm 
và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. 

“Sống quán niệm tâm trên tâm bên trong, nỗ lực tinh 
cần, niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian; sống 
quán niệm tâm trên tâm bên ngoài, nỗ lực tinh cần, niệm 
và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian; sống quán niệm 
tâm trên tâm bên trong và bên ngoài, nỗ lực tinh cần, niệm 
và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. 

“Sống quán niệm pháp trên pháp bên trong, nỗ lực tỉnh 
cần, niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian; sống 
quán niệm pháp trên pháp bên ngoài, nỗ lực tinh cần, 
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niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian; sống quán 
niệm pháp trên pháp bên trong và bên ngoài, nỗ lực tỉnh 
cần, niệm và tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. 

“Này A-nan, đó gọi là tự mình làm hòn đảo, tự mình 
nương tựa chính mình, lấy pháp làm hòn đảo, lấy pháp 
làm chỗ nương tựa, không lấy chỗ nào khác làm hòn đảo, 
không nương tựa vào chỗ nào khác.” 

Phật dạy kinh này xong, các tỳ-khưu sau khi nghe 
những gì Phật dạy, hoan hỷ thực hành theo. 


XIV.3 THẢO LUẬN 

Sự tương phản giữa thái độ bình tỉnh của sa-di Cunda 
sắp xếp mọi công việc sau cái chết của người anh cũng là 
Vị giáo thọ của mình và thái độ xáo trộn tâm trí của ngài 
Ananda khi được tin về cái chết ấy phản ánh mức độ tiến 
bộ khác nhau trên con đường tu tập. Mặc dù tuổi còn trẻ, 
sa-di Cunda đã đạt đến cấp độ hoàn toàn giác ngộ, trong 
khi ngài Änanda vẫn là một vị “hữu học”, mặc dù đã ghi 
nhớ rất nhiều lời dạy của Đức Phật, vẫn chưa hoàn toàn 
diệt trừ tất cả mọi lậu hoặc. 

Tiếp theo đó, khi bàn về sự mệnh chung của ngài 
Sariputta, Đức Phật đề cập đến sự phân chia các khía cạnh 
của con đường giải thoát xoay quanh năm “tập hợp“ hay 
là năm “uẩn”, từ đó sử dụng thuật ngữ tương tự như sự 
phân tích cơ bản của kinh nghiệm cá nhân thành sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức như là năm uẩn để chấp thủ, đã được 
thảo luận trong Chương 2. Trong khi chấp thủ vào năm 
uẩn này cản trở sự giác ngộ, năm uẩn của sự giải thoát 
được đề cập trong cuộc đối thoại của bài kinh là những gì 
đưa đến sự giác ngộ và phản ánh sự thành công. Ba uẩn 
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đầu tiên tương ứng với ba sự huân tập, tam vô lậu học, 
được đề cập trong Chương 8; hai uẩn còn lại có liên quan 
đến việc hoàn tất sự huân tập đó. Toàn bộ năm uẩn này 
là: 

® gIỚI, 

se định, 

® tUỆ, 

® giải thoát, 

®_ giải thoát tri kiến. 

Bài kinh Tạp A-hàm được trích dịch ở đây cũng đề cập 
đến một khía cạnh khác của giáo lý mà ngài Sãriputta 
không đem theo khi mệnh chung, mặc dù điều này không 
được tìm thấy trong bài kinh tương đương của Tăng chỉ 
bộ. Khía cạnh giảng dạy này là ba mươi bảy phẩm chất và 
thực hành để đưa đến giác ngộ (bodhipakkhiuä dhammmđ): 

s© bốn pháp lập niệm, 

® bốn chánh cần, 

°® bốn như ý túc, 

® năm căn, 

® năm lực, 

®_ bảy chi phần giác ngộ, 

© bát chi thánh đạo. 

Theo cách này, bài kinh trong Tạp A-hàm làm rõ thêm 
quan điểm đưa ra trong cả hai bài kinh có liên quan đến 
năm uẩn giải thoát, đó là sự mệnh chung của ngài 
Sãriputta không đưa đến sự mất mát hay thiệt hại nào cho 
các khía cạnh của con đường giải thoát và không ảnh 
hưởng gì đến những phẩm chất và sự thực hành để hành 
giả làm chủ tâm ý và cuối cùng đưa đến giác ngộ. 


XIV. Tỉnh thức không sầu khổ 193 


Ngoài việc trình bày sự tương phản giữa thái độ của 
một người hoàn toàn giác ngộ như sa-di Cunda và vị hữu 
học Änanda về sự ra đi của ngài Sãriputta, bài kinh còn 
trình bày một phương cách đối phó sự buồn khổ, ví sự tự 
lực qua hình ảnh của một hòn đảo. Trở nên tự lực và chỉ 
nương tựa vào giáo pháp là phải biết tu tập bốn pháp lập 
niệm. Đây là phương cách trở thành một hòn đảo là nơi 
nương tựa cho chính mình và đồng thời lấy Pháp làm nơi 
nương tựa, cụ thể là thông qua thực hành chánh niệm. 
Chánh niệm giúp ta hiểu rõ thật sự những gì xảy ra bên 
trong và chung quanh ta, và cũng giúp ta hiểu biết điều 
này có liên quan đến giáo pháp như thế nào. 

Trong trường hợp trải qua đau buồn vì cái chết của một 
người thân yêu, một khía cạnh chính yếu trong các lời dạy 
của Đức Phật phải được quán niệm thường xuyên là đặc 
tướng vô thường. Luôn luôn nhắc nhở bản thân rằng 
“cuộc sống kết thúc bằng cái chết (maranäntam hi 
jivitam}”, hay “cái gì sinh ra ... đều có bản chất bị hoại 
diệt”, nhờ đó, cảm xúc mất mát người thân, cảm xúc về 
một sự bất công nào đó xảy ra cho mình, sẽ từ từ tan biến 
và chính cái chết đó có thể biến đổi từ một dịp đau buồn 
thành một cơ hội để phát triển tuệ giác. 

Khi hành giả trở thành một hòn đảo bằng cách dựa vào 
Pháp theo cách này, hành giả sẽ trở thành một nguồn hỗ 
trợ thực sự cho những người khác khi họ bị tác động về cái 
chết của những người thân yêu. Chánh niệm chính xác tạo 
điều kiện để mở rộng con tim của hành giả trước nỗi đau 
buồn của người khác nhưng không sầu khổ cùng với họ, 
chỉ đơn giản là ghi nhận nỗi buồn của họ trong không gian 
rộng mở của tâm ý mà không có những phán xét hay phản 
ứng. Do đó, công cụ đơn giản của chánh niệm là cung cấp 
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một trung đạo tiếp cận, tránh hai phản ứng cực đoan khi 
đối mặt với nỗi sầu khổ: tìm quên, trốn tránh qua các thú 
vui (có thể là gợi cảm) hoặc đắm mình trong u sầu, đau 
khổ. Thay vào đó, hành giả trở thành một hòn đảo cho 
chính mình và cho người khác chỉ bằng cách tỉnh thức đối 
điện. 

Lời khuyên mạnh mẽ của Đức Phật để trở thành một 
hòn đảo cho chính mình đưa tôi (Tỳ-khưu Anaälayo) trở lại 
chủ đề chánh niệm và bốn pháp lập niệm, được đề cập 
trong các bài kinh khi đối mặt với bệnh tật hoặc đau đớn. 
Dù là bệnh tật của cơ thể hoặc bất an trong tâm qua các 
nỗi ưu sầu, buồn khổ, tiềm năng của chánh niệm là một 
chủ đề được nêu ra thường xuyên trong lời giảng dạy được 
ghi trong các bài kinh của Phật giáo Sơ kỳ. 


kở 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 
Cunda (Tương ưng bộ, SN 47.13) 


Một thời Thế Tôn trú ở Sävatthi, tại khu vườn của ông 
Cấp Cô Độc (Anathapindika) trong rừng Kỳ-đà (Jeta). Lúc 
bấy giờ, Tôn giả Sãriputta trú ở Magadha, tại làng Nala 
(Nãalakagäma), bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Và sa-di 
Cunda là thị giả của Tôn giả Sariputta. Rồi Tôn giả nhập 
Niết-bàn vì bệnh ấy. 

Sau đó sa-di Cunda cầm lấy y bát của Tôn giả Sãriputta 
đi đến Sãvatthi, tại khu vườn của ông Cấp Cô Độc (Anä- 
thapindika) trong rừng Kỳ-đà (Jeta), rồi đến gặp Tôn giả 
Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả, ngồi xuống một 
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bên, rồi nói với Tôn giả: “Bạch Tôn giả, Tôn giả Sãriputta 
đã mệnh chung. Đây là y bát của ngài ấy.” 

“Này Hiền giả Cunda, chúng ta hãy đến yết kiến Thế 
Tôn và báo tin này.“ 

“Thưa vâng, bạch Tôn giả,“ sa-di Cunda vâng đáp. 


Rồi Tôn giả AÄnanda và sa-di Cunda đi đến Thế Tôn. 
Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Tôn 
giả Ananda bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, sa-di Cunda 
cho biết Tôn giả Sariputta đã mệnh chung, và đây là y và 
bát của ngài ấy. Bạch Thế Tôn, khi con nghe tin Tôn giả 
Sariputta đã mệnh chung, thân con cảm thấy yếu ớt như 
lau sậy, con cảm thấy mất phương hướng, giáo pháp 
không còn rõ ràng cho con. 


“Này Ananda, tại sao như thế? Khi mệnh chung, 
Sãriputta có đem theo giới uẩn không? Có đem theo định 
uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát tri kiến uấn khi 
mệnh chung không?” 

“Thưa không, bạch Thế Tôn. Khi mệnh chung, Tôn giả 
Sariputta không đem theo giới uẩn, không đem theo định 
uẩn, không đem theo tuệ uẩn, không đem theo giải thoát 
uẩn khi mệnh chung, không đem theo giải thoát tri kiến 
uẩn khi mệnh chung. Nhưng Tôn giả Sãriputta là vị giáo 
giới cho con, là bậc giáo thọ, là vị khai thị, khích lệ, tạo 
cảm hứng cho con, làm cho con hoan hỷ. Tôn giả là vị 
thuyết pháp không biết mệt mỏi, là vị hộ trì cho các bạn 
đồng phạm hạnh. Chúng con đều ghi nhớ rằng Tôn giả 
Sãriputta là mật ngọt của Pháp, là tài sản của Pháp, là hộ 
trì của Pháp.” 
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“Này Ananda, có phải trước đây Ta đã từng tuyên bố 
rằng mọi pháp khả ái, khả ý đều có bản chất chia lìa, xa 
cách? Này Änanda, làm sao lời ước nguyền này: “Mong 
rằng cái gì được sinh, được thành, là pháp hữu vi, là pháp 
bị hoại diệt sẽ không bị hoại diệt có thể thành tựu được ở 
đây? Sự kiện như vậy không thể xảy ra. 


“Này Änanda, ví như một cành cây lớn bị gãy đổ từ 
một cây lớn mọc thẳng, có lõi cây, cũng vậy, từ trong hội 
chúng các cao tăng tỳ-khưu, Sãriputta đã nhập Niết-bàn. 
Này Änanda, làm sao lời ước nguyễn này: “Mong rằng cái 
gì được sinh, được thành, là pháp hữu vi, là pháp bị hoại 
diệt sẽ không bị hoại diệt có thể thành tựu được ở đây? 
Sự kiện như vậy không thể xảy ra. 


“Do vậy, này Änanda, hãy tự mình là hòn đảo cho 
chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, không 
nương tựa một cái gì khác. Dùng Chánh pháp làm hòn 
đảo, dùng Chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương 
tựa một điều gì khác. Này Änanda, thế nào là tỳ-khưu tự 
mình là hòn đảo cho chính mình, tự mình nương tựa chính 
mình, không nương tựa một cái gì khác; dùng Chánh pháp 
làm hòn đảo, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, 
không nương tựa một điều gì khác? 


“Ở đây, này Änanda, tỳ-khưu trú, quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Tỳ- 
khưu trú, quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, 
nhiếp phục tham ưu ở đời. Tỳ-khưu trú, quán tâm trên 
tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 
Tyỳ-khưu trú, quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. 
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“Này Ananda, những tỳ-khưu nào hiện nay hay sau khi 
Ta diệt độ, tự mình là hòn đảo cho chính mình, tự mình 
nương tựa chính mình, không nương tựa một cái gì khác, 
dùng Chánh pháp làm hòn đảo, dùng Chánh pháp làm 
chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác, là 
những tỳ-khưu tối thượng tha thiết học tập trong hàng tỳ- 
khưu của Ta.” 


œ-f#-& 


CHƯƠNG XV 


BỐN TÂM PHẠM TRÚ 
LÚC LÂM CHUNG 


XV.1 GIỚI THIỆU 

Trong chương này, các nghiên cứu của tôi chuyển từ 
cách đối phó với nỗi đau buồn về cái chết của những người 
khác sang các phẩm chất cần có tại thời điểm lúc lâm 
chung. Trong bài kinh dưới đây, ngài Sãriputta vẫn còn 
sống và từ bi giảng dạy, hướng dẫn một gia chủ bà-la-môn 
tên là Dhãnañjãni (Đà-nhiên) đang lâm trọng bệnh. Đoạn 
kinh trích dẫn được ghi trong Trung A-hàm (MÃ 27) và 
bài kinh tương đương trong Trung bộ (MN 97). Trong 
phần đầu của bài kinh, ngài Sãriputta được báo cho biết 
về hành vi phi đạo đức của Dhãnañjäni, và ngài đã đến 
gặp ông ta để giảng dạy. Kết quả là ông ta thay đổi các 
hành vị, trở nên tốt hơn 

Đoạn kinh được trích dịch trong chương này ghi lại 
trong phần tiếp theo về sau, khi Dhãnañjãni bị bệnh nặng 
và nằm trên giường chờ chết. Khi được báo cho biết về tình 
trạng ấy, ngài Sariputta đến thăm ông ta và có những lời 
khuyên dạy. Qua các lời giảng dạy ấy, ông Dhãnañjãni 
đang hấp hối được ngài hướng dẫn đi qua một loạt các cõi 
giới sau đây: 

se Địa ngục, 

e© Thú vật, 
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° Nga quỷ 

® Loài người, 

se Tứ vương thiên, 

se Tam thập tam thiên, 

® Dạ-ma thiên, 

e© Đâu-suất-đà thiên, 

© Hóa lạc thiên, 

©  Tha hóa tự tại thiên, 

© Phạm thiên. 

Sự hiện hữu của chư thiên và các cõi trời đã được thảo 
luận ở Chương 7, có thể nói rằng đối với người Ấn Độ thời 
cổ đại, cũng như Đức Phật và các vị đệ tử, những cõi giới 
này và chúng sinh cư ngụ ở đó được xem là một thực tại. 
Thừa nhận đây như là một khía cạnh của thế giới quan Ấn 
Độ thời xưa không có nghĩa là chúng ta cần phải tin vào 
những cõi giới và thiên chúng ấy để có thể rút tỉa được 
những lợi ích từ bài kinh có mô tả các điều đó. Trong tư 
duy của Phật giáo Sơ kỳ, thế giới bên ngoài và thế giới bên 
trong tâm ý của một hành giả được xem có liên hệ mật 
thiết với nhau, một chuyến du hành trong vũ trụ của Phật 
giáo Sơ kỳ cũng đồng thời là một chuyến du hành qua các 
trạng thái tâm ý khác nhau của hành giả. Điều này trở nên 
có ý nghĩa khi ta tiếp cận các mô tả những cõi giới khác 
nhau trong bài kinh như là để minh họa các trạng thái của 
tâm ý, miễn là ta không chấp chặt xem cách tiếp cận như 
thế là cách chính xác và duy nhất khi đọc các mô tả như 
thế trong kinh văn cổ xưa. 

Để đơn giản, ba cõi đầu tiên - địa ngục, thú vật, ngạ 
quỷ - có thể xem như tiêu biểu cho các hành động và ý 
nghĩ xấu thấp hơn tiêu chuẩn đạo đức và luân lý của con 
người. Nhóm cõi giới từ Tứ vương thiên đến Tha hóa tự 
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tại thiên là các cõi trời trong dục giới, theo vũ trụ quan 
Phật giáo, đó là nơi chúng sinh được hưởng nhiều dục lạc 
vượt xa hơn những gì loài người có thể trải nghiệm. Nhóm 
cuối cùng trong danh sách, Phạm thiên, là thuộc về sắc 
giới, nơi đó các cảm xúc dục lạc ít nhất là tạm thời bị bỏ 
lại, tương ứng với kinh nghiệm thể nhập thiền định. 


XV.2 KINH VĂN 

Phạm chí Đà-nhiên (Trung A-hàm, MÃ 27) 

[Một tị tù-khưu đến gặp Tôn giả Xá-lợi-phất uà thưa]: 

“Bạch Tôn giả Xá-lợi-phất (Sãriputta), bà-la-môn Đà- 
nhiên (Dhãnañjãn¡) thường đến thăm viếng Đức Phật và 
mong muốn được nghe pháp; nhưng nay không được 
khỏe mạnh, khí lực dần dần suy yếu. Hiện giờ bà-la-môn 
Đà-nhiên mang tật bệnh rất khốn khổ, rất nguy hiểm, do 
đó có thể mệnh chung“. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nghe xong lời ấy, liền xếp y ôm bát 
rời Nam sơn ra đi, đến thành Vương Xá (Rãjagaha), trú ở 
Trúc lâm (Veluvana), vườn Ca-lan-đa (Kalandakaniväpa, 
vườn các con sóc). Bấy giờ đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, 
Tôn giả Xá-lợi-phất khoác y, ôm bát đi đến nhà bà-la-môn 
Đà-nhiên. Bà-la-môn Đà-nhiên từ xa trông thấy Tôn giả 
Xá-lợi-phất đi đến, muốn rời giường đứng dậy. Tôn giả 
Xá-lợi-phất thấy bà-la-môn Đà-nhiên muốn rời giường 
đứng dậy, liền ngăn ông ấy rằng: “Này bà-la-môn Đà- 
nhiên, ông cứ nằm, đừng đứng dậy. Đã có giường khác 
đây, rồi tôi sẽ ngồi riêng”. 

Rồi Tôn giả Xá-lợi-phất ngồi xuống giường ấy. Sau khi 
ngồi, nói rằng: “Hôm nay bệnh tình của ông ra sao? Ăn 
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uống được nhiều hay ít? Cơn đau giảm dần, không đến 
nỗi tăng thêm chăng?” 

Đà-nhiên trả lời: “Bệnh tình con rất là khốn đốn, ăn 
uống chẳng được gì cả; đau đớn chỉ tăng thêm mà không 
thấy giảm bớt. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, giống như người 
lực sĩ lấy con dao bén nhọn chẻ vào đầu, chỉ sinh thêm 
khốn khổ quá mức. Đầu con hôm nay cũng nhức nhối 
giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, cũng như lực sĩ 
lấy sợi dây thừng quấn chặt chung quanh đầu, chỉ sinh 
thêm khốn khổ quá mức. Đầu con hôm nay cũng nhức 
nhối giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, cũng như 
người mổ bò, lấy con dao bén mổ bụng bò, chỉ sinh thêm 
đau đớn quá mức. Bụng con hôm nay cũng quặn đau 
giống như vậy. Thưa Tôn giả Xá-lợi-phất, cũng như hai 
lực sĩ bắt một người ốm yếu đem nướng trên ngọn lửa, chỉ 
sinh thêm đau khổ đến cùng cực. Thân thể con hôm nay 
đau đớn như thế, khổ sở sinh ra trên cả thân xác, chỉ tăng 
thêm mà không giảm bớt. 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi: “Này Đà-nhiên, bây giờ tôi hỏi 
ông, tùy sự hiểu biết mà ông trả lời. Này bà-la-môn Đà- 
nhiên, địa ngục và súc sinh, nơi nào tốt đẹp hơn?“ Đà- 
nhiên trả lời: “Súc sinh tốt đẹp hơn.” 

Tôn giả lại hỏi: “Này Đà-nhiên, súc sinh và ngạ quỷ, 
loài nào tốt đẹp hơn?” Đà-nhiên trả lời: “Ngạ quỷ tốt đẹp 
hơn.” 

Tôn giả lại hỏi: “Này Đà-nhiên, ngạ quỷ và loài người, 
loài nào tốt đẹp hơn?“ Đà-nhiên trả lời: “Loài người tốt 
đẹp hơn.” 
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Tôn giả lại hỏi: “Này Đà-nhiên, cõi người và Tứ vương 
thiên, cõi nào tốt đẹp hơn?” Đà-nhiên trả lời: “Tứ vương 
thiên tốt đẹp hơn.” 

Tôn giả lại hỏi: “Này Đà-nhiên, Tứ vương thiên và Tam 
thập tam thiên, cõi nào tốt đẹp hơn? Đà-nhiên trả lời: 
“Tam thập tam thiên tốt đẹp hơn.” 

Tôn giả lại hỏi: “lam thập tam thiên với Diệm-ma 
thiên, cõi nào tốt đẹp hơn?” Đà-nhiên trả lời: “Diệm-ma 
thiên tốt đẹp hơn.” 

Tôn giả lại hỏi: “Này Đà-nhiên, Diệm-ma thiên với 
Đâu-suất-đà thiên, cõi nào tốt đẹp hơn?“ Đà-nhiên trả lời: 
“Đâu-suất-đà thiên tốt đẹp hơn.” 

Tôn giả lại hỏi: “Này Đà-nhiên, Đâu-suất-đà thiên với 
Hóa lạc thiên, cõi nào tốt đẹp hơn?“ Đà-nhiên trả lời: “Hóa 
lạc thiên tốt đẹp hơn.” 

Tôn giả lại hỏi: “Này Đà-nhiên, Hóa lạc thiên với Tha 
hóa tự tại thiên, cõi nào tốt đẹp hơn?” Đà-nhiên trả lời: 
“Tha hóa lạc thiên tốt đẹp hơn.” 

Tôn giả lại hỏi: “Này Đà-nhiên, Tha hóa tự tại thiên với 
Phạm thiên, cõi nào tốt đẹp hơn?” Đà-nhiên trả lời: “Phạm 
thiên là tốt đẹp hơn cả. Phạm thiên là tối thắng.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói rằng: “Này Đà-nhiên, Đức Thế 
Tôn là bậc tri kiến, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, có nói về bến Phạm trú. Nếu một thiện gia nam tử 
hay một thiện gia nữ tử nào tu tập bốn Phạm trú ấy, đoạn 
dục, xả niệm tưởng về dục, khi thân hoại mạng chung sẽ 
sinh lên cõi Phạm thiên. Những gì là bốn? 

“Này Đà-nhiên, vị thánh đệ tử đa văn có tâm câu hữu 
với từ, biến mãn một phương, thành tựu và an trụ. Cũng 
vậy, với phương thứ hai, thứ ba, thứ tư, cả bốn phương, 
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thượng và hạ, thấu khắp tất cả. Với tâm câu hữu với từ, 
không kết, không oán, không sân hận, không não hại, bao 
la, quảng đại, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả 
thế gian, thành tựu và an trụ. 

“Vị thánh đệ tử đa văn có tâm câu hữu với bi, biến mãn 
một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với phương 
thứ hai, thứ ba, thứ tư, cả bốn phương, thượng và hạ, thấu 
khắp tất cả. Với tâm câu hữu với bi, không kết, không oán, 
không sân hận, không não hại, bao la, quảng đại, vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả thế gian, thành 
tựu và an trụ. 

“Vị thánh đệ tử đa văn có tâm câu hữu với hỷ, biến mãn 
một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với phương 
thứ hai, thứ ba, thứ tư, cả bốn phương, thượng và hạ, thấu 
khắp tất cả. Với tâm câu hữu với hỷ, không kết, không 
oán, không sân hận, không não hại, bao la, quảng đại, vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả thế gian, thành 
tựu và an trụ. 

“Vị thánh đệ tử đa văn có tâm câu hữu với xả, biến mãn 
một phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, với phương 
thứ hai, thứ ba, thứ tư, cả bốn phương, thượng và hạ, thấu 
khắp tất cả. Với tâm câu hữu với từ, không kết, không oán, 
không sân hận, không não hại, bao la, quảng đại, vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp tất cả thế gian, thành 
tựu và an trụ. 

“Này Đà-nhiên, đó là Đức Thế Tôn là bậc tri kiến, là 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đăng Chánh Giác, có nói về bốn 
Phạm trú. Nếu một thiện gia nam tử hay một thiện gia nữ 
tử nào tu tập bốn Phạm trú ấy, đoạn dục, xả niệm tưởng 
về dục, khi thân hoại mạng chung sẽ sinh lên cõi Phạm 
thiên“. 
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Sau khi giáo hóa cho Đà-nhiên về pháp tái sinh vào cõi 
Phạm thiên, Tôn giả Xá-lợi-phất từ chỗ ngồi đứng dậy ra 
đi. Tôn giả Xá-lợi-phất rời khỏi thành Vương Xá, chưa đến 
Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa, đang trên nửa đường ấy, bà-la- 
môn Đà-nhiên do tu tập bốn Phạm trú, đoạn dục, xả niệm 
tưởng về dục, thân hoại mệnh chung sinh lên cõi Phạm 
thiên. (...) 


XV.3 THẢO LUẬN 

Sau đoạn kinh nói về cái chết của Dhãnañjäni, bài kinh 
trong Trung A-hàm và Trung bộ tiếp tục khi Đức Phật biết 
tin như thế, đã nói với ngài Säriputta rằng nếu được tiếp 
tục hướng dẫn, ông Dhãnañjãni có khả năng tái sinh về 
những cõi cao hơn. Hiển nhiên là ngài Sãriputta đã không 
nhận ra điều này và do đó chỉ hướng dẫn ông ta đến cõi 
Phạm thiên mà bà-lamôn Dhãnañjãni ước muốn cũng 
như nhiều người bà-la-môn khác. Điều này phản ánh một 
thái độ cơ bản là tôn trọng các ý muốn và khuynh hướng 
của bệnh nhân và cố gắng đáp ứng trong khả năng tốt nhất 
của mình. 

Nhận xét của Đức Phật có thể hiểu là Ngài khuyên 
chúng ta nên cẩn thận, không đánh giá thấp khả năng tâm 
linh của một người bệnh đang hấp hối. Ngài Sãriputta đã 
quen biết Dhãnañjãni từ lâu và có lẽ vì lý do này ngài đã 
không nhận thức đầy đủ mức độ tiến bộ nơi tâm ý của 
người bà-la-môn ấy trong những giây phút cận kề cái chết, 
có thể có khả năng chứng đạt cao hơn. Mặc dù ngài 
Sãriputta không tận dụng tối đa cơ hội này, cũng cần nên 
ghỉ nhớ rằng nếu không có sự hướng dẫn của ngài, có lẽ 
bà-la-môn Dhãnañjãni sẽ không thể tái sinh vào cõi Phạm 
thiên cao sang. 
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Phương cách thực sự để ông ta tái sinh vào cõi ấy là tu 
tập bốn tâm vô lượng, gọi là bốn Phạm trú. Đó là tâm từ, 
bi, hỷ, xả đã được trình bày ngắn gọn trong Chương 4. 
Trong những cuốn sách khác, tôi có giải thích về phương 
cách thực hành để tỏa rộng bốn tâm Phạm trú này. Ý nghĩa 
đặc biệt trong nội dung của chương này là điều kiện 
thiêng liêng của tâm ý đạt đến khi an trú vào bốn tâm vô 
lượng. Dù tin hay không tin vào sự hiện hữu của các cõi 
trời, như mô tả trong vũ trụ quan Phật giáo, điều quan 
trọng là học tập cách thức nuôi dưỡng tâm ý sao cho thiên 
đường trên trái đất được thể hiện bên trong nội tâm. 
Những thiên đường trên trái đất như thế hiện hữu khi 
hành giả vượt qua và bỏ lại các cảm giác dục lạc không 
tương thích với những cảm thọ như mô tả trong cõi giới 
Phạm thiên. Sau khi rời bỏ các cảm giác dục lạc, bây giờ 
hành giả tiến lên thiên đường đơn giản là bằng cách an trú 
tâm trong bốn trạng thái siêu phàm, vô biên, không giới 
hạn. 

Câu chuyện về bà-lamôn Dhãnañjãni cho thấy trên 
nguyên tắc, tu dưỡng bốn tâm vô lượng như thế là điều 
khả thi ngay cả khi lâm trọng bệnh và chịu đau đớn cùng 
cực. Đối mặt với cơn đau của cái chết như thế là một cách 
tiếp cận mạnh mẽ để tu dưỡng tâm xả ly. Điều đó có kết 
quả là tâm trí đạt được một mức độ tự do đưa hành giả ít 
nhất là tạm thời vượt qua sự dính mắc vào các dục lạc và 
mệnh chung trong trạng thái thực sự thiêng liêng cao quý. 
Tuy nhiên, hoàn toàn giải thoát khỏi mọi chấp trước đòi 
hỏi phải có tu tập tuệ quán. Tác động của tuệ quán lúc lâm 
chung sẽ tiếp tục là đề tài trong các chương tiếp theo. 


kở 
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Phụ đính - Kinh văn liên quan 

Kinh Dhãnafjãni (Trung bộ, MN 97) 

[Thị giả của bà-laamôn Dhãmafñjãmi đến gặp Tôn giả 
Sãriputta 0à thưa ]: 

“Thưa Tôn giả, bà-lamôn Dhãnañjãni bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sãriputta. 
Lành thay nếu Tôn giả Sariputta vì lòng từ bi thương xót, 
đi đến trú xá của bà-la-môn Dhãnañjãni.“ Tôn giả Sãri- 
putta im lặng nhận lời. 

Rồi Tôn giả Säriputta đắp y, cầm y bát đi đến trú xá của 
bà-la-môn Dhãnañijãni, sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã 
soạn sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Sãriputta nói với bà-la- 
môn Dhãnañjãni: “Này Dhãnañjäni, ta mong ông có thể 
kham nhẫn; ta mong ông có thể chịu đựng; ta mong khổ 
thọ được giảm thiểu, không gia tăng, và sự giảm thiểu 
được thấy rõ rệt, không gia tăng.” 

“Thưa Tôn giả Sãriputta, tôi không thể kham nhẫn, tôi 
không thể chịu đựng. Sự thống khổ của tôi gia tăng, không 
có giảm thiểu, và sự gia tăng được thấy rõ rệt, không giảm 
thiểu. Ví như một lực sĩ chém đầu một người khác với 
thanh kiếm sắc bén; cũng vậy, những ngọn gió kinh 
khủng thổi lên đau nhói trong đầu tôi. Thưa Tôn giả 
Sãriputta, tôi không thể kham nhẫn, tôi không thể chịu 
đựng. Sự thống khổ của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, 
và sự gia tăng được thấy rõ rệt, không giảm thiểu. 

“Ví như một lực si lấy sợi dây nịt bằng da cứng quấn 
tròn quanh đầu rồi siết chặt; cũng vậy, tôi cảm thấy đau 
đầu kinh khủng. Thưa Tôn giả Sãriputta, tôi không thể 
kham nhẫn, tôi không thể chịu đựng. Sự thống khổ của tôi 
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gia tăng, không có giảm thiểu, và sự gia tăng được thấy rõ 
rệt, không giảm thiểu. 

“Ví như người đồ tế thiện xảo hay đệ tử của người đồ 
tể cắt ngang bụng con bò với con dao cắt sắc bén; cũng 
vậy, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của tôi. 
Thưa Tôn giả Sãriputta, tôi không thể kham nhẫn, tôi 
không thể chịu đựng. Sự thống khổ của tôi gia tăng, không 
có giảm thiểu, và sự gia tăng được thấy rõ rệt, không giảm 
thiểu. 

“Ví như hai lực sỉ, sau khi nắm cánh tay của một người 
yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than 
hừng; cũng vậy, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong 
thân tôi. Thưa Tôn giả Sãriputta, tôi không thể kham 
nhãn, tôi không thể chịu đựng. Sự thống khổ của tôi gia 
tăng, không có giảm thiểu, và sự gia tăng được thấy rõ rệt, 
không giảm thiểu.” 

“Này Dhãnañiãni, địa ngục hay cõi thú, chỗ nào tốt 
hơn?” - “Thưa Tôn giả Sãriputta, cõi thú tốt hơn địa 
ngục. “ 

“Này Dhãnañijãni, cõi thú hay cảnh giới ngạ quỷ, chỗ 
nào tốt hơn?” - “Thưa Tôn giả Sãriputta, cảnh ngạ quỷ tốt 
hơn cõi thú.” 

“Này Dhãnañiãni¡, cảnh giới ngạ quỷ hay cõi người, chỗ 
nào tốt hơn?” - “Thưa Tôn giả Sãriputta, cõi người tốt hơn 
cảnh giới ngạ quỷ.“ 

“Này Dhãnañjãni, cõi người hay Tứ thiên vương thiên, 
chỗ nào tốt hơn?” - “Thưa Tôn giả Sãriputta, Tứ thiên 
vương thiên tốt hơn cõi người.” 
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“Này Dhãnañjani, Tứ thiên vương thiên hay Tam thập 
tam thiên, chỗ nào tốt hơn?” - “Thưa Tôn giả Sãriputta, 
Tam thập tam thiên tốt hơn Tứ thiên vương thiên.” 

“Này Dhãnañjãni, Tam thập tam thiên hay Dạ-ma 
thiên, chỗ nào tốt hơn?” - “Thưa Tôn giả Sariputta, Dạ-ma 
thiên tốt hơn Tam thập tam thiên.” 

“Này Dhãnañjãni, Dạ-ma thiên hay Đâu-suất-đà thiên, 
chỗ nào tốt hơn?” - “Thưa Tôn giả Sãriputta, Đâu-suất-đà 
thiên tốt hơn Dạ-ma thiên.” 

“Này Dhãnañjãn¡, Đâu-suất-đà thiên hay Hóa lạc thiên, 
chỗ nào tốt hơn?” - “Thưa Tôn giả Sariputta, Hóa lạc thiên 
tốt hơn Đâu-suất-đà thiên.” 

“Này Dhãnañjaãni, Hóa lạc thiên hay Tha hóa tự tại 
thiên, chỗ nào tốt hơn?” - “Thưa Tôn giả Sãriputta, Tha 
hóa tự tại thiên tốt hơn Hóa lạc thiên.” 

“Này Dhãnañjäni, Tha hóa tự tại thiên hay Phạm thiên 
giới, chỗ nào tốt hơn?” - “Thưa Tôn giả Sãriputta, Tôn giả 
đã từng nói “Phạm thiên giới. Tôn giả Sariputta đã từng 
nói: Phạm thiên giới. 

Rồi Tôn giả Sãriputta suy nghĩ: “Các vị bà-la-môn này 
rất ái luyến cõi giới Phạm thiên. Vậy ta sẽ thuyết giảng cho 
bà-la-môn Dhãnañjãni về con đường đưa đến cộng trú với 
Phạm thiên.“ Rồi Tôn giả nói: “Này Dhãnañjãni, ta sẽ 
thuyết giảng cho ông về con đường đưa đến cộng trú với 
Phạm thiên. Hãy nghe khéo tác ý, ta sẽ giảng. 

“Thưa vâng,“ bà-la-môn Dhãnañjãni trả lời. 

Tôn giả Sãriputta thuyết như sau: 

“Này Dhãnañjãn¡, thế nào là con đường đưa đến cộng 
trú với Phạm thiên? Ơ đây, vị tỳ-khưu an trú, biến mãn 
một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ 
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hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bể ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn 
với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. Này Dhãnañjãni, như vậy là con đường đưa 
đến cộng trú với Phạm thiên. 

“Lại nữa, vị tỳ-khưu an trú, biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với bị, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng 
khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu 
hữu với bi, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Này 
Dhãnañjãni, như vậy là con đường đưa đến cộng trú với 
Phạm thiên. 

“Lại nữa, vị tỳ-khưu an trú, biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với hỷ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng 
khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới. Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu 
hữu với hỷ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Này Dhãnañjãni, như vậy là con đường đưa đến cộng trú 
với Phạm thiên. 

“Lại nữa, vị tỳ-khưu an trú, biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng 
khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới,. Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu 
hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Này Dhãnañjãni, như vậy là con đường đưa đến cộng trú 
với Phạm thiên.” 
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Rồi Tôn giả Sãriputta, dù có những cõi giới cao hơn cần 
phải chứng, sau khi an trú bà-la-môn vào cõi Phạm thiên, 
từ chỗ ngồi đứng dậy ra đi. Bà-la-môn Dhãnañjãni, sau khi 
Tôn giả Sariputta ra đi không bao lâu, liền mệnh chung và 
được sinh lên cõi giới Phạm thiên. (...) 


œ-#-& 


CHƯƠNG XXVI 


HƯỚNG DẪN TRÊN GIƯỜNG CHẾT 


XVI.1 GIỚI THIỆU 

Bài kinh trong chương này một lần nữa trình bày các lời 
giảng dạy từ bi của Trưởng lão Sariputta. Ngoài ra, trong 
chương còn có hai nhân vật đã được đề cập trong Chương 
9 là gia chủ Anathapindika lâm trọng bệnh gần lâm chung 
và Trưởng lão Änanda quan tâm đến thăm, cho thấy có 
một mối quan hệ chặt chẽ giữa bệnh tật và cái chết. Trong 
Chương 9, ông Anathapindika hồi phục, khỏi bệnh sau 
khi nghe thuyết giảng, nhưng trong chương này, ông 
đang ở gần giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Để thích hợp 
cho một tình huống như vậy, ngài Sãriputta đã thuyết 
giảng cho ông ấy một giáo lý xuyên thấu về tuệ giác. 

Bài kinh Giáo giới Cấp Cô Độc trong Trung bộ (Anatha- 
pindikoväda sutta, MN 143) có điểm chung với bài kinh 
tương đương trong Tạp A-hàm (SÄ 1032) và Tăng nhất A- 
hàm (EÄ 51.8) là ở cuối câu chuyện sau khi được nghe ngài 
Sãriputta thuyết giảng giáo lý về tuệ giác, gia chủ Anatha- 
pindika rơi nước mất bởi vì trước đó, ông ấy đã không 
nhận được những hướng dẫn sâu sắc như thế. Trong 
những tham luận khác, tôi đã xem xét chỉ tiết về lời tuyên 
bố này, dựa trên một bản dịch của bài kinh tương đương 
trong Tạp A-hàm. Mặc dù lời tuyên bố như thế có thể 
mang lại một ấn tượng rằng giáo lý về tuệ giác đã được 
giữ lại, không thuyết giảng cho hàng cư sĩ, nhưng khi kiểm 
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tra chặt chẽ qua các đoạn kinh có liên quan, cho thấy đoạn 
văn của bài kinh trong chương này có thể được hiểu rõ 
ràng hơn khi chúng ta biết rõ về nhân cách của ông 
Anathapindika từ các bài kinh khác. 

Như đã đề cập trong Chương 9, gia chủ Anathapindika 
đắc quả Dự lưu trong cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đức Phật 
và vì thế, trong quan điểm của Phật giáo Sơ kỳ, ông không 
còn bị thối chuyển trên con đường tu tập. Tuy nhiên, các 
bài kinh khác cho một ấn tượng rằng ông ít quan tâm đến 
các lời giảng dạy về tuệ giác và về hành thiển. Ông ấy rõ 
ràng là thỏa mãn đóng vai trò của một nhà tài trợ, một vị 
thí chủ, như phản ánh trong tên gọi là Anathapindika - 
Cấp Cô Độc, người cấp dưỡng những kẻ cô thế, nghèo 
túng, và ông đã có được tên gọi này thậm chí trước khi trở 
thành một Phật tử. 

Một bài kinh khác trong Tăng chi bộ (AN 5.176) và bài 
kinh tương đương trong Tạp A-hàm (SÃ 482) có ghi lại câu 
chuyện Đức Phật khuyến nhủ ông Anäthapindika rằng, 
ngoài việc hỗ trợ cúng dường các tu sĩ, ông cũng nên phát 
triển thiền lạc. Điều này cho thấy hành thiển có vẻ không 
phải là khuynh hướng tự nhiên của ông ấy. Ở những bài 
kinh khác trong Tăng chi bộ (AN 9.20), Trung A-hàm (MÃ 
155) và Tăng nhất A-hàm (EAÄ 27.3), Đức Phật khuyên ông 
Anathapindika nên tu tập phát triển tuệ giác để được 
nhiều kết quả, hơn là chỉ biết cúng dường thức ăn và chỗ 
ở đến Đức Phật và chư Tăng. Điều này cho thấy Đức Phật 
đã cố gắng dạy cho ông Anäthapindika biết rằng ông 
không nên thỏa mãn với việc bố thí cúng dường, mà nên 
phát triển tuệ giác. 

Những đoạn kinh như thế cho thấy trường hợp của ông 
Anathapindika không phản ánh bất kỳ một sự thiên vị nào 
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trong việc truyền giảng giáo lý giải thoát. Thật vậy, bài 
kinh giảng cho ông Mãnadinna, được dịch trong Chương 
8, đã cho thấy rõ rằng các đệ tử cư sĩ phải nhận được 
những lời giảng dạy về tuệ giác, nếu không, ông ấy khó 
có thể đắc được quả vị Dự lưu. Điều tương tự thậm chí còn 
rõ ràng hơn trong trường hợp của vị đệ tử cư sĩ Citta, được 
trình bày trong Chương 22, đã được Đức Phật khen ngợi 
là vị đệ tử cư sĩ xuất sắc về thuyết giảng giáo pháp. Tuy 
nhiên, câu chuyện trong, bài kinh ở chương này có ngụ ý 
rằng việc thuyết giảng về tuệ giác không áp đặt lên những 
ai chưa sẵn sàng tiếp nhận. Ở đây, trong giờ phút lâm 
chung, gia chủ Anäathapindika rõ ràng là trở nên dễ tiếp 
thu những giáo lý như thế hơn những lúc trước. 

Dưới đây tôi dịch phần đầu của bài kinh trong Tăng 
nhất A-hàm (EÄ 51.8) về câu chuyện khi ông Anäathapin- 
đika qua đời, cũng có ghi lại trong kinh Giáo giới Cấp Cô 
Độc của Trung bộ (MN 143) và một bài kinh trong Tạp A- 
hàm (SÄ 1032). 


XVI.2 KINH VĂN 

Kinh số 8, Phẩm Phi thường 

(Tăng nhất A-hàm, EÄ 51.8) 

Trích đoạn: 

(...) Tôi nghe như vầy. Một thời, Phật trú tại nước Xá- 
vệ, trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà. Bấy giờ gia 
chủ Cấp Cô Độc thân mang trọng bệnh. 

Ngài Xá-lợi-phất, với thiên nhãn thanh tịnh không bợn 
nhơ, thấy gia chủ Cấp Cô Độc thân mang trọng bệnh, bèn 
nói với ngài A-nan: “Thầy cùng tôi đi đến thăm gia chủ 
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Cấp Cô Độc.” Ngài A-nan đáp: “Vâng. Thầy biết bây giờ 
là đúng thời.” 

Bấy giờ, đúng thời ngài Xá-lợi-phất và ngài A-nan 
khoác y ôm bát vào thành Xá-vệ khất thực; lần hồi đi đến 
nhà gia chủ. Đến nơi, các ngài ngồi xuống. Sau khi ngồi, 
ngài Xá-lợi-phất đang ở trên chỗ ngổi, nói với gia chủ Cấp 
Cô Độc: 

“Bệnh của ông hôm nay tăng hay giảm? Có cảm thấy 
đau đớn giảm dần, không tăng thêm?” 

Gia chủ đáp: “Bệnh của con trở nên trầm trọng, có rất 
ít hy vọng. Con chỉ cảm thấy tăng thêm, không giảm bớt.” 

Ngài Xá-lợi-phất nói: “Này gia chủ, bây giờ ông hãy 
nhớ tưởng đến Phật, rằng Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn. 

“Ông cũng hãy nhớ tưởng đến Pháp, rằng Pháp của 
Như Lai rất thâm sâu, đáng tôn đáng quý, không gì sánh 
bằng, là điều mà Hiền Thánh tu hành. 

“Ông cũng hãy nhớ tưởng đến Tăng, rằng Thánh chúng 
của Như Lai hòa thuận trên dưới, không tranh tụng, thành 
tựu pháp tùy pháp. Thánh chúng ấy thành tựu giới, thành 
tựu tam-muội, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, 
thành tựu tri kiến về giải thoát. Tăng ấy gồm bốn đôi tám 
hạng. Đó gọi là Thánh chúng của Như Lai đáng tôn đáng 
quý, là ruộng phước vô thượng của thế gian. 

“Này gia chủ, nếu ai tu hành niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tăng như thế, sẽ được phước đức ấy không thể tính 
kể, sẽ được nếm vị cam lồ bất tử của diệt tận. 
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“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghĩ nhớ đến ba 
ngôi báu Phật, Pháp, và Thánh chúng như thế thì sẽ không 
bao giờ đọa vào ba đường ác. Thiện nam tử, thiện nữ nhân 
nào tu niệm ba ngôi báu ấy chắc chắn sẽ đi đến cõi lành, 
được sinh vào cõi trời, cõi người. 

“Này gia chủ, đừng chấp thủ vào sắc và cũng đừng 
chấp thủ vào thức do duyên sắc, đừng chấp thủ vào âm 
thanh và cũng đừng chấp thủ vào thức do duyên âm 
thanh, đừng chấp thủ vào mùi hương và cũng đừng chấp 
thủ vào thức do duyên mùi hương, đừng chấp thủ vào vị 
nếm và cũng đừng chấp thủ vào thức do duyên vị nếm, 
đừng chấp thủ vào vật xúc chạm và cũng đừng chấp thủ 
vào thức do duyên vật xúc chạm, đừng chấp thủ vào các 
ý tưởng và cũng đừng chấp thủ vào thức do duyên các ý 
tưởng. 

“Đừng chấp thủ vào đời này hay đời sau và cũng đừng 
chấp thủ vào thức do duyên đời này hay đời sau. Đừng 
chấp thủ vào ái và cũng đừng chấp thủ vào thức do duyên 
ái. Vì sao thế? Do duyên ái mà có thủ, duyên thủ mà có 
hữu, duyên hữu mà có sinh, duyên sinh mà có chết, sầu 
ưu khổ não không thể tính kể.” (...) 


XVI.3 THẢO LUẬN 

Các hướng dẫn trong bài kinh của Tăng nhất A-hàm để 
cập tiếp theo về năm thủ uẩn và sau đó áp dụng lý duyên 
sinh cho mỗi căn trong sáu căn, một giải trình mà không 
thấy đề cập trong các phiên bản khác. Các phiên bản khác 
cũng không bắt đầu các hướng dẫn của ngài Säriputta về 
quán niệm Phật, Pháp, Tăng như trong bản kinh của Tăng 
nhất A-hàm. 
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Mô tả về các quán niệm trên trong phiên bản này của 
Tăng nhất A-hàm cung cấp thêm thông tin chỉ tiết về các 
đối tượng của ba chi phần đầu tiên của quả vị Dự Lưu 
được đề cập trong Chương 9 về Tam Bảo. Đầu tiên là Đức 
Phật, được mô tả với một loạt các danh hiệu tiêu chuẩn về 
phẩm chất của một bậc giác ngộ và giảng dạy như một vị 
thầy đầy lòng từ bi. Trong trường hợp của Pháp, phẩm 
chất sâu sắc và truyền cảm hứng tôn quý của Pháp là 
những gì chư thánh nhân tu tập. Những điều này tạo nên 
cộng đồng Thánh nhân (Thánh chúng), những vị đã thành 
tựu năm phẩm chất cao quý của giới đức, thiển định, trí 
tuệ, giải thoát, và tri kiến về giải thoát (tương ứng với năm 
uẩn giải thoát được đề cập trong Chương 14). Đáng chú ý 
ở đây là việc đề cập đến “bốn đôi tám hạng người” để mô 
tả Thánh chúng, một mô tả tìm thấy tương tự trong các bài 
kinh nguyên thủy khác. Tám hạng người tạo nên bốn đôi 
là những vị đang trên đường (đạo) đến một trong bốn cấp 
độ giác ngộ và những vị đạt đến một trong bốn cấp độ đó 
(quả) - đó là Dự lưu, Nhất lai, Bất lai và A-la-hán. 

Chuyển sang các hướng dẫn về tuệ giác sâu sắc được 
tìm thấy tương tự trong cả ba phiên bản, giáo lý mà ngài 
Sãriputta thuyết giảng tập trung vào sự cần thiết để tránh 
bám chấp vào bất kỳ khía cạnh nào của kinh nghiệm qua 
sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đây chính xác là 
những gì cần phải thực hiện tại thời điểm cận kề cái chết: 
buông bỏ bất kỳ sự chấp thủ nào. Đây có lẽ là điểm nổi bật 
nhất xuất hiện từ bài kinh này và sẽ là một chủ đề được 
lặp lại nhiều lần trong các chương tiếp theo của cuốn sách. 
Trong câu chuyện ở đây, cả ba phiên bản xác nhận rằng 
lời hướng dẫn này đã được đưa ra tại thời điểm lúc gần 
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lâm chung, và gia chủ Anathapindika qua đời không bao 
lâu sau khi nhận được lời dạy thâm sâu của ngài Säriputta. 

Bên cạnh việc minh giải tầm quan trọng của sự không 
chấp thủ tại thời điểm kề cận cái chết, một điểm cụ thể hơn 
được đề cập trong bài kinh, nếu chúng ta ghi nhớ các 
thông tin về ông Anathapindika trong các bài kinh khác, 
là một người chỉ có thể có khả năng khai mở tuệ giác thâm 
sâu vào lúc cận tử. Cùng với bài kinh sẽ được thảo luận 
trong chương cuối, điều này gợi ý sự cần thiết cho những 
người có mặt chung quanh bệnh nhân lúc cận tử phải cảnh 
giác về thái độ tinh thần của bệnh nhân, phải lưu ý đến 
các dấu hiệu tâm ý bệnh nhân sẵn sàng mở rộng. Chính 
xác là khi cái chết đến gần kề thì bệnh nhân cuối cùng rồi 
có thể tập trung sự can đảm để đối mặt với những gì họ 
đã cố gắng tránh bằng mọi giá. 


kở 


Phụ đính - Kinh văn liên quan 

1) Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc (Trung Bộ, MN 143) 

Trích đoạn: 

[Tôn giả SãripuHa uà Tôn giả Ananda đến thăm ông 
Anathapindika äang lâm trọng bệnh. Ngài Sariputta thăm hỏi 
0à có lời khuyến nhủ ông.] 

(...) “Do vậy, gia chủ hãy học tập như sau: “lôi sẽ 
không chấp thủ mắt, và tôi sẽ không có thức y cứ vào mắt. 
Tôi sẽ không chấp thủ tai ... không chấp thủ mũi ... không 
chấp thủ lưỡi ... không chấp thủ thân ... Tôi sẽ không chấp 
thủ ý, và tôi sẽ không có thức y cứ vào ý.“ Hãy học tập như 
vậy. 
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“Gia chủ hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ 
sắc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc. Tôi sẽ không chấp 
thủ thanh ... không chấp thủ hương ... không chấp thủ vị 
.. không chấp thủ xúc ... Tôi sẽ không chấp thủ pháp, và 
tôi sẽ không có thức y cứ vào pháp.“ Hãy học tập như vậy. 

“Gia chủ hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ 
nhãn thức, và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn thức. Tôi 
sẽ không chấp thủ nhi thức ... không chấp thủ tỷ thức ... 
không chấp thủ thiệt thức ... không chấp thủ thân thức ... 
Tôi sẽ không chấp thủ ý thức, và tôi sẽ không có thức y cứ 
vào ý thức.“ Hãy học tập như vậy. 

“Gia chủ hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ 
nhãn xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào nhãn xúc. Tôi 
sẽ không chấp thủ nhĩ xúc ... không chấp thủ tỷ xúc ... 
không chấp thủ thiệt xúc ... không chấp thủ thân xúc ... 
Tôi sẽ không chấp thủ ý xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ 
vào ý xúc.“ Hãy học tập như vậy. 

“Gia chủ hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ 
thọ do nhãn xúc sinh khởi, và tôi sẽ không có thức y cứ 
vào thọ do nhãn xúc sinh khởi. Tôi sẽ không chấp thủ thọ 
đo nhĩ xúc sinh khởi ... không chấp thủ thọ do tỷ xúc sinh 
khởi ... không chấp thủ thọ do thiệt xúc sinh khởi ... không 
chấp thủ thọ do thân xúc sinh khởi ... Tôi sẽ không chấp 
thủ thọ do ý xúc sinh khởi và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
thọ do ý xúc sinh khởi.“ Hãy học tập như vậy. 

“Gia chủ hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ 
địa giới, và tôi sẽ không có thức y cứ vào địa giới. Tôi sẽ 
không chấp thủ thủy giới ... không chấp thủ hỏa giới ... 
không chấp thủ phong giới ... không chấp thủ hư không 
giới ... Tôi sẽ không chấp thủ thức giới, và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào thức giới. Hãy học tập như vậy. 
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“Gia chủ hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ 
sắc, và tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc. Tôi sẽ không chấp 
thủ thọ ... không chấp thủ tưởng ... không chấp thủ hành 
... Tôi sẽ không chấp thủ thức và tôi sẽ không có thức y cứ 
vào thức giới.“ Hãy học tập như vậy. 

“Gia chủ hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ 
hư không vô biên xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào hư 
không vô biên xứ. Tôi sẽ không chấp thủ thức vô biên xứ 
... không chấp thủ vô sở hữu xứ ... Tôi sẽ không chấp thủ 
phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ 
vào phi tưởng phi phi tưởng xứ.“ Hãy học tập như vậy. 

“Gia chủ hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ 
vào thế giới ở đây và tôi sẽ không có thức y cứ vào thế giới 
ở đây. Tôi sẽ không chấp thủ thế giới khác, và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào thế giới khác.“ Hãy học tập như vậy. 

“Gia chủ hãy học tập như sau: “Tôi sẽ không chấp thủ 
những gì được thấy, được nghe, được cảm nhận, được 
nhận biết, được tâm cầu, được khảo sát với ý, và tôi sẽ 
không có thức y cứ vào các pháp ấy. Hãy học tập như 
vậy. (...) 


2) Cấp Cô Độc (Tạp A-hàm, S0256 1032) 

(...) Tôn giả Xá-lợi-phất bảo trưởng giả Cấp Cô Độc 
(đang lâm trọng bệnh): 

“Gia chủ nên học tập như vầy: Không nhiễm đấm mắt, 
không nương nhãn giới sinh thức tham dục; không nhiễm 
đấm tai ... mũi ... lưỡi ... thân ...; không nhiễm đắm ý, 
không nương ý giới sinh thức tham dục. 

“Không nhiễm đắm sắc, không nương sắc giới sinh 
thức tham dục; không nhiễm đắm thanh ... hương ... vị 
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. xúc ...; không nhiễm đắm pháp, không nương pháp 
giới sinh thức tham dục. 

“Không nhiễm đắm địa giới, không nương địa giới sinh 
thức tham dục; không nhiễm đắm thủy giới ... hỏa giới... 
phong giới ... hư không giới ...; không nhiễm đấm thức 
giới, không nương thức giới sinh thức tham dục. 

“Không nhiễm đắm sắc uẩn, không nương sắc uẩn sinh 
thức tham dục; không nhiễm đắm thọ ... tưởng ... hành 
...; không nhiễm đắm thức uẩn, không nương thức uẩn 
sinh thức tham dục.” (...) 


œ-#-& 


CHƯƠNG XVI 


KHÔNG CHẤP THỦ VÀ BỆNH 
Ở GIAI ĐOẠN CUỐI ĐỜI 


XVII.1 GIỚI THIỆU 

Chương này đề cập đến một đệ tử cư sĩ khác, nhận được 
các lời giảng dạy trong giờ phút cận kề với cái chết. Trong 
trường hợp này, khi nghe tin về tình trạng bệnh tật của 
người đệ tử ấy, Đức Phật vì lòng từ bi đến thăm và có 
những lời giáo huấn. Câu chuyện này được phi trong Tạp 
A-hàm (SÄ 1034) và Tương ưng bộ (SN 55.3) với hai nhân 
vật chính. Đó là gia chủ Dighäãvu đang lâm trọng bệnh và 
cha của anh ta là gia chủ Jotika. 

Những lời giảng dạy của Đức Phật cho Dighavu kết 
hợp bốn chi của quả vị Dự lưu với các hướng dẫn phát 
triển tuệ giác, đặc biệt là về sáu pháp quán tưởng. Bên 
cạnh những chỉ dẫn sâu sắc được Đức Phật ban cho trong 
địp này, bài kinh cũng bao gồm vấn đề quan hệ gia đình 
tại thời điểm cận kể cái chết. Ở đây, gia chủ Jotika bày tỏ 
một thái độ đúng đắn khi đối mặt với thực tế là con trai 
mình bị bệnh ở giai đoạn cuối và sắp qua đời. 
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XVII.2 KINH VĂN 

Trường Thọ (Tạp A-hàm, SÃ 1034) 

Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Trúc 
(Veluvana), khu Ca-lan-đà (Kalandakä) tại thành Vương 
Xá (Rajagaha). Bấy giờ có đồng tử Trường Thọ (Dighãvu) 
là con trai của gia chủ Thọ Đề (Jotika) thân mắc bệnh nặng. 

Bấy giờ Thế Tôn nghe tin đồng tử Trường Thọ thân mắc 
bệnh nặng, sáng sớm đắp y ôm bát vào thành Vương Xá 
khất thực. Rồi đi đến nhà đồng tử Trường Thọ. Đồng tử 
Trường Thọ từ xa thấy Thế Tôn, vịn giường muốn ngồi 
dậy. 

Thấy thế, Thế Tôn nói: “Này đồng tử, không nên ngồi 
dậy, bệnh khổ sẽ gia tăng.” Thế Tôn ngồi xuống rồi hỏi: 
“Bệnh của con có chịu đựng được không? Bệnh giảm dần 
hay tăng thêm?” 

Đồng tử Trường Thọ bạch Phật: ““Bệnh của con không 
thuyên giảm và thân con không được an ổn; các thứ khổ 
bức bách càng tăng thêm, không giảm bớt. Giống như 
người có nhiều sức mạnh bắt lấy người gầy yếu đuối, 
dùng dây trói chặt vào đầu rồi dùng hai tay siết chặt làm 
cho đau đớn vô cùng. Hiện tại sự đau đớn của con còn hơn 
thế nữa. 

“Giống như tên đồ tể dùng dao bén mổ bụng bò lấy nội 
tạng nó ra. Làm sao con bò ấy chịu đựng được sự đau đớn 
ở bụng? Hiện tại bụng của con còn đau đớn hơn thế nữa. 

“Giống như hai lực sĩ bắt một người yếu đuối treo lên 
trên lửa rồi đốt hai chân. Hiện tại hai chân của con còn 
nóng hơn thế nữa. Bệnh khổ của con chỉ gia tăng, không 
giảm bớt. “ 
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Thế Tôn nói: “Này đồng tử Trường Thọ, con nên học 
tập như vây: “Tôi có lòng tin thanh tịnh bất hoại đối với 
Phật. Tôi có lòng tin thanh tịnh bất hoại đối với Pháp. Tôi 
có lòng tin thanh tịnh bất hoại đối với Tăng. Tôi đã thành 
tựu Thánh giới. Nên học tập như vậy.” 

Đồng tử bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn đã dạy 
về bốn bất hoại tịnh tín. Con luôn luôn có lòng tin thanh 
tịnh bất hoại đối với Phật. Con luôn luôn có lòng tin thanh 
tịnh bất hoại đối với Pháp. Con luôn luôn có lòng tin thanh 
tịnh bất hoại đối với Tăng. Con luôn luôn thành tựu Thánh 
giới.” 

Phật bảo đồng tử: “Dựa vào bốn bất hoại tịnh tín, con 
nên tiếp tục tu tập sáu minh phần tưởng. Những gì là sáu? 
Quán tưởng vô thường trong tất cả các hành, quán tưởng 
khổ trong những gì là vô thường, quán tưởng vô ngã trong 
những gì là khổ, quán tưởng về thực [*], quán tưởng tất cả 
thế gian không gì đáng vui, và quán tưởng về sự chết. ” 

Đồng tử bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, bây giờ con có sáu 
minh phần tưởng, tu tập dựa vào bốn bất hoại tịnh tín như 
Ngài đã dạy. Nhưng con vẫn có ý nghĩ: Sau khi mình 
chết, không biết cha của minh là gia chủ Thọ Đề sẽ thế 
nào?“ 

Bấy giờ gia chủ Thọ Đề nói với đồng tử Trường Thọ: 
“Bây giờ con đừng nghĩ đến chuyện đó. Hãy tập trung 
chăm chú nghe Thế Tôn nói Pháp và ghi nhớ, như thế mới 
có thể được phước báu, an vui, lợi ích lâu dài.” 

Đồng tử Trường Thọ nói: “Con quán tưởng vô thường 
trong tất cả các hành, quán tưởng khổ trong những gì là 
vô thường, quán tưởng vô ngã trong những gì là khổ, 
quán tưởng về thực, quán tưởng tất cả thế gian không gì 
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đáng vui, và quán tưởng về sự chết. Lúc nào con cũng giữ 
các điều đó trước mặt.” 

Phật bảo đồng tử: “Hôm nay con đã tự ký thuyết quả 
Nhất lai.” 

Đồng tử Trường Thọ bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, xin 
thỉnh Ngài thọ thực tại nhà con.” Rồi Thế Tôn im lặng 
nhận lời. 

Gia đình của đồng tử Trường Thọ liền cho sửa soạn đồ 
ăn thức uống tỉnh khiết, ngon lành, cung kính cúng 
dường. Sau khi thọ thực xong, Thế Tôn thuyết pháp thêm 
cho đồng tử Trường Thọ, chỉ dạy, soi sáng, làm cho an vui, 
rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

Ghỉ chú: 

[“] Bốn loại thức ăn, tứ thực (ãhar2), theo Tỳ-khưu Giác 

Giới, Kho tàng Pháp học (2005): 

1) Đoàn thực (kabalinkarahara) là vật thực thô tế mà 

chúng sanh ăn uống nhai nếm như cơm cháo v.v... để 

nuôi dưỡng thân sắc pháp. Khi liễu tri đoàn thực cũng 
sẽ liễu tri tham phát sinh từ ngũ dục. 

2) Xúc thực (p0hassãhara) là xúc tâm sở, sự hội tụ của căn- 

cảnh- thức sẽ làm duyên cho thọ sinh khởi. Khi liễu tri 

xúc thực cũng sẽ liễu tri tam thọ. 

3) Tư niệm thực (manosafcetanahara) là tư tâm sở, sự cố 

ý hành động tạo ra thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý 

nghiệp, sẽ làm nhân cho quả tái tục trong các hữu. Khi 

đạt tri được tư niệm thực cũng sẽ đạt tri ba ái. 

4) Thức thực (ơiññãnahñra) là thức uẩn hay tâm thức, 

pháp làm duyên trợ danh sắc. Khi đạt tri được thức 

thực cũng sẽ đạt tri danh sắc. 
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Đoàn thực là sắc vật thực, còn xúc thực, tư niệm thực 
và thức thực là danh vật thực. Gọi là vật thực vì các 
pháp ấy nâng đỡ nuôi dưỡng danh pháp và sắc pháp, 
làm cho sự sống được phát triển. - (SN 12.63, SA 373) 


XVII.3 THẢO LUẬN 

Trong khi bài kinh của Tạp A-hàm chấm dứt khi Đức 
Phật rời khỏi nhà của Dighävu, bài kinh tương đương 
trong Tương ưng bộ thuật lại những gì đã xảy ra sau Đức 
Phật ra về. Bản kinh đó ghi như sau: 

Không bao lâu sau khi Thế Tôn ra đi, cư sĩ Dighaävu liền 

mệnh chung. Rồi một số tỳ-khưu đi đến Thế Tôn. Sau 

khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, rồi bạch 

Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, người cư sĩ tên là Dighãvu sau 

khi được nghe Thế Tôn giáo giới một cách tóm tắt, đã 

mệnh chung. Vị cư sĩ ấy tái sinh về nơi nào?” 

“Này các tỳ-khưu, cư sĩ Diphävu là người hiển trí. Cư 

sĩ Dighãvu đã tu tập đúng theo Pháp, không hành sai 

Pháp khiến Ta phải phiền lòng. Sau khi đoạn diệt năm 

hạ phần kiết sử, cư sĩ Dighävu được hóa sinh, sẽ đắc 

Niết-bàn tại đấy, không trở lại thế giới này nữa.” 

Như thế, trong phiên bản Päli, các lời dạy sâu sắc của 
Đức Phật đã giúp cư sĩ Dighävu đang lâm trọng bệnh có 
thể buông bỏ mọi lo âu về cha của mình và từ đó, cư sĩ đắc 
quả vị Bất lai. Bên cạnh kết luận khác nhau, sự khác biệt 
khác giữa hai phiên bản liên quan đến sáu pháp quán 
tưởng mà Đức Phật đã dạy cho Dighävu. Bản kinh trong 
Tương ưng bộ có ba pháp quán tưởng cuối khác với bản 
Tạp A-hàm là: 

s® quán tưởng về từ bỏ, 
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s®. quán tưởng về ly tham, 

s®_ quán tưởng về đoạn diệt. 

Các pháp quán tưởng này, trong cùng một trình tự, 
tương tự như các pháp quán tưởng trong chương trình 
hành thiền được phác họa trong bài kinh Girimananda 
(AN 10.60), đã được giới thiệu trong Chương 12 và sẽ được 
thảo luận thêm trong phần kết luận. 

Ba pháp quán tưởng đầu tiên, chung cho hai phiên bản 
của bài kinh, tương ứng với ba đặc tướng của đời sống, 
giáo lý căn bản để phát triển tuệ giác trong tư tưởng Phật 
giáo Sơ kỳ. Ba pháp quán tưởng ấy là: 

s. quán tưởng về vô thường trong tất cả các hành, 

se quán tưởng về khổ (đukkha) trong những gì là vô 

thường, 

s. quán tưởng về vô ngã trong những gì là khổ. 

Ba quán tưởng này phản ánh một mô hình cơ bản trong 
tu tập tuệ giải thoát. Nền tảng được đặt ra là có sự nhận 
thức rõ ràng và liên tục về sự kiện thực tế là tất cả các hành 
(sañkhãra, pháp hữu vi, có điều kiện) có bản chất thay đổi, 
không ngoại lệ. Tiếp đến là cái nhìn sâu sắc rằng những gì 
là vô thường không thể mang lại sự hài lòng lâu dài, vì thế 
là khổ (đukkha). Cái gì không thỏa lòng và luôn luôn có 
tính chất thay đổi thì không thể xem như là “tự ngã”, bởi 
vì theo định nghĩa, “ngã” phải là cái gì thường tồn, không 
thay đổi (theo quan niệm về ngã trong tư tưởng Ấn Độ cổ 
đại). Sự thông hiểu này dẫn đến pháp quán tưởng về vô 
ngã, anattä. Chính xác là sự tự đo không còn chấp thủ bắt 
nguồn tự nhận thức về khổ tạo thêm nhiên liệu để tiến sâu 
vào nhận thức về vô ngã. 

Trong phương diện thực hành, trau đồi ba pháp quán 
tưởng này bắt đầu bằng cách ghi nhận tất cả các khía cạnh 
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mà hành giả trải nghiệm như là một tiến trình, như là một 
cái gì đó luôn luôn thay đổi. Khi nhận thức về vô thường 
như thế được thiết lập tốt, hành giả tiếp tục nhận thức tiến 
trinh trải nghiệm về sự đổi thay đó với thái độ không thỏa 
lòng và thất vọng. Vẫn duy trì nhận thức được cùng một 
tiến trình thay đổi, vô thường ấy, tiếp theo hành giả nuôi 
dưỡng một thái độ sẵn sàng buông bỏ các khuôn mẫu 
đồng hóa nhân thân với những gì đang trải nghiệm và 
buông bỏ ý tưởng sở hữu bất kỳ khía cạnh nào của trải 
nghiệm đó - buông bỏ các ý niệm về ngã (tôi) và ngã sở 
(của tôi). 

Dựa trên mô hình cơ bản này để tu tập phát triển tuệ 
giác, thay vì tiếp tục với các pháp quán tưởng về từ bỏ, ly 
tham, và đoạn diệt như trong bản kinh Nikãya, phiên bản 
Tạp A-hàm liệt kê tiếp theo ba pháp quán tưởng sau đây: 

®_ quán tưởng về các vật thực, 

s. quán tưởng về nhàm chán đối với toàn thế giới, 

® quán tưởng về cái chết. 

Đầu tiên trong ba pháp này, quán tưởng về các vật 
thực, rất có thể là về bốn loại thức ăn (tứ thực, ãharañ): 

e© đoàn thực, 

se xúc thực, 

s® tưniệm thực, 

se thức thực. 

Những lời giảng dạy về các loại dinh dưỡng ấy cho thấy 
cách thức bốn loại thức ăn này nuôi dưỡng sự liên tục của 
hiện hữu và là những điều kiện thiết yếu cho sự hiện hữu 
đó. Đoàn thực cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể; xúc thực 
nuôi dưỡng cảm giác. Cũng giống như sự kích thích của 
cơn đói thể chất khiến ta phải đi tìm thức ăn, thèm khát 
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trong tâm ý về các kích thích dẫn đến kết quả tìm kiếm sự 
tiếp xúc. Tư niệm là một chất nuôi dưỡng căn bản theo 
quan điểm của giáo lý về nghiệp trong Phật giáo Sơ kỳ, 
đại diện cho ảnh hưởng tạo điều kiện của các hành động 
cố ý để xác định một cá thể là gì, như thế nào và sẽ trở 
thành qua các hoạch định và khát vọng. Cuối cùng, mong 
muốn được trải nghiệm như thế là phương cách mà thức 
uẩn, sự nhận biết, nuôi dưỡng sự liên tục của hiện hữu. 

Quán tưởng về bốn loại thức ăn và phương cách chúng 
nuôi dưỡng và từ đó tạo điều kiện cho sự tiếp tục hiện hữu 
của một cá nhân có thể giúp dẫn đến một nhận thức mạnh 
mẽ đưa đến giác minh, trong ý nghĩa nó giúp hành giả 
thấy được mức độ mà sự hiện hữu tùy thuộc vào các loại 
thức ăn này. 

Hai pháp quán tưởng khác trong phiên bản Tạp A-hàm 
là quán tưởng về sự nhàm chán đối với toàn thế giới và 
quán tưởng về chết. Quán tưởng về sự nhàm chán đối với 
toàn thế giới đã được đề cập trong bài kinh Girimananda 
ở Chương 12 và sẽ được thảo luận thêm trong phần kết 
luận của cuốn sách. Trong bối cảnh hiện tại của chương 
này, đây là một phần nối tiếp tự nhiên từ quán tưởng các 
loại dinh dưỡng đưa đến sự giảm thiểu hoan lạc của hành 
giả đối với hiện hữu. Tiếp theo là quán tưởng về cái chết 
để giúp hành giả chấp nhận sự tử vong không tránh được, 
một đề tài tôi sẽ trình bày chi tiết ở Chương 24. 

Như đã đề cập trong phần giới thiệu của chương này, 
một đóng góp cụ thể của bài kinh là ghi nhận về mối quan 
hệ gia đình tại thời điểm cận kề cái chết. Gia chủ Jotika cố 
gắng khuyên con trai của mình là Dighävu nên sử dụng 
cơ hội quý giá này để tăng tiến phát triển tuệ giác và tăng 
tiến tâm ý buông xả trong sự hiện diện của Đức Phật. Thật 
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ra, Dighãvu đã có các phẩm chất cao quý và quen thuộc 
với các pháp quán tưởng đã được đức Phật đề cập. Tuy 
nhiên, dường như vì lo lắng về cha mình đã ngăn cản anh 
ta chuyên tâm vào các pháp quán tưởng đó. Thái độ của 
gia chủ Jotika trong tình huống này là mẫu mực của cách 
thức chúng ta nên áp dụng khi người mà ta yêu quý đang 
cận kề với cái chết. Mục đích chính là khuyến khích người 
sắp chết nên buông bỏ những quan tâm và lo âu, không 
nên bị vướng bận vào bất cứ điều gì. Theo cách này, phù 
hợp với cơ bản của các lời Đức Phật dạy cho Dighävu, 
chính gia chủ Jotika cũng tự thực hành và đồng thời 
khuyến khích con trai của mình thực hành một điều quan 
trọng nhất khi đối mặt với cái chết: tâm không chấp thủ. 


ko 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 

Dighãou (Tương ưng bộ, SN 55.3) 

Một thời, Thế Tôn ở Rãjagaha (Vương Xá), Trúc Lâm, 
chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, cư sỉ Dighãvu bị 
bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi cư sĩ Dighãvu thưa với 
cha là Jotika: 

“Xin cha đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nhân danh con, 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa: “Bạch Thế Tôn, cư 
sĩ Dighävu bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn. Rồi nói: Lành thay, bạch Thế Tôn, 
nếu Ngài đi đến nhà cư sĩ Dighãvu vì lòng từ mẫn.” 

“Được, này con,“ gia chủ Jotika trả lời, rồi đi đến Thế 
Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên, 
rồi bạch theo lời của Dighãvu. Thế Tôn im lặng nhận lời. 
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Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát đi đến trú xứ của cư sĩ 
Dighãvu. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, 
Thế Tôn nói với cư sĩ Dipghävu: “Này Dighãvu, con có 
kham nhẫn được chăng? Con có chịu đựng được chăng? 
Có phải khổ thọ giảm thiểu, không có tăng trưởng? Có 
phải có dấu hiệu giảm thiểu, không tăng trưởng?” 

“Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, con không 
thể chịu đựng. Đau đớn kịch liệt nơi con không có giảm 
thiểu, chúng tăng trưởng. Chúng có dấu hiệu tăng trưởng, 
không có dấu hiệu giảm thiểu.” 

“Do vậy, này Dighäãvu, hãy học tập như sau: “Tôi sẽ 
thành tựu lòng tin bất động đối với đức Phật: Đây là bậc 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 

“Tôi sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với đối với Pháp: 
Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu 
quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, 
được người trí tự mình giác hiểu. 

“Tôi sẽ thành tựu lòng tin bất động đối với đối với Tăng: 
Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng 
đệ tử của Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế 
Tôn, chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là 
bốn đôi tám chúng, chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung 
kính, đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp 
tay, là phước điển vô thượng ở đời. 

“Tôi sẽ thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính, 
không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, 
không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán 
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thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định“. Hãy học tập 
như thế.” 

“Bạch Thế Tôn, đối với bốn Dự lưu phần do Thế Tôn 
thuyết giảng, tất cả các pháp ấy đều có ở trong con. Con 
thực hiện chúng đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con thành tựu lòng 
tin bất động đối với Phật ... đối với Pháp ... đối với Tăng 
... Con thành tựu các giới được các bậc Thánh ái kính ... 
đưa đến thiền định.” 

“Do vậy, này Dighävu, sau khi đã an trú trong bốn Dự 
lưu phần này, hãy tu tập thêm sáu minh phần pháp (cha 
0iJjã-bhãeiue dhammä). Ở đây, này Dighäãvu, hãy trú, quán 
tưởng vô thường trong tất cả các hành, quán tưởng khổ 
trong những gì là vô thường, quán tưởng vô ngã trong 
những gì là khổ, quán tưởng về từ bỏ, quán tưởng về ly 
tham, quán tưởng về đoạn diệt. Hãy học tập như thế.” 

“Bạch Thế Tôn, đối với sáu minh phần pháp được Thế 
Tôn thuyết giảng này, chúng đều có ở trong con và con 
thực hiện chúng đầy đủ. Bạch Thế Tôn, con trú, quán 
tưởng vô thường trong tất cả các hành, quán tưởng khổ 
trong những gì là vô thường, quán tưởng vô ngã trong 
những gì là khổ, quán tưởng về từ bỏ, quán tưởng về ly 
tham, quán tưởng về đoạn diệt. Tuy nhiên bạch Thế Tôn, 
con có ý nghĩ sau đây: Sau khi mình chết đi, mong rằng 
gia chủ Jotika này không phải rơi vào cảnh khốn khổ.” 

“Này Dighävu, chớ có quan tâm như vậy. Hãy chăm 
chú lắng nghe những gì Thế Tôn đang nói cho con.” 

Rồi Thế Tôn sau khi giáo giới cho cư sĩ Dighãvu, từ chỗ 
ngồi đứng dậy ra đi. Không bao lâu sau khi Thế Tôn ra đi, 
cư sĩ Diphãavu liền mệnh chung. 
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Rồi một số tỳ-khưu đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn, ngổi xuống một bên, rồi bạch Thế Tôn: “Bạch 
Thế Tôn, người cư sĩ tên là Dighävu sau khi được nghe 
Thế Tôn giáo giới một cách tóm tắt, đã mệnh chung. Vị cư 
sĩ ấy tái sinh về nơi nào?” 

“Này các tỳ-khưu, cư sĩ Diphävu là người hiển trí. Cư 
sĩ Dipghavu đã tu tập đúng theo Pháp, không hành sai 
Pháp khiến Ta phải phiền lòng. Sau khi đoạn diệt năm hạ 
phần kiết sử, cư sĩ Dighãvu được hóa sinh, sẽ đắc Niết-bàn 
tại đấy, không trở lại thế giới này nữa.” 
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CHƯƠNG XVII 


LỜI KHUYÊN VỀ 
CHĂM SÓC GIẢM NHẸ 


XVII.1 GIỚI THIỆU 

Chương này tiếp tục với chủ đề không chấp thủ tại thời 
điểm cận kề cái chết, đặc biệt là đối với những người thân 
thương. Bài kinh đề cập đến các lời khuyên của Đức Phật 
về việc chăm sóc giảm nhẹ theo yêu cầu của một đệ tử cư 
sĩ trong bộ tộc Thích-ca (Sakya). 

Bài kinh ghi lại vào dịp Đức Phật trở về thăm quê nhà. 
Sự hiện diện của Đức Phật tạo cơ hội cho các đệ tử cư sĩ 
trong bộ tộc Thích-ca được gần gũi Ngài và các vị đệ tử tu 
sĩ. Biết rằng rồi sau đó Ngài sẽ rời họ để tiếp tục cuộc sống 
du hành, các cư sĩ đó đến gặp Đức Phật để nhờ Ngài giải 
đáp một câu hỏi đặc biệt. Câu hỏi này biểu thị lòng trắc 
ẩn quan tâm của họ, vì họ muốn biết chắc chắn về sự chăm 
sóc đúng cách cho một người bị bệnh và sắp qua đời. Có 
được các lời chỉ dạy của Đức Phật về vấn đề này sẽ giúp 
đảm bảo rằng, khi Đức Phật và các đệ tử tu sĩ ra đi, các đệ 
tử cư sĩ của bộ tộc Thích-ca sẽ có một hướng dẫn cơ bản để 
tuân theo trong khả năng tốt nhất của họ để chăm sóc 
những người bị bệnh trầm trọng và sắp chết. 

Bài kinh trong Tạp A-hàm (SÄ 1122) được dịch ở đây 
có bản kinh tương đương trong Tương ưng bộ (SN 55.54). 
Tuy nhiên, nhân vật chính trong bài kinh Tương ưng bộ là 
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một đệ tử cư sĩ duy nhất, tên là Mahanama (Đại Danh), 
trong khi đó, bài kinh trong Tạp A-hàm, ghi nhận có một 
nhóm đệ tử cư sĩ với người lãnh đạo tên là Nandiya (Nan- 
đề). 


XVIII.2 KINH VĂN 

Tật bệnh (Tạp A-hàm, SÃ 1122) 

Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở trong vườn N¡- 
câu-luật (Nigrodha), nước Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavatthu). Bấy 
giờ, có nhiều người dòng họ Thích nhóm họp tại nhà luận 
nghị. Khi ấy, có người họ Thích nói với người họ Thích tên 
là Nan-đề (Nandiya): “Tôi có khi được đến Như Lai để 
cung kính cúng dường, có khi không được. Có khi được 
gần gũi cúng dường các vị tỳ-khưu quen biết, có khi không 
được. Lại cũng không biết một vị ưu-bà-tắc trí tuệ khi đến 
thăm vị ưu-bà-tắc hay vị ưu-bà-di trí tuệ khác bị tật bệnh 
khốn khổ, thì sẽ thuyết pháp, giáo giới như thế nào? Bây 
giờ chúng ta cùng đến chỗ Thế Tôn thưa hỏi về vấn đề 
này. Rồi theo như lời dạy Thế Tôn mà thọ trì.” 

Sau đó, Nan-đề và những người dòng họ Thích, cùng 
nhau đến gặp Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, ngồi lui 
qua một bên, rồi bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, chúng con 
những người họ Thích có nhóm họp tại nhà nghị luận. Có 
người họ Thích đến nói với con rằng: “Này Nan-để, chúng 
tôi có khi được đến Như Lai để cung kính cúng dường, có 
khi không được. Có khi được gần gũi cúng dường các vị 
tỳ-khưu quen biết, có khi không được. Lại cũng không biết 
một vị ưu-bà-tắc trí tuệ khi đến thăm vị ưu-bà-tắc hay vị 
ưu-bà-di trí tuệ khác bị tật bệnh khốn khổ, thì sẽ thuyết 
pháp, giáo giới như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng đến 
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chỗ Thế Tôn thưa hỏi về vấn đề này. Rồi theo như lời dạy 
Thế Tôn mà thọ trì 

“Hôm nay chúng con thỉnh vấn Thế Tôn: Một vị ưu-bà- 
tắc trí tuệ khi đến thăm vị ưu-bà-tắc hay vị ưu-bà-di trí tuệ 
khác bị tật bệnh khốn khổ, thì sẽ thuyết pháp, giáo giới 
như thế nào?” 

Phật bảo Nan-đề: “Nếu vị ưu-bà-tắc trí tuệ khi đến 
thăm vị ưu-bà-tắc hay ưu-bà-di trí tuệ khác đang bị tật 
bệnh khốn khổ, thì đem ba pháp an tâm này mà truyền 
dạy cho người ấy, nói rằng: “Thưa nhân giả! Hãy thành 
tựu lòng tin thanh tịnh bất hoại đối với Phật, đối với Pháp, 
đối với Tăng. 

“Sau khi đem ba pháp an tâm này truyền dạy xong, lại 
nên hỏi rằng: “Nhân giả có quyến luyến cha mẹ không? 
Nếu người ấy nói có quyến luyến cha mẹ, thì nên khuyên 
người ấy buông xả và nói rằng: “Nếu nhân giả quyến 
luyến cha mẹ mà được sống, thì đáng quyến luyến. Đã 
không do quyến luyến mà được sống, thì quyến luyến làm 
gì 

“Nếu người ấy nói không có quyến luyến cha mẹ thì 
nên tùy hỷ khen ngợi và hỏi thêm rằng: “Đối với người 
phối ngẫu, con cái, nô bộc, tài sản của cải, nhân giả có 
quyến luyến không? Nếu người ấy nói quyến luyến thì 
nên khuyên buông xả và nói rằng: Nếu nhân giả quyến 
luyến người phối ngẫu, con cái, nô bộc, tài sản của cải mà 
được sống, thì đáng quyến luyến. Đã không do quyến 
luyến mà được sống, thì quyến luyến làm gì? 

“Nếu người ấy nói không quyến luyến, thì nên tùy hỷ 
khen ngợi và hỏi thêm rằng: “Đối với ngũ dục thế gian [*], 
nhân giả có luyến tiếc không? Nếu người ấy nói luyến tiếc 
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thì nên giải thích là ngũ dục thế gian là xấu xa, bất tịnh, 
bại hoại, hôi hám, không giống như ngũ dục thắng diệu ở 
cõi trời dục giới. Hãy khuyên người ấy buông xả ngũ dục 
thế gian và hướng đến ngũ dục thắng diệu ở cõi trời dục 
giới. 

“Nếu người ấy nói tâm đã xa lìa ngũ dục thế gian và chỉ 
nghi đến ngũ dục thắng diệu ở cõi trời dục giới, thì nên 
tùy hỷ khen ngợi và nói thêm rằng: “Ngũ dục thắng diệu 
ở cõi trời dục giới là vô thường, khổ, không, biến hoại. Lạc 
thú của chư thiên ở cõi trời sắc giới thù thắng hơn ngũ dục 
ở cõi trời dục giới.” 

“Nếu người ấy nói đã buông bỏ ý nghi tham luyến ngũ 
dục ở cõi trời dục giới và chỉ nghi đến lạc thú của chư thiên 
ở cõi trời sắc giới, thì nên tùy hỷ khen ngợi và nói thêm 
rằng: Lạc thú của chư thiên ở cõi trời sắc giới cũng lại là 
vô thường, biến hoại. Chỉ có sự an lạc của xuất ly, Niết- 
bàn, với sự điệt tận của các hành là thù thắng, tối thượng. 
Nhân giả nên buông bỏ sự tham luyến lạc thú của chư 
thiên ở cõi trời sắc giới, mà nên vui với Niết-bàn là an tịnh, 
là thù thắng, là tối thượng 

“Nếu vị thánh đệ tử ấy buông bỏ sự tham luyến vào cõi 
sắc giới, chỉ vui với Niết-bàn, thì nên tùy hỷ khen ngợi. 

“Như vậy, này Nan-để, vị thánh đệ tử kia được nhắc 
nhở chỉ dạy từng bước để buông xả và đạt đến Niết bàn, 
giống như tỳ-khưu đã giải thoát được một trăm năm, đạt 
đến Niết-bàn.” 

Phật nói kinh này xong, Nan-đề và các người họ Thích 
nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, đảnh lễ ra về. 
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Ghỉ chú: 
[*] ngũ dục thế gian: sắc, thanh, hương, vị, xúc dục ở 
CÕI người. 


XVII.3 THẢO LUẬN 

Khi một người đang trên bờ vực của cái chết, không có 
lý do gì tiếp tục với sự bám chấp và tham thủ. Hoặc, theo 
lý luận được trình bày trong bài kinh tương đương ở 
Tương ưng bộ, cho dù người ấy có bám thủ hay không, 
người ấy cũng sẽ chết. Vì vậy, người ấy nên buông xả mọi 
bám chấp. Điều này phản ánh thái độ đúng đắn xuất hiện 
từ bài kinh trong chương trước về gia chủ Dighãvu và cha 
của anh ta là Jotika, cũng như từ các lời chỉ dạy cho trưởng 
giả Cấp Cô Độc (Anathapindika) trong lúc lâm chung như 
đã trình bày ở Chương 1ó. 

Bài kinh trong chương này tiếp tục với chủ đề về những 
lạc thú ở cõi trời, đã được giới thiệu sơ lược trong Chương 
15. Những lạc thú này là được trình bày chi tiết hơn trong 
phiên bản Tạp A-hàm bằng cách tiến hành thông qua các 
cõi trời khác nhau, cũng được đề cập trong lời dạy của 
ngài Sãriputta cho bà-la-môn Dhãnañjãni trong Chương 
15, cho đến các lạc thú trong cõi trời sắc giới của các vị 
Phạm thiên. 

Các hướng dẫn như thế cũng được đưa ra trong bài 
kinh ở chương này, liên quan đến sự tinh tế điều chỉnh 
dần dần về ý định cơ bản hướng đến hạnh phúc. Trong 
bối cảnh của con đường tu tập từng bước cho một vị tu sĩ, 
sự tỉnh luyện tiệm tiến như thế bắt nguồn từ niềm hạnh 
phúc không tội lỗi vì có giới hạnh tiến đến hạnh phúc của 
sự biết đủ, hài lòng và hạnh phúc của sự chế ngự các giác 
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quan. Từ đó, hành giả tiếp tục tu tập để trải nghiệm hạnh 
phúc của mức tâm định thâm sâu và cuối cùng đạt đến 
hạnh phúc của sự giải thoát. Trong trường hợp hiện tại, 
cùng một nguyên tắc cơ bản được áp dụng cho người đệ 
tử cư sĩ đang lâm bệnh nặng, dưới hình thức hướng dẫn 
hành thiền từng bước giảm dần các bám chấp để tiến đến 
những loại hạnh phúc càng lúc càng tỉnh tế hơn. 

Trong khung cảnh của thời hiện đại, hướng dẫn hành 
thiền như thế cần được điều chỉnh cho những ai không 
quen thuộc với những cảnh giới cõi trời này, để tìm cách 
dẫn dắt tâm trí của bệnh nhân dần dần từ những gì thô 
tháo đến những gì tỉnh tế hơn, và cuối cùng đưa đến sự tự 
do hoàn toàn thoát khỏi các bám chấp, bằng bất cứ 
phương cách nào phù hợp tốt nhất cho cá tính, khuynh 
hướng và niềm tin của bệnh nhân. Cơ bản của sự điều 
chỉnh như vậy là tiến hành dân dần từ bất cứ biểu hiện 
chấp trước nào của bệnh nhân ngay lúc ấy để gia tăng mức 
độ xả ly, tạo điều kiện giúp bệnh nhân có thể buông xả 
trong một mức độ nào đó ngay lúc ấy. 

Quy trình dần dân điều chỉnh ý định hướng đến hạnh 
phúc trở nên đặc biệt rõ ràng trong các lời khuyên ghi lại 
trong bài kinh Tạp A-hàm ở trên. Theo đó, mỗi lần bệnh 
nhân buông bỏ những gì thô tháo và hướng đến một cái 
gì đó tinh tế, người chăm sóc nên “tùy hỷ khen ngợi” bệnh 
nhân ấy. Bằng cách này, bệnh nhân nhận được hỗ trợ, 
khuyến khích liên tục để tiếp tục tỉnh luyện dân dần các 
loại hạnh phúc, cho đến cuối cùng người ấy có thể buông 
xả hoàn toàn và đạt đến một mức độ rất cao của sự tự do 
thoát khỏi các chấp thủ, chính xác bằng cách thực hành 
theo phương pháp tiệm tiến này. 
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Bên cạnh việc cung cấp những hướng dẫn cơ bản cho 
việc chăm sóc giảm nhẹ của Phật giáo, bài kinh cũng nêu 
ra tiểm năng của thời gian tiến gần đến cái chết có thể là 
một cơ hội dẫn đến một mức độ giải thoát mà trước đó sẽ 
không thể thực hiện khi còn khỏe mạnh. Phần kết luận của 
cả hai phiên bản, trong Tạp A-hàm và Tương ưng bộ, 
tuyên bố rõ ràng rằng giờ phút lâm chung có thể là một cơ 
hội cho một đệ tử cư sĩ tiến đến cùng một cấp độ giải thoát 
như một vị tu sĩ đã đạt đến trong nhiều năm trước. Một sự 
tiến bộ đáng kể như thế xảy ra đơn giản là do những tác 
động của cái chết gần kể làm thăng hoa tâm trí để tiến đến 
giải thoát. 

Tác động chuyển hóa mà cái chết có thể tạo ra trong 
tâm trí, một sự chuyển hóa mà lý tưởng nhất là phải được 
tu dưỡng từ trước những giây phút lâm chung, đã được 
ông Reynolds (1992) viết như sau [*]: 

Cái chết tiếp tục hoạt động như tmột giới hạn để đặt câu hỏi 
0Ề siá trị của tất cả những sự thỏa mãn uà lạc thú có thể đạt 
được trong sự hiện hữu nàu của thế gian ... cho những ai thực 
sự thông hiểu ... những hệ lụu đau đớn của cái chết tiếp tục tái 
phát trong quá trình liên tục uề sống, chết, tái sinh 0à tái tử, 
phản ứng thích hợp duy nhất rõ ràng là phản ứng của chính 
Đức Phật uà của các uj thánh đi theo bước chân của Ngài. Đối 
uới các bậc thánh nhân ấu, mọi hiện tượng thực tế đều có tính 
0ô thường, hủu diệt, đầu đau khổ; kết quả là, lòng ham muốn 
được dập tắt uà do ñó đạt được Niếf-bàn (bất tử, siải thoát khỏi 
sự chỉ phối của cái chết). 

Những người được giải thoát khỏi sự chi phối của cái 
chết theo phương cách này, tất nhiên cũng vẫn qua đời, 
nhưng phương cách họ làm được như vậy trở thành một 
biểu hiện của sự tự do trong nội tâm của họ, của một trạng 
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thái tỉnh thần ổn cố, không lay chuyển của họ ngay cả khi 
cơ thể bị đau yếu và sắp gục ngã. Một yếu tố có tầm quan 
trọng chính yếu để đạt được sự giải thoát như thế là chánh 
niệm, sẽ được trình bày trong bài kinh được trích dẫn ở 
chương tiếp theo. Theo phương cách này, ngoài việc được 
dùng để đối diện với nỗi đau thể xác hoặc nỗi đau tỉnh 
thần lúc sầu khổ, và ngoài việc tăng thêm phẩm chất cần 
thiết để quan sát, phi nhận khi chăm sóc người bị bệnh nan 
y, chánh niệm còn có thể hỗ trợ người bệnh ngay cả trong 
những giây phút cuối cùng của cuộc sống. 

Ghi chú: 

[f] Reynolds, Frank E. 1992: “Death as Threat, Death as 

Achievement: Buddhist Perspectives with Particular 

Reference to the Theravada Tradition”, in Death and 

AftcrliƑe: Perspectiues of World Religions, Hiroshi Obaya- 

shi (ed.), 157-67, New York: Greenwood Press. 


kở 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 

Bị bệnh (Tương ưng bộ, SN 22.88) 

Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích, tại 
Kapilavatthu, khu vườn các cây bàng (Nigrodha). Lúc bấy 
giờ, nhiều tỳ-khưu đang làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng khi 
y làm xong, Thế Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành. 

Thích tử Mahanama được nghe: “Nhiều tỳ-khưu đang 
làm y cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng khi y làm xong, Thế 
Tôn sau ba tháng sẽ đi du hành.” 

Rồi Thích tử Mahãnãma đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, rồi bạch Thế Tôn: 
“Bạch Thế Tôn, con được nghe nhiều tỳ-khưu đang làm y 
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cho Thế Tôn và họ nghĩ rằng khi y làm xong, Thế Tôn sau 
ba tháng sẽ ra đi du hành. Chúng con chưa được tự thân 
nghe từ Thế Tôn, tự thân lãnh thọ từ Thế Tôn rằng khi một 
cư sĩ đệ tử có trí tuệ bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cần 
phải được một cư sĩ đệ tử có trí tuệ khác giáo giới như thế 
nào?” 

“Này Mahänäma, một cư sĩ đệ tử có trí tuệ bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, cần phải được an ủi với bốn pháp an 
ủi như sau (assãsamiua dhammna): Tôn giả hãy yên tâm, tôn 
giả đã có lòng tịnh tín bất động đối với Phật, Đây là bậc 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.“ Tôn giả hãy yên tâm, tôn 
giả đã có lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, Pháp do 
Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức 
thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu.“ Tôn giả hãy yên tâm, tôn giả 
đã có lòng tịnh tín bất động đối với Tăng, “Diệu hạnh là 
chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, chân 
chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, tức là bốn đôi tám 
chúng, chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, đáng 
cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời. Tôn giả hãy yên tâm, tôn giả 
đã thành tựu các giới hạnh mà các bậc Thánh ái kính, 
không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, 
không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán 
thán, không bị chấp thủ, đưa đến thiền định. 

“Sau khi một cư sĩ có trí tuệ bị bệnh, đau đớn, bị trọng 
bệnh được một cư sĩ có trí tuệ giáo giới với bốn pháp an ủi 
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này, cần phải hỏi vị ấy: “Tôn giả có quan tâm đến cha mẹ 
không? 

“Nếu vị ấy nói: “Tôi còn có quan tâm đến cha mẹ, thì 
nên nói với vị ấy: “Thưa tôn giả, tôn giả thế nào cũng phải 
chết. Dù tôn giả có hay không có quan tâm đến cha mẹ, 
tôn giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là tôn giả hãy buông bỏ 
quan tâm đến cha mẹ.” 

“Nếu vị ấy nói: “Tôi đã buông bỏ quan tâm đến cha mẹ,/ 
cần phải hỏi vị ấy: “Tôn giả có quan tâm đến vợ con hay 
không? Nếu vị ấy nói: “Tôi có quan tâm đến vợ con, thì 
nên nói với vị ấy: “Thưa tôn giả, tôn giả thế nào cũng phải 
chết. Dù tôn giả có hay không có quan tâm đến vợ con, tôn 
giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là tôn giả hãy buông bỏ quan 
tâm đến vợ con.” 

“Nếu vị ấy nói: “Tôi đã buông bỏ quan tâm đến vợ con, 
cần phải hỏi vị ấy: “Tôn giả có quan tâm đến năm dục lạc 
ở cõi người không? Nếu vị ấy nói: “Tôi có quan tâm đến 
năm dục lạc ở cõi người, thì nên nói với vị ấy: “Thưa tôn 
giả, dục lạc ở cõi trời còn thù diệu hơn dục lạc ở cõi người. 
Vậy tốt hơn là tôn giả hãy buông bỏ quan tâm đến dục lạc 
ở cõi người, và hướng tâm đến cõi trời Tứ đại thiên vương.“ 

“Nếu vị ấy nói: "Tôi đã buông bỏ quan tâm đến dục lạc 
ở cõi người, và hướng tâm đến cõi trời Tứ đại thiên vương, 
thì nên nói với vị ấy: “Chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba 
(T1ãuatrnsa) còn thù diệu hơn chư thiên ở cõi trời Tứ đại 
thiên vương. Vậy tốt hơn là tôn giả hãy từ bỏ quan tâm 
đến cõi trời Tứ đại thiên vương và hướng tâm đến chư 
thiên ở cõi trời Ba mươi ba.” 

“Nếu vị ấy nói: "Tâm tôi đã từ bỏ cõi trời Tứ đại thiên 
vương và hướng đến chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba", thì 
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nên nói với vị ấy: “Chư thiên ở cõi trời Dạ-ma (YZm2) còn 
thù diệu hơn chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Vậy tốt hơn 
là tôn giả hãy từ bỏ quan tâm đến cõi trời Ba mươi ba và 
hướng tâm đến chư thiên ở cõi trời Dạ-ma. 

“Nếu vị ấy nói: “Tâm tôi đã từ bỏ cõi trời Ba mươi ba và 
hướng đến chư thiên ở cõi trời Dạ-ma,/ thì nên nói với vị 
ấy: “Chư thiên ở cõi trời Đâu-suất (Tsifa) còn thù diệu hơn 
chư thiên ở cõi trời Dạ-ma. Vậy tốt hơn là tôn giả hãy từ 
bỏ quan tâm đến cõi trời Dạ-ma và hướng tâm đến chư 
thiên ở cõi trời Đâu-suất.” 

“Nếu vị ấy nói: “Tâm tôi đã từ bỏ cõi trời Dạ-ma và 
hướng đến chư thiên ở cõi trời Đâu-suất,' thì nên nói với 
vị ấy: “Chư thiên ở cõi trời Hóa lạc (Nimmãmararfi) còn thù 
điệu hơn chư thiên ở cõi trời Đâu-suất. Vậy tốt hơn là tôn 
giả hãy từ bỏ quan tâm đến cõi trời Đâu-suất và hướng 
tâm đến chư thiên ở cõi trời Hóa lạc.” 

“Nếu vị ấy nói: “Tâm tôi đã từ bỏ cõi trời Tusita và 
hướng đến chư thiên ở cõi trời Hóa lạc, thì nên nói với vị 
ấy: “Chư thiên ở cõi trời Tha hóa tự tại (Paranrimmitauasa- 
0affi) còn thù diệu hơn chư thiên ở cõi trời Hóa lạc. Vậy tốt 
hơn là tôn giả hãy từ bỏ quan tâm đến cõi trời Hóa lạc và 
hướng tâm đến chư thiên ở cõi trời Tha hóa tự tại. 

“Nếu vị ấy nói: “Tâm tôi đã từ bỏ cõi trời Hóa lạc và 
hướng đến chư thiên ở cõi trời Tha hóa tự tại, thì nên nói 
với vị ấy: “Chư thiên ở cõi trời Phạm thiên (Brahmiloka) 
còn thù diệu hơn chư thiên ở cõi trời Tha hóa tự tại. Vậy 
tốt hơn là tôn giả hãy từ bỏ quan tâm đến cõi trời Tha hóa 
tự tại và hướng tâm đến chư thiên ở cõi trời Phạm thiên. 

“Nếu vị ấy nói: “Tâm tôi đã từ bỏ cõi trời Tha hóa tự tại 
và hướng đến chư thiên ở cõi trời Phạm thiên, thì nên nói 
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với vị ấy: “Cõi trời Phạm thiên là vô thường, không vững 
bền, chìm đắm trong thân kiến (sakkãuapariuäpanno). Vậy 
tốt hơn là tôn giả hãy từ bỏ quan tâm đến cõi trời Phạm 
thiên và hướng tâm đến đoạn diệt thân kiến (sakkãwa- 
nirodhe).ˆ 

“Nếu vị ấy nói: “Tâm tôi đã từ bỏ cõi trời Phạm thiên và 
hướng đến đoạn diệt thân kiến,“ này Mahãnäma, Ta nói 
rằng không có gì khác biệt giữa một vị cư sĩ đã có tâm giải 
thoát như thế và vị tỳ-khưu có tâm giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, tức là giữa sự giải thoát này và sự giải thoát kia.” 


œ-##-& 


CHƯƠNG XIX 


CHẾT TRONG TỈNH THỨC 


XIX.1 GIỚI THIỆU 

Trong bài kinh được giới thiệu trong chương này, Đức 
Phật từ bi tự đi đến thăm một bệnh xá dành cho các vị tỳ- 
khưu và có những lời khuyên dạy các vị ấy. Tương tự như 
bài kinh giảng cho các cư sĩ thuộc bộ tộc Thích-ca, trong 
bài kinh ở đây, Đức Phật có những hướng dẫn tổng quát 
cho những người đang trên bờ vực của cái chết. 

Chủ đề chính trong chương trước, Chương 18, là để 
giúp các đệ tử cư sĩ hướng dẫn, khuyên bảo các vị đệ tử cư 
sĩ khác, tập trung vào sự an ủi và khích lệ để buông bỏ 
những dính mắc thông thường liên quan đến đời sống tại 
gia. Trong bối cảnh của bài kinh ở chương này, thay vào 
đó, Đức Phật hướng dẫn các tu sĩ làm thế nào để đối diện 
với cái chết của chính họ. Trong tư duy của Phật giáo Sơ 
kỳ, quyết định xuất gia của một tu sĩ là do ước nguyện 
chuyên tâm tu tập hành thiền để tiến đến tuệ giác giải 
thoát. Do đó, bài kinh này đặc biệt thích hợp cho những ai 
có cùng một định hướng tương tự. 

Trọng tâm của các hướng dẫn trong chương này là về 
kinh nghiệm của cảm thọ. Đây là một lựa chọn thích hợp 
áp dụng cho những người ốm đau. Lời giảng dạy hướng 
dẫn nêu rõ phương cách ba loại cảm thọ liên quan đến ba 
loại tùy miên, phiền não ngủ ngầm. Giống như phần trình 
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bày trong Chương 3, trong toàn bộ danh sách bảy loại tùy 
miên (dục ái, sân, tà kiến, hoài nghi, ngã mạn, hữu ái, vô 
minh), ba loại tùy miên được chỉ ra có liên quan trực tiếp 
đến ba loại cảm thọ là: 

® tùy miên về dục ái (<©> cảm thọ lạc), 

® tùy miên về sân hận (<> cảm thọ khổ), 

® tùy miên về si mê (<› cảm thọ trung tính). 

Tương tự như ví dụ về hai mũi tên được trình bày trong 
bài kinh ở Chương 3, chỉ ghi nhận đơn thuần một cảm thọ 
mà không cần phản ứng là điểm then chốt bài kinh được 
trình bày dưới đây, trích từ Tạp A-hàm (SÄ 1028), tương 
đương với bài kinh được tìm thấy trong Tương ưng bộ (SN 
36.7). 


XIX.2 KINH VĂN 

Tật bệnh (Tạp A-hàm, SÃÄ 1028) 

Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp 
cô độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có nhiều 
tỳ-khưu cùng tụ tập ở bệnh xá (gilãnasalã, già-lê-lệ). Lúc 
đó có nhiều tỳ-khưu bị bệnh. 

Buổi chiều sau khi Thế Tôn từ thiền tịnh tỉnh giấc, đến 
bệnh xá, trải tòa ngồi trước đại chúng, rồi bảo các tỳ-khưu: 

“Nên có niệm và tỉnh giác cho đến khi mệnh chung, 
theo các lời giáo huấn của Ta. Này các tỳ-khưu, thế nào là 
chánh niệm? Đó là tỳ-khưu sống quán niệm nội thân trên 
thân, tinh cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế 
gian. Tỳ-khưu sống quán niệm ngoại thân trên thân, tinh 
cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ-khưu 
sống quán niệm nội ngoại thân trên thân, tinh cần, niệm, 
tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. 
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“Ty-khưu sống quán niệm nội thọ trên thọ, tinh cần, 
niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ-khưu 
sống quán niệm ngoại thọ trên thọ, tinh cần, niệm, tỉnh 
giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ-khưu sống quán 
niệm nội ngoại thọ trên thọ, tinh cần, niệm, tỉnh giác, điều 
phục tham ưu thế gian. 

“Tỳ-khưu sống quán niệm nội tâm trên tâm, tỉnh cần, 
niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ-khưu 
sống quán niệm ngoại tâm trên tâm, tỉnh cần, niệm, tỉnh 
giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ-khưu sống quán 
niệm nội ngoại tâm trên tâm, tinh cần, niệm, tỉnh giác, 
điều phục tham ưu thế gian. 

“Tỳ-khưu sống quán niệm nội pháp trên pháp, tinh 
cần, niệm, tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ-khưu 
sống quán niệm ngoại pháp trên pháp, tinh cần, niệm, 
tỉnh giác, điều phục tham ưu thế gian. Tỳ-khưu sống quán 
niệm nội ngoại pháp trên pháp, tinh cần, niệm, tỉnh giác, 
điều phục tham ưu thế gian. Đó gọi là có chánh niệm. 

“Thế nào là tỉnh giác? Tỳ-khưu hoặc tới hoặc lui, an trụ 
tỉnh giác; khi nhìn trông, quán sát, co, duỗi, cúi, ngước, 
nắm cầm y bát, đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức cho đến 
năm mươi, sáu mươi lần, khi nói năng hay im lặng đều 
thực hành với tỉnh giác. Đó gọi là có tỉnh giác. 

“Này các tỳ-khưu, vị tỳ-khưu nào an trụ vào chánh 
niệm và tỉnh giác như thế, các cảm thọ lạc có thể khởi sinh 
do nhân duyên chứ không phải không do nhân duyên. 
Thế nào là nhân duyên? Đó là duyên vào thân. Vị ấy khởi 
suy nghĩ: “[hân này của ta là vô thường, hữu vi; và tâm 
khởi sinh do duyên vào nó cũng là vô thường, hữu vi. Các 
cảm thọ lạc cũng vô thường, hữu vi; và tâm khởi sinh do 
duyên vào chúng cũng là vô thường, hữu vi.“ 
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“Vị ấy quán sát thân và các cảm thọ lạc là vô thường, 
quán sát sự sinh diệt, quán sát sự ly dục, quán sát sự diệt 
tận, quán sát sự buông xả. 5au khi quán sát thân và các 
cảm thọ lạc như thế, kiết sử tham dục tùy miên vinh viễn 
không còn tác động nữa. 

“Cũng vậy, vị tỳ-khưu nào an trụ vào chánh niệm và 
tỉnh giác như thế, các cảm thọ khổ có thể khởi sinh do nhân 
duyên chứ không phải không do nhân duyên. Thế nào là 
nhân duyên? Đó là duyên vào thân. Vị ấy khởi suy nghĩ: 
“Thân này của ta là vô thường, hữu vi; và tâm khởi sinh do 
duyên vào nó cũng là vô thường, hữu vi. Các cảm thọ khổ 
cũng vô thường, hữu vi; và tâm khởi sinh do duyên vào 
chúng cũng là vô thường, hữu vi. 

“Vị ấy quán sát thân và các cảm thọ khổ là vô thường, 
quán sát sự sinh diệt, quán sát sự ly dục, quán sát sự diệt 
tận, quán sát sự buông xả. Sau khi quán sát thân và các 
cảm thọ khổ như thế, kiết sử sân hận tùy miên vĩnh viễn 
không còn tác động nữa. 

“Cũng vậy, vị tỳ-khưu nào an trụ vào chánh niệm và 
tỉnh giác như thế, các cảm thọ không khổ không lạc có thể 
khởi sinh do nhân duyên chứ không phải không do nhân 
duyên. Thế nào là nhân duyên? Đó là duyên vào thân. Vị 
ấy khởi suy nghĩ: “Thân này của ta là vô thường, hữu vi; 
và tâm khởi sinh do duyên vào nó cũng là vô thường, hữu 
vi. Các cảm thọ không khổ không lạc cũng vô thường, hữu 
vi; và tâm khởi sinh do duyên vào chúng cũng là vô 
thường, hữu vi. 

“Vị ấy quán sát thân và các cảm thọ không khổ không 
lạc là vô thường, quán sát sự sinh diệt, quán sát sự ly dục, 
quán sát sự diệt tận, quán sát sự buông xả. Sau khi quán 
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sát thân và các cảm thọ không khổ không lạc như thế, kiết 
sử vô minh tùy miên vĩnh viễn không còn tác động nữa. 

“VỊ đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, trở nên nhàm 
chán sắc, nhàm chán thọ, nhàm chán tưởng, nhàm chán 
các hành, nhàm chán thức. Do nhàm chán, vị ấy ly dục. 
Do ly dục, vị ấy được giải thoát. Do giải thoát, vị ấy có tri 
kiến: “Đối với ta, sinh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những 
việc cần làm đã làm xong, ta tự biết không còn tái sinh vào 
đời sau nữa.” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ: 

“Khi đang cảm giác lạc; 

Không biết cảm giác lạc. 

Do kiết sử tham dục, 

Nên không thấy xuất ly. 

Khi đang cảm giác khổ, 

Không biết cảm giác khổ. 

Do kiết sử sân hận, 

Nên không thấy xuất ly. 

Cảm thọ không lạc, khổ, 

Chánh Đăng Giác đã nói, 

Người kia không thể hiểu, 

Nên không qua bờ kia. 


Nếu tỳ-khưu tinh tấn, 

Tỉnh giác, không xao động; 
Tất cả các thọ kia, 

Trí tuệ đều biết hết. 
Thường biết các thọ rồi, 
Hiện tại hết các lậu; 

Trí tuệ lúc mạng chung, 
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Niết-bàn, không đọa lạc.” 
Phật nói kinh này xong, các tỳ-khưu nghe những gì 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


XIX.3 THẢO LUẬN 

Những lời dạy của Đức Phật trong bài kinh nêu trên về 
cách trải nghiệm cảm thọ mà không khởi sinh phản ứng 
đặt trọng tâm vào việc phát triển và duy trì niệm, mà 
trong cả hai phiên bản Tạp A-hàm và Tương ưng bộ đều 
đề cập đến các pháp thiết lập niệm (safipaffhanma). Phiên 
bản trong Tương ưng bộ (SN 36.7) không nêu rõ sự khác 
biệt về chiều hướng quán bên trong và bên ngoài của pháp 
lập niệm, nhưng điều này có thể ngầm hiểu được bao gồm 
trong đó, vì được đề cập trong tất cả các phiên bản của 
kinh Lập Niệm (Satipatthäna-sutta). Bên cạnh chánh niệm 
là phần nòng cốt trong bốn pháp lập niệm, bài kinh trong 
cả hai phiên bản đề cập đến tỉnh giác - sự hiểu biết rõ ràng, 
là một trong những bài tập thực hành để quán thân trong 
kinh Lập Niệm và các bản Trung A-hàm tương ứng. 

Sau khi thiết lập một nền tảng vững chắc trong các bước 
hành thiển này, hành giả hướng tâm ghi nhận sự sinh khởi 
của cảm thọ. Đây là một mắt xích quan trọng trong chuỗi 
duyên sinh (paticca samuppäda). Giáo lý cốt lõi này của 
Phật giáo Sơ kỳ mô tả nguồn gốc của các duyên sinh ra 
Khổ (dukkha) bằng một chuỗi nhân duyên liên kết với 
nhau, thông thường nhưng không nhất thiết cố định qua 
dạng thức của mười hai nhân duyên liên kết như sau: 

® vÔô minh, 

se hành, 

se thức, 
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e© danh sắc, 

s® lục nhập, 

® xÚC, 

° thọ, 

® ái, 

se thủ, 

® hữu, 

® sinh, 

® già và chết. 

Mắt xích liên kết quan trọng trong chuỗi nhân duyên 
này, trong đó chánh niệm đóng một vai trò quan trọng để 
bẻ gãy, là giữa thọ và ái. Trong khi sáu cửa (mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý), sự tiếp xúc qua sáu cửa đó, và sự sinh khởi 
tùy thuộc của cảm thọ là căn bản của loài người, cảm thọ 
không nhất thiết phải phát sinh tham ái. Chính xác tại thời 
điểm này, thông qua chánh niệm, tỉnh thức ghi nhận về 
bản chất của thọ, khuynh hướng tạo ra phản ứng với tham 
ái sẽ dần dần giảm thiểu và cuối cùng được diệt trừ. 

Điều hướng chú tâm vào bản chất thay đổi của các cảm 
thọ, dựa vào chánh niệm và hiểu biết rõ ràng, sẽ giúp trực 
tiếp chống lại các tùy miên, phiền não ngủ ngầm. Đây là 
những mầm mống trong tâm trí để có xu hướng phản ứng 
với ái dục khi có cảm thọ dễ chịu, với sân hận khi có cảm 
thọ đau đớn, và với si mê khi có cảm thọ trung tính, không 
lạc không khổ. Theo cách này, tu tập chánh niệm có thể 
mang lại một thay đổi đáng kể trong tâm trí của hành giả. 
Hành giả cần phải liên tục ghi nhận trong tỉnh thức rằng 
các cảm thọ chỉ là những hiện tượng có tính vô thường. 

Có được nhận thức cơ bản về sự vô thường của các cảm 
thọ, vốn là đặc điểm nổi bật khi trải nghiệm về bệnh tật và 
cái chết sắp xảy ra, sẽ đưa đến tâm buông xả và giải thoát. 
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Theo cách này, quán niệm về các cảm thọ đau đớn khi bị 
bệnh và lúc cận kề cái chết có thể giúp đạt đến đỉnh điểm 
của giác ngộ. Bài kệ cuối cùng của bài kinh nêu trên trong 
Tạp A-hàm cho biết khi thông hiểu hoàn toàn về bản chất 
của những gì được cảm thọ, hành giả có thể vượt qua đến 
bờ bên kia và siêu thoát, không còn đọa lạc nữa. 


kở 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 

Bệnh xá (Tương ưng bộ, SN 36.7) 

Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Đại Lâm, tại giảng 
đường của ngôi nhà nóc nhọn. Rồi Thế Tôn, vào buổi 
chiều, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến bệnh xá. Sau khi 
đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn, rồi nói với các tỳ- 
khưu: 

“Này các tỳ-khưu, tỳ-khưu cần phải có niệm, tỉnh giác 
cho đến khi mệnh chung. Đây là lời giáo giới của Ta cho 
các ông. 

“Và này các tỳ-khưu, thế nào là tỳ-khưu có niệm? Ở 
đây, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu sống quán thân trên thân, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Tỳ- 
khưu sống quán thọ trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Tỳ-khưu sống quán tâm 
trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, nhiếp phục tham ưu 
ở đời. Tỳ-khưu sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, 
tỉnh giác, niệm, nhiếp phục tham ưu ở đời. Như vậy là tỳ- 
khưu có niệm. 

“Và này các tỳ-khưu, như thế nào là tỳ-khưu có tỉnh 
giác? 
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“Ở đây, này các tỳ-khưu, tỳ-khưu khi đi tới, khi đi lưi 
đều tỉnh giác; khi nhìn thăng, khi nhìn quanh đều tỉnh 
giác; khi co tay, khi duỗi tay, đều tỉnh giác; khi mang các 
y, bình bát đều tỉnh giác; khi ăn, uống, nhai, nếm đều tỉnh 
giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác; khi đi, đứng, 
ngồi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác. Như vậy là tỳ- 
khưu có tỉnh giác. 

“Này các tỳ-khưu, tỳ-khưu cần phải có niệm, tỉnh giác 
cho đến khi mệnh chung. Đây là lời giáo giới của Ta cho 
các ông. 

“Này các tỳ-khưu, nếu tỳ-khưu sống với niệm, tỉnh 
giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, nếu 
có lạc thọ khởi lên, vị ấy biết rõ như sau: “Lạc thọ này khởi 
lên nơi ta. Lạc thọ ấy có duyên, không phải là không có 
duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân này. Nhưng 
thân này là vô thường, hữu vi, do duyên sinh. Khi lạc thọ 
khởi lên do duyên nơi thân vốn là vô thường, hữu vi, 
duyên sinh, thì làm sao lạc thọ ấy là thường tổn? Vị ấy 
quán về vô thường đối với thân và lạc thọ, quán về tiêu 
vong, quán về ly tham, quán về đoạn diệt, quán về từ bỏ. 
Do vị ấy quán như thế, tham tùy miên đối với thân và 
tham tùy miên đối với lạc thọ được đoạn diệt. 

“Này các tỳ-khưu, nếu tỳ-khưu sống với niệm, tỉnh 
giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, nếu 
có khổ thọ khởi lên, vị ấy biết rõ như sau: “Khổ thọ này 
khởi lên nơi ta. Khổ thọ ấy có duyên, không phải là không 
có duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân này. Nhưng 
thân này là vô thường, hữu vi, do duyên sinh. Khi khổ thọ 
khởi lên do duyên nơi thân vốn là vô thường, hữu vi, 
duyên sinh, thì làm sao khổ thọ ấy là thường tồn?” Vị ấy 
quán về vô thường đối với thân và khổ thọ, quán về tiêu 
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vong, quán về ly tham, quán về đoạn diệt, quán về từ bỏ. 
Do vị ấy quán như thế, sân tùy miên đối với thân và sân 
tùy miên đối với khổ thọ được đoạn diệt. 

“Này các tỳ-khưu, nếu tỳ-khưu sống với niệm, tỉnh 
giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, nếu 
có bất khổ bất lạc thọ khởi lên, vị ấy biết rõ như sau: “Bất 
khổ bất lạc thọ này khởi lên nơi ta. Bất khổ bất lạc thọ ấy 
có duyên, không phải là không có duyên. Do duyên gì? 
Do duyên chính thân này. Nhưng thân này là vô thường, 
hữu vi, do duyên sinh. Khi bất khổ bất lạc thọ khởi lên do 
duyên nơi thân vốn là vô thường, hữu vi, duyên sinh, thì 
làm sao bất khổ bất lạc thọ ấy là thường tồn? Vị ấy quán 
về vô thường đối với thân và bất khổ bất lạc thọ, quán về 
tiêu vong, quán về ly tham, quán về đoạn diệt, quán về từ 
bỏ. Do vị ấy quán như thế, si tùy miên đối với thân và sĩ 
tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ được đoạn diệt. 

“Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy biết rõ: “Thọ ấy là vô 
thường,/ vị ấy biết rõ: “Ia không chấp trước thọ ấy, vị ấy 
biết rõ: “Ta không hoan hỷ về thọ ấy.“ Nếu vị ấy cảm giác 
khổ thọ, vị ấy biết rõ: “Thọ ấy là vô thường, vị ấy biết rõ: 
“Ta không chấp trước thọ ấy, vị ấy biết rõ: “Ta không hoan 
hỷ về thọ ấy.“ 

Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy biết rõ: 
“Thọ ấy là vô thường, vị ấy biết rõ: “Ta không chấp trước 
thọ ấy, vị ấy biết rõ: “Ta không hoan hỷ về thọ ấy.” 

“Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm giác thọ ấy như 
người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị 
ấy cảm giác thọ ấy như người không bị trói buộc. Nếu vị 
ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm giác thọ ấy như 
người không bị trói buộc. 
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“Khi vị ấy cảm giác thọ cùng tàn diệt với thân, vị ấy biết 
rõ: “Ta đang cảm giác thọ cùng tàn diệt với thân.“ Khi vị 
ấy cảm giác thọ cùng tàn diệt với sinh mệnh, vị ấy biết rõ: 
“Ta đang cảm giác thọ cùng tàn diệt với sinh mệnh.” Vị ấy 
biết rõ: “Sau khi thân hoại mạng chung, tất cả những gì 
được cảm giác là không có gì đáng hoan hỷ, sẽ đi đến lắng 
dịu ngay tại đó. 

“Ví như, này các tỳ-khưu, do duyên dầu và do duyên 
tim bấc, một ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Khi dầu khô 
cạn, tim bấc cháy hết vì không được tiếp thêm nhiên liệu, 
ngọn đèn sẽ tắt. Cũng vậy, này các tỳ-khưu, khi tỳ-khưu 
cảm giác thọ cùng tàn diệt với thân, vị ấy biết rõ: “Ta đang 
cảm giác thọ cùng tàn diệt với thân. Khi vị ấy cảm giác 
thọ cùng tàn diệt với sinh mệnh, vị ấy biết rõ: “[a đang 
cảm giác thọ cùng tàn diệt với sinh mệnh. Vị ấy biết rõ: 
“Sau khi thân hoại mạng chung, tất cả những gì được cảm 
giác là không có gì đáng hoan hỷ, sẽ đi đến lắng dịu ngay 
tại đó.“ 


œ-##-& 


CHƯƠNG XX 


TIỂM NĂNG GIẢI THOÁT 
CỦA CÁI CHẾT 


XX.1 GIỚI THIỆU 

Trong chương này, Đức Phật một lần nữa thể hiện vai 
trò của một vị thầy từ bi đến thăm và khuyến dạy một đệ 
tử bị bệnh nặng. Bài kinh được dịch dưới đây trích từ Tạp 
A-hàm (SÄ 1023), tương tự như bài kinh tương đương 
trong Tăng chỉ bộ (AN 6.56), không ghi lại những chỉ dẫn 
thực tế của Đức Phật đưa ra. Thay vào đó, cả hai bản kinh 
nhấn mạnh, trên nguyên tắc, về tiểm năng có thể hướng 
dẫn một người tại thời điểm khi bị bệnh nan y, và do đó 
làm thế nào giúp khoảnh khắc cận kề của cái chết có thể 
được biến thành khoảnh khắc đưa đến giải thoát. 


XX.2 KINH VĂN 

Phả-cầu-na (Tạp A-hàm, SA 1023) 

Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp 
Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả 
Phả-cầu-na (Phagguna) đang ở tại giảng đường Lộc Tử 
Mẫu (Migäramaätä) trong vườn phía Đông, bị bệnh nguy 
khốn. 

Tôn giả A-nan đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, 
rồi đứng lui qua một bên bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, Tôn 


XX. Tiền năng siải thoát của cái chết 257 


giả Phả-cầu-na ở giảng đường Lộc Tử Mẫu trong vườn 
phía Đông bị bệnh nguy khốn. Bệnh như vậy có thể chết. 
Lành thay, Thế Tôn! Xin Ngài vì thương xót mà đến giảng 
đường Lộc Tử Mẫu, vườn phía Đông, chỗ Tôn giả Phả- 
cầu-na.” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Chiều hôm đó sau 
khi từ thiền tịnh dậy, Thế Tôn đến giảng đường Lộc Tử 
Mẫu, vườn phía Đông, vào phòng Tôn giả Phả-cầu-na, trải 
tòa mà ngồi và vì Tôn giả Phả-cầu-na thuyết pháp, dạy dỗ, 
soi sáng, làm cho an vui, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

Không lâu sau khi Thế Tôn ra về, Tôn giả Phả-cầu-na 
mệnh chung. Lúc mệnh chung, các căn vui tươi, gương 
mặt thanh tịnh, sắc da tươi sáng. 

Tôn giả A-nan khi cúng dường xá-lợi Tôn giả Phả-cầu- 
na xong, về chỗ Phật đảnh lễ dưới chân Phật, đứng lui qua 
một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, không lâu sau khi Thế Tôn đến thăm, 
Tôn giả Phả-cầu-na mệnh chung. Lúc Tôn giả này sắp qua 
đời, các căn vưi tươi, tướng mạo thanh tịnh, da dẻ nhuận 
sáng. Bạch Thế Tôn, không biết Tôn giả ấy sẽ sinh về đâu, 
thọ sinh thế nào, đời sau ra sao?” 

Phật bảo A-nan: “Có tỳ-khưu khi chưa bị bệnh, chưa 
đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Sau đó, khi bệnh phát khởi, 
thân thể đau đớn, tâm không điều hòa, mệnh sống suy 
mòn, được nghe Phật nói pháp, chỉ dạy, nhắc nhở. Khi 
được nghe pháp xong, đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử. 
Này A-nan, đó là phúc lợi nhận được từ sự nói pháp, chỉ 
dạy, nhắc nhở của Phật. 

“Lại nữa, A-nan, có tỳ-khưu khi chưa bị bệnh, chưa 
đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Sau đó, khi bệnh phát khởi, 
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thân thể đau đớn, tâm không điều hòa, mệnh sống suy 
mòn, không được nghe Phật nói pháp, chỉ dạy, nhắc nhở, 
nhưng được nghe các vị trưởng lão đa văn tu phạm hạnh 
nói pháp, chỉ dạy, nhắc nhở. Khi được nghe pháp xong, 
đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử. Này A-nan, đó gọi là 
được phúc lợi từ sự nghe pháp, chỉ dạy, nhắc nhở. 

“Lại nữa, A-nan, có tỳ-khưu khi chưa bị bệnh, chưa 
đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Sau đó, khi bệnh phát khởi, 
thân thể đau đớn, tâm không điều hòa, mệnh sống suy 
mòn, không được nghe Phật nói pháp, chỉ dạy, nhắc nhở, 
cũng không được nghe các vị trưởng lão đa văn tu phạm 
hạnh nói pháp, chỉ dạy, nhắc nhở, nhưng trước kia đã 
được nghe pháp, một mình ở nơi vắng lặng tư duy, thẩm 
tra, quán sát pháp ấy, đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử. 
Này A-nan, đó gọi là được phúc lợi từ sự tư duy, thẩm tra, 
quán sát pháp đã nghe từ trước. 

“Lại nữa, A-nan, có tỳ-khưu khi chưa bị bệnh đã đoạn 
trừ năm hạ phần kiết sử, nhưng chưa đạt giải thoát vô 
thượng qua đoạn tận ái, chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc 
qua đoạn tận thủ. Sau đó, khi bệnh phát khởi, thân thể 
đau đớn, mệnh sống suy mòn, được nghe Phật nói pháp, 
chỉ dạy, nhắc nhở, đạt được giải thoát vô thượng qua đoạn 
tận ái, được giải thoát khỏi các lậu hoặc qua đoạn tận thủ. 
Này A-nan, đó gọi là được phúc lợi từ sự nói pháp, chỉ 
dạy, nhắc nhở của Phật. 

“Lại nữa, A-nan, có tỳ-khưu khi chưa bị bệnh đã đoạn 
trừ năm hạ phần kiết sử, nhưng chưa đạt giải thoát vô 
thượng qua đoạn tận ái, chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc 
qua đoạn tận thủ. Sau đó, khi bệnh phát khởi, thân thể 
đau đớn, mệnh sống suy mòn, không được nghe Phật nói 
pháp, chỉ dạy, nhắc nhở, nhưng được nghe các vị trưởng 
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lão đa văn tu phạm hạnh nói pháp, chỉ dạy, nhắc nhở. Khi 
nghe pháp xong, đạt được giải thoát vô thượng qua đoạn 
tận ái, được giải thoát khỏi các lậu hoặc qua đoạn tận thủ. 
Này A-nan, đó gọi là được phúc lợi từ sự nghe pháp, chỉ 
dạy, nhắc nhở. 

“Lại nữa, A-nan, có tỳ-khưu khi chưa bị bệnh đã đoạn 
trừ năm hạ phần kiết sử, nhưng chưa đạt giải thoát vô 
thượng qua đoạn tận ái, chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc 
qua đoạn tận thủ. Sau đó, khi bệnh phát khởi, thân thể 
đau đớn, mệnh sống suy mòn, không được nghe Phật nói 
pháp, chỉ dạy, nhắc nhở, cũng không được nghe các vị 
trưởng lão đa văn tu phạm hạnh nói pháp, chỉ dạy, nhắc 
nhở, nhưng trước kia đã được nghe pháp, một mình ở nơi 
vắng lặng tư duy, thẩm tra, quán sát pháp ấy, đạt được 
giải thoát vô thượng qua đoạn tận ái, được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc qua đoạn tận thủ. Này A-nan, đó gọi là được 
phúc lợi từ sự tư duy, thẩm tra, quán sát pháp đã nghe từ 
trước. 

“Làm sao mà các căn của tỳ-khưu Phả-cầu-na lại không 
vưi tươi, tướng mạo không thanh tịnh, da dẻ không nhuận 
sáng chứ? Trước kia, tỳ-khưu Phả-cầu-na khi chưa bị 
bệnh, chưa đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. Bây giờ, tỳ-khưu 
này tự mình đã được nghe bậc Đạo sư nói pháp, chỉ dạy, 
nhắc nhở, và đã đoạn trừ được năm hạ phần kiết sử.” 

Rồi Thế Tôn xác nhận Tôn giả Phả-cầu-na đã đắc quả 
A-na-hàm. Phật nói kinh này xong, Tôn giả A-nan nghe 
những lời Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, làm lễ rồi lui. 
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Ghỉ chú: 

1) Miparamata: Lộc mẫu, biệt danh của bà Visäkhã. 
Migä-ra: Lộc tử, theo bản Hán dịch, có lẽ từ “miga” 
(hươu, nai, lộc). 

2) Năm hạ phần kiết sử: Thân kiến, hoài nghị, giới lễ 
nghi thủ, dục ái, sân. 

3) A-na-hàm: Anägämi, quả thánh Bất lai. 


XX.3 THẢO LUẬN 

Một chỉ tiết nhỏ trong bài kinh được dịch ở trên, cũng 
được đề cập trong bản kinh Päli tương đương, là Đức Phật 
chỉ đến thăm ngài Phagguna bị bệnh sau khi đã hành thiển 
vào buổi trưa. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong phiên 
bản Tạp A-hàm, trong đó có ghi Đức Phật đã được báo cho 
biết về tình trạng bệnh của ngài Phagguna và kinh văn ghi 
rõ ràng rằng nhiều người ở trong tình trạng tương tự như 
thế đã mệnh chung. Thật vậy, trong cả hai phiên bản, ngài 
Phagguna qua đời không lâu sau chuyến viếng thăm của 
Đức Phật. 

Sự kiện mà Đức Phật không được mô tả là ngay lập tức 
vội đến thăm ngài Phagguna có thể được hiểu rằng lòng 
từ bi quan tâm hỗ trợ những người bị bệnh hoặc thậm chí 
trên bờ vực của cái chết không khiến phải bỏ bê việc thực 
hành riêng. Trong bài kinh, ngay cả một người đã hoàn 
toàn giác ngộ không phải ngay lập tức đi ra ngoài để gặp 
bệnh nhân, mà thay vào đó, dành thời gian để thực hành 
thời thiển chính thức của mình. Điều này rõ ràng là không 
phải vì không quan tâm đến người bệnh, chúng ta cần 
phải đọc cùng với sự mô tả về câu chuyện Đức Phật thậm 
chí sẵn sàng tự tay lau rửa, chăm sóc một vị tu sĩ bị bệnh, 
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như được đề cập ở Chương 4. Hai câu chuyện này chỉ đơn 
giản phản ánh các khía cạnh của cùng một thái độ từ bi. 

Tấm gương của Đức Phật đặt ra trong trường hợp của 
bài kinh này cho thấy sự cần thiết cho những ai chưa đạt 
đến giác ngộ phải tinh tấn hành thiển đều đặn, để có thể 
tiếp cận những người khác với sự bình an và sức mạnh nội 
tâm đến từ công phu thực hành riêng của mình. Không có 
sự tự chăm sóc đúng cách này, sẽ không thể chăm sóc 
người khác theo khả năng tốt nhất của minh. 

Một khía cạnh khác của bài kinh được dịch ở trên là 
tiềm năng giải thoát của Pháp tại thời điểm của cái chết. 
Tầm quan trọng của thời điểm của cái chết cũng được đề 
cập đến trong Đại kinh Phân biệt về Nghiệp (MN 136) và 
bài kinh Trung A-hàm tương đương (MÃ 171). Hai bài 
kinh này khảo sát sự phức tạp của nghiệp, cho thấy rằng 
ngay cả khi người nào đó lúc trước thực hiện những hành 
động bất thiện với khả năng dẫn đến sự tái sinh ở cõi thấp 
hơn, vẫn có thể vào lúc chết, với tâm ý được thiết lập trong 
trạng thái thiện lành, không tái sinh vào cõi khổ. Tất 
nhiên, điều này không có nghĩa là quả báo của những 
hành động xấu ác đã hoàn toàn không còn hiệu lực, nhưng 
chỉ có điều là nó không trổ ra trong dịp này. Đoạn kinh 
văn có liên quan trích từ bài kinh trong Trung A-hàm (MÃ 
171) như sau: 

Nếu có một người không từ bỏ sát sinh, không từ bỏ lấy 
của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói 
đối, không từ bỏ uống các loại rượu, không từ bỏ tà 
kiến; nhưng khi chết khởi lên các tâm và tâm sở thiện, 
trạng thái tâm tương ưng với chánh kiến. Nhờ nhân 
này, duyên này, khi thân hoại mạng chung được sinh 
vào cõi lành, được sinh vào cõi trời. 
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Đoạn kinh trích dẫn này cần phải được đọc cùng với 
mô tả về tình trạng khó khăn của một người không duy trì 
các hành vi đạo đức và phải đối mặt với cái chết đang đến 
gần. Trường hợp đó được mô tả trong bài kinh của Trung 
A-hàm (kinh 5¡ tuệ địa, MÃ 199), tương đương với kinh 
của Trung bộ (kinh Hiền ngu, MN 129) như sau: 

Người ngu sỉ kia thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. 
Người ấy bị bệnh tật đau đớn. Ngồi nằm trên giường, 
hoặc ngồi nằm trên ván, hoặc ngồi nằm trên đất, thân 
tâm người ấy cực kỳ đau khổ đến nỗi người ấy muốn 
chấm dứt mạng sống. Bấy giờ „những thân ác hạnh, 
khẩu ác hạnh, ý ác hạnh của người ấy treo ngược từ trên 
cao. 
Giống như lúc xế chiều khi mặt trời lặn xuống sau núi 
cao, bóng núi dốc ngược trên mặt đất. Cũng vậy, những 
thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh người ấy bấy giờ 
đang treo ngược từ trên cao. 
Người ấy tự nghĩ: “Đó là những thân ác hạnh, khẩu ác 
hạnh, ý ác hạnh của ta đang đổ ngược từ trên cao. Ta 
xưa kia làm ác nhiều, không tạo phước. Nếu có nơi nào 
dành cho những người làm ác, hung bạo, làm việc phi 
lý, không làm lành, không tạo phước, không tìm nơi 
nương tựa tránh được sợ hãi, ta sẽ bị đưa đến chỗ ác 
đó.” 

Do đó mà người ấy sinh hối hận. Vì hối hận mà chết 

không nhẹ nhàng, mạng chung trong cảnh bất thiện. 

Biểu hiện của sự hối hận và tội lỗi liên quan đến một 
cái gì đó bất thiện được thực hiện trước đây thực sự là một 
tính năng thường thấy ở những người bệnh trong giai 
đoạn cuối đời. Do đó, tốt nhất là, trong khi vẫn còn sống 
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khỏe, ta phải cố gắng tránh tạo ra điều kiện cho cái bóng 
đáng sợ của hành vi xấu xa phát sinh, và từ đó, thiết lập 
cho bản thân mình một tâm trạng không sợ hãi thông qua 
việc mình đã duy trì các hành vi đạo đức trong đời sống, 
như được mô tả trong Chương 9. 

Tuy nhiên, trong trường hợp bệnh nhân không thành 
công về mặt này, tại lúc cận kề cái chết, ít nhất người ấy 
cũng có thể phát khởi một tâm thiện kết nối với chánh 
kiến, như là một tia nắng tạm thời xua tan bóng râm hối 
hận về những việc làm bất thiện trong quá khứ. Đặc biệt ở 
đây, chánh kiến là sự hiểu biết về Tứ thánh đế, chắng hạn 
như chịu trách nhiệm về lòng tham thủ do vô minh đã 
thúc đẩy các hành vi bất thiện trong quá khứ và dùng sự 
thừa nhận trung thực này như là một cơ sở để nuôi dưỡng 
tuệ quán và tự do thoát ra khỏi lòng tham thủ. 

Vào thời điểm quan trọng khi cận kề cái chết, cái nhìn 
về Pháp nói trên có thể xem như cung cấp chất xúc tác cho 
chuyển hóa và có tác động quyết định, hoặc là về cõi tái 
sinh trong tương lai hoặc là tạo ra một bước đột phá sâu 
sắc hơn mà trước đó, trong khi vẫn còn sống khỏe mạnh, 
đã không thể đạt được. Ngay cả khi người ấy không quan 
tâm đến viễn cảnh tái sinh trong những đoạn trên, thời 
khắc cuối cùng trước khi qua đời chắc chắn là một thời 
điểm mạnh mẽ để biến đổi và thăng hoa tâm trí của người 
ấy. 

Lý tưởng nhất là bước đột phá trên được sự hỗ trợ của 
những người có khả năng khuyến dạy về sự buông xả và 
phát triển tuệ quán. Nếu mọi việc xảy ra tốt đẹp, những 
huynh đệ đồng tu sẽ có mặt ở đó để hỗ trợ và khuyến 
khích, thậm chí có thể đọc các đoạn Pháp mà người bệnh 
đã chọn sẵn từ trước. Tuy nhiên, người ấy không nên kỳ 
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vọng rằng đến lúc đó, sẽ có được sự hỗ trợ lý tưởng như 
thế. Vì lý do này, bài kinh được dịch ở trên đưa ra một giải 
pháp khác là “chú tâm nhớ lại pháp đã từng nghe, tư duy, 
thẩm tra, quán sát pháp ấy.” Đây là một giải pháp thay 
thế trong trường hợp đến lúc gần lâm chung, người ấy 
không có thầy hay bạn đồng tu đến hỗ trợ, khuyến nhủ. 

Điều này dẫn đến nhu cầu cần phải trang bị cho mình 
đầy đủ kiến thức về Pháp, để mình thực sự có thể quán soi 
tại một thời điểm như vậy. “Đầy đủ” ở đây có nghĩa là 
trong trường hợp phải đối mặt cái chết của chính minh, 
người ấy sẵn sàng làm điều đó. Theo cách này, bài kinh ở 
đây cho thấy tầm quan trọng của việc học và tiếp thu 
Pháp, đặc biệt là các giáo lý cốt lõi về tuệ quán và sự buông 
xả. 

Bất cứ đoạn kinh văn nào mà ta có thể thấy đặc biệt hữu 
ích trong phương diện này, ta cần phải quen thuộc với các 
đoạn kinh văn đó ngay từ bây giờ. Trong bối cảnh cổ xưa, 
điều này có nghĩa là học thuộc lòng. Mặc dù ngày nay có 
thể dễ dàng truy cập các kinh văn, ta không thể chắc chắn 
sự truy cập như vậy sẽ có sẵn tại thời điểm cận kề cái chết. 
Một tai nạn bất ngờ có thể xảy ra và ta có thể sẽ ở trong 
tình huống không có các bạn đồng tu đến nhắc nhở, 
khuyến dạy thực hành pháp, mà cũng không thể truy cập 
thư viện cá nhân, dù là bản in hay kỹ thuật số. Vì thế, ta 
cần phải gần gũi, quen thuộc và ghi nhớ những đoạn kinh 
ngắn, hay những lời dạy chọn lọc, hoặc vài câu kệ hay các 
câu hướng dẫn súc tích, để ta suy quán cho riêng mình. 
Để có những chọn lựa thích hợp, có thể thử hình dung một 
cách rõ ràng và sống động về cảnh mình sắp sửa qua đời, 
ta cần có những đoạn kinh văn nào hay suy tư, quán soi 
như thế nào là có ích lợi nhất ngay lúc ấy. Tu dưỡng một 
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tinh thần tự lực như thế giúp tạo ra một nền tảng vững 
chắc để khai thác tốt nhất tiềm năng giải thoát tại thời 
điểm lúc mình sắp sửa mệnh chung. 


kở 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 

Phagsuna (Tăng chỉ bộ, AN 6.56) 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Phagguna bị bệnh, khổ đau, bị 
trọng bệnh. Rồi Tôn giả Änanda đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Änanda bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, 
Tôn giả Phagguna bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh. Lành 
thay, bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn đi đến Tôn giả Phagguna, 
vì lòng từ mẫn.” Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, 
đi đến Tôn giả Phagguna. Tôn giả Phagguna thấy Thế Tôn 
từ xa đi đến, muốn rời khỏi giường. Thế Tôn nói với Tôn 
giả Phagguna: “Này Phagguna, thầy chớ có rời khỏi 
giường. Đã có những chỗ ngồi đã soạn từ trước, Ta sẽ ngổi 
tại các chỗ ấy.” 

Rồi Thế Tôn ngồi xuống và nói với Tôn giả Phagguna: 
“Này Phagguna, mong rằng thầy có thể kham nhãn. 
Mong rằng thầy có thể chịu đựng. Mong rằng các khổ thọ 
được giảm thiểu, không gia tăng. Mong rằng triệu chứng 
giảm thiểu được thấy rõ.” 

“Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn. Con không 
thể chịu đựng. Khổ thọ của con gia tăng, không giảm 
thiểu. Triệu chứng gia tăng được thấy rõ. Ví như một 
người lực sĩ chém đầu con với một thanh kiếm sắc bén; 
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cũng vậy, những ngọn gió kinh khủng thổi lên, đau nhói 
trong đầu con. Con không thể kham nhẫn, con không thể 
chịu đựng. Khổ thọ của con gia tăng, không giảm thiểu. 
Triệu chứng gia tăng được thấy rõ. Như một người lực sỉ 
lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết 
chặt; cũng vậy, con cảm thấy đau đầu một cách kinh 
khủng. Con không thể kham nhẫn, con không thể chịu 
đựng. Khổ thọ của con gia tăng, không giảm thiểu. Triệu 
chứng gia tăng được thấy rõ. Như một người đồ tể thiện 
xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng con bò với một 
con dao sắc bén; cũng vậy, một ngọn gió kinh khủng cắt 
ngang bụng của con. Con không thể kham nhẫn, con 
không thể chịu đựng. Khổ thọ của con gia tăng, không 
giảm thiểu. Triệu chứng gia tăng được thấy rõ. Như hai 
người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, 
nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng; 
cũng vậy, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân 
của con. Con không thể kham nhẫn, con không thể chịu 
đựng. Khổ thọ của con gia tăng, không giảm thiểu. Triệu 
chứng gia tăng được thấy rõ.” 

Rồi Thế Tôn giảng pháp cho Tôn giả Phagguna nghe, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỉ, và sau đó, 
từ chỗ ngồi, đứng dậy ra đi. Sau khi Thế Tôn ra đi không 
bao lâu, Tôn giả Phagguna, liền mệnh chung với các căn 
rất trong sáng. 

Rồi Tôn giả Änanda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, rồi nói: “Bạch Thế Tôn, 
Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, 
đã mệnh chung. Tôn giả ấy mệnh chung với các căn rất 
trong sáng.“ 
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“Này Ananda, tại sao các căn của tỳ-khưu Phagguna lại 
không trong sáng chứ? Này Änanda, mặc dù tâm của tỳ- 
khưu Phagguna chưa giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, 
nhưng sau khi nghe pháp, tâm của vị này được giải thoát 
khỏi các kiết sử ấy. 

“Này Änanda, có sáu lợi ích nếu được nghe pháp đúng 
thời và thẩm sát ý nghĩa đúng thời. Thế nào là sáu? 

(1) “Ở đây, này Änanda, tỳ-khưu tâm chưa được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi gần mệnh 
chung được thấy Thế Tôn. Thế Tôn thuyết pháp cho vị ấy, 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao 
đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Sau khi 
nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát khỏi năm hạ 
phần kiết sử. Đây là lợi ích thứ nhất, này Änanda, khi được 
nghe pháp đúng thời. 

(2) “Lại nữa, này Änanda, tỳ-khưu với tâm chưa được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi gần 
mệnh chung không được thấy Thế Tôn, nhưng được thấy 
đệ tử của Như Lai. Đệ tử của Như Lai thuyết pháp cho vị 
ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề 
cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Sau 
khi nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát khỏi năm 
hạ phần kiết sử. Này Änanda, đây là lợi ích thứ hai khi 
được nghe pháp đúng thời. 

(3) “Lại nữa, này Änanda, tỳ-khưu với tâm chưa được 
giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi gần 
mệnh chung không được thấy Như Lai, cũng không được 
thấy đệ tử của Như Lai. Nhưng với tâm tùy tầm, tùy tứ, 
với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học. 
Do vị ấy, với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như 
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đã được nghe, như đã được học, nên tâm được giải thoát 
khỏi năm hạ phần kiết sử. Này Ananda, đây là lợi ích thứ 
ba khi thẩm sát ý nghĩa đúng thời. 

(4) “Ở đây, này Änanda, tỳ-khưu với tâm đã được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa giải thoát 
đối với vô thượng đoạn diệt các sinh y, vị ấy trong khi gần 
mệnh chung được thấy Như Lai. Như Lai thuyết pháp cho 
vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề 
cao đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. 
Sau khi nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát đối 
với vô thượng đoạn diệt các sinh y. Này Änanda, đây là 
lợi ích thứ tư khi được nghe pháp đúng thời. 

(5) “Lại nữa, này Ananda, tỳ-khưu với tâm đã được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa giải thoát 
đối với vô thượng đoạn diệt các sinh y, vị ấy trong khi gần 
mệnh chung không được thấy Như Lai, chỉ được thấy đệ 
tử của Như Lai. Đệ tử của Như Lai thuyết pháp cho vị ấy, 
sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, đề cao 
đời sống phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Sau 
khi nghe thuyết pháp, tâm vị ấy được giải thoát đối với vô 
thượng đoạn diệt các sinh y. Này Änanda, đây là lợi ích 
thứ năm khi được nghe pháp đúng thời. 

(6) “Lại nữa, này Änanda, tỳ-khưu với tâm được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, nhưng tâm chưa giải thoát 
đối với vô thượng đoạn diệt các sinh y, vị ấy trong khi gần 
mệnh chung không được thấy Như Lai, cũng không được 
thấy đệ tử của Như Lai. Nhưng với tâm tùy tầm, tùy tứ, 
với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được học. 
Do vị ấy với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp như 
đã được nghe, như đã được học, nên tâm được giải thoát 
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đây là lợi ích thứ sáu khi thẩm sát ý nghĩa đúng thời. 

Này Ananda, có sáu lợi ích khi được nghe pháp đúng 
thời và thẩm sát ý nghĩa đúng thời. 


œ-##-& 


CHƯƠNG XXI 


SỨC MẠNH CỦA MINH QUÁN 
LÚC LÂM CHUNG 


XXI.1 GIỚI THIỆU 

Bài kinh trong chương này một lần nữa ghi lại lòng từ 
bị của Đức Phật. Lần này Ngài đến thăm một tỳ-khưu mới 
thọ giới và chưa có đủ thời gian để thiết lập mối quan hệ 
mật thiết với các bạn đồng tu hay với các cư sĩ hộ tăng. 
Bệnh tình của vị nầy tương tự như trường hợp một người 
phải nhập viện nhưng không có người thân hay bạn bè 
đến thăm viếng thường xuyên, và như thế bệnh nhân ấy 
cần có thêm sự hỗ trợ và lòng tử tế của các y tá và bác sĩ 
để chăm sóc người ấy. 

Bài kinh được dịch dưới đây là bài đầu tiên của hai bài 
kinh trong Tạp A-hàm (SÄ 1025, 1026) ghi lại câu chuyện 
Đức Phật đi thăm một tỳ-khưu vô danh vừa mới xuất gia. 
Mỗi bài kinh này đều có bài kinh tương ứng trong Tương 
ưng bộ (SN 35.74, 35.75). 


XXI.2 KINH VĂN 

Tật bệnh (Tạp A-hàm, SÃ 1025) 

Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Phật ở trong vườn Cấp 
Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một 
tỳ-khưu tuổi trẻ mới học, xuất gia trong pháp và luật này 
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chưa được lâu, ít người thân quen, một mình làm lữ khách, 
không có người cung cấp, đang trú ở nhà dành cho khách 
tăng ngoài rìa xóm làng, bệnh đau nguy khốn. 

Bấy giờ có một nhóm tỳ-khưu đến chỗ Phật, đảnh lễ 
dưới chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, có một tỳ-khưu tuổi trẻ mới học, xuất 
gia trong pháp và luật này chưa được lâu, ít người thân 
quen, một mình làm lữ khách, không có người cung cấp, 
đang trú ở nhà dành cho khách tăng ngoài rìa xóm làng, 
bệnh đau nguy khốn. Trong số những tỳ-khưu có bệnh 
nguy khốn như thế, nhiều người đã chết, không sống nổi. 
Lành thay! Xin Thế Tôn vì thương xót mà đến viếng trú xứ 
đó.” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Buổi chiều, sau khi 
từ thiển tịnh dậy, Thế Tôn đến trú xứ này. Tỳ-khưu bị 
bệnh này từ xa trông thấy Thế Tôn, vịn giường muốn ngồi 
dậy. 

Phật bảo tỳ-khưu: “Hãy nằm nghỉ, chớ ngồi dậy! Tỳ- 
khưu có thể chịu đựng được khổ đau không?” 

Tỳ-khưu bạch Phật: “Bệnh của con không thuyên giảm 
và thân con không được an ổn; các thứ khổ bức bách càng 
tăng thêm, không giảm bớt. Giống như người có nhiều sức 
mạnh bắt lấy người gầy yếu đuối, dùng dây trói chặt vào 
đầu rồi dùng hai tay siết chặt làm cho đau đớn vô cùng. 
Hiện tại sự đau đớn của con còn hơn thế nữa. 

“Giống như tên đồ tể dùng dao bén mổ bụng bò lấy nội 
tạng nó ra. Làm sao con bò ấy chịu đựng được sự đau đớn 
ở bụng? Hiện tại bụng của con còn đau đớn hơn thế nữa. 

“Giống như hai lực sĩ bắt một người yếu đuối treo lên 
trên lửa rồi đốt hai chân. Hiện tại hai chân của con còn 
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nóng hơn thế nữa. Bệnh khổ của con chỉ gia tăng, không 
giảm bớt. 

Phật bảo tỳ-khưu bị bệnh: “Bây giờ Ta hỏi ông, cứ đáp 
cho Ta theo ý của ông. Ông có hối hận về điều gì chăng?” 
Tỳ-khưu bị bệnh bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, thật sự, con 
có hối hận.” 

Phật bảo tỳ-khưu bị bệnh: “Ông có phạm giới chăng?” 
Tỳ-khưu bị bệnh bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, thật sự, con 
không phạm giới.” 

Phật bảo tỳ-khưu bị bệnh: “Nếu ông không phạm giới, 
tại sao ông lại hối hận?” Tỳ-khưu bị bệnh bạch Phật: “Con 
tuổi trẻ xuất gia chưa bao lâu, đối với pháp thượng nhân 
và tri kiến thắng diệu chưa có sở đắc. Con tự nghĩ, lúc 
mệnh chung không biết sẽ sinh về nơi đâu? Cho nên con 
sinh ra hối hận.” 

Phật bảo tỳ-khưu bị bệnh: “Nay Ta hỏi ông, cứ đáp cho 
Ta theo ý của ông. Vì có mắt nên có nhãn thức, phải 
không?” Tỳ-khưu bị bệnh bạch: “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” 

Phật hỏi tiếp: “Vì có nhãn thức nên có nhãn xúc, và do 
nhãn xúc làm nhân làm duyên nên sinh ra cảm thọ khổ, 
hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc bên trong, phải 
không?” Tỳ-khưu bị bệnh bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” 

Phật hỏi tiếp: “Vì có tai nên có nhi thức, phải không?” 
Tỳ-khưu bị bệnh bạch: “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Phật 
hỏi tiếp: “Vì có nhĩ thức nên có nhi xúc, và do nhĩ xúc làm 
nhân làm duyên nên sinh ra cảm thọ khổ, hoặc lạc, hoặc 
không khổ không lạc bên trong, phải không?“ Tỳ-khưu bị 
bệnh bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 
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Phật hỏi tiếp: “Vì có mũi nên có tỷ thức, phải không?” 
Tỳ-khưu bị bệnh bạch: “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Phật 
hỏi tiếp: “Vì có tỷ thức nên có tỷ xúc, và do tỷ xúc làm 
nhân làm duyên nên sinh ra cảm thọ khổ, hoặc lạc, hoặc 
không khổ không lạc bên trong, phải không?“ Tỳ-khưu bị 
bệnh bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật hỏi tiếp: “Vì có lưỡi nên có thiệt thức, phải 
không?” Tỳ-khưu bị bệnh bạch: “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Phật hỏi tiếp: “Vì có thiệt thức nên có thiệt xúc, và 
do thiệt xúc làm nhân làm duyên nên sinh ra cảm thọ khổ, 
hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc bên trong, phải 
không?” Tỳ-khưu bị bệnh bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” 

Phật hỏi tiếp: “Vì có thân nên có thân thức, phải 
không?” Tỳ-khưu bị bệnh bạch: “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Phật hỏi tiếp: “Vì có thân thức nên có thân xúc, và 
do thân xúc làm nhân làm duyên nên sinh ra cảm thọ khổ, 
hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc bên trong, phải 
không?” Tỳ-khưu bị bệnh bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” 

Phật hỏi tiếp: “Vì có ý nên có ý thức, phải không?“ Tỳ- 
khưu bị bệnh bạch: “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” Phật hỏi 
tiếp: “Vì có ý thức nên có ý xúc, và do ý xúc làm nhân làm 
duyên nên sinh ra cảm thọ khổ, hoặc lạc, hoặc không khổ 
không lạc bên trong, phải không?“ Tỳ-khưu bị bệnh bạch 
Phật: “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật hỏi tiếp: “Nếu không có mắt thì không có nhãn 
thức, phải không?“ Tỳ-khưu bị bệnh bạch: “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.“ Phật hỏi tiếp: “Nếu không có nhãn thức thì 
không có nhãn xúc, và do đó, không có nhãn xúc làm nhân 
làm duyên sinh ra cảm thọ khổ, hoặc lạc, hoặc không khổ 
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không lạc bên trong, phải không?“ Tỳ-khưu bị bệnh bạch 
Phật: “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật hỏi tiếp: “Nếu không có tai thì không có nhĩ thức, 
phải không?” Tỳ-khưu bị bệnh bạch: “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Phật hỏi tiếp: “Nếu không có nhi thức thì không có 
nhi xúc, và do đó, không có nhi xúc làm nhân làm duyên 
sinh ra cảm thọ khổ, hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc 
bên trong, phải không?“ Tỳ-khưu bị bệnh bạch Phật: 
“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật hỏi tiếp: “Nếu không có mũi thì không có tỷ thức, 
phải không?“ Tỳ-khưu bị bệnh bạch: “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Phật hỏi tiếp: “Nếu không có tỷ thức thì không có tỷ 
xúc, và do đó, không có tỷ xúc làm nhân làm duyên sinh 
ra cảm thọ khổ, hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc bên 
trong, phải không?“ Tỳ-khưu bị bệnh bạch Phật: “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật hỏi tiếp: “Nếu không có lưỡi thì không có thiệt 
thức, phải không?” Tỳ-khưu bị bệnh bạch: “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.“ Phật hỏi tiếp: “Nếu không có thiệt thức thì 
không có thiệt xúc, và do đó, không có thiệt xúc làm nhân 
làm duyên sinh ra cảm thọ khổ, hoặc lạc, hoặc không khổ 
không lạc bên trong, phải không?“ Tỳ-khưu bị bệnh bạch 
Phật: “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật hỏi tiếp: “Nếu không có thân thì không có thân 
thức, phải không?” Tỳ-khưu bị bệnh bạch: “Bạch Thế Tôn, 
đúng vậy.” Phật hỏi tiếp: “Nếu không có thân thức thì 
không có thân xúc, và do đó, không có thân xúc làm nhân 
làm duyên sinh ra cảm thọ khổ, hoặc lạc, hoặc không khổ 
không lạc bên trong, phải không?“ Tỳ-khưu bị bệnh bạch 
Phật: “Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


XXI. Sức mạnh của trình quán lúc lâm chung 275 


Phật hỏi tiếp: “Nếu không có ý thì không có ý thức, phải 
không?” Tỳ-khưu bị bệnh bạch: “Bạch Thế Tôn, đúng 
vậy.” Phật hỏi tiếp: “Nếu không có ý thức thì không có ý 
xúc, và do đó, không có ý xúc làm nhân làm duyên sinh 
ra cảm thọ khổ, hoặc lạc, hoặc không khổ không lạc bên 
trong, phải không?“ Tỳ-khưu bị bệnh bạch Phật: “Bạch 
Thế Tôn, đúng vậy.” 

Phật bảo tiếp: “Cho nên, tỳ-khưu, phải khéo tư duy 
pháp như vậy, thì lúc mệnh chung mới tốt đẹp được và 
đời sau cũng tốt đẹp.” 

Bấy giờ, Thế Tôn vì tỳ-khưu bị bệnh mà nói pháp, chỉ 
dạy, soi sáng, làm cho an vui, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra 
đi. Sau khi Thế Tôn đi rồi, không lâu sau, tỳ-khưu mệnh 
chung. Khi sắp mệnh chung, các căn của tỳ-khưu ấy vui 
tươi, tướng mạo thanh tịnh, sắc da tươi sáng. 

Lúc ấy, nhiều tỳ-khưu đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới 
chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật: “Bạch Thế Tôn, 
tỳ-khưu trẻ tuổi kia bị bệnh nguy khốn, nay đã mệnh 
chung. Khi vị ấy sắp qua đời, các căn vui tươi, tướng mạo 
thanh tịnh, sắc da tươi sáng. Bạch Thế Tôn, tỳ-khưu ấy 
sinh về nơi nào? Thọ sinh ra sao? Đời sau thế nào?“ 

Phật bảo các tỳ-khưu: “Sự mệnh chung của tỳ-khưu ấy 
thật sự là quý báu. Sau khi Ta nói Pháp, tỳ-khưu ấy hiểu 
biết rõ ràng, an trú vào Pháp và không còn sợ hãi, đã đắc 
Bát-niết-bàn. Các ông nên cung kính giữ gìn xá-lợi của vị 
ấy.” 

Bấy giờ, Thế Tôn thọ ký cho tỳ-khưu ấy là bậc nhất. 
Phật nói kinh này xong, các tỳ-khưu nghe những gì Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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XXI.3 THẢO LUẬN 

Bài kinh trong chương này một lần nữa cho thấy tiềm 
năng giải thoát lúc lâm chung. Bài kinh trong chương 
trước, Chương 20, nhấn mạnh sự kiện một người trước đó 
khi còn khỏe mạnh đã không diệt trừ được năm hạ phần 
kiết sử thì khi đến giờ phút lâm chung có thể đoạn tận 
chúng, hoặc nếu đã diệt trừ được rồi thì có thể tiến đến 
giải thoát hoàn toàn. Trong trường hợp của bài kinh ở đây 
trong Chương 21 này, toàn bộ tiến trình từ lúc còn là một 
phàm nhân cho đến lúc hoàn toàn giải thoát đã xảy ra 
trong giờ phút lâm chung. Trường hợp này có thể xem như 
bổ sung thêm cho câu chuyện ghi trong Chương 18, một 
đệ tử cư sĩ cũng có khả năng giải thoát như một tu sĩ hoàn 
toàn giác ngộ qua sự tự do thoát khỏi mọi chấp thủ tại thời 
điểm cận kề cái chết. Tất cả những bài kinh như thế là để 
chỉ tiềm năng mạnh mẽ của tuệ giác lúc mệnh chung. 

Phương thức không chấp thủ trình bày trong bài kinh 
và bản Pali tương ứng dựa trên sáu nội và ngoại xứ, hay 
sáu căn và sáu trần, được sử dụng trong hai phiên bản 
theo những cách khác nhau để để vun trồng tuệ giác. Sáu 
nội ngoại xứ ấy là: 

e© mắt và các hình sắc, 

® tai và các âm thanh, 

® mũi và các mùi hương, 

®© lưỡi và các vị nếm, 

© thân và các vật xúc chạm, 

se _ ý và các đối tượng của ý. 

Điểm cơ bản đằng sau sự phân tích này là cho thấy bản 
chất tổng hợp và do đó có tính chất điều kiện của các trải 
nghiệm. Mọi trải nghiệm khác nhau được phân tích theo 
cách tiếp xúc và nhận thức qua mỗi căn (nội xứ) và trần 
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(ngoại xứ). Đáng chú ý ở đây là ý căn và đối tượng được 
xem như ngang bằng với năm căn vật lý, thay vì xem 
chúng là vượt trội hơn năm căn kia. Bằng cách lần lượt 
khảo sát từng cặp căn và trần, tính điều kiện hay duyên 
sinh của mọi trải nghiệm có thể được ghi nhận dễ dàng 
hơn. 

Theo phiên bản trong Tương ưng bộ (SN 35.74), tiếp 
theo đó, hành giả phải quán sát tính vô thường của mỗi 
cặp căn-trần. Dựa vào đó, hành giả sẽ nhận ra được rằng 
cái gì có bản chất vô thường, thay đổi là khổ, và cái gì là 
khổ thi không đáng để xem “đây là của tôi, đây là tôi, đây 
là cái ngã của tôi.” Đây là theo phương thức phát triển tuệ 
quán về ba đặc tướng của đời sống như đã thảo luận ở 
Chương 17. 

Trong bài kinh của Tạp A-hàm (SÄ 1025), bản chất 
duyên sinh của cảm thọ được nhấn mạnh, khởi sinh do sự 
tiếp xúc qua sáu căn. Tính duyên sinh này được thấy rõ 
ràng hơn qua sự tương phản khi không có sự hiện diện của 
cảm thọ vì không có sự hiện diện của các điều kiện cho nó 
sinh khởi. Tầm quan trọng của giải trình về sự không hiện 
diện trong phiên bản Tạp A-hàm có thể dễ dàng được 
đánh giá quá thấp vì cho rằng đó chỉ là để bổ sung cho 
phần giải trình của các đoạn trước về sự hiện hữu của các 
cảm giác, v.v. Tầm quan trọng của giải trình này sẽ được 
nhận ra khi chúng ta xem đó là chỉ về hướng Niết-bàn, khi 
các căn và các đối tượng đều vắng mặt, cũng như bất kỳ 
cảm thọ nào. Nếu hiểu như thế, lời giảng dạy của Đức Phật 
trong bài kinh tiến hành từ việc giải trinh tính duyên sinh 
của các trải nghiệm cảm thọ để đưa tâm đến đối tượng vô 
vi, cả hai đều là một phần của một hướng dẫn có chức 
năng rõ ràng như là một hướng dẫn hành thiền. 
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Trên quan điểm áp dụng thực tế, hành giả có thể kết 
hợp cả hai phương pháp như được trình bày trong bài kinh 
ở Tạp A-hàm và ở Tương ưng bộ. Trước hết, hành giả phải 
nhận ra rõ ràng rằng bất kỳ cảm thọ nào được trải nghiệm 
cũng là sản phẩm do duyên sinh từ một giác quan nào đó 
với sự nhận thức tương ứng. Cái gì do duyên sinh, nghĩa 
là có điều kiện, cái đó có tính vô thường, thay đổi. Bởi vì 
nó có tính vô thường, nó không thể mang lại sự hài lòng 
lâu dài, và vì thế không thích hợp để nhận đó là tôi hay để 
chiếm hữu nó là của tôi. Dựa vào tuệ quán đó, hành giả 
hướng tâm đến cái vô vi, không điều kiện. Tu tập hướng 
tâm như thế trong giờ phút lâm chung, sau khi phân tích 
tỉ mỉ những trải nghiệm thành các đơn vị cấu tạo như thế 
và phát khởi tuệ quán sâu sắc về bản chất của chúng, có 
khả năng sẽ tạo ra một tiềm năng giải thoát to lớn. 


& 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 

Bệnh (Tương ưng bộ, SN 35.74) 

Nhân duyên ở Sãvatthi. Rồi một tỳ-khưu đi đến Thế 
Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ, ngồi xuống một bên, tỳ-khưu 
ấy bạch Thế Tôn: “Irong tịnh xá của chúng con, bạch Thế 
Tôn, có một tỳ-khưu mới thọ giới, ít người biết đến, bị 
bệnh hoạn, đau đớn, bị trọng bệnh. Lành thay, bạch Thế 
Tôn, nếu Thế Tôn đi đến tỳ-khưu ấy vì lòng từ mẫn.” 

Rồi Thế Tôn sau khi nghe những từ “mới thọ giới” và 
“bệnh”, và biết được tỳ-khưu ấy ít được người biết đến, 
liền đi đến tỳ-khưu ấy. Tỳ-khưu ấy thấy đức Phật từ xa đi 
đến, liền gượng dậy trên giường. Thế Tôn liền nói với tỳ- 
khưu ấy: “Thôi, này tỳ-khưu, ông chớ có gượng dậy trên 
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giường. Có những chỗ ngồi đã soạn sẵn, Ta sẽ ngồi tại 
đấy.” 

Rồi Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn và nói với 
tỳ-khưu ấy: “Này tỳ-khưu, ông có kham nhẫn được 
không? Ông có chịu đựng được không? Có phải khổ thọ 
giảm thiểu, không tăng trưởng? Có phải có triệu chứng 
giảm thiểu, không phải tăng trưởng?” 

“Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, không thể 
chịu đựng. Con cảm giác các khổ thọ rất mãnh liệt. Chúng 
tăng trưởng, không có giảm thiểu. Có triệu chứng tăng 
trưởng, không giảm thiểu.” 

“Này tỳ-khưu, mong rằng ông không có gì nghỉ ngờ, 
không có gì hối hận.” 

“Bạch Thế Tôn, con có nhiều nghi ngờ, nhiều hối hận.” 

“Này tỳ-khưu, mong rằng ông không có gì nghỉ ngờ, 
không có gì hối hận về giới hạnh của mình.” 

“Bạch Thế Tôn, con không có gì nghi ngờ, không có gì 
hối hận về giới hạnh của mình.” 

“Này tỳ-khưu, nếu đối với giới hạnh của mình, ông 
không có gì đáng để khiển trách, thì tại sao ông có nhiều 
nghi ngờ, nhiều hối hận?” 

“Bạch Thế Tôn, con hiểu rằng Pháp mà Thế Tôn đã 
giảng dạy không phải vì mục đích thanh tịnh trì giới.” 

“Này tỳ-khưu, nếu ông hiểu rằng Pháp mà Ta đã giảng 
dạy không phải vì mục đích thanh tịnh trì giới, thì ông 
hiểu Pháp mà Ta đã giảng dạy là vì mục đích gì?” 

“Bạch Thế Tôn, con hiểu rằng Pháp do Thế Tôn đã 
giảng dạy là để ly tham.” 
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“Lành thay, lành thay, này tỳ-khưu! Lành thay, này tỳ- 
khưu, ông hiểu rằng Pháp do Ta đã giảng dạy là để ly 
tham. Pháp do Ta đã giảng dạy là để đoạn tận ái. 

“Ông nghĩ thế nào, này tỳ-khưu, mắt là thường hay vô 
thường?” - “Là vô thường, bạch Thế Tôn.” - “Cái gì vô 
thường là khổ hay lạc?“ - “Là khổ, bạch Thế Tôn.” - “Cái 
gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu 
quán cái ấy là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi?” - “Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

“Tai là thường hay vô thường?” —- “Là vô thường, bạch 
Thế Tôn.” - “Cái gì vô thường là khổ hay lạc?” - “Là khổ, 
bạch Thế Tôn.” - “Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, 
có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là: “Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?“ - “Thưa không, bạch 
Thế Tôn.” 

“Mũi là thường hay vô thường?” - “Là vô thường, bạch 
Thế Tôn.” - “Cái gì vô thường là khổ hay lạc?” - “Là khổ, 
bạch Thế Tôn.” - “Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, 
có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là: “Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?“ - “Thưa không, bạch 
Thế Tôn.” 

“Lưỡi là thường hay vô thường?” - “Là vô thường, bạch 
Thế Tôn.” - “Cái gì vô thường là khổ hay lạc?” - “Là khổ, 
bạch Thế Tôn.” - “Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, 
có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là: “Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?“ - “Thưa không, bạch 
Thế Tôn.” 

“Thân là thường hay vô thường? - “Là vô thường, 
bạch Thế Tôn.” - “Cái gì vô thường là khổ hay lạc?” - “Là 
khổ, bạch Thế Tôn.” - “Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến 
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hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là: “Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?“ - “Thưa 
không, bạch Thế Tôn.” 

“Ý là thường hay vô thường?” - “Là vô thường, bạch 
Thế Tôn.” - “Cái gì vô thường là khổ hay lạc?” - “Là khổ, 
bạch Thế Tôn.” - “Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, 
có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là: “Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi?“ - “Thưa không, bạch 
Thế Tôn.” 

“Thấy vậy, này tỳ-khưu, bậc đa văn thánh đệ tử nhàm 
chán đối với mắt, nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối 
với mũi, nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với thân, 
nhàm chán đối với ý. Do nhàm chán, vị ấy ly tham. Do ly 
tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên: “Ta 
đã được giải thoát.“ Vị ấy biết rõ: “Sinh đã tận, phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa. “ 

Thế Tôn thuyết như vậy, tỳ-khưu ấy hoan hỷ, tín thọ 
lời Thế Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này được nói lên, tỳ- 
khưu ấy khởi lên pháp nhãn ly trần vô cấu: “Phàm cái gì 
có sinh khởi, tất cả cái ấy đều có đoạn diệt.” 


œ-##-& 


CHƯƠNG XXII 


NHỮNG LỜI CUỐI 
CỦA MỘT CƯ SĨ THÀNH ĐẠT 


XXII.1 GIỚI THIỆU 


Sau nhiều chương trình bày về cái chết như là một cơ 
hội để phát triển tuệ quán, chương này và chương tiếp 
theo lần lượt trình bày về những vị đã chứng đạt tuệ quán 
thâm sâu và cái chết của các vị ấy là một cơ hội để giảng 
dạy lại cho những người khác. Tương tự như trường hợp 
ngài Khemaka, thảo luận ở Chương 11, bài kinh trong 
chương này ghi lại câu chuyện về người bệnh là người 
truyền dạy. Nhân vật chính ở đây là gia chủ Citta (Chất- 
đa, Chất-đa-la), một vị cư sĩ đã được nhiều bài kinh ghi 
nhận đã có nhiều thành tựu. 

Một bài kinh trong Tương ưng bộ (SN 17.23) và bài kinh 
tương ứng trong Tăng nhất A-hàm (EÄ 9.1) xem Citta như 
là một cư sĩ tại gia gương mẫu. Cả hai bài kinh đều ghi lời 
khen của Đức Phật rằng nếu có bà mẹ hướng dẫn cho con, 
và nếu con trai của bà quyết định sống đời tại gia thì người 
con trai ấy phải noi gương gia chủ Citta. Đức Phật giải 
thích rằng cùng với ông Hatthaka, Citta là một trong hai 
vị gia chủ xứng đáng là tiêu chuẩn cho các vị đệ tử cư sĩ. 

Theo danh sách của các vị đệ tử cư sĩ nổi tiếng ghi trong 
Tăng ch¡i bộ (AN 1.14), Citta là vị đệ tử cư sĩ có tài thuyết 
pháp tối thắng. Bài kinh Tăng nhất A-hàm tương đương 
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ghỉ rằng ông là vị cư sĩ có trí tuệ bậc nhất trong hàng nam 
cư sĩ đệ tử (EÄ 6.1). 

Các khả năng hành thiển của ông Citta trở nên nổi bật 
trong một bài kinh ghi lại rằng ông đã khôn ngoan đánh 
bại thủ lĩnh của những người theo Kỳ-na giáo trong một 
cuộc tranh luận, qua đó, ông khăng định rằng ông đã đắc 
thiển-na (SN 41.8). Một bài kinh khác cho biết không 
những ông thành thạo trong công phu nhập định nhưng 
ông cũng có tuệ quán, vì ông đã đắc quả Bất Lai (SN 41.9, 
SÄ 573). 

Nhiều bài kinh ghi lại kỹ năng giảng dạy của ông, ngay 
cả đối với các vị tu sĩ khác. Một bài kinh ghi lại câu chuyện 
về một nhóm các tỳ-khưu bàn luận và có những ý kiến 
khác nhau về tác động và vận hành của các kiết sử. Citta 
tham gia bàn luận và giải thích rõ ràng với ví dụ về hai 
con bò bị cột ách lại với nhau. Con bò này không phải là 
kiết sử của con bò kia, nhưng cái ách giữa hai con bò là 
những gì trói buộc chúng lại. Tương tự như thế, căn và 
trần tự chúng không phải là kiết sử. Kiết sử là là ở tâm 
tham ái khởi sinh do duyên của chúng (SN 41.1). 

Như thế là trong bài kinh trên là các vị tỳ-khưu, tiêu 
biểu cho đời sống quy ẩn, đã nhận được lời giải thích rõ 
ràng từ một vị hành giả cư sĩ có nhiều thành tựu. Khi sống 
trong thế gian bận rộn với tình trạng không nhiều thuận 
lợi cho tu tập chuyên sâu, rõ ràng là ông Citta đã thành 
công khi đối phó với những trải nghiệm về các đối tượng 
giác quan (hay các trần) trong đời sống tại gia trong 
phương cách làm suy giảm các kiết sử và lòng ham muốn 
của ông. Ông là một bằng chứng sống động cho thấy vấn 
đề là ở cái ách giữa hai con bò, không phải ở một trong hai 
con bò đó. 


284 Tỉnh thúc đối diện uới bệnh tật uà cái chết 


Trong một dịp khác, Citta được ghi nhận là đã giải thích 
chỉ tiết cho một vị tỳ-khưu về ý nghĩa của một câu nói 
ngắn gọn của Đức Phật (SN 41.5, SÄ 566), và trong một 
địp khác, ông đã giải thích cho một tỳ-khưu khác về sự 
khác biệt của các loại tâm giải thoát (SN 41.7, SÄ 567). Bên 
cạnh trình bày trí tuệ thâm sâu của Cïitta, các bài kinh này 
xác nhận thêm một điểm đã được nêu ra từ trước, đó là các 
bài kinh trong Phật giáo Sơ kỳ không xem tuệ quán chỉ đặc 
biệt dành riêng cho hàng tu sĩ. Các vị cư sĩ đệ tử chẳng 
những có khả năng thu nhận nhưng lời dạy thâm sâu và 
thành đạt mức độ giác ngộ cao, mà họ còn có thể có khả 
năng thuyết giảng và giải thích giáo pháp cho các vị tu sĩ, 
như rõ ràng trong trường hợp của ông Citta. 

Bài kinh sau đây được trích từ Tạp A-hàm (SÃÄ 575), bài 
kinh tương đương cũng được tìm thấy trong Tương ưng 
bộ (SN 41.10). Trong bài kinh, ông Citta nằm trên giường 
trong giờ phút lâm chung. Dù vậy, đây là thêm một ví dụ 
điển hình khác về vai trò của ông, ông vẫn giảng Pháp khi 
cận kề cái chết và hiển thị sự tự do thoát khỏi mọi ràng 
buộc của một hành giả đã đạt đến một mức độ cao trong 
tu tập phát triển tuệ giải thoát. 


XXII.2 KINH VĂN 

Bệnh tướng (Tạp A-hàm, SÃ 575) 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Phật ở trong khu vườn xoài 
tại làng Ambataka, cùng số đông các vị tỳ-khưu Trưởng 
lão. 

Bấy giờ trưởng giả Chất-đa-la (Citta) bị bệnh khổ, các 
thân thuộc vây quanh. Có nhiều vị trời đến chỗ trưởng giả 
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Chất-đa-la, bảo rằng: “Này trưởng giả, ông nên phát 
nguyện làm Chuyển luân vương.” 

Trưởng giả Chất-đa-la nói với chư thiên: “Nếu làm 
Chuyển luân vương, thì đó cũng là vô thường, khổ, 
không, vô ngã.” 

Rồi, các quyến thuộc bảo trưởng giả: “Ông nên buộc 
niệm lại! Ông nên buộc niệm lại! 

Trưởng giả Chất-đa-la nói với các quyến thuộc: “Vì sao 
các ông dạy tôi phải buộc niệm lại?” 

Những quyến thuộc ấy nói rằng: “Ông đã nói: Đó cũng 
là vô thường, khổ, không, vô ngã.“ Vì vậy nên chúng tôi 
bảo ông nên buộc niệm lại, buộc niệm lại!” 

Trưởng giả nói với các quyến thuộc: “Có chư thiên đến 
gặp tôi, nói với tôi: Ông nên phát nguyện được làm 
Chuyển luân vương, sẽ tùy nguyện đắc quả. Tôi liền đáp: 
“Chuyển luân Thánh vương lại cũng vô thường, khổ, 
không, vô ngã. “ 

Các quyến thuộc hỏi trưởng giả Chất-đa-la: “Chuyển 
luân vương có gì mà chư thiên bảo ông phát nguyện?” 

Trưởng giả đáp: “Chuyển luân vương cai trị, giáo hóa 
theo chánh pháp. Vì chư thiên thấy phước lợi như vậy nên 
dạy tôi phát nguyện mong cầu.” 

Các quyến thuộc hỏi: “Nay ông dụng tâm như thế 
nào?” 

Trưởng giả đáp: “Này các thân quyến, bây giờ tâm tôi 
nguyện rằng sẽ không thọ sinh vào bào thai nữa, không 
thêm mồ mả, không thọ nhận huyết khí. Tôi không thấy 
trong tôi còn năm hạ phần kiết sử, như Thế Tôn đã dạy. 
Tôi không thấy trong tôi còn kiết sử nào, nếu không đoạn 
tận, sẽ trói buộc tái sinh vào đời này.“ 
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Ngay lúc ấy Trưởng giả ngồi dậy từ giường nằm, ngồi 
kiết già, đặt niệm trước mặt và nói kệ: 

“Chứa thức ăn đã chứa, 

Rộng độ các hoạn nạn; 

Bố thí tăng ruộng phước, 

Vun trồng năm chủng lực. 


Vì mong muốn nghĩa ấy, 
Người tục sống tại nhà. 

Ta đều được lợi này, 

Đã khỏi các thứ nạn. 

Điều thế gian nghe quen, 
Xa lìa các việc khó; 

Sinh vui, biết chút khó, 
Tùy thuận đẳng chánh giác. 
Cúng dường người trì giới, 
Khéo tu các phạm hạnh; 
Lậu tận A-la-hán, 

Và ẩn sĩ Thanh văn. 

Kiến siêu việt như vậy, 
Trên các cõi thù thắng; 
Thường làm người bố thí, 
Cuối cùng được quả lớn. 


Tập hành bố thí chúng, 
Cho các ruộng phước tốt; 
Nơi đời này mạng chung, 
Hóa sinh về cõi trời. 
Năm dục được đầy đủ, 
Tâm vô lượng mừng vui; 
Được báo vi diệu này, 
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Vì không tâm keo bẩn; 

Thọ sinh ở nơi nào, 

Đều luôn được vui vẻ.” 

Trưởng giả Chất-đa-la nói kệ này xong, liền mệnh 
chung, sinh vào cõi Vô đọa (Azơiha) và Vô phiền thiên 
(Atappn). 


XXII.3 THẢO LUẬN 

Chư thiên (đeøa) khuyến nghị Citta chấp nhận tái sinh 
làm một vị Chuyển luân vương (cakkaoattin). Vị vua của 
thế giới này, lấy Pháp là mối quan tâm hàng đầu và cai trị 
toàn thế giới một cách chính trực, không dựa vào vũ lực 
hay ép buộc, là một chủ đề thường thấy trong các bài kinh 
nguyên thủy. Trong ngữ cảnh của bài kinh, chủ để này 
dùng để làm nổi bật tính ưu việt của tuệ quán giải thoát 
thậm chí so với sự lựa chọn thành lập một xã hội an bình 
cai trị bởi Pháp trên toàn thế giới. Điều này càng thêm sâu 
sắc khi nhân vật tuyên bố trong bài kinh lại là một cư sỉ, 
không phải là một tu sĩ đã có ý nguyện rời bỏ thế tục. Và 
cũng chính vị cư sĩ này là một người đã đạt mức tuệ quán 
thâm sâu và thành tựu mức thiền định sâu sắc. Đối với 
một hành giả như thế, ý tưởng để trở thành vị Chuyển 
luân vương là những gì không bền vững, vô thường, khổ, 
không, và vô ngã. 

Một điểm nữa được rút tỉa ở đây là, mặc dù kiếp sống 
tương lai có thể rất vinh quang và đem đến nhiều ích lợi 
cho người khác, không có một điều gì có thể chiếm ưu tiên 
hơn thăng tiến đến giải thoát. Qua nhiều cách thức, Citta 
có thể xem như là một biểu tượng mạnh mẽ của sự tu tập 
thành công trong đời sống tại gia. Nhưng đồng thời ông 
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cũng cho thấy tầm quan trọng của việc thực sự vượt qua 
những ràng buộc và kiết sử bên trong, và không bao giờ 
dùng trách nhiệm và hoàn cảnh sống như là một cái cớ để 
thỏa hiệp miễn cưỡng với các phiển não của chính mình. 

Chư thiên trong bài kinh trích dịch ở đây có lẽ không 
nhận thức được mức độ thành tựu của Citta, đã đắc quả 
Bất lai và do đó, không thể tái sinh vào cõi người, cho dù 
để trở thành Chuyển luân vương hay một chức vụ gì khác. 
Các người thân của Citta lại không biết gì về sự hiện diện 
của chư thiên, cho nên họ tưởng ông ta bị mê loạn trong 
giờ phút lâm chung khi họ nghe ông nói, và do đó họ tìm 
cách cảnh tỉnh ông trở về thực tại. Điều này là không cần 
thiết và phần còn lại của bài kinh cho thấy Citta giải thích 
cho họ hiểu, cũng như ông đã giải thích cho chư thiên, 
trước khi ông trút hơi thở cuối cùng. 

Bài kinh đề cập đến nơi tái sinh của Citta là về cõi chư 
thiên Avihã (Vô đọa) và Ätappa (Vô phiền), là hai cõi trời 
của Tịnh cư thiên (Suđdđhãoãsa), cao nhất trong sắc giới 
theo vũ trụ quan Phật giáo. Đây là những cõi trời dành 
cho các vị thánh Bất lai. Nơi tái sinh của Citta phù hợp với 
lời khẳng định của chính ông rằng ông đã diệt tận năm hạ 
phần kiết sử. 

Trước khi đạt đến nơi tái sinh cao cả như thế, Citta vẫn 
giảng dạy người khác cho đến những giây phút cuối cùng, 
chứng tỏ rằng mặc dù ông đã vượt qua sự lựa chọn trở 
thành Chuyển luân vương, ông vẫn có đầy lòng từ bi 
muốn trợ giúp cho những người có mặt chung quanh ông. 
Lời giảng của ông ở đây là về nhu cầu bố thí rộng rãi cần 
phải được quan tâm cùng với trí tuệ mà ông giảng ở 
những nơi khác. Sự lựa chọn của ông về đề tài này có thể 
xem như là để phù hợp với trình độ và căn tính của người 
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nghe. Thay vì đưa ra những lời giảng thâm sâu như trong 
những bài kinh đã được khảo sát trong phần đầu của 
chương này để cho thấy khả năng trí tuệ của ông, ở đây, 
ông khuyến khích những người chung quanh ông tu tập 
những gì mà ông biết họ có thể hiểu và thực hành. Như 
trình bày trong phiên bản Tạp A-hàm, ông đã gắng gượng 
ngồi dậy để giảng dạy họ. Cái chết của ông, trong cả hai 
phiên bản, là một ví dụ đầy cảm hứng về cách chỉ dạy cho 
người khác, cụ thể là từ bi điều chỉnh khéo léo cho thích 
hợp với khả năng tiếp thu của người nghe. 


kở 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 

Thăm người bệnh (Tương ưng bộ, SN 41.10) 

Lúc bấy giờ, gia chủ Citta bị bệnh, khổ đau, bị trọng 
bệnh. Rồi một số chư thiên ở hoa viên, chư thiên ở rừng, 
chư thiên ở các ngọn cây, chư thiên ở rừng các dược thảo 
và các cội cây lớn tụ hội lại và nói với gia chủ Citta: “Này 
gia chủ, hãy nguyện: “Irong tương lai, ta sẽ thành Chuyển 
luân vương ““ 

Khi được nghe nói vậy, gia chủ Citta nói với chư thiên 
ấy: “Đó là vô thường, đó là không bền vững, cần phải bỏ 
đi và vượt qua.” 

Khi được nghe nói vậy, các bạn bè thân hữu, các quyến 
thuộc họ hàng nói với gia chủ Citta: “Này gia chủ, hãy an 
trú trong niệm, chớ có nói lung tung.“ 

“Tôi đã nói những gì khiến các vị nói với tôi như thế?” 

“Này gia chủ, vì ông đã nói như sau: “Đó là vô thường, 
đó là không bền vững, cần phải bỏ đi và vượt qua.” 
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“Đó là vì chư thiên ở hoa viên, chư thiên ở rừng, chư 
thiên ở các ngọn cây, chư thiên ở rừng các dược thảo và 
các cội cây lớn đã nói với tôi như sau: “Này gia chủ, hãy 
nguyện: “lrong tương lai, ta sẽ thành Chuyển luân 
vương“ Cho nên tôi mới trả lời với các vị ấy: Đó là vô 
thường, đó là không bền vững, cần phải bỏ đi và vượt 


r⁄ 


qua. 

“Này gia chủ, các chư thiên ấy đã quán thấy ích lợi gì 
mà lại nói với ông như thế?” 

“Các chư thiên ấy đã suy nghĩ như sau: “Gia chủ Citta 
này giữ giới, tánh thiện. Nếu ông ta phát nguyện: “Trong 
tương lai, ta sẽ thành vị Chuyển luân vương - vì ông ta 
có giới hạnh, tâm nguyện thanh tịnh ấy sẽ thành tựu. Một 
vị vua chính trực sẽ cúng dường phẩm vật chính trực.“ Do 
quán thấy ích lợi như thế, chư thiên đã tụ hội lại và nói với 
tôi: “Này gia chủ, hãy nguyện: “lrong tương lai, ta sẽ 
thành Chuyển luân vương!“ Tuy nhiên, tôi trả lời với các 
vị ấy: Đó là vô thường, đó là không bền vững, cần phải 
bỏ đi và vượt qua. “ 

“Này gia chủ, hãy giáo giới cho chúng tôi.” 

“Vậy các ông cần phải học như sau: “Chúng tôi sẽ đầy 
đủ lòng tin bất động đối với Phật: “Ngài là Thế Tôn, bậc 
Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.“ 

“Chúng tôi sẽ có đủ lòng tin bất động đối với Pháp: 
“Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, 
có kết quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người trí tự mình giác hiểu.” 
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“Chúng tôi sẽ có đầy đủ lòng tin bất động đối với 
Tăng: “Thiện hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, trực hạnh 
là chúng đệ tử của Thế Tôn, như lý hạnh là chúng đệ tử 
của Thế Tôn, thanh tịnh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn; 
tức là bốn đôi tám chúng - chúng đệ tử của Thế Tôn là 
đáng được tôn kính, đáng được cung kính, đáng được 
kính lễ, đáng được chấp tay, là phước điển vô thượng ở 
đời. 

“Trong gia tộc, tất cả những gì có thể đem cho, chúng 
tôi sẵn sàng đem cúng dường, chia sẻ cho những vị trì giới 
và có thiện tánh.“ Các ông cần phải học tập như thế.” 

Sau khi khuyến dạy cho các bạn bè thân hữu, các quyến 
thuộc họ hàng có lòng tịnh tín đối với Phật, đối với Pháp, 
đối với Tăng và khuyến dạy họ có lòng bố thí, gia chủ 
Citta liên mệnh chung. 


œ-##-& 


CHƯƠNG XXII 


TIẾN TRÌNH NHẬP THIÊN CỦA 
ĐỨC PHẬT TRƯỚC KHI NHẬP DIỆT 


XXII.1 GIỚI THIỆU 

Trong chương này, Đức Phật tiếp tục giảng dạy với 
lòng từ bi ngay cả trong những giờ phút cuối cùng trước 
khi nhập diệt. Các đoạn kinh văn được dịch dưới đây 
tường thuật câu chuyện Ngài an ủi Trưởng lão Änanda 
đang sầu khổ và sau đó Ngài chỉ dạy các môn đệ tụ tập 
chung quanh. Đoạn kinh văn đầu tiên có những điểm 
tương tự như kinh văn trình bày trong Chương 14 về lý do 
khiến ngài Ananda buồn rầu sầu khổ và Đức Phật đã an 
ủi ngài, nhưng điểm khác biệt ở đây là sự kiện Đức Phật 
sắp sửa nhập diệt là lý do làm cho ngài Änanda đau buồn. 
Lời khuyên dạy của Đức Phật là một ví dụ quý báu về cách 
đối phó với sự sầu khổ này. Để giảm bớt sự tập trung quá 
mức về sự kiện vị thầy yêu quý sắp sửa ra đi, Ngài nhắc 
nhở Trưởng lão Änanda hồi tưởng lại những ích lợi đa 
dạng mà Trưởng lão đã có được thông qua sự thân cận lâu 
dài với Đức Phật. Tương tự như thế, sự mất mát sắp sửa 
xảy ra của người mà ta thương yêu có thể được bù đắp 
bằng cách nuôi dưỡng trân quý, tri ân về những kinh 
nghiệm tích cực mà ta đã từng chia sẻ với người ấy trong 
quá khứ. 
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Hoạt động giảng dạy của Đức Phật trong đoạn kinh 
văn tiếp theo bổ sung cho ví dụ về ông Citta trong Chương 
22, trong đó bệnh nhân nằm trên giường cận kể cái chết 
vẫn có thể truyền dạy cho những người chung quanh. 
Cũng như ông Citta qua đời sau khi giảng dạy cho họ 
hàng của ông, Đức Phật nhập diệt sau khi có lời dạy cuối 
cùng cho các vị đệ tử tụ tập chung quanh. 

Hai đoạn kinh văn được dịch dưới đây là từ bài kinh 
trong Trường A-hàm (DÃ 2), tương ứng với Đại kinh Bát- 
niết-bàn của Trường bộ (DN 16). Ngoài ra còn có các đoạn 
kinh tương tự trong Tăng nhất A-hàm, trong một bài kinh 
dạng Sanskrit và một số bản Hán dịch riêng rẽ, ghi lại 
những sự kiện cuối cùng trong cuộc đời của Đức Phật. 
Thật ra, sau đoạn kinh văn đầu tiên, Đại kinh Bát-niết-bàn 
và các bài kinh tương ứng ghi thêm các câu chuyện khác 
trước khi tường thuật về lời giảng dạy cuối cùng của Đức 
Phật cho các vị đệ tử và tiến trình nhập thiền của Ngài 
trước khi diệt độ. Ở đây, tôi chỉ trích dịch hai sự kiện - về 
sự đau buồn sầu khổ của ngài Änanda và sau đó là những 
lời dạy cuối cùng và tiến trình nhập thiển của Đức Phật. 


XXII.2 KINH VĂN 

Kinh Du hành (Trường A-hàm, DÃ 2) 

(ay) 

(1) Lúc bấy giờ, A-nan (Änanda) đứng hầu sau Phật, 
không tự ngăn nổi bi cảm nên vỗ giường than khóc, rằng: 
“Như Lai diệt độ sao mà vội thết Thế Tôn diệt độ sao mà 
vội thế! Đại pháp chìm lặng sao nhanh quá! Con mắt thế 
gian diệt mất thì chúng sinh suy đọa lâu dài! Ta nhờ ơn 
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Phật xuất gia nay chỉ mới được lên bậc học địa, tu nghiệp 
chưa thành mà Như Lai đã diệt độ!” 

Khi ấy Đức Thế Tôn dù biết nhưng vẫn hỏi: “Tỳ-khưu 
A-nan đâu rồi?” Các tỳ-khưu bạch Phật: “Tỳ-khưu A-nan 
đang đứng ở sau Phật, không tự ngăn nổi bi cảm nên vỗ 
giường than khóc, rằng: “Như Lai diệt độ sao mà vội thết 
Đại pháp chìm lặng sao nhanh quá! Con mắt thế gian diệt 
mất thì chúng sinh suy đọa lâu dài! Ta nhờ ơn Phật xuất 
gia nay chỉ mới được lên bậc học địa, tu nghiệp chưa thành 
mà Như Lai đã diệt độ!” 

Phật bảo A-nan: “Thôi thôi, A-nan, chớ có buồn phiền 
than khóc. Từ trước đến nay ông hầu hạ Ta với cử chỉ từ 
hòa vô lượng, ngôn ngữ từ hòa vô lượng và ý nghi từ hòa 
vô lượng, không sao xiết kể. Này A-nan, ấy là ông đã cúng 
dường Ta, công đức rất lớn. Nếu có sự cúng dường nào 
của chư thiên, Ma vương, Phạm thiên, sa-môn và bà-la- 
môn cũng không sao sánh bằng được. Ông hãy nỗ lực hơn 
nữa, ngày thành đạo không còn bao lâu nữa!” 

(dt) 

(2) [Đức Phật nó¡]: “Ihế nên các tỳ-khưu chớ có phóng 
dật. Ta nhờ không phóng dật mà thành Chánh giác. Vô 
lượng điều lành toàn là nhờ không phóng dật mà có được. 
Hết thảy vạn vật đều vô thường.“ Đó là lời dạy cuối cùng 
của Như Lai. 

Thế rồi, Thế Tôn nhập sơ thiền; rồi từ sơ thiển xuất ra, 
nhập nhị thiền; từ nhị thiển xuất ra, nhập tam thiền; từ 
tam thiền xuất ra, nhập tứ thiền. 

Rồi Ngài tứ thiển xuất ra, nhập không xứ định; từ 
không xứ định xuất ra, nhập thức xứ định; từ thức xứ định 
xuất ra, nhập vô sở hữu xứ định; từ vô sở hữu xứ định xuất 
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ra, nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ định; từ phi tưởng 
phi phi tưởng xứ định xuất ra, nhập diệt thọ tưởng định. 

Lúc ấy A-nan hỏi A-na-luật (Anuruddha): “Thế Tôn đã 
nhập Niết-bàn rồi chăng?” 

A-na-luật nói: “Chưa, A-nan. Thế Tôn hiện đang ở 
trong diệt thọ tưởng định. Lúc trước khi được ở gần Phật, 
tôi được nghe Ngài nói rằng Ngài sẽ nhập Niết-bàn khi 
xuất ra từ tứ thiền.” 

Rồi Thế Tôn từ diệt thọ tưởng định xuất ra, nhập phi 
tưởng phi phi tưởng định; từ phi tưởng phi phi tưởng định 
xuất ra, nhập vô sở hữu định; từ vô sở hữu định xuất ra, 
nhập thức xứ định; từ thức xứ định xuất ra, nhập không 
xứ định. 

Rồi Ngài từ không xứ định xuất ra, nhập tứ thiền; từ tứ 
thiền xuất ra, nhập tam thiển; từ tam thiển xuất ra, nhập 
nhị thiền; từ nhị thiền xuất ra, nhập sơ thiền. 

Rồi Ngài từ sơ thiền xuất ra, nhập nhị thiền; từ nhị thiển 
xuất ra, nhập tam thiền; từ tam thiển xuất ra, nhập tứ 
thiền. Rồi từ tứ thiền xuất ra, Phật nhập Niết-bàn. (...) 


XXII.3 THẢO LUẬN 

Lời dạy cuối cùng của Đức Phật trong bài kinh được 
dịch ở trên nhấn mạnh về sự vô thường của mọi pháp. Bài 
kinh tương đương trong Trường bộ và các bản kinh 
Sanskrit cũng có những điểm tương tự. Theo cách này, 
dường như Đức Phật dùng sự nhập diệt của Ngài để dạy 
các đệ tử, giúp cho các vị ấy nhận thức rõ ràng rằng quán 
tưởng về vô thường là tâm điểm khi chứng kiến sự ra đi 
của Ngài. Quán tưởng tương tự như thế cũng cần được 
thực hiện khi chúng ta chứng kiến cảnh qua đời của bất cứ 
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người nào khác. Thật thế, quán tưởng về vô thường có thể 
xem như là điểm hội tụ của các quan điểm khác nhau để 
nuôi dưỡng tuệ giác về bệnh tật và cái chết, đã được trình 
bày trong các chương trước. Có thể xem như là chia khóa 
để mở kho báu của trí tuệ giải thoát, quán soi về vô thường 
là điểm trọng yếu trong lời dạy cuối cùng của Đức Phật. 

Sau khi nhắc nhở về tầm quan trọng của sự vô thường 
như là một nhận thức quan trọng cần phải ghi nhớ, trong 
bài kinh nêu trên, Đức Phật thể hiện lần cuối cùng sự vượt 
trội của một tâm ý trưởng thành về thiền định ngay cả 
trong giây phút lâm chung, từ đó ghi lại những lợi ích của 
sự tu tập tinh tấn, cũng được đề cập trong lời khuyên bảo 
cuối cùng. Sự hành thiền cuối cùng của Đức Phật là một 
tiến trình bao gồm toàn bộ các cấp độ định tâm được công 
nhận trong tư tưởng Phật giáo Sơ kỳ. Tiến trình này bắt 
đầu bằng bốn bậc thiền-na (/hãna) đầu tiên, như được liệt 
kê dưới đây, kèm theo các đặc tính chính yếu: 

®©_ sơ thiển: hỷ và lạc sinh ra từ sự ly dục (hỷ và lạc do 

ly dục sinh), 

®- nhị thiền: hỷ và lạc sinh ra từ sự định tâm (hở và lạc 

do định sinh), 

® tam thiển: lạc (xả, niệm, lạc trú), 

»_ tứ thiển: tâm xả (xả và niệm thanh tịnh). 

Thiển-na đầu tiên trong bốn bậc thiển này được đặc 
trưng bởi sự hiện diện của một mức độ tỉnh tế của ứng 
dụng của tầm và tứ, vitakka và vicära, cũng như qua thể 
nghiệm của hỷ và lạc sinh ra từ sự ly dục và cách ly với 
thế giới bên ngoài. Với thiển-na thứ hai, tầm và tứ được 
loại bỏ, với kết quả là sự thể nghiệm hỷ và lạc sinh ra từ 
sự định tâm. Với thiển-na thứ ba, hỷ lắng xuống và chỉ còn 
có lạc. Yếu tố niệm, lúc nào cũng có mặt xuyên suốt trong 
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tiến trình hành thiền, trở nên nổi bật tại thời điểm này, 
được xem như là một tính năng đặc biệt ở cấp độ thiển-na 
này. Với thiển-na thứ tư, ngay cả lạc cũng dần dần tan 
biến, và kết quả là sự thể nghiệm một trạng thái tâm ổn cố 
trong xả và đồng thời thể nghiệm một trạng thái niệm 
thanh tịnh tuyệt vời. 

Một khi tâm đạt được mức độ làm chủ pháp thiền này, 
hành giả có thể trau đồi bốn cấp độ thiển-na vô sắc. Các 
cấp độ này dựa trên mức tâm đạt được ở tứ thiền. Chứng 
đạt liên tiếp của các cấp độ ấy diễn ra qua tinh chế đối 
tượng (xứ) của sự định tâm: 

se không vô biên xứ, 

se thức vô biên xứ, 

se vô sở hữu xứ, 

se phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Với thiển-na vô sắc đầu tiên, đề mục trước đó dùng để 
tu luyện bốn thiền-na sắc giới bị bỏ lại và thay thế bằng ý 
niệm về khoảng không gian vô hạn. Tiếp theo đó, hành 
giả hướng đến tâm thức thể nghiệm không gian vô biên 
đó, tạo ra kết quả là thể nghiệm được tâm thức vô biên và 
dùng đó làm đề mục để nhập vào mức thiển-na thứ sáu. 
Chú tâm vào tánh không và sự vắng lặng của tâm thức, 
hành giả thể nghiệm được tính vô sở hữu và mức thiền-na 
thứ bảy. Tỉnh chế dần dần của tưởng đưa đến thể nghiệm 
sâu sắc hơn, cho đến cấp độ mà tưởng không còn hoạt 
động đầy đủ nữa. Kết quả là hành giả không hoàn toàn 
nhận thức mà cũng không hoàn toàn không có nhận thức. 
Đó là thiển-na thứ tám. 

Trong giờ phút cận kề nhập diệt, kinh văn phi lại là Đức 
Phật đã thông qua tất cả tám bậc thiển-na rồi tiếp tục tiến 
vào giai đoạn cao nhất của thiển định, đó là cấp độ không 
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còn thọ và tưởng (diệt thọ tưởng định). Như đã thảo luận 
ở các Chương 6 và 7, ngài Anuruddha và ngay cả Đức Phật 
đã không dùng đến khả năng nhập vào diệt thọ tưởng 
định khi thân thể đau đớn, mà các ngài chọn an trú trong 
bốn niệm xứ (safipa††hana). Trong bài kinh ở chương này, 
Đức Phật cũng chọn không nhập diệt ở trạng thái diệt thọ 
tưởng định. Thật vậy, chính ngài Anuruddha là người chỉ 
cho ngài Änanda biết về điểm này, vì ngài Änanda đã có 
ấn tượng rằng Đức Phật đã nhập diệt tại thời điểm đó. 

Thay vì nhập diệt ở mức thiển-na diệt thọ tưởng, Đức 
Phật lần lượt lui về các cấp độ thiển-na thấp hơn cho đến 
thiển-na đầu tiên. Khả năng đắc tất cả các bậc thiển theo 
thứ tự tăng lên và giảm xuống chứng tỏ Ngài thành thạo, 
làm chủ được tiến trình thiền định. Từ sơ thiền, một lần 
nữa Đức Phật bắt đầu nhập thiển tăng tiến cho đến tứ 
thiền. Ngay sau khi thoát ra tứ thiển, Ngài nhập diệt. Ngài 
nhập diệt trong một trạng thái không những với mức tâm 
định sâu sắc, mà còn với mức độ hoàn toàn thanh tịnh của 
niệm kết hợp với xả. 

Như thế, tiến trình nhập thiền của Đức Phật cho chúng 
ta thấy được hai điều. Thứ nhất, mức độ thành thạo trong 
nhập thiển là kết quả của sự tu tập tinh tấn trước đó. Ngay 
khi cận kề cái chết, Đức Phật đã chứng tỏ cho thấy Ngài có 
một mức độ tự chủ cao cấp để có thể thông qua toàn bộ 
các bậc thiền, theo thứ tự tăng lên và giảm xuống. Thứ hai, 
với sự thành thạo thể nhập các bậc thiển-na, Ngài chọn 
nhập diệt trong trạng thái tâm trí với niệm đặc biệt hoàn 
toàn thanh tịnh. Đây là phù hợp với chủ đề chung, xuyên 
suốt trong các chương khác của cuốn sách này, lúc nào 
cũng nêu rõ tiểm năng và tầm quan trọng của chánh niệm 
khi đối diện trước bệnh tật và cái chết. Niệm là một phẩm 
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chất mà hành giả cần phải được nuôi dưỡng, trau đồi, nhất 
là khi trải qua đau đớn hay sầu khổ, khi chăm sóc kẻ khác, 
hay trong giờ phút lâm chung của chính mình, từ những 
bước đầu tiên trên con đường tu tập cho đến thời điểm 
cuối cùng của cuộc đời. 

Tóm lại, lời dạy và tiến trình hành thiền cuối cùng của 
Đức Phật nêu rõ tầm quan trọng của sự nhận thức về sự 
vô thường và về phát triển niệm, cả hai cần phải nỗ lực tu 
tập. Làm thế nào để tu dưỡng niệm một cách siêng năng 
cần mẫn liên quan đến khía cạnh đe dọa nhất của sự vô 
thường - cái chết của chính minh, là chủ đề của chương 
tiếp theo. 


kở 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 
Đại kinh Bát-niết-bàn (Trường bộ, DN 16) 
ai, 


(1) Rồi tôn giả Änanda đi vào trong tịnh xá, dựa trên 
cột cửa và đứng khóc: “Ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, còn 
phải tự lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư của ta sắp diệt độ, còn 
ai thương tưởng ta nữa!” 

Thế Tôn nói với các tỳ-khưu: “Này các tỳ-khưu, 
Ananda ở tại đâu?” Các tỳ-khưu bạch Phật: “Bạch Thế 
Tôn, tôn giả Änanda đi vào trong tịnh xá, dựa trên cột cửa 
và đứng khóc: “Ta nay vẫn còn là kẻ hữu học, còn phải tự 
lo tu tập. Nay bậc Đạo Sư của ta sắp diệt độ, còn ai thương 
tưởng ta nữal“” 

Thế Tôn liền nói với một tỳ-khưu: “Này tỳ-khưu, hãy 
đi và nhân danh Ta, nói với Änanda: “Này Hiển giả 
Ananda, bậc Đạo Sư cho gọi Hiển giả.” 
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“Xin vâng, bạch Thế Tôn!” Vị tỳ-khưu ấy vâng lời Thế 
Tôn, đi đến chỗ tôn giả Änanda. Sau khi đến, liền nói với 
tôn giả: “Này Hiển giả Änanda, bậc Đạo Sư cho gọi Hiền 
giả.” “Thưa vâng, Hiển giả.” Tôn giả Änanda trả lời vị tỳ- 
khưu ấy, đi đến Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một 
bên. 

Thế Tôn nói với tôn giả Änanda: “Thôi đủ rồi, Änanda, 
chớ có buồn rầu, chớ có khóc than. Ta đã tuyên bố trước 
với ông rằng mọi vật ái luyến, tốt đẹp đều phải sinh biệt, 
tử biệt và dị biệt. Này Änanda làm sao được có sự kiện 
này: “Các pháp sinh, trú, hữu vi, biến hoại đừng có bị tiêu 
diệt? Không thể có sự kiện như vậy được. Này Änanda, 
ông đã gần gũi Như Lai trong nhiều năm, với thân nghiệp 
đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một không hai, vô lượng, 
với khẩu nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, an lạc, có một 
không hai, vô lượng, với ý nghiệp đầy lòng từ ái, lợi ích, 
an lạc, có một không hai, vô lượng. Này Ananda, ông đã 
tác thành nhiều công đức. Hãy cố gắng tinh tấn, không 
bao lâu nữa, ông sẽ chứng bậc vô lậu.” 

mí) 

(2) Rồi Thế Tôn nói với các tỳ-khưu: “Này các tỳ-khưu, 
nay Ta khuyên dạy các ông: Các pháp hữu vi là vô thường, 
hãy tinh tấn, chớ có phóng dật.“ Đó là lời cuối cùng của 
Như Lai. 

Rồi Thế Tôn nhập sơ thiển. Xuất sơ thiền, Ngài nhập 
nhị thiền. Xuất nhị thiền, Ngài nhập tam thiền. Xuất tam 
thiền, Ngài nhập tứ thiển. Xuất tứ thiền, Ngài nhập không 
vô biên xứ định. Xuất không vô biên xứ định, Ngài nhập 
định thức vô biên xứ định. Xuất thức vô biên xứ định, 
Ngài nhập vô sở hữu xứ định. Xuất vô sở hữu xứ định, 
Ngài nhập định phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Xuất phi 
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tưởng phi phi tưởng xứ định, Ngài nhập diệt thọ tưởng 
định. 

Khi ấy tôn giả Ananda nói với tôn giả Anuruddha: 
“Thưa Tôn giả, Thế Tôn đã diệt độ.” “Này Hiển giả 
Ananda, Thế Tôn chưa diệt độ. Ngài mới nhập diệt thọ 
tưởng định.” 

Rồi Thế Tôn xuất diệt thọ tưởng định, Ngài nhập phi 
tưởng phi phi tưởng xứ định. Xuất phi tưởng phi phi 
tưởng xứ định, Ngài nhập vô sở hữu xứ định. Xuất vô sở 
hữu xứ định, Ngài nhập thức vô biên xứ định. Xuất thức 
vô biên xứ định, Ngài nhập không vô biên xứ định. Xuất 
không vô biên xứ định, Ngài nhập tứ thiền. Xuất tứ thiền, 
Ngài nhập tam thiền. Xuất tam thiền, Ngài nhập nhị thiền. 
Xuất nhị thiền, Ngài nhập sơ thiền. 

Xuất sơ thiền, Ngài nhập nhị thiền. Xuất nhị thiền, 
Ngài nhập tam thiền. Xuất tam thiền, Ngài nhập tứ thiền. 
Xuất tứ thiển, Ngài lập tức diệt độ. (...) 
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CHƯƠNG XXIV 
QUÁN TƯỞNG VỀ CÁI CHẾT 


XXIV.1 GIỚI THIỆU 


Những bài kinh được dịch trong các chương trước trình 
bày nhiều cách thức khác nhau và bổ sung cho nhau làm 
nổi bật sự cần thiết phải đối diện với sự vô thường, nhất 
là về cái chết, cũng như sự cần thiết phải có chánh niệm 
trong trường hợp đó. Tập hợp các bài kinh về cái chết bắt 
đầu từ Chương 13 với đề tài về cái chết không thể tránh 
khỏi, dựa theo câu chuyện của vua Pasenadi (Ba-tư-nặc) 
đau buồn trước cái chết của bà nội của mình. 

Tính tất yếu của cái chết cũng là điểm trung tâm của 
chương này, trình bày các hướng dẫn để điều hướng quán 
niệm về cái chết của chính mình như là một pháp hành 
thiền cho mỗi hành giả. Các lời chỉ dạy này được ghi trong 
một bài kinh của Tăng nhất A-hàm (EÄ 40.8), được dịch 
dưới đây, và có hai bài kinh tương ứng được ghi trong 
Tăng chi bộ của tạng Päli (AN 6.19 và AN 8.73). Các phiên 
bản này đều ghi lại câu chuyện Đức Phật thẩm vấn các vị 
đệ tử tu sĩ về cách thức thực hành niệm chết của các vị ấy 
và Ngài nhận thấy các vị này không siêng năng tỉnh tấn tu 
tập niệm chết để phát huy tối đa tiềm năng của pháp hành 
ấy. Sau đó, Ngài chỉ dạy làm thế nào có tỉnh tấn thật sự về 
pháp hành nhiều thử thách này để hoàn toàn trực diện với 
cái chết. 
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XXIV.2 KINH VĂN 

Kinh số 8 (Tăng nhất A-hàm, EÄ 40.8) 

Tôi nghe như vầy. Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp 
Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo 
các tỳ-khưu: “Các ngươi hãy tu tập niệm tưởng về sự chết, 
tư duy về tưởng chết.” 

Rồi có một tỳ-khưu đang ngồi ở chỗ kia, bạch Thế Tôn: 
“Con luôn luôn tu tập chú tâm niệm tưởng về sự chết.” 
Thế Tôn bảo: “Ngươi tu tập chú tâm niệm tưởng về sự chết 
như thế nào?” 

Tỳ-khưu bạch Phật: “Con chú tâm niệm tưởng về sự 
chết rằng: “Tôi mong sống thêm bảy ngày nữa và chú tâm 
về bảy giác chi, để ở trong pháp Như Lai được nhiều lợi 
ích, sau khi chết sẽ không hối hận.“ Bạch Thế Tôn, con chú 
tâm niệm tưởng về sự chết như vậy.” 

Thế Tôn bảo: “Thôi, thôi, tỳ-khưu! Đây chẳng phải tu 
tập niệm tưởng về sự chết. Đây gọi là pháp phóng dật.” 

Lại có tỳ-khưu bạch Thế Tôn: “Con có khả năng tu tập 
niệm tưởng về sự chết.” Thế Tôn bảo: 

“Ngươi tu tập niệm tưởng về sự chết như thế nào?” 

Tỳ-khưu bạch Phật: “Con suy nghĩ: “Tôi mong sống 
thêm sáu ngày nữa và chú tâm tư duy về chánh pháp của 
Như Lai, rồi sau đó sẽ mạng chung. Như vậy mới có ích 
lợi cho tôi.“ Con tu tập niệm tưởng về sự chết như vậy.” 

Thế Tôn bảo: “Thôi, thôi, tỳ-khưu! Đây cũng là pháp 
phóng dật, chẳng phải tu tập niệm tưởng về sự chết.” 

Lại có tỳ-khưu bạch Phật: “Con mong sống thêm năm 
ngày nữa.” Có tỳ-khưu bạch Phật: “Con mong sống thêm 
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bốn ngày nữa.“ Có tỳ-khưu bạch Phật: “Con mong sống 
thêm ba ngày nữa.“ Có tỳ-khưu bạch Phật: “Con mong 
sống thêm hai ngày nữa.” Có tỳ-khưu bạch Phật: “Con 
mong sống thêm một ngày nữa.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ-khưu: “Thôi, thôi, tỳ-khưul! 
Đây cũng là pháp phóng dật, chẳng phải tu tập niệm 
tưởng về sự chết.” 

Lúc ấy, lại có tỳ-khưu bạch Thế Tôn: “Con có khả năng 
kham nhẫn tu tập niệm tưởng về sự chết. Đến giờ khất 
thực, con đắp y mang bát, vào thành Xá-vệ khất thực. Rồi 
ra khỏi thành Xá-vệ, trở về nơi ở, vào trong tịnh thất, chú 
tâm về bảy giác chi. Sau đó con có thể sẽ mạng chung. Con 
tu tập niệm tưởng về sự chết như vậy.” 

Thế Tôn bảo: “Thôi, thôi, tỳ-khưu! Đây cũng chẳng 
phải tu tập niệm tưởng về sự chết. Những điều mà tỳ- 
khưu các ngươi nói đều là các pháp hành phóng dật, 
chăng phải tu tập niệm tưởng về sự chết.” 

Lúc ấy, Thế Tôn lại bảo các tỳ-khưu: “Nếu ai cũng tu 
tập như tỳ-khưu Bà-ca-lợi (Vakkali), đó mới gọi là tu tập 
niệm tưởng về sự chết. Tỳ-khưu ấy khéo chú tâm niệm 
tưởng về sự chết, nhàm chán thân này là nhơ nhớp bất 
tịnh. 

“Nếu tỳ-khưu chú tâm niệm tưởng về sự chết, buộc 
niệm trước mặt, tâm không di động, ghi nhận hơi thở ra 
vào, đồng thời chú tâm về bảy giác chi, như vậy pháp của 
Như Lai mới tạo được nhiều lợi ích. 

“Vì sao vậy? Tất cả các hành đều rỗng không, chúng 
khởi sinh rồi tàn diệt, đều là huyễn hoá, không chân thật. 

“Cho nên, này các tỳ-khưu, hãy chú tâm niệm tưởng về 
sự chết trong hơi thở ra vào để thoát khỏi sinh, già, bệnh, 
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chết, buồn rầu, khổ não. Này các tỳ-khưu, hãy học tập 
điều này như vậy.” 

Các tỳ-khưu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


XXIV.3 THẢO LUẬN 

Hai bài kinh trong Tăng chỉ bộ của tạng Päli bắt đầu với 
một tỳ-khưu mong sống trọn một ngày và một đêm để chú 
tâm đến lời Phật dạy. Bài kinh ngắn trong hai bài kinh ấy 
tiếp tục với lòng mong ước sống trọn một ngày, trọn thời 
gian ăn xong bữa cơm, trọn thời gian nuốt vài miếng cơm, 
trọn thời gian nuốt một miếng cơm, và trọn thời gian đủ 
để thở vào thở ra. Bài kinh dài hơn thêm vào trọn thời gian 
sống nửa ngày và trọn thời gian ăn nửa bữa cơm. Trong cả 
hai bài kinh, Đức Phật khen những ai chỉ mong sống trọn 
thời gian nuốt một miếng cơm hay thời gian đủ để thở vào 
thở ra. 

Thông điệp chính trong hai bài kinh trên và cũng như 
bài kinh trong Tăng nhất A-hàm của Hán tạng là việc niệm 
chết cần phải được áp dụng ngay trong thời khắc hiện tại. 
Sự cần thiết này phát sinh từ sự chắc chắn của cái chết, kết 
hợp với sự không chắc chắn lúc nào cái chết sẽ xảy ra. 
Những ai cho rằng cái chết của họ sẽ xảy ra tại một thời 
điểm nào đó trong tương lai, ngay cả trong ngày mai, được 
xem như là sơ suất, lơ đễnh, phóng dật trong sự tu tập. 
Thay vì “phóng dật” như thế, chấp nhận cái chết sẽ đến 
với mình cần phải được kết hợp với sự chuyên cần, tỉnh 
thức nhận định cái chết có thể xảy ra ngay bây giờ, theo ý 
nghĩa rằng cái chết đang tiến đến gần #igay bây giờ. Như 
Bowker giải thích [1]: 
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Niệm chết là một sự chú tâm uào thực tế]à cái chết (marana) 
đang tiến đến sần tôi. Đâu không phải là hành thiển uềchết một 
cách tổng quát, mà là áp dụng sự quán soi ấu cho chính tôi. 

Việc áp dụng cho tự thân và nhấn mạnh về sự liên quan 
đến thời khắc hiện tại là khác biệt đáng kể so với các ý nghĩ 
thông thường. Wayman ghi nhận rằng [2]: 

Nhân loại thông thường không tư duụ theo cách nàu. Vì thế 
pháp hành nàu có ngụ ú một loại chuuển đổi tâm trí, uỀ “cái 
chết” từ tư duu theo các cách trước đâu bằng cách quán soi cái 
chết. 

Theo cách này, trong quan điểm của Phật giáo, câu hỏi 
hiện sinh mà cái chết đặt ra cho con người có thể được giải 
quyết trong đời sống. Trên thực tế, nó chỉ có thể giải quyết 
ngay trong đời sống này. Hơn nữa, nó không chỉ có thể 
được giải quyết mà nó cần phải được giải quyết [3]. Như 
Klima đã chỉ ra [4], điều này đòi hỏi: 

Phải có một cuộc đối đầu mật thiết uới khuunh hướng đau 
đớn 0à thất uọng uềcơ thể đang su sụp 0à chết đi. Đâu là niềm 
tin của các hành giả rằng chỉ có chấp nhận sự thật nàu thì hành 
siả tới có thể thoát ra khỏi sự ràng buộc cảm tính của nó. 

Đối mặt với cái chết của riêng mình khi vẫn còn sống là 
cách sửa soạn tốt nhất để được bình an trong giờ phút lâm 
chung thật sự. Tiềm năng của pháp hành ấy là để giúp 
hành giả sống an bình, không bị các tác động của nỗi sợ 
chết. Chỉ khi nào cái chết trở thành một phần tự nhiên của 
đời sống thì hành giả mới có thể vượt ra ngoài tầm ảnh 
hưởng của nỗi sợ hiện sinh và từ đó hành giả trở nên sống 
hiện thực với cuộc đời với các diễn biến ngay trong thời 
khác hiện tại. Sự thâm nhập lan tỏa khắp nơi của nỗi sợ 
hiện sinh về cái chết đã được Becker giải thích như sau [5]: 
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Ý tưởng 0ề cái chết, nỗi sợ hãi uề nó, đặc biệt ám ảnh cơn 
người; nó là động lực chính của mọi sinh hoạt của con 'ieười — 
sinh hoạt được thiết kế phần lớn là để tránh tử uong, để uượt 
qua tử oons bằng cách nào đó phủ nhận rằng đó là điểm đến 
cuối cùng của con rieười. 

Các hậu quả của nỗi sợ chết trên nhiều khía cạnh của 
thái độ con người đã được nghiên cứu chỉ tiết trong ngành 
tâm lý học hiện đại, đưa đến sự phát triển Lý thuyết Quản 
lý sự Khiếp sợ (Terror Manaeement Theor), nghiên cứu về 
phương cách con người giải quyết nỗi sợ hãi hiện sinh về 
cái chết của chính mình. Vấn đề cơ bản có thể được tóm 
tắt như sau [6]: 

Sự sợ chết bắt nguồn từ bản năng tự bảo tổn mà con người 
chia sẻ uới các loài thú uật khác. Mặc dù chúng ta có cùng 
chune nối sợ hãi nàu uới các loài thú, chỉ có con người chúng ta 
là nhận thức được rằng cái chết không thểnào tránh khỏi - có 
nehia là bản năng tự bảo tổn của chúng ta chắc chắn rồi cũng 
sẽ không kéo dài được. Sự kết hợp lòng tmons ước tự bảo tổn uới 
nhận thức u cái chết không thể tránh tạo ra tin năng sợ hãi, 
khiếp đâm đến tê liệt. [7] 

Nghiên cứu về nỗi khiếp đảm đến tê liệt này đã đưa 
đến sự hiểu biết tốt hơn về phản ứng sâu rộng khi con 
người được cho biết về cái chết của chính mình, nghĩa là 
phản ứng lại bằng cách xoay chuyển chú tâm về hướng 
khác. 

Khi các ú tưởng uề cái chết được đưa ra trước mắt, mỗi cá 
nhân sẽ phản ng hoặc bằng cách đánh lạc hướng bản thân khỏi 
uấn đề. hoặc đấu uấn đề uề cái chết uào một tương lai xa xôi 
bằng cách chối bỏ điểm uếu của mình. [8] 
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Nỗi khiếp đảm về cái chết, nếu chưa được hóa giải, đưa 
đến thiết lập các cơ chế phòng thủ. Một trong số các cơ chế 
này là đẩy cái chết và một tương lai xa xôi. Đây là các 
trường hợp ghi lại trong bài kinh của Tăng nhất A-hàm và 
hai bài kinh tương đương trong Tăng chỉ bộ mà Đức Phật 
chê trách. Một cơ chế phòng thủ khác phát sinh ngay khi 
nhận thức về cái chết của chính mình không còn là điểm 
chú tâm quan trọng nữa là như sau: 

Những ú tưởng uề cái chết thông thường trở thành quá đe 
dọa nếu được chú tâm trong một thời gian dài. Một khi Ú tưởng 
oề chết không còn là điểm tập trung của chú tâm, người ta sẽ 
dựa oào một uùng đệm thành phần kép có tính âu lo uăn hóa, 
sôm thế giới quan uăn hóa 0à lòng tự trọng, để quản lú sự hiểu 
biết ngấm ngâm uề cái chết không thể tránh khỏi của mình. 
Người ta tạo ra 0à duụ trì niền tin uà thực hành (một thế giới 
quan oăn hóa) đểcuns cấp trật tự 0à Ú nghia trong cuộc sống, 
các tiêu chuẩn uềgiá trị phải đạt đến, uà bảo uệ chống lại cái 
chết dưới hình thức của sự bất tử có tính tượng trưng. [9] 

Theo cách này, nỗi sợ chết mở rộng nhiều cánh tay khác 
nhau như khối u polyp, thiết lập và củng cố ý thức về bản 
sắc của mỗi cá nhân. Điều này cung cấp một bối cảnh cho 
sự liên hệ giữa niệm chết và giác ngộ, sự hiện thực của bất 
tử, như phi trong kinh văn của Phật giáo sơ kỳ. Nỗi sợ chết 
là có liên hệ mật thiết với ý thức về nhân thân (sakkãua). 
Vì thế, một người đã hoàn toàn thấu đạt về chân lý vô ngã 
thì vượt qua khỏi nỗi sợ chết. 

Liều thuốc cần thiết để chữa bệnh này thì rất đơn giản: 
Chú tâm vào khả năng cái chết của mình có thể xảy ra 
ngay tại đây và ngay bây giờ. Tất cả những gì cần thiết là 
đem sự tử vong của mình vào nhận thức từng thời khắc 
trong hiện tại. Thực hành được như thế có một hiệu ứng 
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chuyển hóa rất đáng kể không những cho chính mình, mà 
còn tác động đến những người khác. Như Kũbler-Ross chỉ 
ra [10]: 

Nếu tất cả chúng ta nỗ lực hết lòng để quán tưởng cái chết 
của tình, để đối phó uới những nổi lo âu của chúng ta chung 
quanh khái niệm uề chết, uà để giúp người khác làm quen uới 
các ú tưởng đó, có lẽ sẽ giảm thiểu các sự tàn phá chung quanh 
chúng ta. 

Hành giả có thể áp dụng pháp hành này để đem cái 
chết của chính mình và nhận thức từng thời khắc hiện tại, 
qua pháp niệm hơi thở. Trong phần kết luận tiếp theo, tôi 
sẽ trình bày chỉ tiết các hướng dẫn về pháp quán niệm hơi 
thở bao gồm mười sáu bước thực tập. Trong trường hợp 
niệm chết, sự thực hành thì đơn giản hơn. Quán niệm về 
mỗi hơi thở chỉ cần kết hợp chặt chẽ với nhận thức rằng 
thực tế là hơi thở này có thể là hơi thở cuối cùng của minh. 

Việc thực hành áp dụng ở đây mà tôi muốn giới thiệu 
có liên quan đến quán tưởng rằng cái chết của mình có liên 
quan đến các hơi thở vào. Với mỗi hơi thở hít vào, hành 
giả nhận thức rằng đây có thể là lần hít vào cuối cùng, và 
với hơi thở ra, hành giả tập buông xả và thư giãn. 

Thực tập theo cách này giúp hành giả điều chỉnh cường 
độ chú tâm vào niệm chết để duy trì sự cân bằng tâm trí, 
tiến hành theo khả năng riêng của mỗi người và các nhu 
cầu của hoàn cảnh hiện tại. Đôi khi ý tưởng về cái chết của 
chính minh có thể trở nên khá thách thức, ngay cả đưa đến 
sợ hãi và kích động. Nếu sự kiện này xảy ra, hành giả chú 
tâm ghi nhận hơi thở ra và buông xả. Điều này giúp tâm 
an định. Có khi pháp hành trở nên trì trệ và nhàm chán, 
có nghĩa là sự kiện về cái chết của chính mình không thật 
sự có ấn tượng sâu đậm trong tâm. Lúc ấy, hành giả chú 
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tâm nhiều hơn về hơi thở hít vào, nhận thức rằng đây có 
thể là lần hít vào cuối cùng rồi chết. 


Chắc chắn rằng sớm hay muộn gì ta cũng sẽ hít vào một 
hơi thở cuối cùng, và cũng chắc chắn rằng thời điểm này 
càng lúc càng tiến đến gần hơn với từng hơi thở. Do đó, 
hơi thở hiện tại, ngay cả khi không phải là hơi thở cuối 
cùng, chắc chắn là một hơi thở tiến gần hơn với cái chết. 


Mỗi hơi thở hết, tiến gần đến cái chết. 
(Eueru breath, closer to death) 
Mỗi hơi thở hết, tiến gần đến cái chết. 
(Eueru breath, closer to death) 
Mỗi hơi thở hết, tiến gần đến cái chết. 
(Eueru breath, closer to death) 


Ghỉ chú: 


HÌ 
li 


l5] 


[5Ì 


Bowker, John 1991: The Meammes oƒ Denth, 
Cambridge: Cambridge University Press. 
Wayman, Alex 1982: “The Religious Meaning of 
Concrete Death in Buddhism”, in Sens đe la mort, 
dans le chrisHanisme et les qufres religions, M. 
Dhavamony et al. (ed.), 273-95, Rome: Gregorian 
Dniversity. 

Schmidt-Leukel, Perry 1984: De Pedeutung des 
Todes fiir das tenschliche Selbstuerstindnis im Pali- 
Buddhismus, Munich: Missio Verlags- und 
Vertriebsgesellschaft. 

Klima, Alan 2002: The Funeral Cnsino, Meditation, 
Massacre, and Exchange uith the Dend ín Thailand, 
Princeton: Princeton Dniversity Press. 

Becker, Ernest 1973: The Demial oƒ Death, New 
York: Simon & Schuster. 


XXIV. Quán tưởng uềcái chết 311 


[6] _ Greenberg, Jeff, T. Pyszczynski, and S. Solomon 
1986: “The Causes and Consequences of a Need 
for Self-esteem: A Terror Management Theory“,in 
Puhlic Selƒ and Priuate Selƒ, R.F. Baumeister (ed.), 
189-212, New York: Springer-Verlag. 

[7] _ Harmon-Jones, Eddie, L. Simon, J. Greenberg, T. 
Pyszczynski, S. Solomon, and H. McGregor 1997: 
“Terror Management Theory and Self-esteem: 
Evidence that Increased S5elf-esteem Reduces 
Mortality Salience Effects”, Journal oƒ Personalitu 
and Social Psụcholoeu, 72/1: 24-36. 

[8] Pyszczynski, Tom, J. Greenberg, 5. Solomon, ]. 
Arndt, and J. Schimel 2004: “Why Do People Need 
Self-esteem? A  Theoretical and Empirical 
Review”, Psucholoeical Bullelin, 130/3:435-68. 

[9] Niemic, Christopher P, K.W. Brown, T.B. 

Kashdan, PJ. Cozzolino, W.E. Breen, C. 

Levesque-Bristol, and R.M. Ryan 2010: “Being 

Present in the Face of Existential Threat: The Role 

of Trait Mindfulness in Reducing Defensive 

Responses to Mortality S5alience”, Journal oƒ 

Personal and Social Psucholoeu, 99/2: 344-65. 

Kũibler-Ross, Elisabeth 1969/1982: On Denth and 

Ding, London: Tavistock Publications. 


[10 


— 


kở 
Phụ đính - Kinh văn liên quan 
1) Niệm chết (Tăng chi bộ, AN 6.19) 
Một thời, Thế Tôn trú ở Naãdika, tại Giñjakãvasatha 
(giảng đường Lò Gạch). Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ-khưu: 
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“Này các tỳ-khưu!” 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” Các tỳ-khưu ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

“Niệm chết, này các tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu 
cánh là bất tử. Này các tỳ-khưu, các thầy hãy tu tập niệm 
chết. Nhưng này các tỳ-khưu, các thầy tu tập niệm chết 
như thế nào?” 

(1) Khi nghe nói vậy, một tỳ-khưu bạch Thế Tôn: “Bạch 
Thế Tôn, con có tu tập niệm chết.” 

“Này tỳ-khưu, thầy tu tập niệm chết như thế nào?” 

“Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Mong 
rằng ta sống trọn một ngày và một đêm tác ý đến lời dạy 
của Thế Tôn.“ Con đã làm được nhiều như vậy. Bạch Thế 
Tôn, con tu tập niệm chết như vậy.” 

(2) Một tỳ-khưu khác bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con 
cũng tu tập niệm chết.” 

“Nhưng này tỳ-khưu, thầy tu tập niệm chết như thế 
nào?” 

“Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Mong 
rằng ta sống trọn một ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. 
Con đã làm được nhiều như vậy. Bạch Thế Tôn, con tu tập 
niệm chết như vậy.” 

(3) Một tỳ-khưu khác bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con 
cũng tu tập niệm chết.” 

“Nhưng này tỳ-khưu, thầy tu tập niệm chết như thế 
nào?” 

“Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Mong 
rằng ta sống trọn thời gian bằng khi ăn đồ ăn khất thực, 


XXIV. Quán tưởng uềcái chết 313 


tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Con đã làm được nhiều 
như vậy. Bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết như vậy.” 

(4) Một tỳ-khưu khác bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con 
cũng tu tập niệm chết.” 

“Nhưng này tỳ-khưu, thầy tu tập niệm chết như thế 
nào?” 

“Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Mong 
rằng ta sống trọn thời gian bằng khi nhai và nuốt bốn, năm 
miếng đồ ăn, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Con đã làm 
được nhiều như vậy. Bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết 
như vậy.“ 

(5) Một tỳ-khưu khác bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con 
cũng tu tập niệm chết.” 

“Nhưng này tỳ-khưu, thầy tu tập niệm chết như thế 
nào?” 

“Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Mong 
rằng ta sống trọn thời gian bằng khi nhai và nuốt một 
miếng đồ ăn, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Con đã làm 
được nhiều như vậy. Bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết 
như vậy.“ 

(6) Một tỳ-khưu khác bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con 
cũng tu tập niệm chết.” 

“Nhưng này tỳ-khưu, thầy tu tập niệm chết như thế 
nào?” 

“Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Mong 
rằng ta sống trọn thời gian bằng hơi thở ra hay bằng hơi 
thở vào, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn.“ Con đã làm được 
nhiều như vậy. Bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết như 
vậy.” 
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Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với các vị tỳ-khưu ấy: 

“Này các tỳ-khưu, (1) tỳ-khưu nào tu tập niệm chết như 
sau: “Mong rằng ta sống trọn một ngày và một đêm tác ý 
đến lời dạy của Thế Tôn/, và (2) tỳ-khưu nào tu tập niệm 
chết như sau: “Mong rằng ta sống trọn một ngày tác ý đến 
lời dạy của Thế Tôn/, và (3) tỳ-khưu nào tu tập niệm chết 
như sau: “Mong rằng ta sống trọn thời gian bằng khi ăn đồ 
ăn khất thực, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn/, và (4) tỳ-khưu 
nào tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng ta sống trọn thời 
gian bằng khi nhai và nuốt bốn, năm miếng đồ ăn, tác ý 
đến lời dạy của Thế Tôn/, thì các vị ấy gọi là tỳ-khưu sống 
phóng dật. Các vị ấy tu tập lờ đờ về niệm chết để đoạn 
diệt các lậu hoặc. 

“Nhưng (5) tỳ-khưu nào tu tập niệm chết như sau: 
“Mong rằng ta sống trọn thời gian bằng khi nhai và nuốt 
một miếng đồ ăn, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn/, và (6) tỳ- 
khưu nào tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng ta sống 
trọn thời gian bằng hơi thở ra hay bằng hơi thở vào, tác ý 
đến lời dạy của Thế Tôn/, thì các vị ấy gọi là tỳ-khưu sống 
không phóng dật. Các vị ấy tu tập hăng hái về niệm chết 
để đoạn diệt các lậu hoặc. 

“Do vậy, này các tỳ-khưu, các thầy cần phải học tập 
như sau: “Chúng tôi sẽ sống không phóng dật. Chúng tôi 
sẽ tu tập hăng hái về niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. 


^“// 
e 


Này các tỳ-khưu, các thầy cần phải học tập như thế. 


2) Niệm chết (Tăng chỉ bộ, AN 8.73) 

Một thời, Thế Tôn trú ở Naãdika, tại Giñjakãvasatha 
(giảng đường Lò Gạch). Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ-khưu: 
“Này các tỳ-khưu!” 
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“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” Các tỳ-khưu ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

“Niệm chết, này các tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, nhập vào bất tử, cứu 
cánh là bất tử. Này các tỳ-khưu, các thầy hãy tu tập niệm 
chết. Nhưng này các tỳ-khưu, các thầy tu tập niệm chết 
như thế nào?” 

(1) Khi nghe nói vậy, một tỳ-khưu bạch Thế Tôn: “Bạch 
Thế Tôn, con có tu tập niệm chết.” 

“Này tỳ-khưu, thầy tu tập niệm chết như thế nào?” 

“Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Mong 
rằng ta sống trọn một ngày và một đêm tác ý đến lời dạy 
của Thế Tôn.“ Con đã làm được nhiều như vậy. Bạch Thế 
Tôn, con tu tập niệm chết như vậy.” 

(2) Một tỳ-khưu khác bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con 
cũng tu tập niệm chết.” 

“Nhưng này tỳ-khưu, thầy tu tập niệm chết như thế 
nào?” 

“Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Mong 
rằng ta sống trọn một ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. 
Con đã làm được nhiều như vậy. Bạch Thế Tôn, con tu tập 
niệm chết như vậy.” 

(3) Một tỳ-khưu khác bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con 
cũng tu tập niệm chết.” 

“Nhưng này tỳ-khưu, thầy tu tập niệm chết như thế 
nào?” 

“Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Mong 
rằng ta sống trọn nửa ngày tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. 
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Con đã làm được nhiều như vậy. Bạch Thế Tôn, con tu tập 
niệm chết như vậy.” 

(4) Một tỳ-khưu khác bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con 
cũng tu tập niệm chết.” 

“Nhưng này tỳ-khưu, thầy tu tập niệm chết như thế 
nào?” 

“Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Mong 
rằng ta sống trọn bằng thời gian khi ăn đồ ăn khất thực, 
tác ý đến lời dạy của Thế Tôn.“ Con đã làm được nhiều 
như vậy. Bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết như vậy.” 

(5) Một tỳ-khưu khác bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con 
cũng tu tập niệm chết.” 

“Nhưng này tỳ-khưu, thầy tu tập niệm chết như thế 
nào?” 

“Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Mong 
rằng ta sống trọn bằng nửa thời gian khi ăn đồ ăn khất 
thực, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn.“ Con đã làm được 
nhiều như vậy. Bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết như 
vậy.” 

(6) Một tỳ-khưu khác bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con 
cũng tu tập niệm chết.” 

“Nhưng này tỳ-khưu, thầy tu tập niệm chết như thế 
nào?” 

“Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Mong 
rằng ta sống trọn thời gian bằng khi nhai và nuốt bốn, năm 
miếng đồ ăn, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Con đã làm 
được nhiều như vậy. Bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết 
như vậy.“ 
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(7) Một tỳ-khưu khác bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con 
cũng tu tập niệm chết. 

“Nhưng này tỳ-khưu, thầy tu tập niệm chết như thế 
nào?” 

“Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Mong 
rằng ta sống trọn thời gian bằng khi nhai và nuốt một 
miếng đồ ăn, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Con đã làm 
được nhiều như vậy. Bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết 
như vậy.“ 

(8) Một tỳ-khưu khác bạch Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, con 
cũng tu tập niệm chết.” 

“Nhưng này tỳ-khưu, thầy tu tập niệm chết như thế 
nào?” 

“Ở đây, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: Mong 
rằng ta sống trọn thời gian bằng hơi thở ra hay bằng hơi 
thở vào, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn. Con đã làm được 
nhiều như vậy. Bạch Thế Tôn, con tu tập niệm chết như 
vậy.” 

Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với các vị tỳ-khưu ấy: 

“Này các tỳ-khưu, (1) tỳ-khưu nào tu tập niệm chết như 
sau: “Mong rằng ta sống trọn một ngày và một đêm tác ý 
đến lời dạy của Thế Tôn. ; và (2) tỳ-khưu nào tu tập niệm 
chết như sau: “Mong rằng ta sống trọn một ngày tác ý đến 
lời dạy của Thế Tôn. ; và (3) tỳ-khưu nào tu tập niệm chết 
như sau: “Mong rằng ta sống trọn nửa ngày tác ý đến lời 
dạy của Thế Tôn.”; và (4) tỳ-khưu nào tu tập niệm chết như 
sau: “Mong rằng ta sống trọn bằng thời gian khi ăn đồ ăn 
khất thực, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn.”; và (5) tỳ-khưu 
nào tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng ta sống trọn 
bằng nửa thời gian khi ăn đồ ăn khất thực, tác ý đến lời 
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dạy của Thế Tôn.”; và (6) tỳ-khưu nào tu tập niệm chết như 
sau: “Mong rằng ta sống trọn thời gian bằng khi nhai và 
nuốt bốn, năm miếng đồ ăn, tác ý đến lời dạy của Thế 
Tôn. ; thì các vị ấy gọi là tỳ-khưu sống phóng dật. Các vị 
ấy tu tập lờ đờ về niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. 

“Nhưng (7) tỳ-khưu nào tu tập niệm chết như sau: 
“Mong rằng ta sống trọn thời gian bằng khi nhai và nuốt 
một miếng đồ ăn, tác ý đến lời dạy của Thế Tôn.; và (8) 
tỳ-khưu nào tu tập niệm chết như sau: “Mong rằng ta sống 
trọn thời gian bằng hơi thở ra hay bằng hơi thở vào, tác ý 
đến lời dạy của Thế Tôn.”; các vị ấy gọi là tỳ-khưu sống 
không phóng dật. Các vị ấy tu tập hăng hái về niệm chết 
để đoạn diệt các lậu hoặc. 

“Do vậy, này các tỳ-khưu, các thầy cần phải học tập 
như sau: “Chúng tôi sẽ sống không phóng dật. Chúng tôi 
sẽ tu tập hăng hái về niệm chết để đoạn diệt các lậu hoặc. 


^“// 
e 


Này các tỳ-khưu, các thầy cần phải học tập như thế. 
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KẾT LUẬN 
VÀ HƯỚNG DẪN HÀNH THIỀN 


DẪN NHẬP 

Trước tiên tôi (Bhikkhu Anälayo) sẽ tóm tắt ngắn gọn 
một số điểm chính về phương cách đối diện với bệnh tật 
và cái chết. Sau đó, tôi sẽ trình bày cách tiếp cận thực tiễn 
về các hướng dẫn hành thiển mà Đức Phật đã dạy cho 
Trưởng lão Girimananda trong bài kinh được trình bày 
trong Chương 12. 

Điểm quy chiếu cơ sở và nền tảng cho quan điểm của 
Phật giáo Sơ kỳ về bệnh tật và cái chết là sự giảng dạy về 
Tứ Thánh đế. Sự nhìn nhận chân thành về tham ái và chấp 
thủ là những nguyên nhân đưa đến hoạn khổ (đ„kkha) là 
nền tảng chẩn đoán cần thiết để dùng trí tuệ Phật giáo như 
là liều thuốc chữa trị cho các trường hợp bị tác động bởi 
bệnh tật và cái chết. Kết hợp vào sự giảng dạy này là Bát 
chỉ Thánh đạo nhắm đến thực chứng toàn bộ sức khỏe tâm 
linh qua sự giác ngộ hoàn toàn. Mặc dù việc huân tập tâm 
trong Phật giáo Sơ kỳ tạo ra nhiều điều kiện để chữa bệnh 
và chăm sóc xoa dịu cơn đau, mục đích tối hậu là giúp 
vượt xa hơn nữa, tiến đến mục tiêu cuối cùng là thoát vòng 
sinh tử luân hồi. 

Dựa trên điểm quy chiếu đó, sự phân biệt giữa những 
cơn đau về thân và về tâm cần phải được nhận thức rõ 
ràng. Bằng cách tránh các mũi tên đau đớn về tâm, tâm trí 
có thể được giữ khỏe mạnh ngay cả khi thân thể đau đớn. 
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Giữ tâm khỏe mạnh đòi hỏi phải có tập luyện tâm, nhất là 
giữ niệm, chi phần đầu tiên của bảy chi phần đưa đến giác 
ngộ (thất giác chi) và cũng là phẩm chất quan trọng được 
vun trồng qua công phu thực hành bốn pháp lập niệm 
(satipa††hana). Qua các lời dạy của Đức Phật, tiềm năng của 
niệm để đối mặt với các cơn đau và dẫn đến chữa lành 
luôn luôn được nhắc đến trong Phật giáo Sơ kỳ. Thậm chí 
áp dụng cho những ai có khả năng nhập thiền, vốn có thể 
giúp đè nén các cơn đau, các vị ấy vẫn chọn cách đối diện 
cơn đau với chánh niệm. 

Bên cạnh yếu tố niệm, một khía cạnh quan trọng khác 
trong Phật giáo Sơ kỳ để đối diện bệnh tật và cái chết là sự 
nhấn mạnh liên tục về tâm không dính mắc, nhất là đối 
với năm uẩn và sáu căn giác quan. Ở đây, nền tảng cho sự 
không dính mắc này là tuệ quán về vô thường, về tính 
không có khả năng tạo hài lòng lâu dài của năm uẩn và 
sáu căn (khổ) và về kết luận rằng chúng là rỗng không (vô 
ngã). Trau dồi sự tự do sâu sắc thoát khỏi mọi ràng buộc 
đó được dựa trên nền tảng của giới hạnh, tự nó cung cấp 
nguồn lực về vô úy - không sợ hãi, khi hành giả bị bệnh 
hoặc tiến gần đến cái chết. 

Khi giúp hướng dẫn những người trong giây phút cận 
tử, việc tỉnh luyện dần dần các động lực nội tại để hướng 
đến hạnh phúc có thể được áp dụng để giúp người sắp 
chết ra đi với nội tâm an bình mà không còn các hình thức 
bám víu thô tháo. Trong giờ phút lâm chung, phương cách 
tốt nhất là giúp người ấy đem tâm an trú vào bốn nơi 
thiêng liêng (braltmmauihãra - tứ phạm trú: từ, bị, hỷ, xả) để 
tiếp cận với trạng thái “thiên đàng trên trái đất” trong tâm. 

Không chỉ trong trường hợp bệnh tật mà còn khi đối 
mặt với cái chết, yếu tố niệm rất có giá trị giúp người ấy 
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giữ tâm cân bằng với các cảm thọ và chống lại khuynh 
hướng gây ra các phản ứng bất thiện trong tâm. Thực hành 
như thế, giờ phút lâm chung trở thành một cơ hội để phát 
sinh tuệ quán giải thoát. Bên cạnh giá trị hỗ trợ chúng ta 
đối diện với cái chết, niệm còn có vai trò chuyển hóa các 
kinh nghiệm đau buồn. Để quán tưởng về cái chết của 
mình, niệm hơi thở có thể giúp ta hiểu biết rõ ràng rằng 
thật ra, một người chỉ sống đến hơi thở tiếp theo. 

Các phương cách đối diện bệnh tật và cái chết có thể 
tập hợp lại trong một khung hành thiền như Đức Phật đã 
dạy cho ngài Girimananda, bao gồm tuệ quán về tính vô 
thường của năm thủ uẩn, tính vô ngã của sáu căn, bản chất 
bệnh hoạn của cơ thể, nhu cầu thanh lọc tâm, tâm trí thiện 
lành là mục đích tối hậu và các hướng dẫn chi tiết về niệm 
hơi thở. Thực hiện một chương trình hành thiển như đã 
giúp ngài Girimananda phục hồi sức khỏe là một phương 
cách áp dụng những lời dạy trong kinh điển nguyên thủy 
về bệnh tật và cái chết vào công phu hành thiền của mỗi 
hành giả. 


CÁC HƯỚNG DẪN HÀNH THIỀN CHO TRƯỞNG 
LÃO GIRIMÄNANDA 

Tiếp theo đây, tôi sẽ trình bày một phương cách mà qua 
đó, các hướng dẫn ghi trong kinh Girimänanda (AN 10.60) 
và phiên bản Tây Tạng (Ka 276a6-279a1) tương ứng có thể 
được áp dụng thực hành. Mục đích của tôi ở đây chỉ là để 
góp ý, giúp tạo hứng khởi để thực hành, mà không phải 
để ngầm hiểu đây là phương cách đúng nhất để thực hiện 
điều đó. Hành giả được tự do điều chỉnh để thích hợp với 
hoàn cảnh riêng của mình và những gì tôi trình bày ở đây 
chỉ đơn thuần là một ví dụ. 
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Tóm tắt, Đức Phật bảo ngài Änanda đến gặp ngài Giri- 
mãnanda đang lâm trọng bệnh và nói lại mười pháp quán 


tưởng như sau: 
(1) tưởng vô thường trong năm uẩn, 
(2) tưởng vô ngã trong sáu căn và sáu trần, 
(3) tưởng bất mỹ (bất tịnh) về các bộ phận của cơ thể, 
(4) tưởng nguy hại về khả năng cơ thể có thể bị bệnh, 
(5) tưởng từ bỏ các tâm bất thiện, 
(6) tưởng ly tham để hướng về niết-bàn, 
(7) tưởng đoạn diệt để hướng về niết-bàn, 
(8) tưởng nhàm chán đối với toàn thế giới để hướng 


Ø) 


về niết-bàn, 
tưởng vô thường trong tất cả các hành để hướng 
về niết-bàn, và 


(10) niệm hơi thở trong mười sáu bước. 


Đau khi nghe tuyên đọc mười tưởng này, bệnh của Tôn 
giả Girimananda được thuyên giảm ngay lập tức. Như 
thảo luận trong Chương 12, bốn pháp quán tưởng đầu tiên 
trong kinh Girimananda tương ứng với bốn tưởng điên 
đảo (øipalläsa): tưởng sai lầm về thường, về ngã, về sắc 
đẹp, và về lạc thú. Tóm tắt như sau: 


Quán tưởng: Tưởng điên đảo: 
(1) vô thường _a) tưởng là thường trong những gì là 


vô thường 

(2) vô ngã b) tưởng là ngã trong những gì là vô 
ngã 

(3) bất mỹ c) tưởng là tịnh trong những gì là bất 
tịnh 


(4) nguy hại d) tưởng là lạc trong những gì là khổ 
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Quán tưởng về từ bỏ (5) liên quan đến từ bỏ dục tầm 
(5a), sân tầm (5b), hại tầm (5c) và các ác, bất thiện tầm khác 
(5d); tạo thành một bộ bốn tiếp theo. Quán tưởng về ly 
tham (6), về đoạn diệt (7), về nhàm chán đối với toàn thế 
giới (8) và về vô thường trong tất cả các hành (9) tạo thành 
một bộ bốn khác. Cuối cùng, pháp quán niệm hơi thở (10) 
được thực hiện trong mười sáu bước, chia thành bốn nhóm 
bộ bốn tương ứng với bốn pháp lập niệm (safipafthama - 
thân, thọ, tâm, pháp). 

Nhịp điệu bộ bốn trong toàn thể tiến trình mười pháp 
quán tưởng là như sau: 

se vô thường (1), vô ngã (2), bất mỹ (3), nguy hại (4); 

e© từ bỏ dục tâm (5a), sân tầm (5b), hại tầm (5c), bất 

thiện tầm (5d); 

® ly tham (6), đoạn diệt (7), nhàm chán đối với toàn 

thế giới (8), vô thường trong tất cả các hành (9); 
® niệm hơi thở: bộ bốn thứ nhất (10a), bộ bốn thứ hai 
(10b), bộ bốn thứ ba (10c), bộ bốn thứ tư (103). 

Bốn pháp lập niệm giúp tăng thêm giá trị của các 
hướng dẫn hành thiển trong bài kinh Girimänanda. Khảo 
sát đối chiếu bài kinh Lập niệm trong tạng Pali (MN 10) 
và bài kinh tương ứng trong bộ A-hàm Hán tạng cho thấy 
các chủ đề chính của bốn pháp ấy là: quán về bản chất thật 
sự của cơ thể là bất mỹ, vô ngã và bản chất tử vong (A), 
quán về bản chất của các cảm thọ (B); quán về bản chất 
của tâm (C); và quán về các pháp trong phương cách trau 
đồi những điều kiện dẫn đến giác ngộ (D). 

Trong bài kinh, các chủ đề tương ứng đó được thực 
hành trước khi bắt đầu một chuỗi các bước niệm hơi thở. 
Thật thế, quán tưởng về bất mỹ hay bất tịnh (3) tương ứng 
với một trong các pháp quán thân được ghi trong tất cả 
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các phiên bản của kinh Lập niệm hay Niệm xứ 
(Satipa††hana-sutfa, MN 10). 

Quán tưởng về nguy hại hay trở ngại (4) trong kinh 
Girimänanda và phiên bản Tây Tạng tương đương bắt đầu 
bằng một câu tóm tắt rằng thân thể có nhiều đau đớn. Đây 
là một trong ba loại cảm thọ, chủ đề của pháp lập niệm 
thứ hai (quán thọ). Quán tưởng về từ bỏ (5) rõ ràng có liên 
quan đến tâm, dựa trên sự phân biệt cơ bản giữa thiện và 
bất thiện và điều này liên quan đến những trạng thái tâm 
đầu tiên ghi trong kinh Lập niệm của mọi phiên bản để 
quán tâm. Các pháp quán tưởng kế tiếp (từ 6 đến 9) hướng 
tâm đến mục tiêu cuối cùng và do đó là chủ đề để bồi đắp 
các chi phần giác ngộ vốn là tâm điểm của quán pháp 
trong các bài kinh Lập niệm. Tóm lại: 


Quán tưởng: Niệm xứ: 

(3) bất mỹ A) thân 

(4) nguy hại B) các cảm thọ 
(5) từ bỏ C)tâm 

(6) - (9) ly tham, v.v. D) các pháp 


Từ góc nhìn này, niệm hơi thở trong bài kinh Girimä- 
nanda diễn ra trong cùng địa bàn hành thiển của bảy quán 
tưởng trước (3 đến 9), khởi đầu trên nền tảng tuệ quán 
thành lập bởi hai quán tưởng đầu tiên (1 và 2). Vì thế, nệm 
hơi thở (10) tóm tắt và làm viên mãn những gì đã được 
thực hiện trước đó, đồng thời kết hợp các chủ đề khác 
nhau này thành một chủ thể duy nhất, dựa trên sự tỉnh 
giác ghi nhận tiến trình thay đổi của hơi thở. 

Bối cảnh câu chuyện của bài kinh Girimänanda cũng 
giúp hành giả thực tập các hướng dẫn dành riêng cho ngài 
Giri-mãnanda. Dựa trên giả thuyết hợp lý rằng các lời 
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tụng của ngài Änanda có chức năng như là một buổi thiền 
có hướng dẫn, có lẽ khi chăm chú lắng nghe, ngài 
Girimananda thực hành mười quán tưởng đồng thời với 
việc trì tụng của ngài Änanda. Điều này giúp ta ước đoán 
thời gian cần thiết để hoàn tất một chương trình gồm mười 
quán tưởng. 

Cách trì tụng như thế thông thường sẽ mất khoảng từ 
hai mươi đến ba mươi phút để trì tụng toàn thể bài kinh. 
Cho phép được ngừng một khoảng thời gian ngắn sau khi 
tụng mỗi quán tưởng để lời dạy của Đức Phật thấm sâu 
vào tâm và như thế, có lẽ tổng số thời gian trì tụng bài kinh 
là không hơn một giờ đồng hồ hay có thể ngắn hơn. Kinh 
Girimä-nanda và phiên bản Tây Tạng tương đương đã ghi 
rõ ràng trong bất cứ cách nào ngài Girimananda theo dõi 
bài kinh, kết quả là bài kinh đó giúp ngài khỏi bệnh. Dựa 
vào đó, có vẻ hợp lý khi cho rằng thực hành mười pháp 
quán tưởng này trong khoảng thời gian từ bốn mươi lăm 
đến sáu mươi phút của một buổi thiền là phù hợp với 
những gì kinh văn dường như chỉ ra cho thấy như thế. 

Di nhiên để thuần thục với từng pháp quán tưởng này 
cần phải mất nhiều thời gian hơn. Trong lúc ban đầu, tôi 
đề nghị hành giả chỉ thực hành một pháp quán tưởng 
trong mỗi buổi thiển. Về sau, khi đã thuần thục, có thể kết 
hợp lại thành một tiến trình các quán tưởng nối tiếp nhau 
trong một buổi thiền. Trong Kinh tạng không có nhiều 
thông tin về ngài Girimä-nanda, không biết rõ là ngài đã 
quen thuộc với các pháp quán tưởng này hay không. Có 
lẽ ngài đã có nhiều kinh nghiệm thực hành riêng rẽ và điều 
mới mẻ ở đây đối với ngài là cách kết hợp các pháp quán 
tưởng ấy thành một chuỗi các bước liên tục nối tiếp nhau 
trong khi hành thiền. 


326 Kết luận @ Hướng dẫn hành thiên 


Dù thế nào đi nữa, một khi đã quen thuộc mười pháp 
quán tưởng này, hành giả có thể hoàn thành toàn bộ 
chương trình hành thiền trong một buổi thiển. Ưu điểm 
về việc có nhiều đề mục thiền như thế trong một khoảng 
thời gian tương đối hạn chế là để giúp giữ kín tâm trí, 
không để tạo cơ hội để tâm phóng ởi nơi khác. Ngay cả 
nếu có phóng tâm, sự kiện này dễ dàng và nhanh chóng 
được ghi nhận. Bằng cách này, hành giả thực hành sống 
động và tránh được cảnh đơn điệu phải thực hành một 
cách máy móc. Dựa vào việc xây dựng sự liên tục trong 
hành thiền mà phương cách này đã tạo ra, trong thời gian 
còn lại của buổi thiển, hành giả có thể chuyển sang cách 
hành thiển tự do, ít gò bó hơn, chẳng hạn như chỉ đơn 
thuần ghi nhận dòng chảy thay đổi của các chứng nghiệm 
trong thời khắc hiện tại. Sau các quan sát sơ bộ này, giờ 
đây chúng ta sẵn sàng chuyển sang sự thực hành các pháp 
quán tưởng đó. 

kở 


(1) QUÁN TƯỞNG VÔ THƯỜNG (NĂM UẨN) 

Trong bài kinh Girimananda, pháp quán tưởng đầu 
tiên trong 10 quán tưởng là về ngũ uẩn vô thường như sau: 

“Sắc là uô thường, thọ là oô thường, tưởng là uô thường, 

các hành là uô thường, thức là uô thường.“ Như uậu, 0ị 

ấu quán năm thủ uẩn là uô thường. 

Như đã thảo luận ở Chương 2, chúng ta có xu hướng 
bám thủ vào thân thể (sắc) để xác định “nơi này là Tôi", 
các cảm thọ (thọ) cho ta một cơ hội để bám vào “như thế 
này là Tôi”, nhận thức (tưởng) có thể trở thành đối tượng 
của chấp thủ vào “cái này là Tôi”. Các ý định tạo tác (hành) 
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cung cấp nền móng để chấp thủ vào "tại sao Tôi là" để 
phản ứng theo một cách nào đó và ý thức (thức) cung cấp 
nền tảng để bám víu vào kinh nghiệm như là "bởi thế là 
Tôi". Để chống lại sự chấp thủ đó, phương thuốc cần có là 
điều hướng chánh niệm về bản chất vô thường của mỗi 
một trong năm uẩn này và của cả năm uẩn kết hợp lại. 

Tôi đề nghị chúng ta bắt đầu thực hành bằng cách nhận 
biết thân thể ngay trong tư thế ngồi. Nhận thức toàn thân 
như thế có thể dùng như là một nền tảng hữu ích cho 
chánh niệm được liên tục trong suốt toàn bộ chương trình 
hành thiển được mô tả trong các hướng dẫn của bài kinh 
Girimäa-nanda. 

Kế đó, hiểu biết về thân trong tư thế ngồi phải được 
kèm theo hiểu biết rằng thân này là vô thường. Thân xác 
này thay đổi liên tục vì các tế bào cấu tạo nên nó thay đổi 
trong từng giây khắc và cuối cùng rồi, thân này sẽ ngưng 
hoạt động và tan rã. 

Cách thức để biết thân thể ngay bây giờ đang ở trong 
tư thế ngồi bao gồm một hình thái tỉnh thức cảm nhận toàn 
thân, khả năng nhận biết vị trí của thân và biết rõ như vậy 
mà không cần phải mở mắt. Cách nhận biết thân như thế 
là biểu hiện của thọ uẩn. Nhận thức về khía cạnh này 
trong khi thiển quán về thân ở tư thế ngồi đưa đến tầm 
nhìn về uẩn thứ hai của năm uẩn. Ngay lúc đó, cần phải 
hiểu biết thêm rằng các cảm thọ cũng thay đổi vì chúng 
vốn là vô thường. 

Hiểu biết về thân trong tư thế ngồi đòi hỏi khả năng 
của tâm trí nhận ra rằng đây là “thân, cơ thể” và nó đang 
ở trong “tư thế ngồi”. Đó là lĩnh vực của uẩấn thứ ba, tưởng 
uẩn. Nhận thức phần này trong khi thiển quán về thân ở 
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tư thế ngồi cần phải được đi kèm với hiểu biết rằng tưởng 
uẩn đó cũng có tính chất thay đổi. 

Quyết định chú tâm vào thân thể trong tư thế ngồi, 
cũng như nhiều lúc phân tâm, tâm có khuynh hướng đi 
lang thang nơi khác, lạc lối vào thế giới mộng mơ, là biểu 
hiện của các hành - hành uẩn. Các hành này cũng luôn 
thay đổi. Thật vậy, sự kiện phóng tâm là một bằng chứng 
rõ ràng rằng hành uẩn cũng là vô thường. 

Thức uẩn giúp chúng ta hiểu biết tất cả các phương 
thức trực nghiệm về thân trong khi ngồi hành thiển. Đây 
là uẩn cuối cùng của năm uẩn. Sự kiện hiểu biết các khía 
cạnh khác nhau có nghĩa là ngay cả thức uẩn cũng phải có 
tính thay đổi, vô thường. Nếu nó bất biến, nó sẽ mãi mãi 
chỉ biết được một khía cạnh. 

Theo cách này, chương trình thiển quán năm uẩấn có thể 
được sử dụng để phân biệt năm khía cạnh khi ngồi hành 
thiền, tiếp theo là nhận thức được chúng như là các tiến 
trình, thay đổi liên tục, không có bất cứ cái gì cố định, bất 
biến để được tìm thấy ở bất cứ nơi nào. Sau khi quán soi 
từng uẩn, hành giả có thể quán soi tập hợp cả năm uẩn 
như là một dòng chảy thay đổi liên tục. Nếu thực hành 
đúng đắn, hành giả sẽ nhận thức được rõ ràng về mọi khía 
cạnh mà ta thường chấp thủ vào đó, cho là “Tôi”, thật ra 
chỉ là một tiến trình trôi chảy qua từng thời khắc. 


(2) QUÁN SÁU CĂN VÀ SÁU TRẦN LÀ VÔ NGÃ 
Quán ngũ uẩn vô thường cho đến cảm thấy là vừa đủ, 
hành giả tiếp tục hành thiển, chuyển qua quán vô ngã, 
trong ý nghĩa quán về bản chất rỗng không của mọi khía 
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cạnh trải nghiệm giác quan. Kinh Girimänanda ghi như 
Sau: 

“Mắt là uô ngã, các hình sắc là uô ngã; tai là 0ô neã, các 
âm thanh là uô nsã; trñi là 0uô ngã, các tmùi hương là uô 
ngã; lưỡi là uô ngã, các 0ị nếm là 0ô noñã; thân là 0ô rIsñ, 
các uật xúc chạm là uô neã; ú là uô ngã, các đối tượng 
của ú (pháp) là uô ngã.“ Như uậu, uị ấu quán sáu nội xứ 
0à sáu ngoại xứ là 0ô rigã. 

Để bắt đầu, hành giả có thể mở mắt ra chỉ một chút và 
nhìn về một điểm nào đó trước mặt, không chú tâm nhìn 
một điểm đặc biệt nào 

Tiếp theo, hành giả nhận thức đến cặp mắt, nhất là thị 
giác trong mắt, với sự hiểu biết rằng cơ sở vật lý cho khả 
năng nhìn thấy cũng là vô ngã. Nó là vô ngã trong ý nghĩa 
là không có cái gì thường hằng trong đó, không có cái gì 
thật sự và mãi mãi là của ta mà ta sở hữu. Kế đến, chuyển 
chú tâm từ cặp mắt đến cái gì được nhìn thấy. Bất cứ cái 
gì vào trong tầm mắt, nó chắc chắn cũng là vô ngã, nghĩa 
là không có cái gì thường hằng trong đó, không có cái gì 
thật sự và mãi mãi là của ta mà ta sở hữu. 

Từ cặp mắt, bây giờ hành giả có thể khép mắt lại hoặc 
một chập sau, hành giả quay sang nhận thức đến đôi tai, 
cơ quan để nghe và chú ý đến những gì được nghe. Lý 
tưởng nhất là khi hành giả có thể đến nơi hẻo lánh, như đề 
nghị trong bài kinh, ở một khu rừng dưới cội cây hay trong 
một ngôi nhà trống. Ngay cả ở những nơi thanh vắng như 
thế, ta vẫn nghe tiếng động, sớm hay muộn. Vấn đề này 
rõ ràng hơn khi hành giả không thể thực hành tại một nơi 
hẻo lánh. Bằng cách chuyển “các náo động” thành một 
phần của công phu tu tập, việc hành thiền có thể có được 
một hiệu quả đáng kể. Bất cứ âm thanh nào ta nghe được 
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cũng đều là vô ngã. Không cần phải quan tâm, suy luận 
về nó, cho đó là một sự xáo trộn của “tôi”, rồi trở nên khó 
chịu với nó. 

Quy trình tương tự như thế áp dụng cho mũi và bất cứ 
mùi hương nào hành giả ngửi được, ngay cả khi nó có vẻ 
mơ hồ, khó nhận biết. Hành giả tiếp tục tương tự với lưỡi 
cùng với các vị nếm được. Trong buổi thiền, thông thường 
đó chỉ là vị nếm cơ bản của nước bọt trong miệng. 

Cơ thể và những gì xúc chạm cung cấp các đối tượng 
dễ nhận thấy trong việc áp dụng phương cách quán vô 
ngã. Khi ngồi, một phần cơ thể chạm mặt đất, thêm vào 
đó còn có cảm nhận xúc chạm với y phục và các tọa cụ. 
Đôi khi cơn đau hiện ra vì ngồi thiển trong một thời gian 
đài mà không thay đổi vị thế. Bất kể nó là gì, cơ thể và vật 
xúc chạm cũng đều là vô ngã. Cuối cùng là đến tâm ý, sớm 
hay muộn rồi cũng đi lang thang. Ngay cả khi bị phân tâm 
vì các suy nghi hay những ảo tưởng nào đó, tất cả những 
gì cần thiết để thực hành là một thoáng mỉm cười và nhận 
thức rằng đây cũng là vô ngã và rồi đem tâm về thời khắc 
hiện tại. 

Từ việc trau dồi nhận thức về vô ngã trong mỗi căn 
riêng lẻ, tiếp tục hành thiền để nhận thức toàn thể tập hợp 
sáu căn này là vô ngã và sáu trần hay sáu đối tượng tương 
ứng đều cùng chung đặc tính trống rỗng. Một dấu hiệu 
của việc thực hành đúng đắn là nhận điện được bản chất 
trống rỗng của mọi khía cạnh trải nghiệm, bên trong và 
bên ngoài, không có ngoại lệ. 
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(3) QUÁN BẤT TỊNH 

Quán tưởng về bất tịnh tương ứng với các hướng dẫn 
về quán niệm các bộ phận của cơ thể như ghi trong bài 
kinh Lập niệm (Safipa††hana-sufta, MN 10). Thông tin bổ 
sung được cung cấp bởi bài kinh này và bài kinh tương 
đương trong Trung A-hàm (MÃ 98) xuất phát từ minh họa 
thái độ thích hợp khi thực hiện bài tập này với ví dụ nhìn 
vào một thùng chứa các hạt ngũ cốc. Ngụ ý dường như là 
khi nhìn thấy những hạt ngũ cốc khác nhau, hành giả sẽ 
không cảm thấy bị thu hút về mặt tình dục, cũng giống 
như vậy, người ấy cần tu dưỡng một thái độ đối với cơ thể 
không có dính mắc tình dục. Để thoát khỏi nỗi ám ảnh với 
sự hấp dẫn tình dục của cơ thể và tương quan của nó trong 
sự hấp dẫn tình dục của cơ thể của người khác, đôi khi nó 
có thể là một phương tiện khéo léo để nhấn mạnh những 
khía cạnh ít hấp dẫn và thậm chí ghê tởm của cơ thể. Tuy 
nhiên, điều này nên được thực hiện cẩn thận và với một 
mục đích tổng thể rõ ràng để đạt tới sự cân bằng của tự do 
không dính mắc, thay vì dẫn đến mất cân bằng vì ghê tởm 
quá mức. 

Kinh Girimananda ghi như sau: 

Vị tù-khưu quán sát thân nàu từ đỉnh đầu trở xuống đến 

bàn chân, được da bao bọc, đầu những uật bất tịnh như: 

“Trong thân nàu có tóc, lông, tmóng, răng, da, thịt, dâu 

sân, xương, tủ, thận, tim, lá lách, phổi, màng ruột, dạ 

dàu, ruột, ruột tràng, bằng quan, phân, mật, đờm, 1ú, 

mầu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ dầu, nước tiếng, nước 

mũi, nước tủ, nước tiểu, 0uà não.” “ Đâu là ba tươi hai 

uật bất tịnh. Như uậu, uị ấu quán thân nàu là bất tịnh. 

Hướng dẫn cơ bản trong bài kinh giới thiệu các bộ phận 
khác nhau của cơ thể rằng hành giả cần phải “quán sát 
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thân này từ đỉnh đầu trở xuống đến bàn chân, được da bao 
bọc, đầy những vật bất tịnh”. Bản kinh Pãäli tương tự như 
vậy, khuyên rằng ta nên “kiểm tra cơ thể này từ lòng bàn 
chân đi lên và từ đầu tóc đi xuống, bao bọc bởi da và đầy 
các chất bất tịnh”. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc trau đổi nhận thức 
hiện tại, tôi đề nghị một phương pháp đơn giản. Đây là 
dựa trên một đoạn trong kinh Tự hoan hỷ (Sanpasädarriua- 
suifta, DN 28) và các bài kinh tương đương, mô tả một tiến 
trinh thực hành, từ quán chiếu các bộ phận khác nhau của 
cơ thể đến quán chiếu xương, da và thịt (DN 28 và DÃ 18). 
Điều này ngụ ý rằng các bộ phận cơ thể được liệt kê trong 
kinh Tự hoan hỷ, tương ứng với danh sách liệt kê trong 
kinh Lập niệm, có thể được gộp dưới ba tiêu đề: 

e© da, 

® thịt, 

® xương. 

Sau khi đã quen thuộc với ba phần này, nếu muốn, 
hành giả có thể mở rộng phương thức quán chiếu đến từng 
bộ phận trong cơ thể như liệt kê trong bài kinh. 

Để thực hành phương pháp đơn giản và tạo thành một 
kinh nghiệm trực tiếp, tôi đề nghị ta sử dụng phương cách 
quét và ghi nhận thân thể. Nhận thức thân thể trong tư thế 
ngồi như là điểm khởi đầu, tiếp theo là quét toàn thân, đặc 
biệt đối với da. Bắt đầu bằng da trên đầu, rồi chú tâm cảm 
nhận da ở vùng cổ, hai vai, v.v., dần dần xuống đến chân. 
Lúc đầu, có thể quét từng cánh tay và từng cẳng chân 
riêng lẻ, nhưng cuối cùng có thể được thực hiện đồng thời 
cả hai tay rồi hai chân. 
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Sau khi hoàn tất quét phần da bọc cơ thể từ đầu đến 
chân, để duy trì tính liên tục, tiếp theo là chú tâm đến các 
phần thịt của cơ thể, kể cả các bộ phận bên trong, bắt đầu 
từ bàn chân và dần dần di chuyển lên đầu. Tiếp theo là 
quét lần thứ ba, chú tâm đến các phần xương từ đầu đến 
chân. 

Trên thực tế, hành giả chỉ cần lưu ý đến vị trí của da, 
thịt, hoặc xương. Đôi khi hành giả tự nhiên một cảm giác 
trực tiếp hoặc cảm nhận về những bộ phận trong cơ thể. 
Tuy nhiên, cảm giác rõ ràng này không thật sự cần thiết, 
vì mục đích của bài tập không phải là để nuôi dưỡng sự 
nhạy cảm của cơ thể cho tới mức hành giả có thể cảm nhận 
là da hoặc xương, thịt của mình rõ ràng trên toàn bộ cơ 
thể. Nhận thức chung về các bộ phận tương ứng của cơ thể 
là đủ để thực hiện mục đích của nó. Mục đích này là để 
kết hợp một nền tảng của chánh niệm về thân với một 
nhận thức rõ ràng rằng cơ thể được tạo thành từ da, thịt 
và xương. Nhận thức như vậy phải được kèm theo với sự 
hiểu biết rằng, tuy da, thịt và xương là để duy trì sự sống 
cho cơ thể, tự bản thể của chúng không có gì là hấp dẫn 
trên phương diện tình dục. 

Sau khi thực hiện ba lần quét thân thể như thế, tiếp tục 
hành thiển bằng cách nhận thức toàn thân này trong tư thế 
ngồi chỉ là do da, thịt và xương cấu tạo thành, là những gì 
tự nó không có tính hấp dẫn tình dục. Một dấu hiệu cho 
thấy việc hành thiền được thực hành đúng là hành giả có 
cảm giác ngày càng gia tăng của tự do khỏi sự dính mắc 
vào dục tính, cùng với việc nhận ra rằng toàn bộ mối quan 
tâm về hấp dẫn tình dục là sản phẩm của các suy tưởng 
trong tâm về những gì thật ra trên cơ bản có cùng tính chất 
như các loại ngũ cốc trong thùng chứa. 
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(42 TƯỞNG NGUY HẠI 
Kinh Girimananda ghi như sau: 
“Thân nàu có nhiều đau đớn, nhiều sự ngu hại. Trong 
thân nàu có nhiều loại bệnh khởi lên, như bệnh ñau mắt, 
bệnh dau uành tai, bệnh ñau tmñi, bệnh dau lưỡi, bệnh ñau 
thân, bệnh đau đầu, bệnh dau bên trong tai, bệnh đau 
miệng, bệnh đau răng, bệnh ho, bệnh suuên, bệnh uiêm 
họng, bệnh sốt, bệnh đau bụng, bệnh bất tỉnh, bệnh kiết 
Iụ, bệnh đau bụng quặn, bệnh thổ tả, bệnh hủi, bệnh ung 
nhọt, bệnh shẻ lở, bệnh suụ nhược, bệnh động kinh, bệnh 
da đóng uả, bệnh ngứa, bệnh nấm da, bệnh thủ đậu, 
bệnh chẻ, bệnh ra máu, bệnh đái dường, bệnh trĩ, bệnh 
une thư, bệnh rò hậu tôn, bệnh khởi lên do mật không 
điều hòa, bệnh khởi lên do đàm không điều hòa, bệnh khởi 
lên từ gió không điều hòa, bệnh khởi lên do kết hợp các 
uếu tố đó, bệnh do thiếu ăn, bệnh do sinh hoạt không cân 
bằng, bệnh dịch lâu lan bất chợt, bệnh do nghiệp, lạnh, 
nóns, đối, khát, đại tiện, tiểu tiện.“ Như uậu, 0ị ấu quán 
các loại bệnh ở thân nàu là nguụ hại. 

Đoạn kinh này liệt kê một danh sách các bệnh tật với 
“nhiều đau đớn và nguy hại”. Tương tự như pháp quán 
tưởng về sự bất tịnh của thân, ở đây tôi giới thiệu một 
phương pháp đơn giản dựa theo lời dạy của Đức Phật 
trong đoạn kinh trên. Đoạn kinh cho thấy cơ thể chúng ta 
phải chịu nhiều đau đớn và nhiều loại bệnh tật. Tôi đề 
nghị chúng ta áp dụng sự hiểu biết cơ bản này mà không 
đi sâu vào từng loại bệnh khác nhau như liệt kê trong bài 
kinh. Sau khi đã quen thuộc với phương pháp đơn giản 
đó, nếu thấy thích hợp, hành giả có thể tiếp tục quán 
tưởng từng loại bệnh tật theo hướng dẫn trong bài kinh. 


Kết luận Hướng dẫn hành thiểu 335 


Phương pháp đơn giản này có thể kết hợp với cách quét 
toàn thân. Như đã trình bày trong pháp quán thân bất mỹ 
(bất tịnh), pháp quán toàn thân được thực hiện ba lần: 
quán da từ đầu xuống chân, quán thịt từ chân trở lên đầu, 
quán xương từ đầu xuống chân. Để được liên tục, hành giả 
có thể bắt đầu quét từ chân và từ từ đi lên đầu qua pháp 
quán tưởng về nguy hại. Trong khi quét, hành giả nhận 
thức mỗi phần của cơ thể với sự hiểu biết rõ ràng rằng 
phần thân thể này rồi cũng bị bệnh và trở thành nơi phát 
sinh cơn đau. Sau khi hoàn tất quét xong, hành giả duyệt 
xét toàn thân thể với nhận thức rõ ràng về tính mong 
manh của cơ thể, về sự “nguy hại” có thể bị ốm đau bất cứ 
lúc nào và là một “chướng ngại“. 

Phương pháp này không nhất thiết đòi hỏi phải đi sâu 
vào các chi tiết khác nhau về căn bệnh đặc biệt nào đó có 
thể tác động vào vùng thân thể hành giả đang chú tâm, 
hoặc tìm hiểu chính xác cách nào căn bệnh đó dẫn đến đau 
đớn và ảnh hưởng đến các phần khác của cơ thể. Đôi khi 
ý tưởng đó có thể tự nhiên xảy ra và tăng cường sự nhận 
thức, nhưng hành giả đạt được mục đích chính của thiền 
tập khi nào vị ấy nhận thức rõ ràng rằng mỗi phần của cơ 
thể đều có thể bị bệnh, do các ảnh hưởng bên ngoài hay 
bên trong. 

Cơ thể có thể mắc phải những căn bệnh nghiêm trọng 
đưa đến cái chết như trong danh sách liệt kê ở bài kinh. 
Nhận thức về sự “nguy hại” tiểm ẩn trên thân giúp việc 
quán tưởng về cái chết là một phần không thể tách rời của 
thiền tập này. Trên thực tế, khi nhận thức toàn thân, sau 
khi hoàn tất quét thân từ chân lên đến đầu, hành giả có 
thể nhận thức được rằng tử vong là điều không thể tránh 
được, đặc biệt là không ai có thể biết chắc chắn mình vẫn 
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còn sống trong giây phút kế tiếp. Nhận thức như thế có 
liên quan đến pháp quán hơi thở như mô tả trong Chương 
24. Sau khi quét thân với chú tâm vào các căn bệnh khác 
nhau có thể tác động lên thân, hành giả nhận thức toàn 
thân cùng với hơi thở, khi thở vào với nhận thức có thể 
đây là hơi thở cuối cùng, khi thở ra nuôi dưỡng một thái 
độ xả ly, buông bỏ. 

Giống như pháp quán tưởng về thân thể, việc hành 
thiền này cũng nên được thực hiện với một cái nhìn về sự 
cân bằng. Nếu nhận thức về tính mong manh của cơ thể 
trở nên quá bi quan, hành giả có thể chuyển sang cái nhìn 
thực tế là hiện bây giờ thật ra mình không có nhiều bệnh 
tật trong thân. Do đó, khi cần thiết, nhận thức về tiềm 
năng của cơ thể có thể bị bệnh được bổ sung bằng cách giữ 
một cái nhìn rằng trong thực tế là thân thể chưa phải chịu 
tất cả các căn bệnh đã liệt kê. Bằng cách này, hành giả có 
thể đảm bảo duy trì được sự cân bằng trong tâm trí. 

Thực hành pháp quán tưởng này một cách thích hợp sẽ 
giúp chuyển đổi đáng kể thái độ của hành giả với cơ thể. 
Đánh giá rõ ràng tính mong manh, dễ bị tổn thương của 
cơ thể khiến cho hành giả thận trọng, tránh tham gia vào 
các hoạt động rủi ro chỉ vì mục đích giải trí cá nhân. Đặc 
biệt trong trường hợp đau bệnh, pháp quán tưởng này cho 
thấy giá trị đầy đủ của nó. Một khó khăn lớn khi bị bệnh 
là ta thường giả định rằng lúc nào ta cũng khỏe mạnh và 
không bị bệnh là tình trạng cơ bản của cơ thể. Tu tập 
thường xuyên pháp quán tưởng này sẽ giúp ta thấy rõ 
ràng rằng các giả định như vậy chỉ là mong ước trong tâm, 
không phù hợp với thực tế. Không có gì đáng ngạc nhiên 
khi ta bị bệnh. Nếu xem xét đúng, điều đáng ngạc nhiên 
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là người ta không bị bệnh thường xuyên hơn và trầm trọng 
hơn. 

Nhận thức được rằng bị bệnh và đau đớn là những gì 
xảy ra rất tự nhiên có thể giúp giảm thiểu các nỗi căng 
thắng tâm trí khi bị bệnh. Thêm vào đó, làm quen với ý 
tưởng này là một công cụ để chuyển đổi cách nhìn, mặc 
dù ta mắc phải căn bệnh này nhưng ngay bây giờ ta vẫn 
không vướng vào một loạt các loại bệnh tật khác. Bên cạnh 
sự nhận thức nỗi đau trên một vùng nào đó của cơ thể, 
hành giả có thể mở rộng sự chú tâm đến các phần không 
đau khác của thân. Những phương cách như thế giúp 
ngăn ngừa việc thu hẹp tầm nhìn và giúp thiết lập một 
thái độ cởi mở và chấp nhận trải nghiệm cơn bệnh. Trong 
số những pháp quán tưởng Đức Phật dạy cho ngài Girimä- 
nanda, pháp quán tưởng này dường như có ý nghĩa trực 
tiếp nhất về kinh nghiệm thực tế đối phó với bệnh tật. 

Một khía cạnh khác của quán tưởng về nguy hại là nó 
tạo một cầu nối từ cái nhìn sâu sắc vào bản chất của cơ thể, 
một chủ đề được đưa ra trong các pháp quán tưởng trước 
đó, đến nhận thức về các cảm thọ. Theo tóm tắt hướng dẫn 
về quán tưởng nguy hại trong bài kinh, cơ thể ta chịu 
nhiều đau đớn và nhiều bệnh tật. Do đó, trải nghiệm cảm 
thọ đau nhức ở mọi hình thức và cấp độ là một khía cạnh 
không thể tách rời của pháp thiền này. 

Bản liệt kê các nguy hại đến thân thể trong bài kinh cho 
thấy pháp quán tưởng không chỉ liên quan đến những gì 
ta gọi là bệnh theo quan điểm y học, mà còn bao gồm các 
trạng thái khó chịu như cảm giác nóng và lạnh, đói và 
khát, hoặc nhu cầu tiểu tiện và đại tiện. Cũng giống như 
bệnh tật, các loại khó chịu này làm tăng dần sự đau đớn 


338 Kết luận @ Hướng dẫn hành thiền 


của cơ thể nếu không chú ý đến và có thể gây bệnh trầm 
trọng. 

Về mặt thực tế, hành giả có thể hướng chánh niệm đến 
nhu cầu phải liên tục bảo vệ thân khỏi bị ảnh hưởng bởi 
nhiệt độ bên ngoài. Việc bảo vệ cơ thể đòi hỏi một nguồn 
thường xuyên cung cấp thức ăn và đồ uống và từ đó, chất 
phế thải cũng phải được thường xuyên cho ra. Ngay cả 
chính khi ngồi hành thiền, dần dần cũng tạo ra những cơn 
đau nhức khác nhau, buộc hành giả phải thay đổi tư thế. 

Nhận thức về các khó chịu cơ bản tiểm ẩn trong thân 
thể có thể xem là một phần của tu tập hành thiền kết hợp 
với việc quét toàn thân, hoặc có thể được thực hiện trong 
các sinh hoạt hàng ngày. Tất cả những gì cần thiết để thực 
hành là giây phút ghi nhận tỉnh thức khi cảm thấy ngứa 
ngáy hoặc bất kỳ cảm giác khó chịu nào khác gây ra khi 
đi, đứng, nằm, ngồi, khi cảm thấy đói hay khát, khi cảm 
thấy quá nóng hay quá lạnh, hoặc phải đi vệ sinh. Trong 
khoảnh khắc đó, hành giả chỉ đơn thuần tỉnh thức ghi 
nhận các nhu cầu của cơ thể và từ đó đưa đến nhận thức 
rõ ràng ý nghĩa của sự kiện đó từ quan điểm bản chất thật 
sự của cơ thể. Tất cả những khía cạnh này là những con 
đường để phát triển tuệ quán về sự “nguy hại” hay “trở 
ngại” có sẵn trong cơ thể của con người. Nếu tu tập pháp 
quán tưởng này đúng như thế, dần dần hành giả sẽ có 
được một thái độ xả ly và cân bằng về các vấn đề liên quan 
đến cơ thể. 


(5) QUÁN TƯỞNG VỀ SỰ TỪ BỎ 
Kinh Girimananda ghi như sau: 
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Vị tù-khưu không chấp giữ các ái dục đã khởi sinh, từ bỏ, 
đoạn tận, không tạo thói quen, không nuôi dưỡng chúng; 
không chấp giữ sân hận đã khởi sinh, từ bỏ, đoạn tận, 
không tạo thói quen, không nuôi dưỡng nó; không chấp 
giữ các Ú tưởng làm hại đã khởi sinh, từ bỏ, đoạn tận, 
không tạo thới quen, không nuôi dưỡng chúng; không 
chấp nhận các ác pháp 0à bất thiện pháp đã khởi sinh, từ 
bỏ, đoạn tận, không tạo thói quen, không nuôi dưỡng nó; 
không chấp giữ các Ú tưởng làm hại đã khởi sinh, từ bỏ, 
đoạn tận, không tạo thói quen, không nuôi dưỡng chúng. 
Tại thời điểm này trong tiến trình quán tưởng, nền tảng 
của nội quán đã được thiết lập bằng cách nuôi dưỡng bốn 
nhận thức đối nghịch với bốn tưởng điên đảo (øipallãsa) — 
nhận thức sai lầm về những gì vốn là vô thường, khổ, vô 
ngã và không hấp dẫn. Đến giai đoạn này, hành giả tu tập 
hai nhận thức bao gồm toàn bộ kinh nghiệm của mình - 
qua năm uẩn và sáu căn, tiếp theo là hai nhận thức tập 
trung vào cơ thể, gồm các bộ phận trong thân và các nguy 
hại bệnh tật hướng đến nhận thức các cảm thọ. Theo trình 
tự cơ bản của bốn pháp lập niệm (thân, thọ, tâm, pháp), 
bây giờ hành giả chuyển sang quán tưởng về tâm. Bốn loại 
tư tưởng hoặc điều kiện tỉnh thần mà ta phải vượt qua là: 
e©_ tham dục (dục tầm), 

®_ sân hận (sân tâm), 

©_ tác hại (hại tầm), 

se các phẩm chất xấu xa và bất thiện (ác bất thiện 

pháp). 

Bài kinh khuyên hành giả “không chấp giữ các ái dục 
đã khởi sinh” (tương tự cho sân hận, ý tưởng làm hại, ác 
pháp và bất thiện pháp), nhưng phải “từ bỏ, đoạn tận, 
không tạo thói quen, không nuôi dưỡng nó“. Phiên bản 
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Pãli tương đương để nghị rằng hành giả không nên “chấp 
nhận” những ý nghĩ như thế và phải “từ bỏ, tẩy sạch, 
chấm dứt và loại bỏ nó”. 

Quán về tham dục có thể xem như một nối tiếp tự nhiên 
với các pháp quán tưởng trước. Quán tưởng về bất tịnh 
hay bất mỹ của thân thể giúp giảm thiểu đáng kể về tham 
dục thể xác và giúp thiết lập tư duy đối nghịch, một thái 
độ xả ly (n0ekkhammma) buông bỏ các quan tâm dục lạc. Đây 
là trạng thái tâm khi dục vọng tạm thời biến mất. Hỗ trợ 
thêm cho sự tu dưỡng tâm xả ly là pháp quán tưởng về các 
nguy hại. Khi ta có thể buông bỏ càng nhiều các tầm cầu 
sắc dục thì ta càng ít bị tác động bởi thân thể đau nhức khi 
bị bệnh. Cùng thế ấy, khi ta càng nhận thức được rằng 
khuynh hướng tự nhiên của cơ thể là dễ mắc bệnh và đưa 
đến đau đớn thì ta càng ít bị lạc lối trong việc tầm cầu dục 
lạc và thỏa mãn các cảm giác. 

Phân biệt các trạng thái tâm thiện và bất thiện là dựa 
theo các lời dạy trong kinh Lập niệm trong tạng Nikãya 
và tạng A-hàm. Một khía cạnh quan trọng nhưng thường 
không được chú ý đến là niệm không phải chỉ có nhiệm 
vụ ghi nhận các tâm bất thiện mà còn ghi nhận các tâm 
thiện. 

Qua khía cạnh đó, ta có thể áp dụng phương cách tương 
tự vào thiển tập này, không chỉ giới hạn vào những 
khoảnh khắc tư tưởng bất thiện xuất hiện trong tâm. Hành 
giả bắt đầu bằng cách xem xét các ý tưởng bất thiện có hiện 
điện trong tâm hay không. Nếu chúng có mặt, hành giả 
nỗ lực loại trừ và từ bỏ chúng, theo tinh thần bài kinh 
Girimananda. Nếu không có tư tưởng bất thiện nào trong 
tâm, hành giả duy trì các điều kiện đối kháng với chúng. 
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Áp dụng cho ý tưởng tham dục (dục tầm), nếu khi xem 
xét và biết chắc được rằng các ý nghĩ đó hiện không có mặt 
trong tâm, hành giả tiếp tục duy trì trạng thái xả ly không 
vướng mắc vào ái dục, hướng tâm về xả ly. Tình trạng an 
bình và vui tươi của tâm sẽ giúp hành giả vững mạnh, sẵn 
sàng ngăn chận ái dục len lỏi, xâm chiếm tâm. 

Sau khi an trú trong tình trạng xả ly, kế tiếp, ta có thể 
xem xét có dấu vết của sân hận nào đang ở trong tâm hay 
không (sân tầm). Nếu có, ta loại bỏ nó. Khi tâm trí không 
có sân hận, ít ra là tại khoảnh khắc này, ta tiếp tục giữ tâm 
trong trạng thái không có áy náy và sân hận. Một tình 
trạng như thế tự nó có liên quan đến lòng từ mẫn (meH2). 
An trú trong tâm từ bằng cách tỏa rộng tình thương bao 
trùm mọi phương hướng, không giới hạn. An trú trong 
tâm từ vô lượng như thế, hành giả chú tâm tạo điều kiện 
thuận lợi, hoàn toàn thoát khỏi các ý tưởng sân hận. 

Áp dụng quy trình tương tự như thế cho các tư tưởng 
gây tổn hại (hại tầm). Trong trường hợp này, lòng bi mẫn 
giúp đối kháng các bất thiện pháp ấy. An trú trong tâm bi 
(karuna), tâm trí không có các ý định gây hại. Đồng thời, 
an trú như thế làm giảm thiểu khả năng các ý tưởng gây 
hại sinh ra trong tâm. Cũng vậy, ở đây, an trú trong tâm 
bi vô lượng này được thực hiện tốt nhất khi hành giả chú 
tâm về bản chất tự nhiên của lòng bi mẫn là hoàn toàn 
thoát khỏi các ý định gây tổn hại. 

Trong khía cạnh cuối cùng của pháp quán tưởng về từ 
bỏ, liên quan đến sự vắng mặt của các ác bất thiện pháp, 
hành giả có thể tu dưỡng tâm xả (upekkhä). Ý định kiên 
quyết tiếp tục trú trong trạng thái tâm không chịu một tác 
động ác bất thiện nào có thể trở thành trạng thái an trú 
trong tâm xả, sẵn sàng đối điện với sự thu thúc của bất cứ 
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điều gì bất thiện với tâm buông xả, trong trạng thái tâm 
cân bằng. 

Nếu hành giả muốn kết hợp cả bốn tâm phạm trú này 
(brahmauihara), tâm hỷ (mudit3) cần được phát triển trong 
giai đoạn chuyển tiếp từ tâm bi sang tâm xả, bằng cách tạo 
lòng hoan hỷ, hân hoan với những ai có tâm hoàn toàn 
thoát khỏi những điều bất thiện và những ai đang thực 
hành tiến đến trạng thái này. 

Tóm lại, tôi đề nghị tăng cường pháp quán tưởng về từ 
bỏ bằng cách cố ý nuôi dưỡng các trạng thái tâm đối kháng 
lại với những loại tư tưởng xấu ác mà hành giả cần phải từ 
bỏ, từ đó, dùng cơ hội này để tích hợp bốn tâm vô lượng 
(tứ phạm trú: từ, bi, hỷ, xả) vào tiến trình hành thiền. 

Thực hiện đúng phương cách hành thiền này đưa đến 
gia tăng nhận thức nhanh chóng về sự xuất hiện của bất 
kỳ ý tưởng bất thiện nào trong tâm trí và hành giả càng 
lúc càng trải nghiệm thường xuyên các trạng thái an lạc và 
yên bình của tâm đã thoát khỏi các ý tưởng bất thiện đó. 


(6) TƯỞNG LY THAM 

Kinh Girimananda ghi như sau: 

Đây là an tịnh, đâu là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả 

các hành, sự chuyển hóa những sì đã sinh ra, sự dập tắt 

mọi thèm muốn, lụ tham, Niết-bàn. 

Điểm chính phía sau việc quán tưởng này là đưa tâm 
hướng về Niết-bàn. Tiếp nối tiến trình của các quán tưởng 
trước, sau khi nhận định và từ bỏ các ý tưởng tham dục, 
tự do thoát khỏi các đam mê tự nhiên xảy đến với quán 
tưởng này. Về mặt thực tế, việc này được thực hiện bằng 
cách hướng tâm về Niết-bàn như là trạng thái giải phóng 
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thoát khỏi mọi ham muốn, xem sự tự do khỏi mọi đam mê 
và thèm khát dục lạc là thực sự bình an và cao quý. 


(7) TƯỞNG ĐOẠN DIỆT 

Kinh Girimananda ghi như sau: 

Đâu là an tịnh, đâu là thù thắng, tức là sự an chỉ tất cả 

các hành, sự chuuển hóa những sì đã sinh ra, sự dập tắt 

mọi thèm muốn, đoạn diệt, Niết-bàn. 

Quán tưởng tiếp theo là gần như giống như quán tưởng 
trước, sự khác biệt là từ “ly tham” được thay thế bằng 
“đoạn diệt”. Tu tập quán tưởng này là để bổ sung thêm 
một khía cạnh của Niết-bàn là sự diệt tận tất cả những gì 
bất thiện, đó là an bình và cao quý. Khi thực hành như là 
một phần của tiến trình thiển quán, hành giả chú tâm vào 
việc đoạn diệt tất cả những ý tưởng sân hận và gây hại, đã 
được đề cập trong pháp quán tưởng về từ bỏ. Quán tưởng 
đoạn diệt bổ sung cho quán tưởng ly tham để từ bỏ các ý 
tưởng tham dục. 

Đoạn trừ hoàn toàn các ý tưởng sân hận và gây hại (và 
tham dục) chỉ đạt được khi hành giả đắc quả Bất lai (Anä- 
sãmi). Mục tiêu cao cả đó là một nguồn cảm hứng để tâm 
thường xuyên được hướng về sự xả ly và đoạn diệt như là 
các khía cạnh bổ sung cho sự tự do trong tâm thức. 


(8) TƯỜNG VỀ KHÔNG ƯA THÍCH ĐỐI VỚI TẤT 
CẢ THỂ GIỚI 

Kinh Girimananda ghi như sau: 

Phàm ở đời có những kiến thức thế tục, tư du, địa uj uà 

những gì có liên quan, 0ị t)-khưu từ bỏ uà không tựa thích 


344 Kết luận @ Hướng dẫn hành thiên 


chúng. Hầu tập tưởng không hoan hủ đối uới toàn thếgiới 

như thếñu. 

Trong bản kinh Pãli tương đương, hành giả “không 
tham dự và bám víu vào các quan điểm, các thiên kiến, các 
tùy miên nào đối với thế gian, và từ bỏ, không chấp thủ 
chúng.“ Hướng dẫn trong cả hai phiên bản có thể hiểu là 
để bổ sung cho pháp quán tưởng ở trên để ly tham, dập 
tắt mọi thèm muốn. 

Về mặt thực tế, tu tập pháp quán tưởng này được thực 
hiện bằng cách sẵn sàng buông xả và từ bỏ bất kỳ điều gì 
mà hành giả quen bám víu vào đó, đặc biệt là ý kiến và sở 
thích, phán đoán và quan điểm của mình. Bằng cách này, 
tâm được tỉnh luyện hơn so với hai pháp quán tưởng trước 
vốn chú tâm đến sự giải thoát khỏi các trạng thái bất thiện 
hiển nhiên và thô tháo, đó là giải thoát khỏi các ham muốn 
dục lạc qua sự ly tham và giải thoát khỏi tâm sân hận, gây 
hại qua sự đoạn diệt. Ở đây, trong giai đoạn này, hành giả 
tiến đến việc đoạn trừ các dấu vết vi tế hơn của bất thiện 
qua các hình thức bám víu, chấp thủ. 


(9) TƯỜNG VÔ THƯỜNG TRONG TẤT CẢ HÀNH 

Kinh Girimananda ghi như sau: 

Vị tù-khưu không chấp thủ uào các hành, từ bỏ, nhàm 

chán chúng. Hãu tập tưởng uô thường trons tất cả các 

hành như thếñu. 

Kinh Girimänanda trong bản Pali sử dụng từ ngữ mạnh 
mẽ hơn với ba thuật ngữ Pali hầu như tương đương với 
kinh tởm (a/fiuairi - kinh sợ, khổ phiền, harãyati - xấu hổ, 
Jjgucchaii - ghê tởm). Trong trường hợp này, tôi thích 
phiên bản Tây Tạng hơn, vì nó cho ta một cảm giác nhẹ 
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nhàng buông xả và không dính mắc dần dần được thiết 
lập, thay vì tỏ ra ghê tởm mạnh mẽ như là phương thức 
duy nhất để thực hiện quán tưởng này. Liên quan đến ý 
nghĩa của hai pháp quán tưởng (6) và (7), pháp quán 
tưởng này có thể được hiểu như là trình bày chỉ tiết hơn 
về ý nghĩa đầy đủ của “an tịnh tất cả các hành” như là một 
khía cạnh khác của Niết bàn. 

Tên gọi của pháp quán tưởng này có thể được xem là 
bổ sung cho các hướng dẫn thực tế. Tên gọi này cho thấy 
nhận thức về “sự vô thường của tất cả các hành” đưa ra 
một đóng góp cho thái độ đối với tất cả các hành được mô 
tả trong các hướng dẫn thực tế. Điểm đằng sau điều này 
là bản chất vô thường (azøicca) là nền tảng cho minh quán, 
sau đó đưa đến minh quán về khổ (đukkha) và vô ngã 
(anatta). Sự trưởng thành của cái nhìn rõ ràng vào ba đặc 
tướng này làm đà để buông xả và thoát ra khỏi sự dính 
mắc vào tất cả các hành - đó là tất cả những pháp hữu vi 
(duyên sinh, có điều kiện), có thể thay đổi. 

Cùng với công phu dần dần thanh lọc tâm trong ba 
quán tưởng trước, pháp thiền này đưa vào thêm một cấp 
độ tinh tế qua việc hướng tâm về trạng thái vô vi (không 
điều kiện). Tất cả những pháp hữu vi - các hành, đều là 
vô thường. Nhìn thấy rõ như thế, hành giả không còn chấp 
thủ vào chúng, buông bỏ chúng và cảm thấy đủ ghê tởm 
chúng để rồi tạo đà đưa tâm hướng về pháp vô vi - Niết- 
bàn. 

Tóm lại, tôi đề nghị tu tập bốn pháp quán tưởng - từ 
số (6) đến (9) - bằng cách hướng tâm về Niết-bàn như là 
một dạng thức tối cao của ly tham, hoàn toàn đoạn diệt 
mọi sân hận và gây hại, hoàn toàn buông bỏ các pháp bất 
thiện và toàn tâm, toàn ý từ bỏ những gì do duyên sinh và 
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luôn đổi thay, vô thường. Một dấu hiệu cho thấy mức độ 
thành công của bốn pháp quán tưởng này là mức độ gia 
tăng nhận định rõ ràng về các ưu tiên trong cuộc sống của 
hành giả. Khi hành giả dốc tâm thực hành các pháp quán 
này, những tiến bộ hướng đến giác ngộ trở thành điểm 
quy chiếu trọng tâm trong mọi sinh hoạt, giao tiếp và tư 
duy của hành giả. Như nước biển tràn ngập hương vị của 
muối, tất cả các hành động của hành giả và các tương tác 
với những người khác sẽ trở nên tràn ngập với hương vị 
của giải thoát (AN 8.19). 


(10) NIỆM HƠI THỞ 

Kinh Girimananda ghi như sau: 

Thế nào là niệm hơi thở 0ào, hơi thở ra? Ở đâu, 0ị tù- 
khưu đi đến khu rừng, tại sốc câu, hau đi đến liêu cốc 
trống, neồi xếp chân, lưng thẳng, để niệm trước mặt. Với 
niệm, uị ấu thở uào; uới niệm, 0ị ấu thở ra. 

“Thở 0ào dài, ị ấu rõ biết: “Tôi thở uào dài, thở ra dài, 
øị ấu rõ biết: “Tôi thở ra dài. Ha thở uào neắn, uị ấu rõ 
biết “Tôi thở uào ngắn; hau thở ra ngắn, uị ấu rõ biết: 
“Tôi thở ra ngắn. “Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 0uào'; 0j 
ấu tập. Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra”, uị ấu tập. “An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở uào⁄ 0ị ấu tập. “An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thởra”, 0ị ấu tập. 

“Cảm giác hủ thọ, tôi sẽ thở uào” uị ấu tập. Cảm giác 
hủ thọ, tôi sẽ thở ra”, uj ấu tập. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ 
thở uào” uị ấu tập. Cảm siác lạc thọ, tôi sẽ thởra”, 0ị ấu 
tập. Cảm siác tâm hành, tôi sẽ thở uào”, uị ấu tập. Cảm 
giác tâm hành, tôi sẽ thở ra uị ấu tập. “An tịnh tâm 
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hành, tôi sẽ thở uào”, ị ấu tập. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ 

thở ra”, 0ị ấu tập. 

“Cảm giác uề tâm, tôi sẽ thở uào” 0ị ấu tập. Cảm giác 

oềtâm, tôi sẽ thở ra 0 ấu tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ 

thở uào? 0j ấu tập. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra 0j 
ấu tập. “Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở uào”, 0ị ấu tập. “Với 
tâm định tĩnh, tôi sẽ thởra”, uị ấu tập. “Với tâm giải thoát, 

tôi sẽ thở 0ào”, 0ị ấu tập. “Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở 

ra/ 0ị ấu tập. 

“Quán uô thường, tôi sẽ thở uào”, uị ấu tập. Quán uô 

thường, tôi sẽ thởra”, 0ị ấu tập. Quán lụ tham, tôi sẽ thở 

oào” 0ị ấu tập. “Quán lụ tham, tôi sẽ thở ra”, 0ị ấu tập. 

“Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở uào” 0ị ấu tập. Quán đoạn 

diệt, tôi sẽ thởra”, 0ị ấu tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở uào”, 

0j ấu tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra uị ấu tập. “Hãu tập 

niệm hơi thở uào, hơi thở ra như thếñU. 

Sau khi hướng tâm về vô vi (Niết-bàn), hành trình quán 
tưởng tiếp tục qua việc hướng tâm trở về đối tượng hữu 
vi. Thật vậy, pháp quán thứ mười này hướng đến đối 
tượng hữu vi tối cần thiết để duy trì thân thể, đó là tiến 
trình hơi thở. Niệm hơi thở là pháp quán cuối cùng trong 
mười pháp quán tưởng ghi trong kinh Girimananda và 
pháp quán này tự nó là một chương trình hành thiền gồm 
có mười sáu bước riêng biệt. Có lẽ lý do xem toàn bộ 
chương trình thiền quán này là một pháp quán tưởng đơn 
lẻ là để phản ánh đặc điểm hội tụ về một đối tượng duy 
nhất, đó là hơi thở. Đây là quán niệm về bản chất thay đổi 
của hơi thở và từ đó, nhận thức được bản chất thay đổi của 
mọi chứng nghiệm xảy ra cùng với tiến trình của hơi thở. 

Chức năng quán niệm hơi thở trong tiến trình quán 
tưởng này dường như để mang các khía cạnh khác nhau 
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trong chín quán tưởng trước đó vào một pháp thống nhất 
với một đối tượng duy nhất là hơi thở. Tổng hợp các nhận 
thức đã được tu tập cho đến giai đoạn này là một cách thức 
điển hình cho việc chuyển tiếp áp dụng từ việc hành thiền 
vào các sinh hoạt hằng ngày, cũng như cách thức tụ hội 
các nhận thức khác nhau về thân, khẩu, ý của hành giả 
trong bất kỳ hoàn cảnh nào. 

Chức năng tương tự của mười sáu bước quán niệm hơi 
thở cũng được giảng dạy trong bài Đại kinh Giáo giới La- 
hầu-la (Maharahulouäda-sutta, MN 62). Trong bài kinh ấy, 
khi yêu cầu được dạy về pháp quán niệm hơi thở, ngài La- 
hầu-la được dạy phải quán tưởng về bản chất vô ngã của 
ngũ đại là đất, nước, gió, lửa và không gian. Năm yếu tố 
này được dùng để tạo cảm hứng phát sinh trạng thái kiên 
nhẫn và tâm bình thản. Dựa vào những trạng thái tâm đó, 
hành giả hướng đến bốn tâm vô lượng (từ, bi, hỷ, xả), rồi 
quán tưởng về bất mỹ (bất tịnh) và vô thường. Sau đó, 
mười sáu bước quán niệm hơi thở mới được chỉ dạy thực 
hành trong bài kinh. Tiến trình hành thiển trong bài kinh 
này bao gồm các chủ đề có ý nghĩa liên quan đến kinh 
Girimänanda, dường như có ý nghĩa tương tự là quán 
niệm hơi thở là đỉnh điểm trong công phu hành thiền. 

Đỉnh điểm này được thực hiện trong khung sườn của 
bốn pháp lập niệm qua khuôn khổ của bốn nhóm bộ bốn, 
mỗi bộ gồm bốn bước, tạo thành mười sáu bước niệm hơi 
thở. Mỗi nhóm bộ bốn tương ứng với một pháp lập niệm 
(niệm xứ). Toàn thể tiến trình quán niệm này được tu tập 
cùng với nhận thức hơi thở vào ra như sau: 

Quán thân: 

se biết hơi thở dài, 

© biết hơi thở ngắn, 
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se cảm nghiệm toàn thân, 

se an tịnh thân hành. 

Quán thọ: 

se cảm nghiệm hỷ thọ, 

se cảm nghiệm lạc thọ, 

se cảm nghiệm tâm hành, 

® an tịnh tâm hành. 

Quán tâm: 

s® cảm nghiệm về tâm, 

® làm tâm hân hoan, 

®© làm tâm định tĩnh, 

s® làm tâm giải thoát. 

Quán pháp: 

se quán vô thường, 

se quán ly tham, 

s® quán đoạn diệt, 

s® quán buông xả, từ bỏ. 

Mười sáu bước này bắt đầu bằng việc ngồi xếp chân tại 
một nơi vắng vẻ và chỉ chú tâm đến các hơi thở vào ra. 
Trên thực tế, tôi đề nghị ta theo đõi hơi thở bằng bất cứ 
cách nào ta thấy thích hợp. Điểm theo dõi có thể là trong 
ống mũi khi hơi thở chạm vào đó hay bất cứ nơi nào trong 
thân mà ta có thể cảm thấy tác động của hơi thở, chẳng 
hạn như chuyển động tại bụng. Cũng có thể không cần 
phải chú tâm vào một điểm nhất định. Công việc chính là 
nhận thức được hơi thở vào và hơi thở ra, có thể được thực 
hiện tự nhiên và thích hợp cho mỗi cá nhân hành giả. 

Theo những hướng dẫn trong kinh Girimänanda, bốn 
bước đầu tiên của quán niệm hơi thở là cần phải chú ý đến 
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hơi thở đi vào cũng như đi ra, đồng thời ý thức được bốn 
khía cạnh sau: 

se biết hơi thở dài, 

© biết hơi thở ngắn, 

se cảm nghiệm toàn thân, 

san tịnh thân hành. 

Trên thực tế, điều này có nghĩa là, sau khi đã tỉnh thức 
ghi nhận được hơi thở đi vào và đi ra, hành giả ghi nhận 
độ dài của những hơi thở đó. Chúng có thể là dài hoặc 
ngắn. Ở đây, cần lưu ý rằng trong bản Päli của kinh 
Girimänanda, các hướng dẫn cho hai bước đầu tiên được 
mô tả như là các lựa chọn thay thế, rõ ràng trong việc sử 
dụng từ Pali “øấ“ có nghĩa là “hoặc là, hay là”. Điều này 
cho thấy rằng hành giả không phải thở một hơi dài và sau 
đó thở một hơi ngắn, mà đúng hơn, hành giả nhận thức 
được là hơi thở đó dài hay ngắn. Tuy nhiên, để bao gồm 
cả hai bước này theo đúng trình tự mô tả trong bài kinh, 
hành giả có thể bắt đầu thở sâu và dài, rồi sau đó chú ý 
quan sát các hơi thở bình thường tiếp theo trở nên ngắn 
hơn một cách tự nhiên. 

Cho dù dùng cách nào cho hai bước đầu tiên, bước thứ 
ba tiếp theo là để cảm nghiệm toàn thân. Bước này được 
hiểu là toàn thân thể vật lý, hiểu theo ý nghĩa này là phù 
hợp với công thức được sử dụng trong nhiều phiên bản 
tương đương, qua đó hành giả nhận thức hơi thở kết hợp 
với nhận thức toàn thân thể trong tư thế ngồi thiển. An 
tịnh thân hành trong bước thứ tư được thực hành tiếp theo 
trong việc để hơi thở trở nên êm dịu và thư giãn thân thể 
cho đến lúc cả hơi thở lẫn thân thể trở nên ổn định và tĩnh 
lặng tự nhiên. 
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Niệm hơi thở tiếp tục từ quán thân chuyển sang quán 
các cảm thọ qua bốn bước: 

se cảm nghiệm hỷ thọ, 

se cảm nghiệm lạc thọ, 

se cảm nghiệm tâm hành, 

s®_ an tịnh tâm hành. 

Với nhận thức rằng các trạng thái hỷ lạc có thể cảm 
nghiệm được mặc dù hành giả chưa đắc thiển, hành giả 
đơn giản để cho sự tỉnh lặng và an bình của hơi thở và 
thân thể đạt được trong bước trước phát khởi niềm hoan 
hỷ. Niềm hoan hỷ đó, là kết quả tự nhiên sau khi tâm ổn 
định và tỉnh thức trong thời khắc hiện tại, có thể khó nhận 
biết lúc ban đầu. Khởi sinh niềm hoan hỷ được thực hiện 
bằng cách chú tâm ghi nhận những biểu hiện hân hoan vi 
tế và khuyến khích qua duyệt xét trạng thái dễ chịu, bình 
thản đạt được cho đến giây phút này. 

Chính điều kiện tạo bình thản này cũng sẽ đảm bảo 
khởi sinh niềm hoan hỷ đưa đến cảm nghiệm vi tế và tỉnh 
lặng của an lạc. Tiến triển từ việc tỉnh thức ghi nhận toàn 
thân trong bộ bốn bước lúc trước đến cảm giác hỷ và lạc 
thọ trong phần đầu của bộ bốn bước bây giờ bao gồm 
những cấp độ tinh luyện, với niệm được dùng để ghi nhận 
các trạng thái tâm. Các trạng thái này trở thành đối tượng 
cho bước tiếp theo - cảm nghiệm tâm hành - trong đó, 
nhiệm vụ chính là cảm nghiệm bất cứ trạng thái tâm nào 
xảy ra trong hiện tại, bất cứ suy tưởng hay cảm thọ nào 
đang xảy ra. Bước tiếp theo là làm an tịnh các tâm hành 
đó. Đây là tiếp tục con đường đã bắt đầu với chuyển đổi 
là hỷ thọ sang lạc thọ, trong đó thái độ sẵn sàng buông xả 
các vui sướng đưa đến tâm an định hơn. Nguyên tắc tương 
tự như thế được áp dụng ở đây, trong sự sẵn sàng buông 
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xả các tâm hành của bất cứ loại nào sẽ đưa đến kết quả là 
tâm sẽ được an định sâu lắng hơn. 

Niệm hơi thở tiếp tục đưa tâm tỉnh thức ghi nhận trong 
bốn bước tiếp theo: 

se cảm nghiệm về tâm, 

s® làm tâm hân hoan, 

se làm tâm định tĩnh, 

se làm tâm giải thoát. 

Việc làm lắng đọng các tâm hành (thọ và tưởng) tự 
nhiên đưa tâm nhận thức chính nó, bao gồm việc tỉnh 
luyện sự chú tâm của hành giả để nhận thức được cái biết. 
Về phương diện thực hành, chuyển sang bộ bốn thứ ba 
này đưa nhận thức về cái gì đang biết hơi thở, đang biết 
thân thể, đang biết trạng thái an lạc, v.v. Sự tinh tế này 
đưa đến cảm giác hân hoan, chỉ cần ghi nhận như thế sẽ 
khuyến khích thăng hoa tâm trí với sự hân hoan. Sự hân 
hoan nhẹ nhàng đó sẽ giúp cho tâm được tụ hội và tập 
trung. Chính xác vì trạng thái an định thâm sâu như thế, 
sự cảm nghiệm trở nên thú vị đến nỗi không có một quyến 
rũ nào làm phân tán tâm có thể tác động đến được. Sự 
chuyển tiếp trong giai đoạn này chỉ là một hướng nghiêng 
nhẹ nhàng về trạng thái tập trung. Tiếp theo, hành giả 
buông xả hướng nghiêng của tâm, cho phép nó thoát ra 
khỏi mọi sự can thiệp và đồng thời vẫn giữ được tình trạng 
giải thoát khỏi bất kỳ sự phân tâm nào. 

Đến lúc này, công phu hành thiển đã thiết lập được 
điều kiện lý tưởng để phát triển tuệ minh, theo bài kinh 
Girimä-nanada, qua bốn bước có liên quan với nhau: 

se quán vô thường, 

se quán ly tham, 
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s® quán đoạn diệt, 

se quán buông xả, từ bỏ. 

Chủ đề đầu tiên, vô thường, đã hiện diện trong các 
bước trước. Trong bước này, vô thường được chuyển sang 
hàng đầu của quán tưởng qua cách nhận thức rõ ràng rằng 
tất cả mọi khía cạnh của cảm nghiệm từng mỗi thời khắc 
hiện tại chỉ là một tiến trình, một dòng chảy. Chúng đều 
có bản chất thay đổi. Hơi thở thay đổi liên tục và thân thể 
phụ thuộc vào nó cũng thay đổi liên tục, và tâm trí cũng 
thay đổi thường xuyên. 

Tiếp theo, hành giả phát triển tâm ly tham, không ham 
muốn về tiến trình thay đổi của các cảm nghiệm này. Bằng 
cách cho phép tâm ly tham phát triển và chuyển đổi thái 
độ ham muốn, sự dính mắc và đam mê dần dần mờ nhạt. 
Từ đó mang đến những trạng thái đối nghịch - sự không 
chấp dính và không ham muốn - để thay vào đó. Từ ly 
tham, hành giả chuyển sang đoạn diệt, nhận thức được 
khía cạnh biến mất của tiến trình cảm nghiệm. Hơi thở bây 
giờ trở nên tinh tế, hầu như biến mất. Cảm nghiệm hiện 
tại cũng trở nên tinh tế, hầu như biến mất. 

Phương cách thực hành làm sắc bén nhận thức về vô 
thường đưa vào một khía cạnh đe dọa hàng đầu trong 
thiền quán: mọi sự việc hầu như đều tan biến. Tuệ minh 
này càng chín muồi thì càng dễ đưa đến tâm buông xả. 
Buông xả mọi chấp trước, ham muốn, bám víu, nắm bắt 
dưới bất cứ hình thức nào mà chúng thể hiện. Với tâm 
buông xả như thế, pháp hành thiển hướng thắng đến 
những gì mà các pháp quán tưởng thứ (6) đến thứ (9) - ly 
tham, đoạn diệt, nhàm chán đối với tất cả thế giới và vô 
thường trong tất cả hành - hội tụ về, đó thực chứng được 
bất tử, Niết-bàn. 
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Một bố trí khác cho nhóm bộ bốn cuối cùng này, ghi 
nhận trong vài phiên bản khác của mười sáu bước quán 
niệm hơi thở (chẳng hạn như trong phiên bản của bộ Luật 
Căn bản Hữu bộ, MilasaruasHuñda Vinaya) gồm các bước 
theo thứ tự như sau: 

se vô thường, 

® buông xả, từ bỏ, 

se ly tham, 

se đoạn diệt. 

Điều này có thể được thực hiện bằng cách tiến hành từ 
VIỆc quán chiếu vô thường để loại ra và từ bỏ bất kỳ sự 
bám víu hoặc nắm giữ nào, tiếp theo là ly tham và đoạn 
diệt theo cách được mô tả ở trên. 

Với bước cuối cùng trong mười sáu bước của pháp niệm 
hơi thở, toàn bộ chương trình hành thiền được mô tả trong 
bài kinh Girimananda được hoàn tất. Trong phần còn lại 
của buổi thiền, hành giả có thể tiếp tục với một hình thức 
thực hành không theo một khung sườn nào. Với sự liên 
tục tỉnh thức ghi nhận về thân trong tư thế ngồi như là 
điểm quy chiếu và từ đó có một tâm chánh niệm vững 
chắc, hành giả sẵn sàng cảm nghiệm bất cứ một tiến trình 
thay đổi nào trong từng khoảnh khắc hiện tại. Tâm được 
giữ trong trạng thái cởi mở, gắn chặt với dòng cảm nghiệm 
hiện tiền dựa trên nền tảng chánh niệm vững mạnh, có thể 
bao gồm cả sự tỉnh thức ghi nhận tiến trình hơi thở. Nếu 
tâm phóng đi, một chút tập trung vào hơi thở trong khung 
tổng thể của nhận thức toàn thân có thể giúp làm ổn định 
vào thời khắc hiện tại. Khi công phu hành thiền lấy đà trở 
lại, sự tập trung đó có thể bỏ đi, nhường chỗ cho sự tỉnh 
thức mở rộng và thoải mái hơn. 
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TOÀN BỘ TIẾN TRÌNH THIÊN QUÁN 

Nhìn lại toàn bộ tiến trình thiển quán, thực hành mười 
pháp quán tưởng có thể được hình dung như là một tiến 
trình xoắn ốc theo hình nón, bắt đầu từ gốc nền đến đỉnh 
ngọn. Hai pháp quán tưởng đầu tiên trong kinh 
Girimananda, quán tưởng về vô thường (1) và vô ngã (2), 
đặt nền tảng cơ bản cho tuệ quán trong các bước tiếp theo 
và có thể xem như trục chính của hình nón. Tâm điểm quy 
chiếu cho toàn thể pháp hành là sự thông hiểu toàn diện 
về bản chất vô thường trong mọi khía cạnh của bản thân 
hành giả, được bổ sung bằng bản chất trống rỗng của tất 
cả mọi hiện tượng trải nghiệm. 

Từ đó, tiến trình từ pháp quán tưởng thứ ba đến thứ 
chín có thể xem như tiến theo đường xoắn chạy dọc theo 
vòng tròn ở mặt đáy và tiến dần lên đỉnh nón. Đường xoắn 
ốc này đi theo hai vòng tròn qua bốn hướng chính, tương 
ứng với bốn pháp lập niệm (thân, thọ, tâm, pháp). 

Ở đây, quán tưởng về bất mỹ (3) bao gồm quán tưởng 
về Thân và quán tưởng về nguy hại (4) đưa đến quán 
tưởng về Thọ. Quán tưởng về từ bỏ (5) phản ánh sự phân 
biệt giữa các trạng thái tâm thiện và bất thiện là pháp quán 
Tâm; và tưởng ly tham, đoạn diệt, v.v. - (6) đến (9) - 
hướng tâm đến giác ngộ, tâm điểm của quán các pháp. 

Sau khi hoàn tất vòng đầu tiên với bốn pháp lập niệm, 
pháp quán tưởng thứ mười là niệm hơi thở (10) liên quan 
đến một vòng xoắn ốc khác tiến gần đến đỉnh nón. Vòng 
thứ hai này cũng tiến hành theo bốn hướng chính của bốn 
pháp lập niệm, tương ứng với bốn nhóm bộ bốn của pháp 
niệm hơi thở. Với bước cuối cùng trong mười sáu bước 
niệm hơi thở, hành giả đạt đến đỉnh của hình nón, đơn 
giản chỉ là trạng thái tỉnh giác trong thời khắc hiện tại về 
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bản chất vô thường, thay đổi của mọi hiện tượng vô ngã 
với thái độ buông xả. 

Nhận thức về sự thay đổi với thái độ buông xả, đặc biệt 
là buông xả bất kỳ sự nắm giữ và bám víu nào, kết hợp với 
tuệ quán về vô thường và kèm theo về vô ngã. Cũng giống 
như đường xoắn ốc theo hình nón hội tụ hướng đến chóp 
đỉnh, toàn thể chương trình hành thiền có thể xem như hội 
tụ và tiến sâu hơn vào các mức độ của buông xả. 

Như đã đề cập từ trước, một khuôn mẫu cơ bản của các 
nhóm bộ bốn được áp dụng trong tiến trình hành thiền mô 
tả trong kinh Girimãnanda. Di chuyển theo đường xoắn 
ốc từ đáy hình nón lên đến đỉnh, sau khi thiết lập trục 
chính của hình nón qua hai pháp quán tưởng đầu tiên có 
thể so sánh với một bài nhạc với tiết tấu (chythm) bốn ô 
nhịp (bar) và hai đoạn tăng dần (crescendo) bắt đầu từ chủ 
đề nhạc qua âm điệu của quán tưởng (1) và (2). 

Theo phương cách thực hành tôi đã đề nghị ở trên, quán 
tưởng về bất mỹ (3) và về nguy hại (4) có thể thực hiện với 
bốn lần quét toàn thân, bắt đầu từ các phần bên ngoài 
thân, dân dần hướng vào bên trong thân, rồi tiến đến 
khuynh hướng khởi sinh đau đớn, phiền khổ. Tiếp theo là 
quán về bốn loại tâm như là chủ đề chính của quán từ bỏ 
(5), kế đó là bốn pháp quán tưởng hướng tâm đến Niết- 
bàn - (6) đến (9). Các nhóm bộ bốn này dần dần tiến đến 
những øì vi tế và thâm sâu và điểm cao của đoạn tăng thứ 
nhất này được đạt đến với quán tưởng tất cả các hành là 
vô thường (9). 

Chuyển đổi từ trạng thái thâm sâu của tâm hướng đến 
Niết-bàn trong pháp quán tưởng (9) trở về hiện tượng 
tương đối thế tục của hơi thở dài đánh dấu điểm khởi đầu 
của đoạn tăng thứ nhì. Đoạn tăng thứ nhì này cũng có tiết 
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tấu tương tự với bốn ô nhịp, khi pháp niệm hơi thở được 
thực hành qua bốn nhóm bộ bốn, mỗi nhóm có bốn bước. 

Cùng với đôi đoạn tăng dần dựa trên tiết tấu cơ bản của 
ô nhịp, vòng xoay hình xoắn dần dần đưa lên đến điểm 
cực đại tại đỉnh, với bước cuối cùng của pháp niệm hơi 
thở: buông xả, thành quả của tuệ quán về bản chất vô 
thường và rỗng không của mọi chứng nghiệm. 

Đoạn tăng thứ nhì này có cùng một giai điệu của bốn 
pháp lập niệm như đoạn tăng thứ nhất. Tuy nhiên, thay vì 
dùng một ban hợp tấu với nhiều nhạc cụ - hay là nhiều 
loại quán tưởng, ở đây chỉ sử dụng một nhạc cụ duy nhất, 
đó là hơi thở. Sau bốn hình thái bổ sung cho nhau hướng 
đến Niết-bàn như là nốt nhạc cuối của đoạn tăng thứ nhất, 
bài nhạc chuyển sang độc tấu với quán niệm hơi thở đem 
mọi việc trở về thực tế. Thay vì để hành giả phải đấu tranh 
với sự tương phản giữa những đỉnh cao của các quán 
tưởng này - (6) đến (9) - và điều kiện thấp kém hơn của 
mình, sự chuyển đổi tiếp theo giúp duy trì được động lực 
tương tự nhưng đưa nó về những gì rất tầm thường, đó là 
tiến trình của hơi thở. Điều này giúp hành giả kết nối với 
thực nghiệm khoảnh khắc hiện tại như nó đang là, cho dù 
có thể đang đau đớn hay gần kề cái chết. 

Giai điệu cơ bản của bến pháp lập niệm được thể hiện 
qua các trình bày trong hai đoạn nhạc tăng dần. Pháp 
quán tưởng số (3) và nhóm bộ bốn thứ nhất trong pháp 
niệm hơi thở đều liên quan đến các khía cạnh về chức năng 
của thân, đó là các bộ phận của thân thể và hơi thở. Trong 
khi pháp quán tưởng (3) đặt nặng về sự bất mỹ, bất tịnh 
của thân và vì thế không hấp dẫn, có khi ghê tởm, nhóm 
bộ bốn thứ nhất cân bằng điều này qua cách dẫn đến trải 
nghiệm an tịnh các hoạt động của thân. Tương tự, mối 
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quan tâm về nguy hại tiểm ẩn trong thân đưa đến bệnh 
hoạn và do đó đưa đến các tưởng về thọ khổ trong pháp 
quán tưởng thứ (4) được cân bằng với những cảm thọ hỷ 
lạc trong nhóm bộ bốn thứ nhì của pháp niệm hơi thở. 
Pháp quán tưởng (5) có liên quan đến từ bỏ các tư tưởng 
bất thiện, sự từ bỏ này được tiếp tục đi xa hơn với nhóm 
bộ bốn thứ ba trong niệm hơi thở, bỏ đi bất kỳ tư tưởng 
nào đưa tâm cảm nghiệm như thế. Các pháp quán tưởng 
(6) đến (9) là những trạng thái tâm khác nhau hướng đến 
Niết-bàn có những tương ứng trong nhóm bộ bốn thứ tư 
của niệm hơi thở. Sau khi đem tính vô thường làm sự chú 
tâm hàng đầu, bộ bốn cuối cùng này sử dụng cùng chủ đề 
về ly tham và đoạn diệt như quán tưởng (6) và (7) và bước 
cuối cùng trong niệm hơi thở để buông xả có thể xem như 
tương ứng với sự không tha thiết với toàn thế giới của 
pháp quán tưởng (8) và buông bỏ tất cả các hành trong 
quán tưởng (9). 

Chủ đề trọng yếu của các quán tưởng trong bài kinh 
Lập niệm là tính vô thường, rõ ràng trong lời dạy nhắc đến 
nhiều lần trong bài kinh để quán soi sự sinh và diệt trong 
mỗi pháp lập niệm. Trong trường hợp bài kinh 
Girimananda và phiên bản tương đương của Tây Tạng, 
chủ đề về vô thường được trình bày trước tiên, trong pháp 
quán tưởng về ngũ uẩn. Chủ đề đó được vang vọng lại 
trong quán tưởng (9), quán tưởng về vô thường trong tất 
cả các hành, hướng tâm về sự đoạn diệt tất cả các hành. 
Điều này đưa đến màn độc tấu trong mười sáu bước quán 
niệm hơi thở, tất cả đều hòa tấu chủ đề về tính vô thường 
của các thân hành hay các hoạt động của hơi thở. Quán 
tưởng (9) cùng với quán tưởng (10) thể hiện và hiện thực 
tiểm năng nhận thức liên tục về vô thường để đưa đến sự 
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đột phá tiến đến Niết-bàn. Điều này trở nên đặc biệt nổi 
bật trong bộ bốn cuối cùng của niệm hơi thở, trong đó, 
nhận thức về vô thường là đề mục duy nhất để quán soi 
ngay trong bước đầu của bộ bốn đó. Các bước còn lại tiếp 
tục đà đó, đưa quán niệm đến tuệ tri toàn diện về vô 
thường, hướng tâm về Niết-bàn qua ly tham, đoạn diệt và 
buông xả (hay trong một phiên bản khác: từ bỏ, ly tham 
và đoạn diệt). 

Đỉnh điểm của hình nón thiển quán và nốt nhạc cuối 
cùng của buổi diễn nhạc, nhận thức về sự thay đổi với thái 
độ buông xả, không những là điểm hội tụ cho các pháp 
hành được tu tập bởi những hành giả thực hành xuyên 
suốt cả chương trình quán tưởng mà nó cũng giúp làm 
điểm khởi đầu cho những ai đang ở trong một tình huống 
không thể hành thiền một cách chính thức. Đặc biệt áp 
dụng cho những người bị bệnh nặng hay trong lúc cận tử. 
Mặc dù tôi (Bhikkhu Anälayo) hy vọng rằng những gì viết 
ra trong các trang trước đã nêu rõ tầm quan trọng của việc 
sửa soạn cho những tình huống đó khi hành giả vẫn còn 
tương đối khỏe mạnh, cuốn sách này sẽ không hoàn toàn 
đạt được mục đích nếu nó không cung cấp một lối thực 
hành khởi đầu cho những ai lâm vào các tình huống đó 
nhưng chưa kịp chuẩn bị. 

Giả sử có một người thình linh bị bệnh nặng và đang 
chịu nhiều đau đớn và khổ sở, không thể ngồi thiển đàng 
hoàng hay giữ được sự yên lặng cho mình, hoặc có lẽ đang 
tiến gần đến cái chết. Lúc đó, người ấy phải làm gì? Một 
điều có thể làm được trong những tình huống như thế là 
giữ chánh niệm. Từ pháp thiển Phật giáo ngày trước cho 
đến các pháp trị liệu giảm đau ngày nay, chánh niệm hỗ 
trợ người ấy đối diện với bệnh tật và cái chết. Vì thế, nhiệm 
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vụ chính chỉ đơn giản là nhận thức về các hiện tượng đang 
thay đổi, như chúng thực sự là như thế, ngay trong giây 
phút hiện tại. Chỉ cần được như thế là quá đủ. Mỗi khi thất 
niệm, đó chỉ là tự nhiên, người ấy đem niệm trở lại, lý 
tưởng nhất là với một nụ cười, nếu thực hiện được trong 
cơn đau đớn. 

Để giúp tỉnh giác liên tục từng khoảnh khắc trong hiện 
tại như thế về dòng chảy của chứng nghiệm, người ấy nên 
tạo nó thành một phương thức bao quát của chánh niệm, 
hoặc là hòa mình với hơi thở, hoặc là chú tâm ghi nhận 
toàn thân thể, chọn cách nào thích hợp nhất cho điều kiện 
lúc đau bệnh. Lợi ích của chú tâm vào hơi thở là nó giúp 
nhận thức một cách tự nhiên về bản chất thay đổi liên tục 
của chứng nghiệm. Lợi ích của chú tâm trên toàn bộ cơ thể 
là nó giúp mở rộng nhận thức bao quát không dễ gì mất 
đi khi bị phân tâm và giúp chống lại xu hướng hội tụ vào 
cơn đau nhức. 

Cho dù người bệnh chọn một trong hai phương cách 
trên hay kết hợp cả hai, người ấy chỉ đơn thuần ghi nhận 
dòng chảy của những gì đang xảy ra, như chúng đang là 
như thế, không chọn lựa hay chối bỏ, dưỡng nuôi một thái 
độ buông xả. Buông xả mọi mong ước. Buông xả những 
tư tưởng mong muốn mọi việc phải như ý mình. Buông xả 
giả định rằng mình xứng đáng có được một thân thể khỏe 
mạnh. Buông xả sự phản kháng của mình chống lại một 
thực tế là cơ thể đang biểu lộ bản chất tự nhiên là phải 
bệnh hoạn và tan rã từng phần. Buông xả bất kỳ bám víu 
nào, trong bất cứ hình thức nào. 

Bằng cách này, tỉnh thức nhận định từng giây khắc hiện 
tại như một tiến trình thay đổi, với thái độ không chấp 
nhận khuynh hướng bám víu và phản ứng lại, là một 
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phương cách vững mạnh để đối diện bệnh tật và cái chết. 
Nó không chỉ là một phương cách khéo léo để xử lý kinh 
nghiệm thực tế khi bị bệnh và thậm chí cận kề cái chết, mà 
nó còn có thể biến trải nghiệm này thành một cái gì đó có 
nhiều ích lợi hơn, trong ý nghĩa bệnh tật và cái chết trở 
thành những cơ hội tốt để làm thâm sâu sự tự do khỏi mọi 
ràng buộc. 

Buông xả và tự do khỏi mọi ràng buộc, dính mắc cũng 
có ý nghĩa tương tự cho những ai tận dụng cơ hội này để 
tự mình sửa soạn đối diện bệnh tật và cái chết qua chương 
trình hành thiển đã được mô tả ở trên. Tiến trình xoắn ốc 
theo hình nón, từ gốc đáy lên đến đỉnh điểm, đưa đến một 
hình thái chánh niệm bao quát trên dòng chảy chứng 
nghiệm từng thời khắc hiện tại, với tuệ quán tu dưỡng qua 
các pháp hành tuần tự dẫn đến điểm kết thúc là buông xả. 
Với sự nhận thức và bao quát về dòng chảy của chứng 
nghiệm trong hiện tại đó, hành giả duy trì thái độ buông 
xả; buông xả các phiển nhiễu và rối loạn, các chọn lựa và 
chối bỏ, các mong ước và đánh giá, quá khứ và tương lai. 
Huân tập về buông xả cuối cùng sẽ đưa đến sự buông xả 
tối thượng, đó là thực chứng trạng thái Niết-bàn bất tử. 


œ-f& 
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LỜI BẠT 
Amme Tu 


Lần đầu tiên khi tôi được chẩn đoán là bị bệnh ung thư 
và phải nhập viện, tôi bị sốc khi phát hiện ra rằng, trong 
số hàng ngàn cuốn sách mà tôi đã sưu tập, tôi không tìm 
thấy được một cuốn sách nào mà tôi có thể mang theo với 
tôi, vì mặc dù đã từng đọc vô số sách trong đời, không có 
một cuốn nào có thể đi cùng tôi trong cuộc hành trình cuối 
đời nầy. 


QUÀ TẶNG BẤT NGỜ 

Vào cuối năm 2005, tôi đưa mẹ tôi đến bệnh viện để 
kiểm tra sức khỏe. Trong khi chờ đợi, tôi dùng cơ hội nầy 
để tiện thể xin kiểm tra luôn cho tôi. Ngay sau khi khám 
siêu âm, bác si thấy có vấn đề trong lá gan. Ông lập tức 
đưa tôi vào phòng chụp hình cộng hưởng từ trường (MRI) 
và thu xếp cho tôi nhập viện. Tôi nhớ ngày tôi được chẩn 
đoán bị bệnh ung thư, tôi đi bộ đến núi Dương Minh (lỗ 
HHLHI, Yangmingshan) như tôi vẫn thường làm, để ngắm 
hoa và ăn các loại rau cải địa phương; tôi vẫn thưởng thức 
một buổi trưa thanh thản, không cảm thấy buồn rầu. Sau 
đó, tôi nhanh chóng viết chúc thư và kết thúc mọi công 
việc để sửa soạn cho mười ngày nằm viện. 

Nằm ở bệnh viện cũng giống như đi tỉnh tâm; mình 
sống với chính mình và trải nghiệm với sự sống và chết. 
Tôi sẽ đi du lịch mười ngày với thân và tâm. Mang theo 
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một túi xách nhỏ, tôi bước vào phòng bệnh viện và bắt đầu 
gặp gỡ với cuộc sống và bệnh tật của tôi. Từ cái nhìn nầy, 
đây là một cơ hội quý báu, tôi không còn có thể dùng sự 
bận rộn công việc như là một cái cớ để trốn tránh. Cuộc 
tỉnh tâm mười ngày nầy là một dịp may vô giá để tôi lắng 
đọng và kết nối trở lại với thân và tâm của tôi. 


THÂN VÀ TÂM TRONG MƯỜI NGÀY NHẬP 
VIỆN TĨNH TÂM 

Bởi vì đây là lần đầu tiên tôi nhập viện, mọi việc đều 
mới lạ cho tôi, và các trải nghiệm ở đó hoàn toàn khác hắn 
những gì quen thuộc hàng ngày. Mắt chỉ thấy người ta, sự 
kiện và những thứ liên quan đến bệnh tật; tai chỉ nghe 
những tiếng rên rỉ, than thở buồn rầu; mũi chỉ ngửi được 
mùi thuốc và mùi bệnh; lưỡi chỉ nếm các chất đắng và vô 
vị; và thân chỉ tiếp xúc với các bề mặt lạnh lẽo của thiết bị 
y tế hoặc cảm giác đâm chích của các mũi kim. Trải 
nghiệm tinh thần và thể xác của năm uẩn cấu tạo thân nầy 
— sắc, thọ, tưởng, hành, thức - cũng rất lạ lùng và khó chịu. 

Tôi chịu nhiều thống khổ trong thời gian đó, nhưng thử 
thách khổ sở nhất là cơn đau thể xác. Cơn đau nầy không 
cho tôi ngồi, nằm, hay ngủ và có khi làm tôi khó thở. Cảm 
giác nghẹt thở khi bị cơn đau khốc liệt hoành hành, không 
có chữ nghĩa nào có thể dùng để diễn tả cho bác sĩ hiểu. 
Sự đau đớn như thế nầy có lẽ tương tự như cơn đau mà 
ngài Khemaka đã diễn tả trong Tạp A-hàm: “Cơn đau nầy 
như thể người đồ tể dùng con dao bén rạch bụng một con 
bò còn sống để moi lấy nội tạng của nó. Làm sao con bò 
có thể chịu được những cơn đau nơi bụng như thế? Bụng 
của tôi bây giờ đang chịu đau đớn hơn cả bụng bò.“ Khi 
tôi đọc đoạn kinh nầy, tôi đã bị sốc vì không ngờ đoạn 
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kinh đã diễn tả chính xác và sinh động về trạng thái đau 
đớn của tôi. 


CƠN ĐAU LÀ MỘT CÔNG ÁN 

Kiểu đau không chịu nổi nầy khiến tôi tự hỏi: Có loại 
giảng dạy nào có thể giúp tôi vượt qua khổ đau mãnh liệt 
nầy? Ngoài cơn đau thể xác, tôi còn phải tìm cách đối diện 
với cảm giác bấp bênh bất định của cơn bệnh. Trên báo 
chí, ung thư thường được cho là sẽ đưa đến cái chết không 
thể tránh khỏi; và do đó, vấn đề về cái chết thường xuất 
hiện trong tâm trí tôi, mang theo nhiều âu lo. Có thể nói 
rằng cảm giác về đau và sự bất lực không thể nào được 
hiểu rõ bởi người quan sát mà chỉ biết đồng cảm. 

Trong tình huống nây, khi tôi tìm cách đối diện với cơn 
đau và cái chết, tôi bắt đầy suy ngẫm sâu xa hơn: Những 
lời dạy nào của Đức Phật mà tôi có thể nương tựa và được 
hướng dẫn cho phần còn lại của đời tôi? Đức Phật đã 
hướng dẫn người bệnh và người sắp chết như thế nào? 
Ngài dạy họ phải đối diện cái chết như thế nào? Những 
câu hỏi đó xoay vần trong tâm trí tôi như thể là một “thoại 
đầu” - một từ hay một câu để quán soi trong Thiền tông 
Đông độ, cũng thường được gọi là “công án“. 


TÌM KIẾM CẢM HỨNG TỪ KINH ĐIỂN 

Sau khi rời bệnh viện, tôi bắt đầu khảo sát các bài kinh 
để tìm một phương pháp thực hành thích hợp cho người 
bệnh và người sắp chết. Cuối cùng, tôi tìm thấy một nhóm 
các bài kinh trong Tạp A-hàm ghi lại các lời giảng dạy của 
Đức Phật cho các vị đệ tử về các phương cách thực hành 
để đối diện với bệnh tật, đau đớn và cái chết. Những kinh 
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văn nầy ghi lại phương cách Đức Phật dạy các đệ tử khi 
lâm trọng bệnh - bao gồm các vị trưởng lão và sa-di, cũng 
như các cư sĩ già lẫn trẻ. 

Khi tôi bắt đầu đọc các bài kinh đó, tôi rất ngạc nhiên 
khi khám phá ra rằng mặc dù các bài kinh đó có vẻ đáp 
ứng ngẫu nhiên về các tình huống đặc biệt, chúng ta có 
thể tìm thấy trong các bài kinh nầy một sự trình bày súc 
tích, gọn gàng, đơn giản, có hệ thống về sự thực hành và 
khuôn khổ các khái niệm. Càng đọc và phân tích nội dung 
các bài kinh, tôi càng hoan hỷ và tràn ngập niềm vui thích. 

Khi tôi đọc so sánh các bài kinh Pãäli tương ứng, tôi cũng 
thấy nghiên cứu đối chiếu như thế nâng cao tầm hiểu biết 
về sự giảng dạy của Đức Phật và giúp tôi xác định cốt lõi 
thông điệp của Ngài. Sự nghiên cứu đó giúp tôi có thể diễn 
tả cấu trúc tổng thể của giáo pháp cũng như xác định các 
giai đoạn tuần tự của thực tập, cho thấy bộ sưu tập các bài 
kinh là một nguồn quý giá để thực hành. 

Trong những năm sau, khi phải nhập và xuất viện 
nhiều lần, các bài kinh nầy không những là bạn đồng hành 
quý báu để tôi đối mặt cơn bệnh mà tôi còn chia sẻ các bài 
đó đến những người chung quanh, ở trong lớp học với các 
sinh viên hay trong những lúc nói chuyện ngẫu nhiên với 
bạn bè. Tuy thế, có lẽ vì đa số chúng ta xem cái chết rất xa 
vời, những người tôi tiếp xúc đã không dành thì giờ để tìm 
hiểu sâu xa các bài kinh đó. Tôi cảm thấy như thể tôi đã 
thất bại không giúp được họ hiểu được tầm quan trọng 
của các lời giảng dạy nầy. Vì lý do đó, tôi quyết định sắp 
xếp các kinh văn thành một tập sách với hy vọng rằng, 
cùng với các cố gắng sơ bộ của tôi để phân tích và phân 
loại nội dung các bài kinh trong tay, tôi sẽ đễ dàng chia sẻ 
những lời dạy của Đức Phật đến những người ấy. 
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CÂU CHUYỆN CỦA ÔNG CẤP CÔ ĐỘC 

Trong các bài kinh trong bộ sưu tập mà tôi đọc được, 
câu chuyện cảm động nhất là câu chuyện về ông Cấp Cô 
Độc. Ngài Änanda và Sariputta (Xá-lợi-phất) đến thăm 
ông khi nghe tin ông lâm bệnh nặng. Khi hai vị trưởng lão 
hỏi ông Cấp Cô Độc cảm thấy thế nào, vị gia chủ đáp: 
“Cơn đau bây giờ lên đến cực độ, con cảm thấy càng lúc 
càng gia tăng, không suy giảm.” Tiếp đó, ngài Sãriputta 
hướng dẫn giúp ông trực diện với cơn đau và cái chết. Sau 
khi nghe xong, ông Cấp Cô Độc rơi nước mắt; phản ứng 
đầy cảm xúc nầy được kích hoạt từ giáo pháp tuyệt vời do 
ngài Sãriputta giảng dạy. Thật vậy, ông Cấp Cô Độc đã 
thực hành Pháp hơn hai mươi năm và do đó, đã có thể can 
đảm đối phó với cơn đau càng lúc càng gia tăng. Tôi thật 
sự xúc động khi đọc đoạn kinh văn nầy. Nó cũng khiến tôi 
suy nghĩ: “Tôi đã học giáo pháp nhiều năm rồi, nhưng thật 
sự đã học được gì?” 

Trong suốt hai mươi đến ba mươi năm nghiên cứu giáo 
lý, lĩnh vực nghiên cứu chính yếu của tôi là học các kinh 
văn và số hóa kinh điển Phật giáo. Tuy nhiên, cơn bệnh 
nầy đã đưa tôi trở về một câu hỏi căn bản: Cốt lõi của Phật 
pháp là gì? Có phải chăng vì thấy cảnh già, bệnh, chết mà 
Thái tử Sïi-đạt-đa đã rời bỏ cung điện để đi tìm sự tự do 
thoát khỏi những hoạn khổ nầy? 

Chỉ lúc đó, tôi mới thực sự hiểu được hai đoạn kinh văn 
sau đây: “Có ba sự kiện mà toàn thể thế gian không thích 
nghĩ đến. Ba sự kiện ấy là gì? Đó là già, bệnh và chết.” và 
“Chính vì có ba sự kiện trên đời người ta không thích nghi 
đến - đó là già, bệnh và chết, mà chư Phật, chư Như Lai 
xuất hiện trên thế gian và thế gian được biết đến giáo pháp 
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đã được chư Phật, chư Như Lai thực chứng và truyền dạy 
cho chúng sinh.” Tôi hiểu sự tu tập và thực chứng nầy thật 
sự là cốt lõi của Phật Pháp. Một cách nào đó, bệnh tật nầy 
đã cho phép tôi tái khám phá lời dạy của Đức Phật. 


CÁC BÀI KINH LÀ NHỮNG HỒ SƠ Y KHOA 

Lần đầu tiên tôi đọc các bài kinh giảng về bệnh tật, tôi 
cảm nhận mỗi bài kinh ngắn giống như hồ sơ bệnh lý thu 
gọn về “sự chữa trị” của bệnh nhân đang nhận giáo pháp. 
Trong thời gian nằm ở bệnh viện, tôi học được chút ít về 
cách các bác sĩ điển vào các mẫu thông tin về bệnh nhân 
để giúp tôi hiểu được tờ thông tin lịch sử y khoa của tôi. 
Tôi học được rằng các bác sĩ thường dùng khuôn mẫu 
SOAP khi tạo hồ sơ bệnh án cho mỗi bệnh nhân. SOAP là 
viết tắt của Subjective (chủ quan), Objective (khách quan), 
Assessment (thẩm định) và Plan (kế hoạch). 

Về sau, tôi đã sử dụng mô hình SOAP nầy và tạo ra 
“mẫu đơn thông tin bệnh nhân” cho mỗi bài kinh về bệnh 
tật, với thông tin về bệnh nhân, thời gian và địa điểm thăm 
viếng của vị đạo sư, mô tả chủ quan về chứng bệnh của 
bệnh nhân, các triệu chứng quan sát được, toa thuốc trị 
bệnh, tiên lượng, v.v. Dùng phương pháp nầy để phân 
tích bài kinh giúp tôi xác định một bộ đầy đủ các pháp 
thực hành. 

Theo kinh nghiệm của tôi, loại mô hình SOAP nầy, gần 
giống cấu trúc của Tứ Thánh Đế trong bài kinh mô tả Đức 
Phật như là một y si, đặc biệt phù hợp với con người thời 
hiện đại. Bằng cách trình bày nội dung các bài kinh như 
thế, người bệnh, các bác sĩ và những người chăm sóc bệnh 
nhân có thể hiểu các kinh văn nầy qua một phương cách 
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mới, giúp họ có cái nhìn tươi mới hơn về bệnh tật và cái 
chết. Sau khi sắp xếp, so sánh và phân tích nội dung của 
bộ sưu tập, tôi lập ra danh sách của những người sau đây 
có thể nhận được lợi lạc từ các lời dạy đó: 

e© bệnh nhân có thể dựa vào các bài kinh cho việc thực 

hành riêng của mình cũng như để tụng đọc; 

e© bác sĩ, người chăm sóc bệnh nhân và tu sĩ có thể 

dùng các bài kinh đó như là một cuốn sách tham 
khảo bổ sung khi tương tác với bệnh nhân; 

se. những ai còn khỏe mạnh có thể dùng các bài kinh đó 

như là những hướng dẫn hay khai triển dẫn nhập để 
thực hành hàng ngày, sửa soạn sẵn sàng đối diện với 
bệnh tật và cái chết. 

Tóm lại, tôi tin rằng tuyển tập các bài kinh trong cuốn 
sách nầy đặc biệt thích hợp cho những ai có cuộc sống bận 
rộn và không có thì giờ để nghiên cứu sâu rộng tất cả các 
bài kinh. Như thế, bộ sưu tập nầy là tập sách đọc dẫn nhập 
rất tốt, cung cấp sự hướng dẫn quý giá để hành thiền như 
được trình bày trong đó. 


CÁC Ý NGHĨ CUỐI CÙNG 

“Hôm nay là ngày cuối cùng trong đời tôi.” Từ khi bắt 
đầu bị bệnh, tôi dùng câu nói nầy như là một nguyên tắc 
hướng dẫn đời tôi. Tôi xem mỗi lớp học, mỗi cuộc hội họp, 
mỗi cuộc gặp gỡ và mỗi cuộc trò chuyện như là một buổi 
chia tay. Với thái độ đó, tâm trí tôi tràn ngập lòng biết ơn 
và trân quý sâu sắc từng khoảnh khắc. Mỗi buổi sáng 
giống như bắt đầu một đời sống mới: “Hôm nay là ngày 
đầu tiên của đời tôi.” 
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Đọc các bài kinh về bệnh tật sau một cuộc chạm trán 
gần với cái chết, tôi cảm thấy thật sự rất đáng tiếc rằng kho 
tàng quý báu đó từ lâu đã bị chôn sâu trong kinh điển Phật 
giáo. Rất ít người để ý đến các bài kinh đó và ít người hơn 
nữa đã thật sự sử dụng các bài kinh đó để làm hướng dẫn 
cho việc tu tập. lôi tri ân ngài Tỳ-khưu Anälayo đã tận tâm 
phiên dịch tuyển tập các bài kinh và viết kèm theo những 
lời giải thích. Tôi rất hoan hỷ khi cầm được cuốn sách nầy 
trong tay, một cuốn sách có thể đi cùng với tôi trong cuộc 
hành trình cuối cùng của cuộc đời nầy. 

Amns Tu 
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Giáo sự Atmring Tu 


Giáo sư Aming Tu (IER Đỗ Chính Dân, Du 
Zhengmin) là một sáng lập viên của hội CBETA (Chinese 
Buddhist Electronic Text Association, Hiệp hội Phật điển 
Điện tử Trung Hoa) và đã từng là Giám đốc Điều hành của 
Hiệp hội. Ông là giáo sư Tin học và đã có nhiều đóng góp 
quan trọng trong dự án số hóa Tam tạng Kinh điển tiếng 
Hán. Năm 2005, ông bị bệnh và được chẩn đoán là bị bệnh 
ung thư gan, phải vào bệnh viện 10 ngày và trải qua một 
cơn đau đớn rất khắc nghiệt. 

Sau khi rời bệnh viện, ông tìm đọc các bản kinh trong 
Hán tạng và tạng Päli ghi lại các lời dạy của Đức Phật và 
các vị đại đệ tử để đối phó với các cơn đau, bệnh tật và cái 
chết. Ông suy ngẫm và thực hành theo đó, và nhờ vậy, đã 
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giúp ông rất nhiều để đối phó với các cơn đau và viễn ảnh 
của cái chết không thể tránh được. 

Ông thảo luận các vấn đề nầy với Tỳ-khưu Analayo - 
lúc ấy, Sư đang nghiên cứu và dịch các bản kinh A-hàm — 
và ông đề nghị Sư khai triển thành một cuốn sách với nội 
dung về các phương cách đối diện với bệnh tật và cái chết, 
dựa theo các bản kinh của Phật giáo Sơ kỳ - các bộ A-hàm 
trong Hán tạng và Nikãya trong tạng Pali, cùng với những 
hướng dẫn thực tế để hành thiển, giúp hành giả có đủ nghị 
lực, sự hiểu biết và tỉnh thức để trực diện với các vấn đề 
tất yếu đó của kiếp người. 

Cuốn sách được xuất bản vào đầu năm 2017 và được 
nhiều vị thiển sư và học giả khen ngợi, tán thán. Một điều 
buồn là Gs Aming Tu không thấy được ấn bản chính thức 
của cuốn sách nầy. Ông qua đời vào tháng 11 năm 2016. 
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Tỳ-khưu Anälayo tuyển chọn và trình bày các bài kinh 
của Phật giáo Sơ kỳ trong bộ A-hàm Hán tạng, Đại tạng 
Tây Tạng và các bài kinh tương đương trong bộ Nikäãya 
Pãli về bệnh tật và cái chết, cùng với những lời khuyên 
thực tế và các pháp hành thiền quán có liên quan đến 
hai sự kiện quan trọng đó. Quyền sách này là một cảm 
nang thực hành cho những ai đang đối diện với bệnh tật 
và cái chết và những ai có lòng từ bi chăm sóc bệnh 
nhân trong những giờ phút khó khăn áy. 
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